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1. PHẨM TựA

[549bl3]
Kỉnh lạy Năng Nhân Đ ệ Thất Tiên,'
Diễn thuyết Pháp2 Thánh Hiền vô thượng. 
Thế Tôn nay độ chúng quần sinh 
Vốn đã từ lâu trôi sinh tử.

Tôn trưởng Ca-diếp và Thánh chủng, 
Hiển triết A-nan văn quảng bác,
Cúng dường xá-lợi Phật Niết-bàn,
Từ nước Câu-di3 đến Ma-kiệt.

Ca-dỉếp tư duy hành bốn đẳng,4 
Thương xót chúng sanh đọa năm đường; 
Chánh giác dân đường nay cách xa,
Nhớ lời dạy khéo, lòng thương khóc.

Ca-dỉếp nghĩ suy: Gốc Chánh pháp,
Làm sao lưu bố mãi thế gian?
Lời dạy từ kim khẩu Tối Tôn,

1 Năng Nhân Đệ Thất Tiên ibf— S lt i l l ] ,  Phật Thích-ca Mâu-ni 
(Pãli: Sakka-muni) được gọi là vị Tiên thứ bảy (isi-sattama). Vị 
thứ nhất là Phật Tì-bà-thi (Pãli: Vipassin). Xem Trường, No 1(1); 
Pãli, D.14. Mahãpadãna.
2 Hán: quỹ Ệỷl; dịch nghĩa khác của pháp; Pãli dhamma.
3 Câu-di xem Trường, No 1(2): Câu-thi, hay Câu-thi-na- 
kiệt Pl.: Kusinagara, nơi Phật nhập Niết-bàn. Xem 
Ngũ phần 30 (T22 tr. 190bl7 tt); Tứ phần 54 (122 tr. 966al9 tt).
4 Hán: Tứ đẳng hay tứ đẳng tâm, tức bốn vô lượng tâm 
(ỸĩíYr.caUasso appamannayo).



Ghi giữ  trong lòng không để mất.

Ai cỏ sức này, tập các pháp,
Nói rõ nhân duyên, gốc từ đâu?
Người trí hiện nay trong chủng này, 
A-nan hiên thiện, nghe vô lượng.

Liên gióng kiển chùy họp bốn chúng; 
Tỳ-kheo tám vạn bốn nghìn người,
Thảy đều La-hán tâm giải thoát,
Giải thoát trói buộc, làm phước điền.

Ca-diếp bởi vì thương thế gian,
Bảo ân quả khứ, nhớ Tôn đức.
Thế Tôn phú pháp, trao A-nan,
Nguyện pháp lưu bổ mãi ở  đời.

Làm sao thuận tự, không mất mối,
Ket tập Pháp bảo ba tăng-kỳ;5 
Đe sau bốn chúng được nghe pháp,
Nghe rồi liền được lìa các khổ.

A-nan từ chối: ‘ằSức không kham.
"Các pháp thậm thâm ngần ấy thứ, 
[549c01]' ‘Há dám phân biệt lời Như Lai? 
“Phẩm đức Phật pháp, vô lượng trí.
‘‘Tôn giả Ca-diếp nay kham nhiệm,
“Đấng Thế Hùng đem pháp phú cho; 
“Nay vì mọi người, Đ ại Ca-diếp,
“Từng được Như Lai chia nửa tòa.6”

Tăng nhất A-hàm

5 : Chánh pháp do đức Thích Tôn tích tập trải
qua ba a-tăng-kì; khái niệm mang tính Đại thừa.

Phật nhường cho Đại Ca-diếp nửa chỗ ngồi; xem Tạp 41 (tr. 
302a2).
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Phẩm tựa

Ca-diếp đáp rằng: ‘‘Tuy cỏ vậy; 
“Nhưng tuoi già yếu, đã quên nhiều. 
“Sự nghiệp trí tuệ, Ông giữ hết,
“Hãy khiến gốc pháp còn mãi đời. 
“Nay tôi cỏ ba mắt thanh tịnh,
“Cũng cỏ thế biết tâm trí người;
“Biêt rõ tât cả hàng chủng sanh, 
“Không ai hơn Tôn giả A-nan. ”

Từ Phạm Thiên xuống đến Đ ế Thích, 
Hộ thế Tứ vương cùng chư thiên; 
Di-lặc Đâu-suẩt7 cũng đến họp.
Hàng ức Bồ-tảt không kể hết.

Di-lặc, Phạm, Thích cùng Tứ vương, 
Thảy đều chấp tay mà bạch hỏi:
“Tất cả các pháp, Phật ấn chứng: 
“A-nan ỉà pháp khỉ của Ta.
“Nêu ai không muốn pháp tồn tại,
“Người ấy phá hoại lời Như Lai. 
“Nguyện lưu pháp yếu, vì chủng sanh, 
“Vượt qua nguy ách, thoát các nạn. 
“Thích Tôn ra đời, sổng rất ngắn. 
“Tuy nhục thể mất, Pháp thân còn. 
"Đê mong pháp yếu không đoạn tuyệt, 
“A-nan, chớ chổi từ thuyết pháp!”

1 Để bản: các nơi khác: đâu-suất. Truyền thuyết Bồ- 
tát Di-lặc ngự trên cung trời Đâu-suất không được biết đến trong 
truyên thông Pãli; xem D.iii. tr.75-76: (...) metteyyo nãma 
bhagavã ỉoke uppajjissati, “Đức Thế Tôn hiệu Di-lặc sê xuất hiện 
trong thế gian.
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Tăng nhất A-hàm

Tối tôn Ca-diếp cùng Thánh chúng, 
Di-lặc, Phạm, Thích cùng Tứ vương; 
Cần thỉnh A-nan mở lời cho,
Khiến lời Như Lai không diệt tận.

A-nan từ hòa, tâm bốn đăng,
Ỷ chuyển vi tế sư tử hống;
Liếc nhìn bổn chúng, ngó hư không, 
Khóc thương rưng lệ không ngăn được.

Nhan sắc chợt bừng ảnh sáng chói,
Tỏa khắp chủng sanh như hừng đông. 
Di-ỉặc, Phạm, Thích nhìn ánh sảng, 
Chắp tay chờ8 nghe Pháp vô thượng.

Bổn bộ chủng lặng lẽ, tâm chuyên nhât, 
Muốn được nghe pháp, ỷ  không loạn. 
Tôn trưởng Ca-diếp cùng Thảnh chủng, 
Nhìn thảng tôn nhan, mắt không chớp.

Rồi A-nan nói: “Kinh vô lượng,
"Làm sao tập đủ thành một tụ?
“Nay tôi sẽ  chia làm ba phần,
“Tóm thâu mười kinh thành một kệ. 
“Phần một Khế kinh, phần hai Luật, 
"Phần ba lại là A-tỳ-đàm.
“Chư Phật9 quá khứ đều phản ba,
“Khế kinh, Luật, Pháp, ỉàm ba tạng. 
“Khế kinh nay hãy phân bốn đoạn; 
‘‘Trước hết Tăng nhất, hai là Trung,

8 Để bản: Lị^ClếS; Tống-Nguyên: X + ÍR -•
9 Nguyên Hán: Tam-phật phiên âm Skt. Pãli: Sambuddha, 
Phật chánh giác. Cũng có thể hiểu là ba Phật quá khứ: Câu-lưu- 
tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diêp.
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“Ba gọi là Trường, nhiều chuôi ngọc;
‘‘Sau cùng phần bổn gọi Tạp kinh. ”

[550a01]7o« giả A-nan lại suy nghĩ:
“Pháp thân Như Lai không diệt mât,
“Còn mãi thế gian không đoạn tuyệt.
“Trời Người được nghe, thành đạo quả. 
“Hoặc có Một pháp mà nghĩa sâu;
“Khó trì, khó tụng, không thế nhớ,
“Nay tôi kết tập nghĩa Một pháp;
“Một, Một, nổi nhau, không mất moi.
"Cũng có Hai pháp, tập thành Hai;
“Ba pháp thành Ba, như xâu chuôi.
“Bổn pháp thành Bốn, Năm cũng vậy.
“Năm pháp tiếp đến Sáu, Bảy pháp,
“Nghĩa Tám pháp rộng cho đến Chỉn.
4‘Mười pháp, từ mười đến Mười một.
“Pháp bảo như vậy trọn không mất;
“Hằng ở  thế gian, tồn tại lâu. ”

Ở  giữa đại chúng tập pháp này,
A-nan tức thì thăng pháp tọa.
Di-ỉặc tán thán: “Khéo thuyết thay!
‘‘Hãy nên phổi hợp nghĩa các Pháp.
“Lại có các pháp nên phân bộ;
,ẫLời dạy Thế Tôn, mỗi mỗi khác.
“Bồ-tát phát ý 10 hướng Đại thừa,
“Như Lai nói riêng cho pháp này:
“Thế Tôn11 dạy sáu độ vô cực12:

Phẩm tựa

10 Phát ý = phát tâm, tức phát bồ-đề tâm. Ý niệm chưa có trong 
nguyên thủy.
11 Nguyên Hán: J\ỆỆ Nhân Tôn, đấng Tôn quý trong loài người.
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Tăng nhất A-hàm

“BỐ thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn,
“Sức thiên, trí tuệ như trăng non;
“Vượt qua vô cực thấy các pháp.
“Những ai dũng mãnh thí đầu mắt;
“Thân thê máu thịt không thương tiếc;
"Thê thiêp, quôc thành, cùng nam nữ;
“Đó là đàn độ13 không nên bỏ.
“Giới độ vô cực như kim cương,
‘‘Không hủy, không phạm không thủng mất; 
“Giữ tâm hộ giới như bình lu.
‘‘Đó gọi giới độ không nên bỏ.
“Hoặc có người đến chặt tay chân,
“Không khởi sân hận, sức nhẫn mạnh; 
“Như biên dung chứa không tăng giảm,
'ậĐỏ là nhân độ không nên bỏ. 
đđNhững ai tạo tác hành thiện ác,
"Cả thân, khâu, ỷ  không chán đủ;
(‘Cản trở người, không đi đến đạo,
“Đó gọi tân độ không nên bỏ.
“Những ai thiền tọa đếm hơi thở;
“Tâm ỷ  kiên co, không loạn niệm;
“Ví cỏ động đât, thân không nghiêng,
"Đó gọi thiển độ, không nên bỏ.
“Bằng sức trí tuệ, biết số bụi,
‘‘Trải triệu số kiếp không kể xiết;
“Thư sớ, toán thuật,14 ỷ  không loạn.

Pãli: naruttama.
12 /NỔẼÍSỈIÌ lục độ vô cực: sáu ba-la-mật.
13 Đàn độ tức đàn ba-la-mật, hay bố thí ba-la-mật (Skt. PL: 
dãna-pãram itã).
14 t-ẼTìMĨỈ thư sớ nghiệp tụ, bản Thánh: 'ệỆỈẾỆkM thư sớ số 
nghiệp. Đoạn sau, kinh 3 phẩm 20: %ỉífiSC-f thư sớ văn tự. Đây
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Phẩm tựa

“ĐÓ gọi trí độ, không nên bỏ.
"Các pháp thậm thâm, ỉuận Lý Không, 
“Khó sáng, khó tỏ, không thể quán;
“Tương lai đời sau lòng hồ nghi,
‘‘Đức Bồ-tảt này không nên bỏ. ”

A-nan tự trình bày ý  nghĩ:
‘‘Người ngu không tin Bồ-tát hẩnh; 
[550b01] “ Trừ các La-hản tín giải thoát15 
Mới có tín tâm không do dự.
“Bổn chúng đệ tử, phát đạo ý ,'6 
(‘Cùng tất cả mọi loài chủng sanh;
“Có lòng tin vừng không hô nghi;
“Ket tập pháp này thành một phần. ”

Di-ìặc tán thản: “Khéo thuyết thay! 
ẽ‘Phát tâm Đại thừa, ỷ  quảng đại. ”
“Hoặc có các pháp, đoạn kêt sử;
“Hoặc có các pháp, thành quả đạo. ”

A-nan nói rằng: ‘‘Đây thế nào?
“Tôi thay Như Lai tuyên pháp này.
“Có người không nghe từ Như Lai 
“Pháp này, há chẳng có hồ nghi?
“Neu tôi nói nghĩa này không đúng,

muốn nói đến sự tinh thông các nghề nghiệp: thư pháp, toán số, 
và các nghề khác. Có lẽ muốn nói đến việc Bồ tát tinh thông ngũ 
minh.
15 HỊ;ÌifÌĩfPPI$Ề tín giải thoát. Đây không phải là hạng tín giải 
thoát trong bảy hạng Thánh giả Thanh văn, thuộc hạng độn căn 
(Pãli: saddhãvimutti). Theo ngữ cảnh, có thê là tín thăng giải, chỉ 
hạng A-la-hán có tín giải Đại thừa.
16 Phát đạo ý # j l t í s  ’ phát bồ-đề tâm.
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‘‘Như vậy hư dối đời tương lai.
“Nay các kỉnh xưng: Nghe như vầy17, 
“Phật trú thành nào, quốc thổ nào? 
“Lần đầu nói pháp: Ba-la-nại.
“Độ ba Ca-diểp: Ma-kỉệt-đà.
“Câu-tát, Ca-thi, giữa Thích tộc, 
“Chiêm-ba, Câu-lưu, Tỳ-xả-ly,
"Cung Trời, cung Rồng, A-tu-la,
“Cung Kiển-đạp-hòa18, thành Câu-thi; 
“Giả sử không rõ nơi nói kinh,
"Thì nói nguyên gốc tại Xá-vệ. 
ã' Việc ấy, một thời tôi đã nghe,
“Phật tại Xá-vệ cùng đệ tử;
‘ậTinh xá Kỳ-hoàn, trong khu vườn 
“Trưởng giả Cô Đ ộc tu thiện cúng.
“Khi Phật ở  đây, bảo Tỳ-kheo:
‘‘Nên chuyên tâm tu tập một pháp,
“Tư duy một pháp, không buông lung, 
“Sao gọi một pháp? Là niệm Phật; 
“Niệm Pháp, niệm Tăng cùng niệm giới, 
“Niệm thí, niệm Thiên, trừ loạn tưởng. 
‘‘Đình chỉ,19 an-ban, và niệm thân, 
‘'Niệm chết trừ loạn, tổng mười niệm.20

17 vàn như thị, hay như thị ngã văn, những từ 
mở đàu của các kinh.
18 ậẵiaín; phiên âm phổ thông: càn-thảt-bà. Pãli: 
gandhabba.

tức niệm-, các kinh sau (Phẩm 40, kinh số 5): 
niệm hưu tức, suy niệm về sự tịch tĩnh. Pãli: upasamãnussati. 
Xem kinh số 7.
20 Mười niệm theo Pãli, A. i. tr. 42: buddhãnussati, 
dhammãnussati, sarighãnussati, sĩĩãnussati, cãgãnussati, 
devatãnussati, ãnãpãnassati, maranassati, kãyagãsati,
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“Đó pháp mười niệm, cỏ thêm mười, 
“Tiếp theo, lại nói Thánh đệ tử21:
"Trước độ Câu-ỉân22 con trưởng Phật, 
"Người nhỏ cuối cùng là Tu-bạt.23 
“Dùng phương tiện này hiếu một pháp. 
"Hai từ hai pháp, ba từ ba.
"Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 
"Mười một, không pháp nào không rõ. 
“Từ một tăng một đến các pháp,
‘ảNghĩa nhiều, huệ rộng không thể tận. 
“Mỗi một Khế kinh nghĩa cũng sâu,
"Cho nên gọi là Tăng nhất hàm.
“Nay tìm một pháp khó rõ ràng,
,ỆKhó trì, khó hiểu, không thể tỏ.
“Tỳ-kheo tự nói nghiệp công đức,
‘‘Nay phải gọi là Thánh đệ tử*;
“ Giống như thợ gom làm đồ dùng,
“Theo ý  mà làm không nghi ngại.
“A-hàm Tăng nhất pháp cũng vậy,
“Ba thừa giáo hóa không sai khác. 
[550c01]' n  diệu Phật kỉnh rất thâm sâu, 
‘‘Hay trừ kiết sử như dòng chảy.
“Tuy nhiên, Tăng nhất ở  trên hết,
"Làm sạch ba nhãn24 trừ ba cấu.25

UỊjasamănussati.
U ậ ậ í : Thánh đệ tử. Pãli: ariyasãvaka.

22 Câu-lânf6j|§|$: ỈPtlặỆỉỷn Kiều-trần-như. Pãli: Kondanna.
23 Tu-bạt MWi- Pl.: Subhadaparibbậịaka, ngoại đạo xuất gia 
Subhada. VỊ đệ tử cuối cùng. Xem Trường, No 1(2).
24 Trường 8, kinh Chúng tập: ba loại mắt: $]SỊÌ ' ' HBEI 
mắt thịt, mắt trời, mắt huệ. Xem Tập dị môn 5, T26 tr. 388al5: — 
|*J0g •
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Tăng nhất A-hàm

“Người nào chuyên tâm trì Tăng nhất,
"Là người tổng trì tạng Như Lai.
"Cho dù thân này còn kêt sử,
‘‘Đời sau liền được trí tài cao.
“Neu ai chép viết thành kinh quyến,
‘‘Hoa lọng, lụa là đem cúng dâng;
"Phước này vô lượng không kê xiêt. 
ă' Vì Pháp bảo này, rất khó gặp. ”

Khi nói lời này, đất rung động,
Trời mưa hoa thơm ngập đến gối.
Trên không chư thiên khen: ‘‘Lành thay!
Tôn giả nói lời đều thuận nghĩa.
Khế kinh tạng một, Luật tạng hai,
Kinh A-tỳ-đàm26 là tạng ba.
Phương đẳng, Đại thừa nghĩa thâm thúy, 
Cùng các khế kinh là Tạp tạng.
Ôn định lời Phật quyết không đổi.
Nhân duyên sự tích đều phù hợp. "

Di-lặc, chư thiên cũng khen tốt:
Kinh điển Thỉch-ca tồn tại mãi.
Di-lặc đứng lên tay cầm hoa,
Vui mừng đem rải lên A-nan:
Kinh này chân thật Như Lai nói.
Cầu mong A-nan quả đạo thành. ”

Bấy giờ Tôn giả A-nan, cùng Phạm thiên dẫn các trời 
Phạm-ca-di27 đều đến hội họp. Trời Hóa tự tại28 dẫn đoàn

25 Ba cấu, hay ba độc: tham, sân, si.

26 5 ^ 5 ? -
27 Phạm-ca-di: Phạm chúng thiên hay Phạm thân 
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tùy tùng đều đến tụ hội. Trời Tha hóa tự tại dẫn đoàn tùy 
tùng đều đến tụ hội. Trời Đâu-suất Thiên vương dẫn 
chúng chư thiên đều đến tụ hội. Trời Diễm thiên29 dẫn 
đoàn tùy tùng đều đến tụ hội. Thích Đề-hoàn Nhân dẫn 
chúng chư thiên Tam thập tam đều đến tụ hội. Đe-đầu- 
lại-tra Thiên vương dẫn chúng Càn-thát-bà đều đến tụ hội. 
Tỳ-lưu-lặc-xoa Thiên vương dẫn các Yếm quỷ30 đềũ đến 
tụ hội. Tỳ-liru-bả-xoa Thiên vương dẫn các long chúng 
đều đến tụ hội. Tỳ-sa-môn Thiên vương dẫn chúng 
Duyệt-xoa, La-sát đều đến tụ hội.

Bấy giờ, Di-lặc Đại sĩ nói với các Bồ-tát trong Hiền kiếp31:

“Các ngài hãy khuyến khích các tộc tánh nam, tộc tánh 
nữ trong Hiền kiếp phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng 
nhất; quảng diễn, phổ biến, khiến trời, người đều phụng 
hành.”

Sau khi nói những lời này, chư thiên, loài người, Càn- 
thát-bà, A-tu-la, Ca-lưu-la, Ma-hầu-lặc, Chân-đà-la,
v.v. . đều bạch rằng:

“Het thảy chúng tôi đều ủng hộ người thiện nam, thiện 
nữ mà phúng tụng, thọ trì Tôn pháp Tăng nhất ấy, quảng 
diễn, phổ biến, trọn không bao giờ để dứt tuyệt.”

thiên; chỉ dân chúng trong cõi trời Phạm thiên. Pãli: 
brahmakãyika.
28 'íblUÍE^ Hóa tự tại thiên, hay Hóa lạc thiên, chư
thiên trong Dục giới; Pãli: Nimmãnarattĩ devã.
29115^ Diễm thiên, hay ^ 0 ^  Dạ-ma thiên. Pãli: Yãmã devã.
30 M M , Tống-Nguyên: MM. = cưu-bàn-trà. Pãli: 
Kuvera.
31 K Ịh -  Kiếp hiện tại. Păli: Bhaddakappa.
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LÚC ấy, Tôn giả A-nan [551al] bảo ưu-đa-la32:

“Nay tôi đem Tăng nhất A-hàm này phó chúc cho ông. 
Hãy khéo phúng tụng, đọc thuộc, chớ đê sai sót. Vì sao? 
Vì nếu ai khinh mạn Tôn Kinh này sẽ đọa lạc xuống hàng 
phàm phu. Vì sao? Này ưu-đa-la, Tăng nhất A-hàm này 
xuất giáo nghĩa của ba mươi bảy phẩm đạo,33 và các pháp 
cũng từ đây mà phát sinh.”

Bấy giờ, Đại Ca-diếp hỏi A-nan:

“Thế nào, A-nan, Tăng nhất A-hàm này xuất giáo nghĩa 
của ba mươi bảy phẩm đạo, và các pháp cũng từ đây mà 
phát sinh?”

A-nan bạch:

“Thật vậy, thật vậy, Tôn giả Ca-diếp! Tăng nhất A-hàm 
này xuất giáo nghĩa của ba mươi bảy phẩm đạo, và các 
pháp cũng từ đây mà phát sinh; điều này hãy gác lại. Chỉ 
một bài kệ trong Tăng nhât A-hàm cũng xuât sinh ba 
mươi bảy phẩm và các pháp.”

Ca-diếp hỏi:

“Trong bài kệ nào mà xuất sinh ba mươi bảy phẩm và các 
pháp?”

Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền nói kệ này:

Chớ làm các điểu ác.
Vâng làm các điều thiện.
Tự thanh tịnh tâm ỷ.
Là lời Chư Phật dạy.

32 Ưu-đa-la f j |á ? f f; xem phẩm 4, Đệ tò. Có thể đồng nhất với 
Pãli: Uttara, đệ tử và thị giả của ngài Xá-lợi-phất.
33 Tam thập thất đạo phẩm H + t ỉẼ t S i :  37 phần bồ-đề, giác 
phần. Pãli: bodhipakkhiyã dhammă.

Tăng nhất A-hàm
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“Sở dĩ như vậy là vì, chớ làm các điều ác, đó là gốc rễ 
của các pháp, từ đó xuất sinh tất cả các pháp thiện. Do 
sinh pháp thiện, nên tâm ý thanh tịnh. Cho nên, bạch Ca- 
diếp, thân, khẩu, ý hành của chư Phật Thê Tôn thường tu 
thanh tịnh.”

Ca-diếp hỏi:

“Thé nào, A-nan, chỉ có Tăng nhất A-hàm mới xuất sinh 
ba mươi bảy phẩm và các pháp, hay là bốn A-hàm khác 
cũng xuất sinh?”

A-nan đáp:

“Hãy gác lại điều đó, bạch Ca-diếp. Nghĩa của bốn A- 
hàm, trong bài kệ đã tóm thâu đây đủ giáo nghĩa của chư 
Phật, và giáo nghĩa của Thanh văn, Bích-chi-phật. Sở dĩ 
như vậy là vì, chớ làm các điều ác, đó là sự cấm chỉ đầy 
đủ giới, là hành thanh bạch. Vâng làm các điêu thiện, đó 
là tâm ý thanh tịnh. Tự thanh tịnh tâm ý, là trừ tà điên 
đảo. Đó là lời chư Phật dạy, trừ khử tưởng mê lầm.

“Thế nào, bạch Ca-diếp, giới thanh tịnh, há ý không 
thanh tinh sao? Ý thanh tịnh thì không điên đảo. Vì 
không điên đảo nên tưởng mê hoặc bị diệt, và các quả do 
ba mươi bảy phẩm đạo được thành tựu. Đạo quả đã thành 
tựu, há đó chẳng phải là các pháp sao?”

Ca-diếp hỏi:

“Thế nào, A-nan, sao đem Tăng nhất này mà trao cho 
Ưu-đa-la, chứ không trao cho Tỳ-kheo khác, và tất cả các 
pháp khác nữa?”

A-nan đáp:

“Tăng nhất A-hàm chính là các pháp, các pháp chính là 
[551bl] Tăng nhất A-hàm, chỉ là một, không có hai.”
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Tăng nhất A-hàm

Ca-diếp hởi:

“Vì những nguyên nhân nào mà đem Tăng nhất A-hàm 
này trao cho ưu-đa-la, chứ không trao cho Tỳ-kheo 
khác?”

A-nan đáp:

“Bạch Ca-diếp, nên biết, chúi mươi mốt kiếp trước, Tỳ- 
bà-thi34 Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện ở 
thế gian, lúc ấy Tỳ-kheo Ưu-đa-la này có tên là Y-câu 
ưu-đa-la.35 Bấy giờ, đức Phật kia đem pháp Tăng nhất 
trao cho người này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. Từ đó 
cho đến ba mươi mốt kiếp về sau, tiếp theo lại có đức 
Phật tên là Thức-cật36 Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh 
giác ra đời. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là Mục-già 
ưu-đa-la,37 được Như Lai Thức-cật lại đem pháp này trao 
cho người này, khiến phúng tụng, đọc thuộc. Rồi trong 
ba mươi môt kiêp ây, Tỳ-xá-bà38 Như Lai, Chí chơn, 
Đẳng chánh giác lại xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo 
Ưu-đa-la này tên là Long ưu-đa-la,39 lại đem pháp này 
trao cho người này, khiến phúng tụng, đọc thuộc.

“Bạch Ca-diép, nên biết, trong Hiền kiếp này có Câu-lưu- 
tôn40 Như Lai, Chí chơn Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế

34 Tỳ-bà-thi xem Trường 1 (kinh 1). Pl.: Vipassin.
35 Y-câu Ưu-đa-la
36 Thức-cật xem Trường 1(1): Thi-khí p  3ỆỈ. Pl.: Sìkkhin.
37 Mục-già ưu-đa-la §  ữũM ^ễễ-
38 Tỳ-xá-bà 0tfc ìir No 2: Tỳ-xá-phù mịt i t  No 4: Tùy-diệp 
Pẫilìi. PL Vessabhũ. Xem Trường 1(1).
39 Long ưu-đa-la Ề H ễ^ ễề-
40 Câu-lâu-tôn IU íậ . No 2: hay Câu-lưu-tôn ÍM^ỈỈề- No 4: 
Câu-lâu-tần ^  3f|. PL: Kakusandha. Xem Trường 1 (kinh 1).
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gian. Lúc đó Tỳ-kheo ưu-đa-la này tên là Điện Lôi ưu- 
đa-la,41 lại đem pháp này trao cho người này, khiến 
phúng tụng, đọc thuộc. Trong Hiền kiếp này, tiêp theo, 
lại có Phật, hiệu là Câu-na-hàm42 Như Lai, Chí chơn, 
Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó Tỳ-kheo 
Ưu-đa-la này tên là Thiên ưu-đa-la.43 Ngài lại đem pháp 
này chúc lụy cho người này, khiến phúng tụng, tập đọc. 
Trong Hiền kiếp này, tiếp theo, lại có Phật, hiệu là Ca- 
diếp Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế 
gian. Lúc đó Tỳ-kheo Ưu-đa-la này tên là Phạm ưu-đa-la, 
lại đem pháp này trao cho người này, khiến phúng tụng, 
đọc thuộc.

“Bạch Ca-diếp, nên biết, nay Thích-ca Văn Như Lai, Chí 
chơn, Đẳng chánh giác xuất hiện ở thê gian. Tỳ-kheo này 
nay tên là Ưu-đa-la. Phật Thích-ca Văn tuy đã vào Bát- 
niết-bàn, nhưng Tỳ-kheo A-nan vẫn còn ở thế gian. Thế 
Tôn đã đem pháp phó chúc hết cho tôi. Nay tôi lại đem 
pháp này trao lại cho Ưu-đa-la. Vì sao? Hãy xem đô 
dùng, xét kỹ nguyên gốc, rồi sau mới trao pháp. Vì sao 
vậy? Vì vào thời quá khứ, ở trong Hiên kiêp này, đức 
Câu-hru-tôn Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác, Minh 
hạnh túc44, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu45, Thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn46,

41 Điện Lôi Ưu-đa-la ĨỆ M  ỈỂ ^  ễễ-
42 Câu-na-hàm JÉỊJ I|5 ÌỀ- No 2: Câu-na-hàm Mâu-ni fM I|5 Ểr 
JẼ. No 4: Câu-na-hàm Mâu-ni il7} Ểr Ệ- /Ẽ- Pl. Konãgamana. 
Xem Trường 1 (kinh 1).
43 Thiên ưu-đa-la .
44 Nguyên trong bản: Minh Hành thành vi BMŨIỈíM-
45 Nguyên trong bản: Đạo pháp ngự ỉâ/ẾPP-
46 Nguyên trong bản: Chúng hựu íqẴ̂ Ễĩ.
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xuất hiện ở thế gian. Lúc đó có vua tên Ma-ha Đề-bà47 
[551 cl] dùng pháp trị, giáo hóa chưa từng bị sai lệch; 
tuôi thọ rât dài, đoan chánh vô song, ít có trong đời. 
Trong tám vạn bôn nghìn năm, thân làm đồng tử, tự mình 
vui chơi. Trong tám vạn bốn nghìn năm, thân làm Thái tử 
mà trị hóa băng pháp. Trong tám vạn bốn nghìn năm, lại 
trị hóa thiên hạ bằng vương pháp.

“Bạch Ca-diếp, nên biết, bấy giờ Thế Tôn trú trong vườn 
cam lê.48 Như pháp thường từ xưa, sau khi ăn xong, Ngài 
kinh hành ở sân trước, tôi làm thị giả. Lúc đó, Thế Tôn 
cười, miệng phát ra ánh sáng năm sắc. Tôi thấy vậy, liền 
quỳ trước Thế Tôn, bạch: ‘Phật không cười vô cớ. Con 
xin được nghe gôc gác ngọn ngành, Như Lai Chí chơn 
Đăng chánh giác không cười vô cớ.’ Bây giờ, bạch Ca- 
diếp, Phật bảo tôi: ‘Vào thời quá khứ, ở trong Hiền kiếp 
này, có Như Lai danh hiệu Câu-lưu-tôn, Chí chơn, Đẳng 
chánh giác xuất hiện ở thế gian, cũng tại chỗ này thuyết 
pháp rộng rãi cho các đệ từ. Kế đến, cũng ở trong Hiền 
kiếp này, lại có Như Lai Câu-na-hàm, Chí chơn, Đẳng 
chánh giác xuất hiện ở thế gian. Bấy giờ đức Phật kia 
cũng tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi. Tiếp đến, cũng 
trong Hiền kiếp này, Như Lai Ca-diếp, Chí chơn, Đẳng 
chánh giác xuất hiện ở thế gian. Như Lai Ca-diếp cũng 
tại chỗ này thuyết pháp rộng rãi.’

“Bạch Ca-diếp, lúc ấy tôi quỳ trước đức Phật, bạch rằng: 
‘Con nguyện sau này49 đức Thích-ca Văn Phật cũng tại

47 Ma-ha-đề-bà Xem Trung kinh 27: Đại thiên nại lâm
Pãli: Makkhãdeva-ambavana..

48 Cam lê viên Đây chi khu vườn xoài tại Di-tát-la (Pãli: 
Mithilã). Xem Trung No 26(67): Đại thiên nại lâm
Pãli: Makkhãdeva-ambavana.
49 tu hậu, trong để bản. Các bản Tống-Nguyên-Minh không có.
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chỗ này thuyết pháp đầy đủ cho các đệ tử. Chỗ này đã là 
tòa kim cương của bốn đức Như Lai, hằng không gián 
đoạn.’

“Bạch Ca-diếp, lúc ấy Thích-ca Văn Phật ngay tại chồ 
ngồi ấy bảo tôi: ‘Này A-nan, thủa xưa, tại chỗ này, trong 
Hiền kiếp, có vị vua sinh ra ở đời tên là Ma-ha Đề-bà, 
(. . .) cho đến, trong tám vạn bốn nghìn năm dùng vương 
pháp giáo hóa, lấy đức mà huấn thị, trải qua nhiều năm. 
Một hôm vua bảo Kiếp-tỉ50 rằng: ‘Nếu khi nào thấy đầu 
ta có tóc bạc, hãy báo cho ta.’ Bấy giờ, người kia nghe 
giáo lệnh của vua, và phải trải qua nhiều năm mới thấy 
trên đầu vua có tóc bạc xuất hiện, liền quỳ trước vua tâu: 
‘Tâu Đại vương, nên biết, trên đầu đã xuất hiện tóc bạc.’ 
Lúc ấy, vua bảo người kia: ‘Lấy nhíp vàng, nhổ tóc bạc 
của ta, rồi đặt vào tay ta.’ Người kia vâng lệnh của vua, 
liền cầm nhíp vàng nhổ tóc bạc. Bấy giờ, Đại vương thấy 
tóc bạc rồi, liềri nói bài kệ này:

Hôm nay trên đầu ta
Đ ã sinh tóc suy hao.
[552al]51 Thiên sứ đã đến rồi.
Nên xuất gia kịp lúc.

“Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nổ lực 
đê có đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; 
với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ.”

Nghi chép dư.
50 Kiểp-ti ậịjbb- Có lẽ là người hớt tóc, nên đọc là kiểp bắc M lit, 
Ị3hiên âm tương đương PãỊi kappaka.

Từ đây trở xuống cho đến bài kệ tiếp theo, xem phần chép 
thêm của để bản, cuối quyển 1, đoạn cuối Phẩm Tựa này.
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“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà bảo thái tử thứ nhất tên là 
Trường Thọ: ‘Nay con biết không, đầu ta đã sinh tóc bạc! 
Ý ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ. Con hãy nối 
ngôi ta, dùng pháp mà trị hóa, chớ làm trái lại lời ta dạy 
mà làm việc phàm phu. Sở dĩ như vậy, là vì nêu có người 
nào trái lại lời ta, người đó làm việc phàm phu. Kẻ phàm 
phu thì ở mãi trong ba đường, tám nạn.’

“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà đem ngôi vua trao cho thái tử 
rồi, lại đem của báu ban cho Kiếp-tỉ, rôi đi đên chô kia 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cô xuât 
gia học đạo, lìa bỏ các khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám 
vạn bốn nghìn năm, thực hành bốn đẳng tâm52 là từ, bi, 
hỷ, xả53; thân hoại mạng chung sinh lên Phạm thiên.

“Bấy giờ, vua Trường Thọ nhớ những lời vua cha dạy, 
chưa bao giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không đê 
sai lệch; không đầy tuần liền được làm Chuyển luân 
Thánh vương, bảy báu đầy đủ. Bảy báu đó là: xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, điển tạng báu, 
điển binh báu. Đó gọi là bảy báu. Lại có một nghìn người 
con trí tuệ dõng mãnh, thống lãnh bốn phương, hay trừ 
các khổ. Bấy giờ, vua Trường Thọ, bằng vương pháp như 
trên, làm bài kệ:

Kỉnh pháp, vâng lời Tôn,
Không quên báo ân xưa.
Lại hay trọng ba nghiệp,
Điều kẻ trí quỷ trọng.

52 Tứ đẳng tâm ỊZ3#'IJS tức tứ vô lượng tâm.
53 Nguyên Hán: Hộ tu, một cách hiểu khác từ Skt. upeksã (Pal. 
upekkã).
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“Tôi, sau khi quán sát nghĩa này, đem Tăng nhất A-hàm 
này trao cho Tỳ-kheo ưu-đa-la. Vì sao? Vì tất cả các 
pháp đều có nguyên do.”

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo ưu-đa-la:

“Thầy trước đây khi làm Chuyển luân Thánh vương 
không quên lời dạy vua cha. Nay tôi lại đem pháp này 
phó chúc, mong Thây không để sai sót chánh giáo, chớ 
tạo hạnh phàm phu. Nay Thầy nên biết, nếu có ai trái mất 
thiện giáo của Như Lai, thì sẽ đọa vào trong hàng phàm 
phu. Vì sao? Vì lúc bây giờ vua Ma-ha Đề-bà không đến 
được địa vị giải thoát cứu cánh, chưa giải thoát đến 
[552bl] nơi an ổn. Tuy được phước hưởng Phạm thiên, 
nhưng vẫn còn chưa đến được cứu cánh thiện nghiệp của 
Như Lai; đên đây mới gọi là nơi cứu cánh an ổn, khoái 
lạc cùng cực, được trời người cung kính, tất được Niết- 
bàn. Vì vậy cho nên, này Ưu-đa-la, hãy phụng trì pháp 
này, phúng tụng, đọc, niệm chớ để cho thiểu sót ’

Rồi thì, A-nan liền nói kệ:

Hãy đương niệm nơi pháp.
Như Lai từ đây sinh.
Pháp hiện, thành chánh giác,
Đạo Bích-chi, La-hán.

Pháp hay trừ các khổ,
Cũng hay thành quả chắc.
Niệm pháp, tâm không rời;
Hưởng báo nay, đời sau.

Neu người muốn thành Phật,
Giong như Thích-ca Vãn,
Thọ trì pháp ba tạng,
Câu cú không loạn sai.
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Ba tạng tuy khó trì,
Nghĩa lý không thể cùng.
Hãy tụng bổn A-hàm,
Cắt đứt đường nhân thiên.

A-hàm tuy khó tụng,
Nghĩa kinh không thể tận.
Chớ để mất giới luật,
Đ ây là báu Như Lai.

Cấm luật cũng khó trì,
A-hàm cũng như vậy.
Giỏi trì A-tỳ-đàm,
Hàng phục thuật ngoại đạo.

Tuyên dương A-tỳ-đàm,
Nghĩa ấy cũng khó trì.
Hãy tụng ba A-hàm,
Không mất câu cú kỉnh.

Khế kinh, A-tỳ-đàm,
Giới luật, truyền khắp đời;
Trời người được phụng hành,
Liền sinh nơi an ôn.

Vỉ không pháp Khế kinh,
Cũng lại không giới luật;
Như mù vào trong tối,
Bao giờ  mới thấy sảng?

Vĩ vậy phó chúc Thầy,
Cùng với bốn bộ chủng;
Hãy trì, chớ khinh mạn,
Trước Phật Thỉch-ca Vãn.

Khi Tôn giả A-nan nói những lời này, trời đất sáu lần 
rung động. Chư thiên tôn thần ở giữa hư không, tay câm
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hoa trời rải lên người Tôn giả A-nan cùng chúng bốn bộ. 
Tất cả trời, rồng, quỷ, thần, càn-đạp-hòa, a-tu-la, ca-lưu- 
la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già v.v... đều hoan hỷ Ị552cl] 
và tán thán:

“Lành thay, lành thay, Tôn giả A-nan. Những lời nói mà 
khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, không có điêu 
nào là không khéo léo. Hãy cung kính Pháp, thật đúng 
như lời. Chư thiên và người đời không ai không do Pháp 
mà thành tựu. Nếu ai làm ác sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh.”

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan, ở giữa bổn bộ chúng, cất 
tiêng rông của sư tử, khuyên tât cả mọi người phụng 
hành pháp này.

Bấy giờ, ngay tại chỗ, ba vạn trời người được mắt pháp 
thanh tịnh.

Bấy giờ, bốn bộ chúng, chư thiên, người đời, nghe Tôn 
giả thuyết xong, hoan hỷ phụng hành.

Đoạn chép phụ cuối quyển 1 trong để bản, gồm 299 chữ 
(Hán). So sánh đoạn văn [552al] ở trên.

Hôm nay trên đẩu ta 
Đã sinh tóc suy hao.
Thiên sứ đã đến rói.
Nên xuất gia kịp lúc.

“Hiện tại ta đã hưởng phước nhân gian rồi, phải tự nổ lực 
để có đức lên trời. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y; 
với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ.

“Bấy giờ, vua Trường Thọ bảo thái tử thứ nhất tên là 
Thiện Quán: ‘Nay, con biết không! Đầu ta đã sinh tóc
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bạc. Ý ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng 
tin kiên cố xuất gia học đạo, lìa bỏ các khổ. Con hãy nối 
ngôi ta, dùng pháp mà trị hóa, chớ làm trái lại lời ta dạy 
mà làm việc phàm phu. Sở dĩ như vậy, là vì nếu có người 
nào trái lại lời ta, người đó làm việc phàm phu. Kẻ phàm 
phu thì ở mãi trong ba đường, tám nạn.’

“Bấy giờ, vua Ma-ha Đề-bà đem ngôi vua trao cho thái tử 
rồi, lại đem của báu ban cho Kiếp-tỉ, rồi tại nơi khác cạo 
bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố xuất gia 
học đạo, lìa bỏ các khổ; khéo tu phạm hạnh trong tám 
vạn bốn nghìn năm, thực hành bốn đẳng tâm là từ, bi, hỷ, 
xả; thân hoại mạng chung sinh lên Phạm thiên.

“Bấy giờ, vua Thiện Quán nhớ những lời vua cha dạy, 
chưa bao giờ tạm quên, dùng pháp mà trị hóa, không để 
sai lệch. Bạch Ca-diếp, ngài biết không, Ma-ha Đe-bà 
bấy giờ há là ai khác chăng? Chớ có quan sát như vậy. 
Vua bấy giờ là đức Thích-ca Văn nay vậy. Trường Thọ 
vương khi đó bây giờ là thân A-nan vậy. Thiện Quán khi 
ấy, nay là Tỳ-kheo Ưu-đa-la vậy, hằng thọ vươnệ pháp 
chưa từng bỏ quên, cũng không để bị cắt đứt. Bấy giờ, 
vua Thiện Quán lại tuân hành sắc chỉ của vua cha, bằng 
pháp mà trị hóa, không làm đứt vương giáo. Sở dĩ như 
vậy, vì khó có thể làm trái giáo huấn của vua cha.

Bấy giờ Tôn giả A-nan bèn nói kệ: {trở lại văn bản trên.)
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2. PHẨM THẬP NIỆM1

KINH SÓ 1

Tôi nghe như vầy2:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niét-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Phật.3 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. 
Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, 
đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một 
pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-khe.o sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

1 Pãli tương đương, A. 1.16 Ekadhamma. Cf. Đại tri độ 42 (T25 
tr.364al4):
I t ó ỹ E ; Quang tán Bát-nhã 7, T8 n. 222, tr. 195a 12:

2 Nguyên Hán: H ýP Ễ  “Nghe như vậy”, không có chủ tò “tôi”. 
Đây theo quy tắc phổ biến, thêm vào cho đủ nghĩa. Tất cả các 
kinh trong đây đều như vậy.
3 Pãli: buddhănussati.
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Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Pháp 4 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. 
Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng 
bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thòi, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Chúng.5 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng 
bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được [553al] quả Sa-môn, tự thân đạt đến 
Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, 
hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.”

4 Pãli: dhammãnussati.
5 niệm chúng, tức niệm tăng. Pãli: sanghãnussati.
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Giới.6 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. 
Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tường, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng 
bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Thí.7 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá.

6 Pali: sĩlanussati.
1 Păli: cãgănussati.
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Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng 
bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm Thiên.8 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng 
bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng 
bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

8 Pali: devanussatì.
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“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng [553bl] bá một pháp. 
Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Một pháp ấy là gì? Đó là niệm tịch tĩnh.9 Hãy khéo tu 
hành. Hãy quáng bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, 
loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt 
đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một 
pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm an-ban.10 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng 
bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng 
bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

9 Nguyên Hán: niệm hưu tức. Pali: upasamanussati,
niệm tịch tĩnh (của Niết-bàn). Xem phẩm iii kinh số 7.

Pãli: anãpănasati, niệm hơi thở ra vào.
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KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm thân vô thường.11 Hãy khéo tu hành. 
Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ 
các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đên 
Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, 
hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các 
ngươi sẽ thành tựu thân thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt 
được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Một pháp ấy 
là gì? Đó là niệm sự chết.12 Hãy khéo tu hành. Hãy quảng 
bá. Các ngươi sẽ thành tựu thân thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đên Niêt-bàn. 
Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng

Tăng nhất A-hàm

11 Pãli: kãyagatãsatỉ, niệm thân hành.
12 Pãli: maranassati.
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bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Bấy [553cl] giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng,
Niệm giới, thí và thiên,
Niệm tịch tĩnh*, an-ban,
Niệm thân, chết cuối cùng.13

Phẩm thập niệm

13 Bản Hán, hết quyển 1.
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3. PHẨM QUẢNG DIỄN

KINH SỐ 1

[554a07] Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đén chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niét-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm 
Phật.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói.1 Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

1 Nguyên Hán: ° #ETífô?ryỀ. Cùng ý nghĩa, như trong
các đoạn sau, Hán dịch khác: ° °
Xem Phẩm 9, kinh 1. Tham chiếu Trung, văn chuẩn:
'Ạ ’ ’ /ỀEẺỈÌM; :̂ Thế Tôn là gốc của pháp. Thế Tôn
là chủ của pháp. Pháp do Thế Tôn.”



Phẩm quảng diễn

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm  
tưởng nào khác. Quán hình của Như Lai, mắt không hề rời. 
Trong khi mắt không rời, niệm tưởng công đức Như Lai.

“Thể của Như Lai được thành tựu từ kim cương, đầy đủ 
mười lực, bốn vô sở úy, dõng mãnh giữa đại chúng. 
Gương mặt của Như Lai đoan chánh vô song, nhìn không 
chán mắt. Giới đức thành tựu giống như kim cương 
không thể phá hoại, trong sạch không tỳ vết cũng như lưu 
ly. Tam-muội của Như Lai chưa từng sút giảm, đã tĩnh 
chỉ, vĩnh viễn tịch tĩnh, không có niệm khác. Các thứ tình 
kiêu mạn, ngang bướng đã vắng im, ý tham dục, tưởng 
sân hận, tâm ngu hoặc, mạn kết2, do dự, tất đều tận trừ. 
Huệ thân của Như Lai, trí không bờ đáy, không bị 
chướng ngại. [554b01] Thân Như Lai, được thành tựu từ 
giải thoát, các cõi3 đã hết, không còn sinh phần để nói 
‘Ta sẽ đọa nơi sinh tử.’ Thân Như Lai được vượt qua 
thành trì của tri kiến, biết căn cơ người khác đáng được 
độ hay không đáng được độ, chết đây sinh kia, xoay vần

2 Để bản: võng kết ậpiập. TNM: fặến mạn kết. Pãli: mãna- 
sannọịana.
3 Nguyên Hán: chư thú dĩ tận, chỉ các cõi thọ sinh, tức 
tái sinh. Pãli: gati. Nhưng định ngữ thường gặp: khĩnạịãti, sanh đĩ 
tận, sự tái sinh đã dứt hết. Có lẽ bàn Hán dịch đọc là khĩna-gati.
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qua lại trong ngằn mé sinh tô, có người giải thoát, người 
không giải thoát; Như Lai thảy đều biết tất cả.

“Đó là tu hành niệm Phật, liền có danh dự, thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô 
vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm Phật, liền sẽ được những thứ 
công đức thiện này. Như vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm 
Pháp.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Pháp, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được 
quả Sa-môn, tự đến Niét-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:
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“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm Pháp, trừ các dục ái, không còn trần lao, tâm khát ái 
vĩnh viễn không nổi lên nữa.

“Phàm Chánh pháp là ở nơi dục mà đạt đến vô dục, lìa 
các kết phược và các bệnh của triền cái. Pháp này giống 
như mùi các loại hương, không có tỳ vết của niệm loạn 
tưởng.

“Đó gọi là, Tỳ-kheo tu hành niệm Pháp, liền có danh 
[554c01] dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, 
được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ 
các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Pháp, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như 
vậy, các Tỳ-kheo, hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:
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Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rôi, liên có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liên được thân thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đên Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Là niệm Tăng.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Tăng, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đén 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niét-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm Tăng. Thánh chúng của Như Lai thành tựu từ 
nghiệp lành, chất trực, thuận nghĩa, không có nghiệp tà, 
trên dưới hòa mục, pháp pháp thành tựu.4 Thánh chúng

4 Pháp pháp thành tựu /Ề /Ế $ci£, nên hiểu là pháp tùy pháp hành 
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Phâm quảng diên

của Như Lai thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành 
tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu tri kiến giải 
thoát. Thánh chúng ấy gồm có bốn đôi, tám hạng. Đó là 
Thánh chúng của Như Lai, xứng đáng được tùy thuận 
cung kính, thừa sự, lễ bái. Sở dĩ vậy là vì đó là ruộng 
phước của thế gian. Ở trong Chúng này đều cùng là pháp 
khí, cũng vì tự độ lại độ người khác đến đạo ba thừa. 
Nghiệp như vậy gọi là Thánh chúng.

“Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, nếu ai niệm Tăng, liền có 
danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, 
được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ 
các loạn [555a01] tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không 
rời niệm Tăng, liên sẽ được những thứ công đức thiện 
này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-

(Pali: dhammãnudhamma-patipanna), hành theo tùy pháp của 
pháp, tức thực hành theo thuận thứ của pháp.
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môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm  
Giới.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Giới, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch ràng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm Giới. Giới có nghĩa là dừng các điều ác. Giới khiến 
thành tựu đạo, khiến người hoan hỷ. Giới là anh lạc đeo 
thân, hiện những vẻ đẹp.

“Phàm cấm giới, giống như bình cát tường,5 mọi sở 
nguyện liền đạt được. Mọi pháp đạo phẩm đều do giới 
mà thành tựu.

Tăng nhất A-hàm

5 Cát tường bình lỀĩlặịíE, tức đức bình WM- Đại trí độ 13 
(154a07): “Trời có một cái bình gọi là đức bình, từ trong đỏ sản
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Phẩm quàng diễn

“Như vậy, Tỳ-kheo thực hành cấm giới sẽ thành tựu quả 
báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chồ vô
vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn 
phải tư duy không rời niệm Giới, liền sẽ được những thứ 
công đức thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [555b01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm 
Thí.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Thí, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

xuất những vật cần yếu. Ai có bình này, muốn gì đều được.” Skt. 
mangalapãtra/ marìgalapũrna-kumbha. Không tìm thây Pãli 
tương đương.
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo, nghe từ 
Như Lai rôi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỳ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm Thí. Những gì tôi bố thí hôm nay, là tối thượng 
trong các sự thí, vĩnh viên không có tâm hối hận, không 
mong đền đáp để mong được thiện lợi. Nếu người nào 
mắng tôi, tôi quyết không mắng trả. Dù người hại tôi, 
dùng tay đánh, dao gậy đập, gạch đá ném, tôi cũng sẽ 
khởi lòng từ, không nôi sân hận. Những gì tôi bố thí, ý 
muôn cho sẽ không dứt tuyệt.

“Đó gọi là, này Tỳ-kheo, đại thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, 
các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền 
được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, 
tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư 
duy không rời niệm Thí, liền sẽ được những thứ công đức 
thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, thì liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điêu thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì [555c01] là một pháp? 
Là niệm Thiên.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm Thiên, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thé Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe từ Như Lai rôi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

Phấm quảng diễn
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Tăng nhất A-hàm

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm Thiên.

“Thân, miệng, ý trong sạch, không tạo hành vi ô uế; thực 
hành giới thành tựu thân. Thân phóng ánh sáng tỏa khăp 
mọi nơi, thành tựu thân trời kia. Quả báo lành thành tựu 
thân trời kia. Các hành đầy đủ mới thành thân trời.

“Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm Thiên, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điêu thiện đủ cả, được 
vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đên Niêt-bàn. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm Thiên, 
liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm  
tịch tĩnh*.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm tịch tĩnh*, liền có danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam
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lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn 
tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo nói [556a01] diệu nghĩa này. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm tịch tĩnh*. Tịch tĩnh là tâm ý tưởng lắng đọng, chí 
tánh an nhàn, mà không nóng nảy; tâm hằng chuyên nhất, 
thích nơi vắng vẻ, thường tìm phương tiện6 nhập định 
tam-muội, thường niệm tưởng không tham, tối thắng, tối 
thượng7.

Phẩm quảng diễn

6 thường cầu phương tiện, nên hiểu là thường xuyên 
nổ lực tinh tấn.
7 ® 7Ic_hìS thắng quang [TNM: Wỉ9z thắng tiên] thượng đạt, 
nghĩa không rõ. Tham chiếu đoạn văn dẫn bởi Visuddhimagga i. 
294: upasamãnusatim bhãvetukãmena [...] vỉrãgo tesăm 
aggamakkhãyati, yadidam madanimmadano pipãsavinayo (Cf. 
A.ii.34). tu tập tịch tĩnh tùy niệm... trong các pháp ấy (hữu vi và 
vô vi) ly tham là tối thắng, đó là sự diệt trừ kiêu mạn, chế ngự 
khát vọng. Cf. Tạp 31 tr. 225c28: —'W/Ìĩ ’ 'MM ' ’
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Tăng nhất A-hàm

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm tịch tĩnh, liền 
được thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, 
được vị cam lồ, đến chồ vô vi, liền được thần thông, trừ 
các loạn tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
tịch tĩnh, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thảnh tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm 
an-ban.”8

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm an-ban, liền có danh dự, thành 
tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được 
quả Sa-môn, tự đénNiết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

8 An-ban niệm sổ tức niệm, niệm hơi thở ra vào. Pãli:
ãnãpãnasati.
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Phẩm quảng diễn

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau 
khi nghe tò Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân kiết già, 
buộc niệm ở trước, không có [556b01] tư tưởng nào khác, 
chuyên tinh niệm an-ban. Nói an-ban, tức là khi hơi thở 
dài, hãy quán biết ta đang thở dài; nếu hơi thở lại ngắn, 
hãy quán biết ta đang thở ngắn; nếu hơi thở rất lạnh, hãy 
quán biết hơi ta đang thở lạnh; nếu hơi thở lại nóng, hãy 
quán biết hơi ta đang thở nóng. Quán khắp thân thể tò 
đầu đến chân, tất cả đều nên quán biết. Neu hơi thở lại có 
dài, ngắn, cũng hãy quán hơi thở có dài, ngắn. Dụng tâm 
đặt nơi toàn thân,9 biết hơi thở dài, ngắn, tất cả đều biết 
rõ, cho đến khi hơi thở ra vào được phân biệt rõ ràng. 
Nếu tâm đặt nơi thân*, biết hơi thở dài, ngắn, cũng lại 
biêt rõ, đêm hơi thở dài, ngăn cũng phân biệt rõ ràng.

“Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm an-ban, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được 
vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên,

9 Dụng tâm trì thân ái'; chính xác nên hiểu: cảm giác toàn
thân khi thở vô ... khi thở ra. Păli: sabbakãyapatisamvedĩ 
passasissãmĩti sikkhati.
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này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm an-ban, 
liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm 
thân.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm thân, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến 
chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được 
quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau 
khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm quảng diễn

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, [556c01] 
chuyên tinh niệm thân. Niệm thân là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, mật, gan, phổi, tim, lá lách, 
thận, ruột già, ruột non, bạch chức10, bàng quang, phẩn, 
tiểu, dạ dày", thương đãng,12 dịch v ị,13 nước mắt, đờm 
dãi, mủ, máu, mỡ, nước miếng, đầu lâu, não.14 Cái nào là 
thân? Đó là đại chủng đất? Đó là đại chủng nước? Đó là 
đại chủng lửa? Đó là đại chủng gió? Được tạo ra bởi 
giống của cha, giống của mẹ chăng? Nó từ đâu đến? Do 
ai tạo ra? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, chết ở đây sẽ sinh 
về nơi nào?

“Như vậy, các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm thân, liền được 
thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được 
vị cam lồ, đến chồ vô vi, liền được thần thông, trừ các 
loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm thân,

10 Bạch chức ÉỉM (?) Khang Hy: “Thịt khô (Jjj§ phủ) dài 1 thước
2 tấc gọi là chức.” Có lẽ đây nên đọc là bạch mô É3 HI- Nhưng 
cũng không biết chi thứ gì.
11 Hán: Bách diệp u m .  nguyên chỉ dạ dày của bò dê.
12 Thương đãng /Ẻ ĩể  (?)
13 Nguyên: Tì bào fpp/iỊ, bong bóng hay bọt nơi lá lách (?).
14 Đại thể, gồm 36 vật trong thân, cf. Tạp 43, T2n99, tr. 31 la28. 
Đ ại Bát-nhã 53, T5n220, tr. 298Ò26: m & ỉiũ l& Ệ -ứ R

f M ẫ ! [ £ * i t ] ỉ p p .  Cf. Pãii, M .iii. 90.
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liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo 
lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa- 
môn, tự đén Niết-bàn. Những gì là một pháp? Là niệm sự 
chết.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào là tu hành niệm sự chết, thì liền có danh dự, 
thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam 
lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn 
tưởng được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện XÚI Thế Tôn 
vì các Tỳ-kheo mà nói diệu nghĩa này. Các Tỳ-kheo sau 
khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch rằng:

Tăng nhất A-hàm
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Phấm quảng diễn

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi các Tỳ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng:

“Tỳ-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên tinh 
niệm sự chết. Chết là mất ở đây, sinh bên kia; qua lại các 
đường, sinh mạng trôi đi không dừng, các căn tan hoại, 
như khúc gỗ mục nát; mạng căn đoạn tuyệt, dòng họ chia 
[557a01] lìa, không hình không tiếng, cũng không tướng 
mạo.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm sự chết, liền 
được thành tựu đầy đủ quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, 
được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ 
các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
sự chêt, liên sẽ được những thứ công đức thiện này. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Phật, Pháp, cùng Thảnh chúng,
Cuối cùng là niệm chết;
Dù cùng trên đồng tên,
Nhưng nghĩa chúng mỗi khác.'5

15 Bản Hán, hết quyển 2.
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4. PHẨM ĐỆ TỬ1

KINH SỐ 1

[557al7] Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, người có 
lòng nhân rộng rãi, hiểu biết rộng, hay khéo khuyên hóa, 
nuôi dưỡng Thánh chúng không mất oai nghi, đó là Tỳ- 
kheo A-nhã-câu-lân.2 Nhận pháp vị đầu tiên, tư duy vê tứ 
đế cũng là Tỳ-kheo A-nhã-câu-lân.

“Hay khéo khuyên bảo, hướng dẫn tạo phước và độ mọi 
người, chính là Tỳ-kheo Ưu-đà-di.3

“Trong hàng chóng thành tựu thần thông, nửa chừng 
không thối chuyển, đó chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam.

“Thường bay giữa hư không, chân không đạp đất, chính 
là Tỳ-kheo Thiện Trửu.5

“Gặp dịp thì giáo hóa, ý không cầu vinh, đó chính là Tỳ- 
kheo Bà-phá.

“Sống vui trên trời, không ở trong loài người, chính là 
Tỳ-kheo Ngưu Tích.7

1 Tham chiếu Pãli, A. 1. 14. Etadaggavaggo.
2 A-nhã Câu-lân Pãli: Annãkondanna (A-nhã Kiêu- 
trần-như),
3 Ưu-đà-di ÍHpĩHậÌ. Pãli: Udãyĩ.
4 M a-ha-nam ĨỆ.P\Wj - Pãli: Mahãnãma.
5 Thiện Trửu (Chẩu) U M - Pãli: Subãhu.
6 Bà-phá # 5 $ .  Pãli: Vappa.



“Hằng quán tưởng bất tịnh ghê tởm, đó chính là Tỳ-kheo 
Thiện Thắng.8

“Nuôi dưỡng Thánh chúng, tó sự cúng dường, chính là 
Tỳ-kheo Ưu-lưu-tỳ Ca-diếp.9

“Tâm ý lặnậ lẽ, hàng phục các kết, chính là Tỳ-kheo 
Giang Ca-diêp.10

“Quán rõ các pháp, không bị đắm trước, chính là Tỳ- 
kheo Tượng Ca-diếp.11

[557b01]

Kệ tóm tắt:

Câu-ỉãn, Đà-di, Nam,
Thiện Trừu, Bà thứ năm;
Ngưu Tích cùng Thiện Thẳng,
Ba anh em Ca-diếp.

KINH SỐ 2

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thành văn của Ta, có oai 
nghi đoan chánh, bước đi khoan thai, chính là Tỳ-kheo 
Mã Sư.12

“Trí tuệ không cùng, giải tỏa các nghi, chính là Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất.13

Phẩm đệ tử

7 Ngưu Tích Pãli: Gavampati (Kiều-phạm-bà-đề).
8 Thiện Thắng # Ị j§ .  Pãli: Uttara.
9 Ưu-lưu-tì-Ca-diếp ÍSÌểlbỉẳẫlĩ!- (Ưu-lâu-tần-loa-Ca-diếp). Pãli: 
Ưruvela-Kassapa.
10 Giang Ca-diếp /XíMlrl- Pãli: Nadĩ-Kassapa (Na-đề Ca-diếp).
11 Tượng Ca-diếp ỆcịMM- Pãli: Gayã-Kassapa (Già-da Ca-diếp).
12 M ã Sư HẼiẸ. Pãli: Assạịit.
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“Thần túc nhẹ bay đến tận mười phương, chính là Tỳ- 
kheo Đại Mục-kiền-liên.14

“Dõng mãnh tinh tấn, cam chịu khổ hạnh, chính là Tỳ- 
kheo Nhị Thập ứ c  Nhĩ.15

“ Thực hành mười hai đầu-đà khó hành, chính là Tỳ- 
kheo Đại Ca-diếp.16

“ Đệ nhất thiên nhãn, thấy tận cõi mười phương, chính là 
Tỳ-kheo A-na-luật.17

“Ngồi thiền nhập định, tâm không tán loạn, chính là Tỳ- 
kheo Ly-viết.18

“Thường khuyên mọi người làm gương bố thí, thiết lập 
trai giảng,19 chính là Tỳ-kheo Đà-la-bà-ma-la.20

“ Tạo lập phòng ốc, nhà cửa cho Tăng mười phương, 
chính là Tỳ-kheo Tiểu Đà-la-bà-ma-la21.

“ Giòng họ tôn quý xuất gia học đạo, chính là Tỳ-kheo 
La-tra-bà-la.22

Tăng nhất A-hàm

13 Xá-lợi-phất Pãli: Sãriputta.
14 Đại Mục-kiền-liên ý \  §  H ỉlĩ-  Pãli: Mahã-Moggallãna.
15 Nhị Thập ứ c  N hĩ m -H I P Ẹ . Pãli: Sonakolivĩsa.
16 Đại Ca-diếp Pãli: Mahã-Kassapa.
17 A-na-luật Pãli: Aniruddha.
18Ly-viết HlỉEỊ. Pãli: Revata. í
19 So sánh Pãli: senăsanapamapakãnam, người phân phối chỗ 
nằm cho Tăng. Xem Tứ phần 1 (T22nl428, tr. 587a25tt).
20 Đà-la-bà-m a-la . Pãli: Dabba-Mallaputta.
21 Tiểu Đà-la-bà-m a-la . X em  cht. 20 trên.
22 La-tra-bà-la Pãli: Ratthapãla. Nhưng A .l. 24 nói, 
quý tộc xuất gia (uccãkulikãnam) là Bhaddhiya
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Phẩm đệ tử

“Khéo phân biệt nghĩa, phô diễn đạo giáo, chính là Tỳ- 
kheo Đại Ca-chiên-diên.23

Kệ tóm tắt:

Mã Sư, Xá-lợi-phất,
Câu-luật,24 Nhĩ, Ca-diếp;
A-na-ỉuật, Ly Viết,
Ma-la, Tra, Chiên-diên.

KINH SỐ 325

“ Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta xứng 
đáng nhận thẻ,26 không trái phép cấm, chính là Tỳ-kheo 
Quân-đâu-bà-hán.27

“ Hàng phục ngoại đạo, thực hành chánh pháp, chính là 
Tỳ-kheo Tân-đầu-lô.28

Kãligodhãyaputta. Còn Ratthapãla là đệ nhất trong những Tỳ- 
kheo xuât gia bởi tín tâm kiên định {saddhãpabbajitãnam 
yadidam ratthapãló).
23 Đại Ca-chiên-diên AỉỈẵíẼỈỄ- Pãli: Mahã-Kaccãna.

Câu-luật, hiệu của Đại Mục-kiền-liên, gọi theo sinh quán; Pãli: 
Kolitagãma.
25 Tham chiếu Phân biệt công đức luận 4, T25 No 1507.

Hán: thọ trù s im  (Pãli: salãka), đây chỉ thẻ chia phần ăn cho 
các Tỳ-kheo.

Đe bản chép /M mạc, nên sửa lại hản\ Quân-đầu-bà-hán Ẹ[ 
Pãli: Kunddhãhana. AA. i. 146 giải thích: Kundadhãna là 

người nhận thẻ số 1 trong buổi cúng dường của Mahã-Subhaddã, 
con gái trưởng của Ong cấp Cô Độc, trong ngày cưới chồng. 
Xem Phẩm 30, kinh số 3.
28 Tân-đầu-lô Ị ĩĩĩịíỂ i Pãli: Pindola-Bhãradvãja. A.i. 24: Đệ nhất 
sư tử hống (sứianãdiknam).
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“ Chăm SÓC bệnh tật, cung cấp thuốc thang, chính là Tỳ- 
kheo Sấm.29 Tứ sự cúng dường, y phục đồ ăn thức uống, 
cũng là Tỳ-kheo sấm*.

“ Hay làm kệ tụng, tán thán đức của Như Lai, chính là 
Tỳ-kheo Bằng-kỳ-xá.30 Lời lẽ biện luận rõ ràng trôi chảy, 
cũng là Tỳ-kheo Bằng-kỳ-xá.

“Được bốn biện tài, trả lời khi bị vấn nạn, chính là Tỳ- 
kheo Ma-ha Câu-hy-la.31

“ Sống nơi vắng vẻ thanh tịnh, không thích sống giữa 
đông người, chính là Tỳ-kheo Kiên Lao.32

“ Khất thực nhẫn nại, không tránh nóng lạnh, chính là 
Tỳ-kheo Nan-đề.33

“Tĩnh tọa một nơi, chuyên tâm niệm đạo, chính là Tỳ- 
kheo Kim-tỳ-laệ34

“ Ngồi một lần ăn một bữa,35 không di chuyển chỗ, 
chính là Tỳ-kheo Thi-la.36

“ Giữ gìn ba y, không rời khi ăn khi nghỉ, chính là Tỳ- 
kheo Phù-di.37

Tăng nhất A-hàm

29 Sấm để bản: Thức l i .  Có lẽ Pãli: Khema, được nói đến 
trong s.iii. 126.
30 Bang-kỳ-xá Ề%1Siằ- Pãli: Vaiigĩsa.
31 Ma-ha Câu-hy-la Mahã-Kotthika.
32 Kiên Lao
33 Nan-đề ®líễ- Pãli: Nandiya.
34 K im -tỳ-la. Pãli: Kimbila.
35 Chỉ hành đầu đà nhất tọa thực. Pãli: ekãsanika.
36 Thĩ-laỈẼĨlệ
37 Phù-di
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Phẩm đệ tử

Kệ tóm tắt: [557c01]

Quân-đầu, Tân-đâu-ỉô,
Thức, Bằng, Câu-hy-la;
Kiên Lao, cùng Nan-đê,
Kỉm-tỳ, Thí-ỉa, Di.

KINH SỐ 4

“ Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tọa 
thiền dưới bóng cây, ý không di chuyển,, chính là Tỳ- 
kheo Hồ nghi Ly-viết.38

“ Khổ thân ngồi giữa trời, không tránh nắng mưa, chính 
là Tỳ-kheo Bà-ta.39

“Vui một mình nơi vắng vẻ, chuyên tâm tư duy, chính 
là Tỳ-kheo Đà-tố.40

“Khoác y năm mảnh41, không mặc đồ tốt đẹp, chính là 
Tỳ-kheo Ni-bà.42

“Thường thích nơi gò mả, không ở nơi gần người, chính 
là Tỳ-kheo Ưu-đa-la.43

38 Hồ nghi Ly-viết M iiili-  Pãli: Kankhã-Revata.
39 Bà-ta
40 Đà-tố
41 Ngũ nạp y y năm mảnh; cơ bản chi y năm điều, tức 
năm mảnh ghép lại; nhưng cũng chỉ chung tất cả loại y cắt rọc; 
hoặc gọi tắt là nạp y.
42 Ni-bà
43 Ưu-đa-la Pãli: Uttara?
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“Thường ngồi nệm cỏ, rằng phước độ người44, chính là 
Tỳ-kheo Lô-hê-ninh.45

“Không nói chuyện với người, nhìn xuống đất mà đi, 
chính là Tỳ-kheo Ưu-kiềm-ma-ni-giang.46

“Ngồi dậy, bước đi thường ở trong tam-muội, chính là 
Tỳ-kheo San-đề 47

“Thích du hành nước xa, dạy dỗ mọi người, chính là 
Tỳ-kheo Đàm-ma-lưu-chi.48

“Ưa họp Thánh chúng, bàn luận pháp vị, chính là Tỳ- 
kheo Ca-cừ49.

Kệ tóm tắt:
Hồ-nghi, Bà-ta, Ly,
Đà-tô, Bà, ưu-đa;
Lô-hê, ưu-ca-ma,
Tức, Đàm-ma-lưu, Lệ.

Tăng nhất A-hàm

44 0  A  nhật phước độ nhân, không rõ nghĩa. Có lẽ 0  nhật
đọc là E3 viết. “Nói rằng, đệm cỏ là phước độ người.” Phân biệt 
công đức luận 4 (T25 tr. 45a l4 ): Tỳ kheo Lô-hê-ninh, đệ nhất 
trong những người ngồi đệm cỏ, khi được người cho đệm cỏ thì 
lạy đệm cỏ, nói rằng, “Tôi nhờ đệm cỏ mà trừ sạch kết sử.” 
ậ'5 Lô-hê-ninh i í i i m .
46 Ưu-kiềm -m a-ni-giang
47 San-đề IHIÍi; bản Tống: Na-đề ỂỊiíễ- Trong kệ tóm tắt, gọi là 
Tức , cho thấy Pãli: Sãnti. Nhưng chưa tìm thấy đâu trong tư liệu 
nào Pãli. Phân biệt công đức luận 4, T25, tr. 45b3: —' '̂bh-EẼ 
Tỳ-kheo Nhất Tâm, tam-muội để nhất.
48 Đàm -m a-lưu-chi PãỊi: Dhammaruci.
49 Để bản chép ỉằỊÌH Ca-lệ. Phân biệt công đức luận, dẫn trên: 
Tỳ kheo Ca-cừ âỊỊỈS đệ nhất tập họp chúng để thuyết pháp.
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Phẩm đệ tử

KINH SỐ 5

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có thọ 
mạng lâu dài, quyết không chết yểu, chính là Tỳ-kheo 
Bà-câu-la.50

“ Thường thích chỗ nhàn cư, không thích ở giữa đám 
đông, cũng chính là Tỳ-kheo Bà-câu-la.

“Hay nói pháp rộng rãi, phân biệt nghĩa lý, chính là Tỳ- 
kheo Mãn Nguyện Tử.51

“Vâng giữ giới luật, không điều trái phạm, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-ba-ly.52

“Được tín giải thoát, ý không do dự, chính là Tỳ-kheo 
Bà-ca-lợi.53

“Thân thể to lớn, đẹp đẽ khác hẳn thế gian, chính là Tỳ- 
kheo Nan-đà.54 Các căn tịch tĩnh, tâm không biến dịch, 
cũng chính là Tỳ-kheo Nan-đà.

“ Biện tài nhạy bén, giải thông nghi trệ cho người, 
[558a01] chính là Tỳ-kheo Bà-đà.55

50 Bà-câu-la ^|íọJ||Ị. Pãli: Bakkula.
51 Mãn Nguyện Tử Pãli: Punna Mantãniputta.
52 Ư u-ba-ly Pãli: Upãli.

53 Bà-ca-lợi Pãli: Vakkalĩ. Nhân duyên, xem đoạn sau, 
phẩm 26 kinh số 10. Tham chiếu, Tạp 47, Hán kinh số 1265; Việt 
kinh số 925; Pãli s. 22. 87. Vakkali; Phân biệt công đức luận 4, 
dẫn trên, tr. 46c23.
54 Nan-đà Pãli: Nanda.
55 Bà-đà
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“ Hay nói rộng nghĩa lý, không có trái nghịch, chính là 
Tỳ-kheo Tư-ni.56

“ Thích vận y đẹp, hành vốn thanh tịnh, chính là Tỳ- 
kheo Thiên Tu-bồ-đề.57

“ Thường thích dạy dỗ những kẻ hậu học, chính là Tỳ- 
kheo Nan-đà-ca.58

“ Khéo dạy cấm giới cho Tỳ-kheo-ni, chính là Tỳ-kheo 
Tu-ma-na.59

Kệ tóm tắt:

Bà-câu, Mãn, Ba-ly,
Bà-ca-lợi, Nan-đà,
Đà, Ni, Tu-bồ-đề,
Nan-đà, Tu-ma-na.

Táng nhất A-hàm

KINH SỐ 6

“ Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có công 
đức tràn đầy, nhu yếu không thiếu, chính là Tỳ-kheo Thi- 
ba-la.

56Tư-ni»ÍJẼ.
57 Thiên Tu-bồ-đề eríễ- Phân biệt công đức luận, đã dẫn: có 
hai vị cùng tên Tu-bồ-đề, một xuất thân vương tộc, một trường 
giả. Tu-bồ-đề vương tộc đệ nhất mặc đẹp. Vị này hình như không 
có trong Pãli.
58 Nan-đà-ca ilPSỉằỊ. Pãli: Nandaka. A.i. 25: Đệ nhất giáo thọ 
Tỳ-kheo-ni (bhikkunovãdakãnam) là Nanđaka.
59 Tu-ma-na
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“Đầy đủ các hành pháp đạo phẩm, chính là Tỳ-kheo 
ưu-ba-tiên Ca-lan-đà Tử.61

“ Mọi điều nói ra đều vui hòa, không làm thương tổn ý 
người, chính là Tỳ-kheo Bà-đà-tiên.62

“Tu tập an-ban, tư duy bất tịnh ghê tởm, chính là Tỳ- 
kheo Ma-ha Ca-diên-na.63

“ Chấp ngã vô thường, tâm không có tưởng, chính là Tỳ- 
kheo Ưu-đầu-bàn.64

“Hay luận bàn về mọi thứ, làm vui tâm thức, chính là 
Tỳ-kheo Câu-ma-la Ca-diếp.65

“Mặc áo xấu tệ, mà không gì hổ thẹn, chính là Tỳ-kheo 
Diện Vương.66

“Không hủy phạm cấm giới, đọc tụng không lười, chính 
là Tỳ-kheo La- vân.67

Phẩm đệ tử

60 Thi-bà-la p ỵễ-ễễ-  Pãli, A .l. 24: Sĩvala, lợi dưỡng đệ nhất

Ca-lan-đà Tử . Có lẽ Pãli,
Ưpasena Vangantaputta, em trai ngài Xá-lợi-phất, hành giả đầu- 
đà. A.i. 24 nói, Upasena này là đệ nhất trong các Tỳ-kheo oai 
nghiêm  (samantapãsãdikãnam).
62 Bà-đà-tiên PÊtÍg.
63 Ma-ha Ca-diên-na
64 ưu-đầu-bàn Í i c l l í t .

65 Câu-ma-la Ca-diếp ịaỊM M M M - A.i. 24: Đệ nhất có lời nói 
làm đẹp lòng người (cittakathikãnam) là Kumãrakassapa. Xem  
Trường 7, kinh sô 7 Tệ-tú.
66 D iện Vương Tham chiếu, A .i.25: Thọ trì y phục thô xấu  
ựũkhacĩvaradhãrãnam) là Mogharãjãti.
7 A.i. 24: Rãhula, đệ nhất siêng học (sikkhãkãmãnam).

ụãbhĩnam).
Ưu-ba-tiên
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“Dùng sức thần túc, hay tự ẩn mình, chính là Tỳ-kheo 
Bàn-đặc68.

“Hay thay hình đổi dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là 
Tỳ-kheo Châu-lợi Bàn-đặc.69

Kệ tóm tắt:

Thi-bà, ưu-ba-tiên,
Bà-đà, Ca-diên-na, 
ưu-đầu, Vương, Ca-diếp,
La-hầu-la, hai Bàn-đặc.

Tăng nhất A-hàm

KINH SỐ 7

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta thuộc 
hào tộc phú quý, thiên tánh nhu hòa, chính là Tỳ-kheo 
Thích Vương. 0

“Khất thực không chán đủ, giáo hóa không cùng, chính 
là Tỳ-kheo Bà-đề-bà-la.71

“Khí lực cường thạnh, không gì sợ khó, cũng là Tỳ- 
kheo Bà-đề-bà-la.

68 Để bản: Ban-thố M íè- TNM: Bàn-đặc Tham chiếu, A.i. 
24: Mahã-Panthaka, thiện xảo hồi chuyển các tưởng 
(samãvivattakusalãnam).
69 Châu-lợi Bàn-thố (đặc) • Pãli: CũỊa-Panthaka, 
A.i.24: đệ nhất biến hóa ý thành thân {manomayam kãyam 
abhinimmiantãnam).
70 Thích Vương Có lẽ chi Pãli Bhaddhiya Kãligodhãputta, 
nguyên là ông hoàng họ Thích.
71 Bà-đề-bà-la
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“ Âm thanh trong suốt vang đến Phạm thiên, chính là 
Tỳ-kheo La-bà-na-bà-đề.72

“Thân thể thơm tinh khiết tỏa ra bốn phía, chính là Tỳ- 
kheo ương-ca-xà.73

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biết 
thời, rõ vật, chỗ đến không nghi, điều được nhớ không 
quên, nghe nhiều xa rộng, khả năng phụng sự bậc trên, 
chính là Tỳ-kheo A-nan.7

“ Phục sức trang nghiêm, nhìn bóng bước đi, chính là 
Tỳ-kheo Ca-trì-lợi.75

“ Các vua kính hầu, quần thần cung kính, chính là Tỳ- 
kheo Nguyệt Quang.76

“ Trời, người phụng sự, [558b01] thường đến chầu hầu, 
chính là Tỳ-kheo Thâu-đề.77

“ Đã bỏ hình người, tướng mạo giống trời, cũng là Tỳ- 
kheo Thâu-đề.

“ Bậc Thầy hướng dẫn chư thiên, chỉ trao chánh pháp, 
chính là Tỳ-kheo Thiên.78

“ Tự nhớ mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ- 
kheo Quả Y .79

Phẩm đệ tứ

72 La-bà-na-bà-đề Tham chiếu, A.i.23: Đệ nhất có 
âm thanh dịu dàng (manịussarãm) là Lakuntaka Bhaddiya.
73 Ương-ca-xà
74 A-nan
75 Ca-trì-lợi ầ&n IJ.
76 N guyệt Quang ^  ý t.  Pãli: Jotika (Jotiya).
77 Thâu-đề i l í ỉễ .
78 Thiên
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Tăng nhất A-hàm

Kệ tóm tắt:

Thích Vương, Bà-đề-ba, 
La-bà, Ưomg-ca-xà; 
A-nan, Ca, Nguyệt Quang, 
Thâu-đề, Thiên, Bà-hê.80

KINH SỐ 8

“Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta có thế 
tánh lợi căn, trí tuệ sâu xa, chính là Tỳ-kheo ương-quật- 
ma.81

“Thường hàng tà nghiệp, phục ma, ngoại đạo, chính là 
Tỳ-kheo Tăng-ca-ma.82

“Nhập thủy tam-muội không lấy làm khó, chính là Tỳ- 
kheo Chất-đa Xá-lợi-phất.83

“Những hiểu biét rộng rãi, được mọi người kính nhớ, 
cũng là Tỳ-kheo Chất-đa Xá-lợi-phất.

79 Quả Y Có lẽ Pãli: Bãhiya-Dãrucĩriya, người lấy vỏ cây 
làm áo. Nhưng, A.i. 24 nói ngài là đệ nhất thần thông nhanh 
chóng. (khippãbhinnãnam), trong khi đó, đệ nhât nhớ nhiêu đời 
trước (pubbenivãsam anussarantănanì) là Sobhita.
80 Bà-hê, phiên âm Bãhiya tức Quả Y  ở trên.
81 Ương-quật-ma MMM-  Pãli: Aủgulim ãla.
82 Tăng-ca-ma i^ịbữỉSặ. Pãli: Sangãmaji. Xem đoạn sau, phẩm 35 
kinh số 10.
83 Chất-đa Xá-lợi-phất Caitta (Hatthirohaputta = 
Hatthisãriputta).
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“Nhập hỏa tam-muội chiếu khắp mười phương, chính là 
Tỳ-kheo Thiện Lai.84

“ Hay hàng phục rồng khiến phụng sự tam bảo, chính là 
Tỳ-kheo Na-la-đà.85

“ Hàng phục quỷ thần cải ác tu thiện, chính là Tỳ-kheo 
Quỷ-đà.86

“Hàng phục Càn-đạp-hòa khiến cần thực hành hạnh 
lành, chính là Tỳ-kheo Tỳ-lô-giá.87

“ Thường vui với định Không, phân biệt nghĩa Không, 
chính là Tỳ-kheo Tu-bồ-đề.88

“ Chí ở nơi không vắng, nghiệp đức vi diệu, cũng là Tỳ- 
kheo Tu-bồ-đề.89

“ Thực hành định vô tưởng, trừ bỏ các niệm, chính là 
Tỳ-kheo Kỳ-lợi-ma-nan.90

Phẩm đệ tử

84 Thiện Lai #3(5- Pãli, A.i. 25: Đệ nhất thiện xảo với hỏa giới 
tam-muội là Sãgata (tejodhãtukusalãnam yadidam sãgatò). Bản 
Hán đọc là Sugãta. Tỳ-kheo này hàng phục được con độc long 
bằng hỏa quang tam muội. Xem Tứ phản, tr. 67 lc. Vin. iv. 108.
85 Có thể đồng nhất vói Trưởng lão Nãrada của Pãli, được kể 
trong các sớ giải của Petavatthu (Ngạ quỷ sự) và Vimãvatthu 
(Thiên cung sự).
6 Có thể đong nhất vói Trưởng lão Bhũta của Pãli, người mà tất 

cà các anh chị đều bị một con quỷ dạ-xoa ăn thịt.
87 Tỳ-lô-giá Ể lẵ ỉi-
88 Tu-bồ-đề M-a-ỉ/ằ- Pãli: Subhũti.
89 A.i. 24: Đệ nhất lâm trụ (A-lan-nhã hạnh hay vô tránh hạnh), 
và đệ nhất ứng cúng, là Tu-bồ-đề (arariavihãrinãm, 
dakkhineyyam, Subhũti).
90 Kỳ-lợi-ma-nan Đồng nhất với Girimãnanda của 
Pãli.
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“Nhập định VÔ nguyện, ý không tán loạn, chính là Tỳ- 
kheo Diệm Thạnh.91

Kệ tóm tắt:

ương-quật, Tăng-ca-ma,
Chất-đa, Bà,92 Na-la,
Duyệt-xoa,93 Phù-lô-giá,94 
Thiện nghiệp95 Ma-nan, Diệm.96

KINH SỐ 9

“ Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, nhập từ 
tam-muội, tâm không phẫn nộ, chính là Tỳ-kheo Phạm- 
ma-đạt.97

“Nhập bi tam-muội, thành tựu bổn nghiệp, chính là Tỳ- 
kheo Tu-thâm.98

“ Được đức của thiện hành", không có các thứ tưởng, 
chính là Tỳ-kheo Sa-di-đà.100

Tăng nhất A-hàm

91 Diệm Thạnh
92 Để bản: Bà TNM: Thiện Hr (lai), tức Thiện Lai nói trên.
93 Âm khác của dạ-xoa (Pãli: Yakkha, Skt. Yaksa), liên hệ đến 
Quỷ-đà, xem cht. 86 trên.
94 Phù-lô-giá /ặ íỉỉỄ i, tức Tỳ-lô-giá nói trên.
95 Thiện Nghiệp i m ,  tức Tu-bồ-đề nói trên.
96 Để bản: Cập Ma-nan S .0 Ì I ,  thiếu Diệm Thạnh.
97 Có thể đồng nhất với Trưởng lão Brahmadatta của Pãli.
98 Pãli. Susĩma, nguyên là xuất gia ngoại đạo, được đề cập nhiều 
chỗ trong Tương ưng bộ. Xem Tạp, các kinh 346, 373, 1220.
99 Để bản: Hỷ hành HÍT- TNM: Thiện hành HÍT-
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Phẩm đệ tử

“ Thường giữ gìn tâm, ý không xả ly, chính là Tỳ-kheo 
Dược-ba-ca.101

“Hành diệm thạnh tam-muội, trọn không giải đãi, chính 
là Tỳ-kheo Đàm-di.102

“Ngôn ngữ thô lỗ, không kể bậc tôn quý, chính là Tỳ- 
kheo Tỉ-lợi-đà-bà-giá.103

“Nhập kim quang tam-muội, cũng là Tỳ-kheo Tỉ-lợi-đà- 
bà-giá.

“ Nhập kim cương tam-muội, không thể bị phá hoại, 
[558c01] chính là Tỳ-kheo Vô U ý.104

“Những gì nói ra dứt khoát rõ ràng, trong lòng không 
khiếp nhược, chính là Tỳ-kheo Tu-nê-đa.105

“ Thường thích nơi tịch tĩnh, ý không trú nơi loạn động, 
chính là Tỳ-kheo Đà-ma.106

“Nghĩa thì không ai thắng, không hề bị khuất phục, 
chính là Tỳ-kheo Tu-la-đà.107

Kệ tóm tắt:

Phạm-đạt, Tu-thâm-ma,

100 Sa-di-đà
101 Dược-ba-ca ỈH/Ế®.
102 Đàm-di U M -
103 Tỉ-lợi-đà-bà-giá
104 Vô Ưý ® .
105 Tu-nè-đa
106 Đà-ma pgJgẼ.
,07T u -la -đ ầ ^ g p e .
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Tăng nhất A-hàm

Sa-di, Dược, Đàm-di, 
Tỳm -lợỉ-đà, Vô Uý, 
Tu-nê-đà, Tu-la.

KINH SÓ 10

“ Tỳ-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, hiểu rõ 
tinh tú, biết trước cát hung, chính là Tỳ-kheo Na-già-ba- 
ỉa.

“ Thường vui tam-muội, thiền duyệt làm thức ăn, chính 
là Tỳ-kheo Bà-tư-tra.110

“Thường lấy hỷ làm thức ăn, chính là Tỳ-kheo Tu-dạ- 
xa.111

“Thường hành nhẫn nhục, vật đối đến tâm không khởi, 
chính là Tỳ-kheo Mãn Nguyện Thạnh Minh.112

“ Tu tập nhật quang tam-muội, chính là Tỳ-kheo Di- 
hề.ĩl3

“ Rõ phép toán thuật, không có sai lầm, chính là Tỳ- 
kheo Ni-câu-lưu.114

108 Tỳ n ,  trên kia chép là tỷ th-
109 Na-già-ba-la UM /Ổ'!!- Có thể đồng nhất Na-già-ba-la trong 
Tạp, kinh 1232, một thời làm thị giả Phật ban đêm giả làm quỷ 
Ma-cưu-la để nhát Phật.
110 Bà-tư-tra í||^ÀFÉ,. Có thể đồng nhất với Bà-tất-tra
Trường kinh 5, Trung kinh 154; Pãli: Vãsettha, D. 27. Aggaíina.
111 Tu-dạ-xa
112 Mãn Nguyện Thạnh Minh 3 .̂
113 Di-hề ặ itil.
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“Trí tuệ bình đẳng phân biệt, thường không quên mất, 
chính là Tỳ-kheo Lộc-đầu.115

“Đắc điện lôi tam-muội, lòng không sợ hãi, chính là Tỳ- 
kheo Địa.116

“ Quán rõ gốc rễ của thân, chính là Tỳ-kheo Đầu-na.117

“Thủ chứng được lậu tận thông tối hậu, chính là Tỳ- 
kheo Tu-bạt.118

Kệ tóm tắt:

Na-ca,"9 Tra, Xá Na,’20 
Di-hể, Ni-câu-ỉim;
Lộc-đâu, Địa, Đẩu-na,
Tu-bạt ở  sau cùng.

Một trăm vị Hiền thánh này cần được quảng diễn (ở nơi 
khác).

Phẩm đệ tử

114 Ni-câu-lưu /ẼỷÉpÌi.
115 Lộc-đầu fêễWÍ- 
116Điaỉfe.
117 Đầu-na Pãli: Dona?
118 Pãli: Subhadda, được hóa độ cuối cùng trước khi Phật nhập 
niêt-bàn.
119 Na-ca tức Na-già-ba-la.
120 Xá-na iẼĩW), trong này có thể gồm hai tên, nhưng không thấy 
liên hệ tên đã nêu trên.
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5. PHẨM TỲ-KHEO-NI1

KINH SỐ 1

“Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, xuất 
gia học đạo lâu, được quốc vương cung kính, chính là 
Tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di.2

“Trí tuệ thông minh, chính là Tỳ-kheo-ni sấm-ma3.

“ Thần túc đệ nhất, cảm đến các thần, chính là Tỳ-kheo- 
ni Ưu-bát Hoa sắc4.

“Thực hành pháp đầu đà với mười một điều hạn ngại, 
chính là Tỳ-kheo-ni Cơ-lê-xá Cù-đàm-di.5

“ Thiên nhãn đệ nhất, [559a01] nhìn khắp không trở 
ngại, chính là Tỳ-kheo-ni Xa-câu-lê.6

“Tọa thiền nhập định, ý không phân tán, chính là Tỳ- 
kheo-ni Xa-ma.7

“ Phân biệt nghĩa thú, diễn rộng đạo giáo, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ba-đầu-lan-xà-na.8

1 Cf. A. 1. 14. 5%
2 Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di ^ lỄ ỈÌL ÌlÌt® ; xem kinh 1 phẩm 52.
3 Để bản: Thức-ma bHÍỆL TNM: sấm-ma. Pãli: Khemã it)ỆL
4 Ưu-bát Hoa sắc Í IH ậ ậ lẼ . Pãli: Uppalavannã (Liên Hoa sắc).
5 Cơ-lê-xá Cù-đàm-di Pãli: Kisã-Gotamĩ, đệ 
nhất thọ trì y thô xấu ụũkhacĩvaradharãanam). Xem Tạp 45 kinh 
số 1200 (tr. 326Ò16): n lÌ l ỉH I I I S ỉ  Cát-li-xá Cù-đàm-di.
6 Xa-câu-lê ^ịuỊệiề. Pãli: Sakulã.
7 Xa-ma 3̂ 0 .  A.i.25: Đệ nhất tọa thiền là Nandã.
8 Ba-đầu-lan-xà-na 'ỵẼ.WịWiầĩ>-



“ Vâng giữ luật giáo không hề trái phạm, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ba-la-giá-na.9

“Đạt tín giải thoát, không thối lui trở lại, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ca-chiên-diên.10

“Đạt bốn biện tài, trong lòng không khiếp sợ, chính là 
Tỳ-kheo-ni Tối Thắng.11

Kệ tóm tắt:

Đại Ái cùng sấm-ma*, 
ưu-bảt, Cơ-đàm-di;
Câu-ỉợi, Xa, Lan-xà,
Ba-la,12 Ca-chiên, Thắng.

KINH SỐ 2

“Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tự 
biết mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ-kheo-ni 
Bạt-đà Ca-tỳ-ly13.

“Nhan sắc xinh đẹp, được mọi người yêu kính, chính là 
Tỳ-kheo-ni Hê-ma-xà.14

Phẩm Tỳ-kheo-ni

9 Ba-la-giá-na Ba-la-giá-na; Pãli: Đệ nhất trì luật, 
Patãcãra.

10 Ca-chiên-diên llSÊÍỈịE. Xem Phẩm 23 kinh 1. A.i. 25: Đệ nhất 
tín giải thoát (saddhăvimuttãnam) là Singãlakamãtã.
11 Tối Thắng u m .  Pãli: Uttarã?
12 Để bản chép là Iịjff na-la.

13 Bạt-đà Ca-tỳ-ly ÈỈKỉằẵtbHI- Pãli: Bhaddã Kãpilãnĩ.

14 Hê-ma-xà
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“ Hàng phục ngoại đạo để lập chánh giáo, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thâu-na.15

“ Phân biệt nghĩa thú, nói rộng từng bộ, chính là Tỳ- 
kheo-ni Đàm-ma-đề-na.16

“Mình mặc áo thô, không lấy làm hổ, chính là Tỳ-kheo- 
ni ưu-đa-la.17

“ Các căn tịch tĩnh, thường thuận nhất tâm, chính là Tỳ- 
kheo-ni Quang Minh.18

“ Y phục tề chỉnh, đúng theo pháp giáo, chính là Tỳ- 
kheo-ni Thiền Đầu.19

“ Luận biện nhiều đề tài, không nghi ngờ do dự, chính là 
Tỳ-kheo-ni Đàn-đa.20

“ Khả năng sáng tác kệ, khen ngợi đức của Như Lai, 
chính là Tỳ-kheo-ni Thiên Dữ.21

“ Nghe nhiều biết rộng, ân huệ tiếp đãi người dưới, 
chính là Tỳ-kheo-ni Cù-ty.22

Kệ tóm tắt:

Bạt-đà, Xà, Thâu-na,

15 Thâu-na H ìIP. Pãli: Sonã, đệ nhất tinh cần.
16 Đàm-ma-đề-na H H ỈỈiSP . Pãli: Dhammadinnã (Pháp Dữ).
17 Ưu-đa-la Pãli: Uttarã. Xem cht. 11 trên.
18 Quang Minh
19 Thiền Đầu ĩặỖM.
20 Đàn-đa t ! # .
21 Thiên Dữ ị m .
22 Cù-ty i s i .

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm Tỳ-kheo-ni

Đàm-ma-na, ưu-đa,
Quang Minh, Thiển, Đàn-đa, 
Thiên Dữ cùng Đàm-ty.

KINH SỐ 3

“Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, 
thường ở nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính 
là Tỳ-kheo-ni Vô ú y .23

“ Khổ thân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ- 
kheo-ni Tỳ-xá-khư.24

“ Chỉ ngồi một chỗ, ăn một lần,25 quyết không xê dịch, 
chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà-bà-la.26

“Đi khắp cầu xin, rộng độ mọi người, chính là Tỳ-kheo- 
ni Ma-nộ-ha-lợi.27

“ Chóng thành đạo quả, trung gian không bị vướng mắc, 
chính là Tỳ-kheo-ni Đà-ma.28

“Thọ trì ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ-kheo-ni 
Tu-đà-ma.29

23 Vô Úy
24 Tỳ-xá-khư ih lếríè . Pãli: Visakhã.
25 Nhất tọa thực, một hạnh tu đầu-đà. Xem đoạn trên, phẩm 4 
kinh sô 3, cht. 36.
26 Bạt-đà-bà-la
27 Ma-nộ-ha-lợi 0 m S .
28 Đà-ma
29 Tu-đà-ma MĨÍỈĨỆỈ.
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“ Thường ngồi [559b01] dưới bóng cây, ý không dời đổi, 
chính là Tỳ-kheo-ni Lệ-tu-na.30

“ Thường ở nơi đất trống, không cần nghĩ đến mái che, 
chính là Tỳ-kheo-ni Xà-đà.31

“ Thích nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính 
là Tỳ-kheo-ni Ưu-ca-la.32

“Ngồi mãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ- 
kheo-ni Ly-na.33

“ Khoác y năm mảnh,34 tuần tự khất thực35, chính là Tỳ- 
kheo-ni A-nô-ba-ma.36

Kệ tóm tắt:
Vô Úy, và37 Tỳ-xá,
Bà-đà,38 Ma-nộ-kha,39 
Đàn, Tu-đàn, Lệ-na,40 
ưu-ca, Ly, A-nô.

Tăng nhất A-hàm

30 Lệ-tu-na TNM: Lệ-na [3E.*jẫOT. Từ điển
không thấy từ này, 3L*ĨJỈ}, không rõ đọc hiếp hay lệ.
31Xà-đàÌpẺ.
32 ưu-ca-la ịỊtMẸầ •
33 Ly-na

ngũ nạp y. Xem Tứ phần 41 T22 tr.864a6.
35 Để bản: Phân-việt ỷỉỷẾ, TNM: Phân-vệ, Pãli: pindapãta, hành 
khất thực.
36 A-nô-ba-ma .
37 Để bản: Đa chữ cập chép nhầm.
38 Bà-đà: Tức Bạt-đà-bà-la nêu trên.
39 Để bản chép nhầm là A-nô-ba. TNM: Ma-nộ-kha.
40 Lệ-na tức Lệ-tu-na ở trên. Để bản chép nhầm là Xa-đa 
TNM: Lệ-xa
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Phẩm Tỳ-kheo-ni

KINH SỐ 4

“ Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, 
thích nơi gò mả vắng, chính là Tỳ-kheo-ni ưu-ca-ma.41

“ Thường xuyên an trú tâm từ, thương tưởng chúng sanh, 
chính là Tỳ-kheo-ni Thanh Minh.42

“ Buồn khóc chúng sanh không đến được với đạo, chính 
là Tỳ-kheo-ni Tố-ma.43

“Hoan hỷ vì đắc đạo, nguyện phổ cập cho tất cả, chính 
là Tỳ-kheo-ni Ma-đà-lợi.44

“Thủ hộ các hành, ý không lìa xa, chính là Tỳ-kheo-ni 
Ca-la-già 45

“ Giữ không chấp hư,46 biết rõ không có gì tồn tại, chính 
là Tỳ-kheo-ni Đe-bà-tu.47

“Tâm vui với vô tưởng,48 trừ bỏ các chấp, chính là Tỳ- 
kheo-ni Nhật Quang. 49

41 Ưu-ca-ma .
42 Thanh Minh /ìtEỊ .̂
43 Tố-ma ^ 0 .  Pãli: Soiriã Therĩ. Nhưng Pãli không đề cập sự 
kiện này.
44 Ma-đà-lợi .
45Ca-la-giàâẵHíỊjD.
46 Đây chỉ Không giải thoát (Pãli: suMa-vimokkha).
47 Đề-bà-tu ịỀ^ễ-ịíề ■
48 Đây chỉ Vô tướng giải thoát (Pãli: animitta-vimokkha).
49 Nhật Quang 0 j t .
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“ Tu tập VÔ nguyện,50 tâm thường giúp khắp, chính là 
Tỳ-kheo-ni Mạt-na-bà.

“ Không nghi các pháp, độ người không hạn, chính là 
Tỳ-kheo-ni Tỳ-ma-đạt.51

“ Thường nói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là 
Tỳ-kheo-ni Phổ Chiếu.52

Kệ tóm tắt:

ưu-ca, Minh, Tổ-ma,
Ma-đà, Ca, Đe-bà,
Nhật Quang, Ma-na-bà,
Tỳ-ma-đạt, Phổ Chiếu.

KINH SỐ 5

“Tỳ-kheo-ni đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, tâm 
hằng nhẫn nhục như đất bao dung, chính là Tỳ-kheo-ni 
Đàm-ma-đề53.

“ Hay dạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chính là 
Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.54

“Phân bố chỗ ngồi chỗ nằm, cũng là Tỳ-kheo-ni Tu-dạ-ma.

“ Tâm đã vĩnh viễn lắng đọng, không còn khởi loạn 
tưởng, chính là Tỳ-kheo-ni Nhân-đà-xà.55

Tăng nhất A-hàm

50 Đây chi Vô nguyện giải thoát (Pãli: appanihita-vimokkha)
51 Tỳ-ma-đạt iy Ệ Ị ii .
52 Phổ Chiếu ^
53 Để bản: Đàm-ma-đề H H ỉí/l. TNM: Đàm-ma-ma-đề 4 0 )
54 Tu-dạ-ma ^ 5 ^ 0  •
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“ Quán rõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là Tỳ- 
kheo-ni Long.56

“Ý chí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, 
chính là Tỳ-kheo-ni Câu-na-la.57

“Nhập thủy tam-muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính là 
Tỳ-kheo-ni Bà-tu.58

“Nhập diệm quang tam-muội, tất chiếu khắp cả [559c] 
mọi loài, chính là Tỳ-kheo-ni Hàng-đề.59

“Quán bất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là 
Tỳ-kheo-ni Giá-ba-la.60

“Nuôi dạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính là 
Tỳ-kheo-ni Thủ-ca.61

“ Tỳ-kheo-ni đệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn 
của Ta, chính là Tỳ-kheo-ni Bạt-đà Quân-đà-la62 nước 
Câu-di.

Kệ tóm tắt:

Đàm-ma, Tu-dạ-ma,

55 Nhân-đà-xà S P S H .
56 Long l i .
57 Câu-na-la f6jl|5in ■
58 Bà-tu
59 Hàng-đề W ỉầ .
60 Giá-ba-la M tâễễ.
61 Thủ-ca x fỉ|Ị .
62 Bạt-đà Quân-đà-la ỈẺPẼMPẼễễ. Pãli (A.i. 25): Bhaddã 
Kundalakesã (người Rãjagaha), đệ nhất thần thông nhanh nhẹn 
(khippăbhinnãnam).

Phẩm Tỳ-kheo-ni
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Tăng nhất A-hàm

Nhân-để, Long, Câu-na;
Bà-tu, Hàng, Giá-ba,
Thủ-ca, Bạt-đà-la.

Năm mươi Tỳ-kheo-ni này, cần được nói rộng như trên.
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6. PHẨM THANH TÍN s ĩ 1

KINH SÓ 1

“ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu 
tiên nghe pháp dược2 mà chứng thành Hiền thánh, chính 
là thương khách Tam Quả.3

“ Trí tuệ đệ nhất, chính là Gia chủ Chất-đa 4

“ Thần đức đệ nhất, chính là Kiền-đề A -lam .5

“ Hàng phục ngoại đạo, chính là Gia chủ Quật-đa.6

“ Thường nói pháp sâu, chính là Gia chủ Ưu-ba-quật.7

“Thường tọa thiền tư duy, chính là Ha-XỈ A-la-bà.8

“ Hàng phục bọn ma9, chính là Gia chủ Dũng Kiện.10

“ Phước đức sung mãn, chính là Gia chủ Xà-lợi.11

1 về các Ưu-bà-tắc đệ nhất. Tham chiếu Pãli A .l. 14. 6 (R. i. 26).
2 /ỀH thuốc là pháp.
3 Tam Q uảH ^:. Pãli, hai thương khách Tapussa-Bhallika, hình 
như bản Hán đọc là Ta(ya?)pussa-Phalika.
4 Chất-đa . Pãli: Citta-gahapati. Nhưng A.i. 26 nói là đệ 
nhất thuyết pháp. (dhammakathikãnam).
5 Kiền-đề A-lam ìl ỉ iP ặ llI .
6 Quật-đa .
1 Ưu-ba-quật .
8 Ha-Xi A-la-bà UõỊiỷMễễỵễ-. Pãli: Hatthaka (Hatthi theo bản
Hán) ÃỊavaka; A.i. 26: Đệ nhất hành bốn nhiếp sự để đoàn kết đại
chúng.



“ Chủ đại đàn thí, chính là Gia chủ Tu-đạt.12 

“ Thành tựu môn tộc, chính là Gia chủ Mần-dật13.

Kệ tóm tắt:

Tam Quả, Chat, Kiền-đề,
Quật, Ba cùng La-bà;
Dũng, Đồ-lợỉ, Tu-đạí,
Mần-thố gọi là mười.

KINH SỐ 2

“ ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, ưa hỏi 
nghĩa thú, chính là Bà-la-môn Sanh Lậu14.

“Lợi căn thông minh, chính là Phạm-ma-du.15

“ Tín sứ của chư Phật, chính là Ngự Mã Ma-nạp.16

“Xét thân vô ngã, chính là Bà-la-môn Hỷ Văn cầm .17

“Bàn luận không ai hơn, chính là Bà-la-môn Tỳ-cừu.18

“ Hay sáng tác kệ tụng, chính là Gia chủ Ưu-bà-ly19.

Tăng nhất A-hàm

"Xả-IỢÌBPU.
12 Tu-đạt ịẸ ịẼ . Pãli: Sudatta, tên thật của cấp Cô Độc.
13 Để bản: Mần- thố TNM: Mần dật.
14 Sanh Lậu ^./11. Sanh Lậu bản Minh chép là Sanh Mãn. 
Có lẽ là Bà-la-môn Sanh Văn được thấy trong Tạp, kinh 737,
739, 757. Pãli: Jãnussoni. Bản Hán đọc là Jãnãsava.
15 Phạm-ma-du ^ ^ í f ĩ j . Pãli: Brahmãyu, cf. M.iii. 133.
16 Ngự Mã Ma-nạp , người huấn luyện ngựa?
17 Hy Văn cầm  .
18 Tỳ-cìru H ,ểl.
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“Nói năng nhanh lẹ, cũng là Gia chủ ưu-bà-ly.

“ Thích bố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính là 
Gia chủ Thù-đề.20

“Kiến lập gốc thiện, chính là ưu-ca Tỳ-xá-ly.21

[560a01] “Hay nói pháp vi diệu, chính là ưu-bà-tắc Tối 
Thượng Vô ú y .22

“Những điều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi 
người, chính là đại tướng lãnh Đầu-ma23 thành Tỳ-xá-ly.

Kệ tóm tắt:

Sanh Lậu, Phạm-ma-du,
Ngự-mã cùng Văn cầm,
Tỳ-cừu, ưu-ba-ly,
Thù-đề, ưu, Uỷ, Ma.

KINH SỐ 3

“Ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, vui ban ân 
huệ, chính là vua Bình-sa.24

“ Sở thí ít ỏi, chính là vua Quang Minh.25 

“Kiến lập gốc lành, chính là vua Ba-tư-nặc.26

Phẩm thanh tín sĩ

19 Ưu-bà-ly . Pãli: Upãli-gahapati.Cf. M.i. 371.
20T h ù - đ ề M .
21 ưu-ca Tỳ-xá-ly . Pãli: Ugga-Vesãlika, đệ nhất bố 
thí vật thích ý (mãnapadãyakãnam).
22 Vô ủ y  t ó .
23 Đầu-ma H H Ỉ.
24 Tỳ-sa vương §1/^31. Pãli: Bimbisãra.
25 Quang Minh 7^0^.
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“Được tín tâm thiện vô căn27, khởi lòng hoan hỷ, chính 
là vua A-xà-thế.28

“ Chí tâm hướng về Phật, ý không biến dịch, chính là 
vua Ưu-điền.29

“ Thừa sự chánh pháp, chính là Vương tử Nguyệt 
Quang.30

“ Cung phụng Thánh chúng, ý luôn bình đẳng, chính là 
vương tử Tạo Kỳ-hoàn31.

“Thường thích giúp người, hơn là tự vì mình, chính là 
vương tử Sư Tử.32

“Khéo phụng kính người, không phân cao thấp, chính là 
vương tử Vô Úy33.

“Tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, chính là 
vương tử Kê-đầu.34

Kệ tóm tắt:

Bình-sa vương, Quang Minh,

Tăng nhất A-hàm

26 Ba-tư-nặc '/Ễ.MM. Pãli: Pasenadĩ.
27 A-xà-thể Ị$ãfPUtỄ. Do giết cha, đã đoạn thiện căn, nhưng về 
sau tin Phật nên nói là thiện vô căn. Xem, Trương A-hàm 17, 
T ln l, tr. 109026. Cf. Pãli’ D.i. 49.
28 Pãli: Ạịãtasatta.
29 Ưu-điền ÍIPÍÍ. Pãli: Udena.
30 Nguyệt Quang ^  -ỳt.
31 Tạo Kỳ-hoàn Vương tử ỈẼIK/H. Pãli: Jeta.
32 Sư Tử $ỹ-F- .
33 Vô Úy . Pãli: Abhaya-kumãra.
34 Kê-đầu SỄSl-
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Phẩm thanh tín sĩ

Ba-tư-nặc, Xà vương,
Nguyệt, Kỳ-hoàn, Ưu-điền,
Sư Tử, Úy, Kê-đầu.

KINH SÓ 4

“ ưu-bà-tắc đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường 
hành tâm từ, chính là Gia chủ Bất-ni.35

“ Tâm thường bi niệm tất cả các loài, chính là Thích 
chủng Ma-ha-nạp36.

“ Thường hành tâm hoan hỷ, chính là Thích chủng Bạt- 
đà

“Thường giữ tâm không mất thiện hành, chính là Ưu- 
bà-tắc Tỳ-xà-tiên.38

“Khả năng hành nhẫn nhục, chính là Đại tướng Sư Từ.39

“ Luận biện nhiều đề tài, chính là Ưu-bà-tắc Tỳ-xá- 
ngự 40

“ Im lặng như Hiền thánh, chính là Ưu-bà-tắc Nan-đề- 
bà-la41.

35 Bất-ni •
36 Ma-ha-nạp (M a-ha-nam) Thích chủng . Pãli: 
Mahãnãma-Sakka.
37 Bạt-đà
38 Tỳ-xà-tiên ■
39 Sư Tử Đại tướng ■ Pãli: Sĩha-senapati.
40 Tỳ-xá-ngự HẾIẾM ■ Pãli: Visãkha, cf. M .i.299.

41 Nan-đề-bà-la ÌHỈlặHi.
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“ Siêng tu hạnh lành không dừng nghỉ, chính là ưu-bà- 
tăc ưu-đa-la.

“ Các căn tịch tĩnh, chính là ưu-bà-tắc Thiên-ma.42

“Người chứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của Ta, 
chính “ là Câu-di-na Ma-la.43

Kệ tóm tắt:

Bất-ni, Ma-ha-nạp,
Bạt-đà, ưu-đa-la,
Sư Tử, Tỳ-xá, Ly,
Ưu-đa, Thiên, Ma-la.

Bốn mươi Ưu-bà-tắc này, đều nên nói rộng như trên.

Tăng nhất A-hàm

42 Thiên-ma .
43 Câu-di-na Ma-la |&Ilif§Ị5)Ệỉ|ÌỊ, có lẽ chỉ một người Mạt-la ở 
Câu-thi-na. Pãli: Kusinãgara-Malla.
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7. PHẨM THANH TÍN NỮ1

KINH SỐ 1

“ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, người đầu 
tiên thọ trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu-bà-di2 
[560b01] Nan-đà Nan-đà-bà-la.

“ Trí tuệ đệ nhất, chính là ưu-bà-di* Cửu-thọ-đa-la.4

“ Thường thích tọa thiền, chính là Ưu-bà-di Tu-tỳ-da 
Nữ.5

“Huệ căn tỏ rõ, chính là ưu-bà-di Tỳ-phù.6

“ Kham năng nói pháp, chính là ưu-bà-di ương-kiệt- 
xà.7

“Khéo diễn nghĩa kinh, chính là ưu-bà-di Bạt-đà-sa-la 
Tu-diệm-ma.8

“ Hàng phục ngoại đạo, chính là ưu-bà-di Bà-tu-đà.9

1 về các ưu-bà-di đệ nhất. A. 1. 14. 7.
2 N guyên trong bản: ưu-bà-tư

3 Nan-đà Nan-đà-bà-la IIP Ẽ ĨIP ìrr^ lH . Không rõ tiểu sử. Pãli, 
A.i. 25: Nữ quy y đầu tiên là Sụịãtã Seniyadhĩta.
4 Cửu-thọ-đa-la . Pãli: Khujjuttaưã, đa văn đệ nhất 
(bahussutãnam).

Tu-tỳ-da N ữ 'M . A .i.26: Đ ệ nhất tọa thiền, Uttarã
Nandamãtã. Hán có thể đồng nhất vói Suppiyã của Pãli, cf. Vin.
1 .216 ,  X em  Tứ phần 42, T 22n l428 , tr. 868c7.
6 Tỳ-phù n , } # .



“ Âm vang trong suốt, chính là ưu-bà-di Vô ư u .10

“ Hay luận giải nhiều đề tài, chính là ưu-bà-di Bà-la- 
đà.11

“ Dõng mãnh tinh tấn, chính là ưu-bà-di Tu-đầu.12 

Kệ tóm tắt:

Nan-đà-đà, Cửu-thọ,
Tu-tỳ, ương-kiệt-xà;
Tu-dỉệm cùng Vô ưu,
Bà-la-đà, Tu-đẩu.

KINH SỐ 2

“ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, cúng dường 
Như Lai, chính là Phu nhân Ma-lợi.13

“Thừa sự chánh pháp, chính là Phu nhân Tu-lại-bà.14

“ Cúng dường Thánh chúng, chính là Phu nhân Xả-di.15

“ Chiêm ngưỡng Hiền sĩ quá khứ tương lai, chính là Phu 
nhân Nguyệt Quang.16

Tăng nhâí A-hàm

9 Bà-tu-đà
10 Vô Ưu M Í .
11 B à - la - đ a Ì ^ K .
12 Tu-đầu ỈMbM •
13 Ma-lợi JỆE7pJ. Pãli: Mallikã.
14 Tu-lại-bà ịWW&c ■
15x ả - d i f ê ỉ i .
16 Nguyệt Quang ^
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“Đàn việt đệ nhất, chính là Phu nhân Lôi Điện.17

“ Luôn hành tò tam-muội, chính là ưu-bà-di Ma-ha 
Quang.18

“Hành bi tâm, hằng thương xót, chính là Ưu-bà-di Tỳ- 
đề.19

“Tâm hỷ không dứt tuyệt, chính là ưu-bà-di Bạt-đề. 20 

“Hành nghiệp thủ hộ, chính là ưu-bà-di Nan-đà Mẩu.21 

“Được tín giải thoát, chính là Ưu-bà-di Chiếu Diệu.22

Phẩm Thanh tín nữ

Kệ tóm tắt:

Ma-ỉợỉ, Tu-ỉại-bà,
Xả-di, Quang Nguyệt, Lôi;
Đại Quang, Tỳ-đề, Đà,
Nan-đà cùng Chiểu Diệu.

KINH SỐ 3

“ưu-bà-di đệ nhất trong hàng đệ tử của Ta, thường hành 
nhẫn nhục, chính là Ưu-bà-di Vô ư u .23

17 Lôi Điện WWi. A.i. 26: Đệ nhất bố thí, Visãkhã.
18 Để bản: Ma-ha Quang 01017^. TNM: Ma-ha tiên. Pãli, A.i. 26: 
Đệ nhất hành từ vô lượng, Sãmãvatĩ. (mettãvihãrinam).
19 Tỳ-đề s a .
20B ạ t - đ ề í£ Ị i .
21 Nan-đà Mầu . Pãli: (Uttarã) Nandmãtã.
22 Chiếu D iệu  0SBfg _

23 V ô Ưu M íă -
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“Hành Không tam-muội, chính là ưu-bà-di Tỳ-thù- 
tiên.24

“ Hành Vô tưởng tam-muội,25 chính là Ưu-bà-di ưu-na- 
đà.26

“ Hành Vô nguyện tam-muội, chúih là ưu-bà-di Vô 
Cấu.27

“ Thích dạy dỗ ngưcn, chính là Ưu-bà-di Phu nhân Thi- 
lợi.28

“ Khéo hay trì giới, chính là ưu-bà-di ương-kiệt-ma.29

“Dung mạo đoan chánh, chính là ưu-bà-di Lôi Diệm.30

“ Các căn tịch tĩnh, chính là ưu-bà-di Tối Thắng.31

“Nghe nhiều, biết rộng, chính là ưu-bà-di Nê-la.32

“Thường sáng tác kệ tụng, chính là Ưu-bà-di Tu-ma-ca- 
đề Tu-đạt Nữ.33

“ Không chỗ khiếp nhược, cũng là Ưu-bà-di Tu-đạt 
Nữ.34

Tăng nhất A-hàm

24 Tỳ-thù-tiên ® H ỹn.
25ẩffi*gHS£ vô tưởng tam-muội, tức vô tướng tam-muội, Pãli: 
ammittasamădhi.
26 Ưu-na-đà .
27 Vô cấuteặg.
28 Thi-lợi 0.
29 ương-kiệt-m a ■
30 Lôi D iệm  n t ỗ .

31 Tối Thằng m.B.
32 N ê-la  /jbH i.
33 Tu-ma-ca-đề Tu-đạt N ữ {Ệ ịM ỉầịỀM ịẼÌ^.
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Phẩm Thanh tín nữ

“ưu-bà-di thủ chứng cuối cùng trong hàng Thanh văn 
của Ta, [560c01] chính là ưu-bà-di Lam.35

Kệ tóm tắt:

Vô ưu, Tỳ-thù-tiên, 
ưu-na, Vô Cấu, Thi, 
ương-kiệt, Lôi Diệm, Thắng,
Nê, Tu, Lam-ma Nữ.

Ba mươi Ưu-bà-di này, nói rộng như trên.



8. PHẨM A-TU-LA

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thọ thân hình to lớn không ai hơn vua A-tu-la1. Tỳ- 
kheo, nên biết, thân hình A-tu-la lớn cao tám vạn bốn 
nghìn do tuân. Miệng rộng nghìn do tuần.

“Tỳ-kheo nên biét, có lúc vua A-tu-la muốn xúc phạm 
đên mặt trời, liên hóa thân cao gấp bội đến mười sáu vạn 
tám nghìn do tuần,, đến trước mặt trời, mặt trăng. Vua 
mặt trời, mặt tráng thây vậy, trong lòng sợ hãi cho nơi ở 
của mình không an ninh. Vì sao vậy? Vì thân hình A-tu- 
la rât đáng sợ. Vua mặt trời, mặt trăng kia vì trong lòng 
sợ hãi, nên ánh sáng không còn nữa. Nhưng A-tu-la 
không dám đên trước bắt mặt trời mặt trăng. Vì sao? Vì 
oai đức mặt trời, mặt trăng có thần lực lớn, thọ mạng rất 
dài, nhan sắc đoan chánh, hưởng lạc vô cùng. Muốn biết 
thọ mạng dài ngăn, đó là tuổi thọ trụ một kiếp. Lại nữa, 
do phước báo của chúng sinh cõi này, nên vua mặt trời, 
mặt trăng không bị xúc phạm bởi sự thấy của A-tu-la. 
Bấy giờ, A-tu-la trong lòng ưu sầu liền biến mất.

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ác ma Ba-tuần luôn ở sau 
các nẹươi, tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. 
Ba-tuần liền hóa ra sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp 
mịn màng, láng mướt, cực kỳ vi diệu lạ lùng, muốn làm

1 Nguyên âm Hán MỈMẼÌ a-tu-luân; theo phiên âm phổ thông 
nên đọc là a-tu-la.



Phẩm A-tu-la

mê loạn ý các Tỳ-kheo. Ba-tuần tự nghĩ: ‘Ta sẽ rình cơ 
hội nơi mắt Tỳ-kheo, và cũng rình cơ hội nơi tai, mũi, 
lưỡi, thân, và ý .’

“Lúc ấy, Tỳ-kheo tuy thấy pháp sáu tình cực kỳ vi diệu, 
nhưng tâm không nhiễm đam. Bấy giờ, ác ma Ba-tuần 
trong lòng ưu sầu liền rút lui. Vì sao vậy? Vì những ảnh 
hưởng oai lực của Như Lai, A-la-hán2 mà như vậy. Vì 
sao? Vì các Tỳ-kheo không gần săc, thanh, hương, vị, 
xúc, và pháp mịn màng, láng mướt.

“Bấy giờ, Tỳ-kheo thường xuyên [561a01] học như vầy: 
Thật là khó khăn khi nhận đô hiên cúng của người. Nêu 
không thể tiêu hóa được thì sẽ rơi vào năm đường; không 
thể đến được đạo chánh chơn vô thượng. Cho nên cần 
phải chuyên tâm, để đạt được cái chưa đạt được, vượt 
qua cái chưa được vượt qua, chưa chứng đắc khiến cho 
chứng. Cho nên, này các Tỳ-kheo, chưa được tín thí, 
không khởi tưởng niệm, đã có túi thí thì hãy làm cho tiêu 
hóa, không khởi nhiễm đắm. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 23

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

2 Trong nguyên bản: Đa-tát-a-kiệt a-la-ha
3 Tham chiếu Pãli, A. l .  13.1 (Ekapuggalavaggo, R.i. 22).
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Tăng nhất A-hàm

“CÓ một con người4 xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi 
ích cho người, an ổn chúng sanh, thương đời ngu tối, 
muốn khiển tròi, người có được phước hựu. Một con 
người đó là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng 
giác.5 Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian 
đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sanh, thương 
đời ngu tối, muốn khiến trời, người có được phước hựu.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối 
với Như Lai. Vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 36

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có một con người* mà xuất hiện ở thế gian, liền có một 
người nhập đạo7 ở tại thế gian, và cũng đồng thời xuất 
hiện hai đê8, ba giải thoát môn, pháp chân thật bốn đế, 
năm căn; sáu tà kiến diệt;9 bảy giác chi, tám đạo phẩm

4 Pãli: ekapuggalo.
5 Trong nguyên bản: Đa-tát-a-kiệt a-la-ha tam-da-tam-phật

T O  • | S » J  • H Í Í P H Í &  ° .

6 Tham chiếu Pãli, A. 1. 13. 6. (R.i. 22).
7ÀỈM nhập đạo, đây chỉ sự chứng đắc bồ-đề.
8“  E0 nhị đế, có lẽ chỉ tục đế và chân đế hay thắng nghĩa đế, khái 
niệm ít thấy trong các kinh điển nguyên thủy.
9 Pãli: Xuất hiện sáu vô thượng (channam anuttariyi nam 
pãtubhãvo hoti).
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Phẩm A-tu-la

Hiền thánh, chín cõi cư trú của chúng sanh, mười lực của 
Như Lai, mười một từ tâm giải thoát.

“Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, 
Chánh đẳng giác*. Đó gọi là có một con người xuất hiện 
ở thế gian, liền có một người nhập đạo ở tại thế gian, và 
cũng xuất hiện ở thế gian có hai chân đế, ba giải thoát 
môn, pháp chân thật bốn đế, năm căn; sáu tà kiến diệt; 
bảy giác chi, tám đạo phẩm Hiền thánh, chín cõi cư trú 
của chúng sanh, mười lực của Như Lai, mười một tò tâm 
giải thoát.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối 
với Như Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 410 

[561b01] Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có một con người mà xuất hiện ở thé gian, liền có ánh 
sáng trí tuệ xuât hiện ở thế gian. Một con người ấy là ai? 
Đó là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng giác*. Đó gọi 
là một người xuất hiện ở thế gian, liền có ánh sáng trí tuệ 
xuất hiện ở thế gian.

“Cho nên các Tỳ-kheo, hãy có tín tâm hướng đến Phật, 
chớ có nghiêng tà. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

10 Tham chiếu Pãli, như trên.
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Tăng nhất A-hàm

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì vô minh 
tối tăm liền tự tiêu diệt. Bấy giờ, những kẻ phàm ngu bị 
kết sử trói buộc bởi vô minh sở kiến này, nên không biết 
như thật về con đường sinh tử, luân hồi qua lại từ đời này 
qua đời sau, từ kiếp này qua kiếp nọ, không cởi trói được. 
Nếu lúc đó có Như Lai, A-la-hán, Chánh đăng Chánh 
giác xuất hiện ở thế gian, thì vô minh tối tăm liền tự tiêu 
diệt.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên nhớ thừa sự chư Phật. Vì vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, liền có ba 
mươi bảy phẩm xuất hiện ở thê gian. Những gì là ba

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.
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mươi bảy phẩm đạo? Đó là bốn niệm xứ11, bốn chánh 
đoạn,12 bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám 
Thánh đạo,13 liền xuất hiện ở thế gian.

Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, 
Chánh đẳng giác*.

“Cho nên các Tỳ-kheo, thường nên thừa sự Phật. Vì vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 714

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Có một con người mà mất hẳn ở thế gian, thì nhiều 
người sẽ ôm lòng sầu lo; khắp trời, người mất cả bóng 
che. Một con người ây là ai? Đó là đức Như Lai, A-la- 
hán, [561c01] Chánh đẳng giác*. Đó gọi là có một con 
người mà mat hẳn ở thế gian, nhân loại phần nhiều ôm  
lòng sầu lo; khắp trời, người mất cả bóng che. Vì sao vậy? 
Vì nêu đức Như Lai diệt tận ở đời, thì ba mươi bảy phẩm 
cũng lại diệt tận.

“Cho nên các Tỳ-kheo, thường nên cung kính đối với 
Phật. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Phẩm A-tu-la

11 Nguyên Hán: ESm lh bốn ý chỉ.
12 Nguyên Hán: ESm S t bốn ý đoạn, tức bốn chánh cần.
13 Nguyên Hán: A ĩ t t T  bát chơn hành.
14 A. 1. 13 .4 .
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Tăng nhất A-hàm

KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bấy giờ 
trời, người liền được thấm nhuần ánh sáng, liền có tín 
tâm nơi giới, văn, thí, tuệ. Giống như ánh trăng tròn mùa 
thu vằng vặc chiếu khắp mọi nơi, thì ở đây cũng vậỵ. 
Nếu Như Lai, A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác, xuât 
hiện thế gian, thì trời, người liền được thấm nhuần ánh 
sáng, liền có lòng tin đối với giới, văn, thí, tuệ, như trăng 
tròn chiếu khắp tất cả.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng cung kính đối với 
Như Lai. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Có một con người mà xuất hiện ở thế gian, thì bấy giờ 
tất cả trời, người đều đông đúc, chúng sanh ba đường ác 
liền tự giảm thiểu. Giống như đât nước lúc có Thánh

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.
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vương cai trị giáo hóa, thì nhân dân trong thành này đông 
mạnh, nước láng giềng sức yếu hơn. ơ  đây cũng vậy. 
Nếu lúc Như Lai, xuât hiện thê gian, thì ba đường ác liên 
tự giảm thiểu.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin đối với Phật. Vì 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 1015

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Có một con người xuất hiện ở thế gian mà không có một 
ai bắt kịp, không thể bắt chước, đi một mình, không bạn 
lữ, không ai sánh ngang; chư thiên cùng loài người không 
ai có thể sánh kịp; nơi tín, giới, văn, thí, tuệ cũng không 
ai sánh kịp.

“Một con người ấy là ai? Đó là đức Như Lai, A-la-hán, 
Chánh đẳng giác*.

“Đó gọi là một con người xuất hiện ở thế gian mà không 
có một ai bắt kịp, không thể [562a01] bắt chước, đi một 
mình, không bạn lữ, không ai sánh ngang; chư thiên cùng 
loài người không ai có thể sánh kịp; người mà tín, giới, 
văn, thí, tuệ thảy đều đầy đủ.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nên khởi lòng tin cung kính đối 
với Phật. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Phẩm A-tu-la

15 Păli, A . l .  16.5.
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Kệ tóm tắt:

Tu-luân, ích, một đường,
Ảnh sáng cùng toi tăm;
Đạo phẩm, mất hẳn, tin,
Đông đúc, không ai bằng.16

Tăng nhất A-hàm

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.

16 Bản Hán, hết quyển 3.
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9. PHẨM CON MỘT

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Giống như người mẹ có một người con duy nhất, trong 
lòng chí tín, hằng nghĩ như vầy: ‘Phải dạy dồ làm sao cho 
nó trở thành người?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế 
Tôn là gôc các pháp, những điêu Như Lai diên giải, 
không ai là không vâng lãnh.1 Cúi xin Thế Tôn, vì các 
Tỳ-kheo mà nói nghĩa sâu này. Nghe rồi, chúng con 
phụng hành.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân 
biệt nghĩa này cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Giống như ưu-bà-di kia, trong lòng chí tín, dạy dỗ con 
như vây: ‘Nay con nêu sông tại gia phải như gia chủ 
Chât-đa2 và như đồng tử Tượng.3 Sờ dĩ như vậy, vì đây

1 Xem Phẩm 3, kinh 1, cht. 1.
2 Chất-đa Gia chủ Pãli: Citta-gahapati; tham chiểu A.
II. 12.3.



Tăng nhât A-hàm

là khuôn phép, đây là mẫu mực.4 Những đệ tử (tại gia) 
của Thế Tôn mà đã được chứng ngộ, đó là gia chủ Chất- 
đa và đồng tử Tượng. Còn nếu con trẻ muốn cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thì phải như Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên.5 Sở dĩ như vậy, vì đây là 
khuôn phép, đây là mẫu mực. Nghĩa là Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất, Mục-kiền-liên thích học Chánh pháp, không tạo 
nghiệp tà [562b01] để dấy lên phi pháp. Neu con có sinh tư 
tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác.’

“Do đó, các ngươi nên chuyên tâm khéo suy niệm: Hãy 
đạt được cái chưa đạt được. Hãy thu hoạch cái chưa thu 
hoạch. Hãy chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này 
các Tỳ-kheo, vì sức nặng của tín thí thật khó có thể tiêu 
được, khiến cho con người không đến được đạo. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Nó đã 
sinh rồi thì hãy diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 26

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

3 Tham chiếu, A. ii. 12. 3 (R i. 89): Hatthạka người ÃỊavĩ (Thủ 
Gia chủ, bản Hán đọc là Hatthika): Đệ nhất trong những vị hành 
bốn nhiếp sự.
4 Hán: ° thử thị kỳ hạn, thử thị kỳ lượng.
Pãli. ibid., esã íulã etam pamãnam.
5 Tham chiếu Pãli, A. II. 12.1 (R i. 88)
6 A. I. 13. 1.
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Phẩm con một

“Có ưu-bà-di chí tín, có một người con gái duy nhất, phải 
dạy dỗ làm sao cho nó thành tựu?”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa này. Thế 
Tôn là gốc các pháp, những điều Như Lai diễn giải, 
không ai là không vâng lãnh. Cúi xin Thế Tôn, vì các Tỳ- 
kheo mà nói nghĩa sâu này. Nghe rồi, chúng con phụng 
hành.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân 
biệt nghĩa này cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Giống như ưu-bà-di chí túi kia dạy dồ con gái như vầy: 
‘Nay con nêu sông tại gia phải như ưu-bà-di Câu-thù-đa- 
la và mẹ Nan-đà.7 Sở dĩ như vậy, vì đây là khuôn phép, 
đây là mẫu mực*. Các đệ tử (tại gia) của Thế Tôn mà đã 
được chứng ngộ, đó chính là ưu-bà-di Câu-thù-đa-la và 
mẹ Nan-đà. Còn nếu ý con gái muốn cạo tóc,8 mặc ba 
pháp y, xuất gia học đạo, thì phải như Tỳ-kheo-ni sấm*- 
ma, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa sắc. Sở dĩ như vậy, vì đây là 
khuôn phép, đây là mâu mực. Nghĩa là Tỳ-kheo-ni sấm*- 
ma,9 Tỳ-kheo-ni Ưu-bát Hoa Sac thích học chánh pháp,

7 Tham chiểu Pãli, ibid.: ưu-bà-di Khujjuttarã, và Nandamãtã 
người VeỊukanta.
8 Nguyên Hán: Thế trừ tu phát M ỉềM M , cạo bỏ râu tóc, nói theo 
Cịuán tính.

Pãli, ibid.: Khemã và Uppalavannã.
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Tăng nhất A-hàm

không tạo nghiệp tà để dấy lên phi pháp. Neu con có sinh tư 
tưởng nhiễm đắm này, con sẽ rơi vào trong ba đường ác.’

Do đó, các ngươi nên chuyên tâm khéo suy niệm: Hãy 
đạt được cái chưa đạt được. Hãy thu hoạch cái chưa thu 
hoạch. Hãy chứng cái chưa chứng. Sở dĩ như vậy, này 
các Tỳ-kheo, vì sức nặng của tín thí thật khó có thể tiêu 
được, khiến cho con người không đến được đạo. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, chớ sinh ý tưởng nhiễm đắm. Đã sinh 
rồi thì hãy diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
n à y ”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, [562c01] 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, 
không thể thí dụ được. Giống như vượn khỉ, tâm không 
chuyên định, buông cái này, chụp lấy cái kia. Tâm cũng 
như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất đồng, không có 
phương tiện nào để có thê mô tả được sự nhanh nhạy của 
tâm.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phàm phu không thể 
quán sát tâm ý. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn 
hàng phục tâm ỵ khiến hướng theo đường thiện. Các 
ngươi hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SÓ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta không thấy một pháp nào nhanh nhạy hơn tâm, 
không thê thí dụ được. Giống như vượn khỉ, tâm không 
chuyên định, buông cái này, chụp lấy cái kia. Tâm cũng 
như vậy, tưởng trước và tưởng sau bất đồng, không có 
phương tiện nào đê có thê mô tả được sự nhanh nhạy của 
tâm.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người phàm phu không thể 
quán sát tâm ý. Vì vậỵ, này các Tỳ-kheo, hãy luôn luôn 
hàng phục tâm ý khiên hướng theo đường thiện. Các 
ngươi hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta hằng quán sát thấy những điều niệm tưởng trong tâm 
của một người. Người này như trong khoảnh khắc co 
duỗi cánh tay, đọa vào trong địa ngục. Sở dĩ như vậy, là 
do tâm ác. Tâm mà sinh bệnh, nó rơi rớt xuống địa 
ngục.”

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:
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Tăng nhất A-hàm

Giống như có một người,
Tâm ôm tưởng sân hận;
Nay bảo các Tỳ-kheo,
Diễn rộng nghĩa thủ này.
Nay chỉnh lúc thích hợp:
Neu có người mạng chung,
Giả sử vào địa ngục,
Do tâm hành ô uế.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hàng phục tâm, chớ để 
sinh các hành -ô uế. Như vậy, các ngươi hãy học điêu 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

[562cl0] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta thường quán sát thấy những điều niệm tưởng trong 
tâm một người. Người này như trong khoảnh khăc co 
duỗi cánh tay mà sinh lên trời. Sở dĩ như vậy, do tâm 
thiện. Đã sinh tâm thiện, liền sinh lên trời.”

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:

Nếu lại có một người,
Mà sinh tâm thiện diệu;
Nay bảo các Tỳ-kheo,
Diễn rộng nghĩa thú này.
Nay là lúc thích hợp:
Nếu có người mạng chung,
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Phẩm con một

Liền được sinh lên trời;
Là do tâm hành thiện.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy phát tâm ý trong sạch, chớ 
để sinh các hành ô uế. Như vậy, các ngươi hãy học điều 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối 
thăng, tôi diệu, nó huyên hoặc người đời khiên không đi 
đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao ngục 
không giải thoát được; đó là, người nam thấy sắc của 
người nữ,10 liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hét mực 
yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, 
mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý 
không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời này đời sau, luân 
chuyển năm đường, trải qua bao kiếp.”

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:

Tiếng Phạm thiên êm dịu,
Như Lai nói, khó thấy.

10 Cf. A. i. 2: nãham ekarũpam samanupassãmiyam evam 
purisassa cittam pariyãdậya tiưhati yathayidam iưhirũpam: Ta 
không thấy có một loại sắc nào nắm giữ chặt tâm người nam như 
là săc của người nữ.
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Neu Cỏ lúc nào thay,
Hãy buộc niệm trước mẳt.
Cũng chớ cùng người nữ,
Qua lại chuyện trò nhau.
Hang giăng lưới bắt người,
Không đến vô vi được.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý 
tưởng đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào tối 
thắng, tối diệu, nó huyễn hoặc người đời khiến không đi 
đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào [563b] lao 
ngục không giải thoát được; đó là, người nữ thấy sắc của 
người nam, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết mực 
yêu thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viên tịch tĩnh, 
mà trói buộc vào lao ngục không giải thoát được, ý 
không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời này đời sau, luân 
chuyển năm đường, trải qua bao kiếp.”

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ:

Neu sinh tưởng điên đảo,
Khởi niệm, tâm ân ái.
Hãy trừ tâm mê đắm,
Liền không cẩu uể này.

Táng nhất A-hàm
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý 
tưởng đắm trước. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, mà 
không có tưởng dục nó khiên khởi dục tưởng; tưởng dục 
đã khởi khiên tăng trưởng; không có tưởng sân nhuê nó 
khiến khởi sân nhuế, sân nhuế đã khởi nó khiến tăng 
trưởng; không có tưởng thụy miên nó khiến khởi thụy 
miên, thụy miên đã khởi khiến tăng trưởng; không có 
tưởng trạo cử,11 nó khiên khởi trạo cử; trạo cử đã khởi 
khiên tăng trưởng; không có tưởng nghi, nó khiến khởi 
tưởng nghi; tưởng nghi đã khởi, khiến tăng trưởng; đó là 
tưởng vê tịnh tướng.12 Vậy nên, hãy quán ác bất tịnh 
tưởng ghê tởm.13 Nêu có loạn tưởng, thì không có tưởng 
dục liên khởi dục tưởng; tường dục đã khởi liền tăng 
trưởng; không có tưởng sân nhuế liền khởi sân nhuế, sân 
nhuê đã khởi liên tăng trưởng; không có tưởng thụy miên

11 Nguyên Hán: Điệu hý WếM-
12 Bản Hán thiếu câu này, cần thêm vào cho đủ ý, theo văn mạch. 
Cf. A. I. 2. 1 (R. i. tr. 3): nãham aMam ekadhammampi 
samanupassãmiyena anuppanno vã kãmacchando uppajjati... 
yathayidam subhanimittam, Ta không thấy có một pháp nào mà 
tham dục (triền cái) chưa sinh liền khiến sinh... đó là tịnh tướng.

Hán: ô lộ bât tịnh tưởng. Pãli: asubhanimittam.
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liền khởi thụy miên, thụy miên đã khởi liền tăng trưởng; 
không có tưởng trạo cử, liền khởi trạo cử; trạo cử đã khởi 
liền tăng trưởng; không có tưởng nghi, liên khởi tưởng 
nghi; tưởng nghi đã khởi, liên tăng trưởng.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ khởi loạn tưởng. Hãy 
thường chuyên ý. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong chúng này không thấy một pháp nào, mà 
tưởng dục chưa sinh thì nó khiên tưởng dục không sinh; 
tưởng dục đã sinh thì khiến cho diệt; tưởng sân nhuê 
chưa sinh thì nó khiến không sinh, tưởng sân nhuế đã 
sinh thì khiến cho diệt; tưởng thụy miên chưa sinh thì nó 
khiến không sinh; tưởng thụy miên đã sinh thì khiên cho 
diệt; tưởng trạo cử chưa sinh thì nó khiên không sinh, 
tưởng trạo cử đã sinh thì khiến cho diệt; tưởng nghi chưa 
sinh thì nó khiến không sinh, tưởng nghi đã sinh thì khiên 
cho diệt; đó là bất tịnh tướng.14 Vậy hãy nên quán bât 
tịnh ghê tởm. Đã quán bất tịnh ghê tởm, tưởng dục chưa 
sinh liền không sinh; đã sinh thì sẽ bị diệt; sân nhuê chưa 
sinh thì không sinh, sân nhuế đã sinh thì sẽ bị diệt;... cho

14 Bản Hán thiếu câu này, cần thêm vào cho đủ ý, theo văn mạch. 
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đến tưởng nghi chưa sinh thì không sinh, [563c01] tưởng 
nghi đã sinh thì sẽ bị diệt.”15

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường phải chuyên tâm, 
quán bất tịnh tưởng. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Hai điểu đó, hai tâm,
Một đọa, một sinh thiên;
Nam, nữ tưởng thọ lạc;
Hai dục tưởng sau cùng.

Phẩm con một

15 Cf. Pãli, A. ibid.: Quán bất tịnh (asubhanimittam) để trừ dục 
tham (triên cái); tu từ tâm giải thoát (mettã cetovimutti) để trừ 
sân; tu tinh cân giới (ãrambhadhãtu) để trừ hôn trầm thụy miên; 
tu tâm tịch tĩnh (cetaso vũpasamo) để trừ trạo cử; tu như lý tác ý 
(yonisomanasikãro) đê trừ nghi.
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10. PHẨM H ộ TÂM

KINH SÓ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá1 một pháp. Khi đã 
tu hành một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần 
thông, các hành tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đến Niết-bàn 
giới. Một pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật. 
Thê nào là hành không phóng dật? Là phòng hộ tâm. Thế 
nào là phòng hộ tâm? Ở đây, Tỳ-kheo thường thủ hộ tâm 
khỏi pháp hữu lậu. Khi Tỳ-kheo thủ hộ tâm khỏi pháp 
hữu lậu, vị ấy liền ở nơi pháp hữu lậu mà được an vui, 
cũng có tín lạc, an trụ không di dịch, hằng chuyên tâm ý, 
luôn tự lực cô găng. Như vậy, này Tỳ-kheo, vị kia hành 
không phóng dật, hằng tự cẩn thận, nếu dục lậu chưa sinh 
thì khiên không sinh; dục lậu đã sinh, thì có thê khiên nó 
diệt. Hữu lậu chưa sinh thì khiến không sinh, hữu lậu đã 
sinh, thì có thê khiến nó diệt. Vô minh lậu chưa sinh thì 
khiên không sinh; vô minh lậu đã sinh, thì có thể khiến 
nó diệt. Tỳ-kheo ở đó hành không phóng dật, ở một nơi 
văng vẻ, thường tự giác tri, an trú, liên được giải thoát 
khỏi tâm dục lậu; liên được giải thoát khỏi tâm hữu lậu, 
vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, liền được giải thoát 
trí, biết rằng: “ Sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, những 
gì cân làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

1S líp  được hiểu là phát triển, so sánh thành cú Pali: bhãvita 
bahuỉĩkata.



Tăng nhất A-hàm

Không mạn 2, dấu cam lồ3.
Phóng dật, con đường chết;
Không mạn, thì không chêt,
Ai mạn, tức là chế tA

[564a01] “Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tu hành 
hạnh không phóng dật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các 
ngươi hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Khi đã 
tu hanh một pháp, quảng bá một pháp rồi, liền được thần 
thông, các hành tịch tĩnh, được quả Sa-môn, đên Niêt-bàn 
giới. Một pháp đó là gì? Đó là hành không phóng dật 
trong các thiện pháp5. Thế nào là hành không phóng dật? 
Không gây nhiễu tất cả chúng sanh, không gây hại tất cả 
chúng sanh, không não hại tât cả chúng sanh. Đó là hành 
không phóng dật. Kia sao gọi là thiện pháp? Đó là tám

2 Để bản: Kiêu 'pj. TNM: Mạn.
3 Chỉ cảnh giới bất tử. So sánh Pãli: amatapada, bất tử cú, chỉ 
cảnh giới Niết-bàn. Xem cht. 4 tiêp theo.
4 Tham chiếu, Dhp. 21: Appamãdo amatapadam pamãdo 
maccuno padam, appamattã na mĩyanti, ye pamattã yathã matã, 
“Không phóng dật, con đường dẫn đến bất tử. Phóng dật, con 
đường dan đếỉí coi chết. Những ai không phóng dật thì không 
chết. Những ai phóng dật, chúng như đã chêt.”
5 Không xao lãng trong các pháp thiện.
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đạo phẩm Hiền thánh: chánh kiến,6 chánh tinh tấn,7 
chánh ngữ, chánh nghiệp,8 chánh mạng, chánh tư duy,9 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là thiện pháp.”
T \  Á ■ > n r » i Ả m  A 1 • Ằ  r • 1 ^Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ:

Thỉ tất cả chủng sanh,
Không bằng người thí pháp.
Thỉ chủng sanh tuy phước,
Pháp thỉ một người hơn.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tu hành thiện pháp. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi quán đàn-việt thí chủ như thé nào?”

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thé Tôn:

“Thế Tôn là chủ10 các pháp.11 Nguyện xin Thể Tôn nói 
nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Sau khi nghe, chúng con sẽ 
thọ trì.”

6 đẳng kiến HL; phổ thông nói là chánh kiến. Xem đoạn sau, 
Kinh 1 phẩm 12.
7 đẳng phương tiện Phổ thông: Chánh tinh tấn. Thứ tự có 
đảo lộn.
8 đẳng hành lặÍT- Phổ thông: Chánh nghiệp.
9 đẳng trị lậ;'rỉ. Phổ thông: Chánh tư duy. Thứ tự có đảo lộn.

Phẩm hộ tâm
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“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân 
biệt nghĩa này cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Đàn-việt thí chủ đối với các ngươi cung kính như là con 
hiếu thuận mẹ cha, nuôi dưỡng, hầu hạ, khiến cho năm 
uẩn được tăng ích, để ở nơi cõi Diêm-phù-lợi mà hiện các 
thứ nghĩa.12 Quán đàn-việt thí chủ là người hay thành tựu 
giói13, văn, tam-muội, trí tuệ; làm nhiều lợi ích cho các 
Tỳ kheo, ở trong Tam bảo không có điều gì quái ngại.

“Thí chủ là người hay cho các ngươi áo chăn, ẩm thực, 
khăn trải giường, chõng, thuốc thang cho bệnh tật. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, hãy có [564b01] tâm từ đối với 
đàn-việt. Ân nhỏ thường không quên, huống chi ân lớn. 
Hằng đem tâm từ mà nói cho đàn-việt kia về hành vi 
thanh tịnh của thân, khẩu, ý, không thể tính đêm, không 
thể hạn lượng. Hãy với thân hành từ, khẩu hành từ, ý 
hành từ, khiến cho vật sở thí của đàn-việt kia trọn không 
bị phế bỏ, được quả lớn, thành tựu phước hựu lớn, có 
danh xưng lớn, truyền khắp thế gian, pháp vị cam lồ. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

10 Đe bản: Vương ĨH. TNM: Chủ ẼL-
11 Xem Phẩm 3, kinh 1, cht. 1.
12 Dịch sát ý nghĩa: Đạt được các mục đích trong cõi Diêm-phù.
13 Nguyên Hán: năng thành nhân giới, văn cú đảo 
trang, cần đảo ngược chủ từ lại.
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Thỉ, đế thành của lớn,
Sở nguyện cũng thành tựu.
Vua cùng các đạo tặc,
Không thế đoạt vật này.

Thí, để được vương vị,
Noi tiếp ngôi chuyến luân;
Thành bảy báu đầy đủ,
Đ ạt được nhờ bố thí.

Bổ thí, thành thân trời,
Đâu đội mũ đa bảo;
Cùng kỹ nữ dạo chơi,
Báo này nhờ bổ thỉ.

Thỉ, được Thiên đế Thích,
Vua trời oai lực thạnh;
Nghìn mảt thân trang nghiêm,
Báo này nhờ bổ thỉ.

Bố thỉ thành Phật đạo,
Đủ ba mươi hai tướng;
Chuyến pháp luân vô thượng,
Báo này cũng nhờ thỉ.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đàn-việt thí chủ thừa sự, cúng dường các bậc Hiền 
thánh tinh tấn trì giới như thế nào?”

123



“Thế Tôn là chủ* các pháp. Xin nguyện Thế Tôn nói 
nghĩa này cho các Tỳ-kheo. Nghe rồi, chúng con sẽ thọ 
trĩ

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.”

Các Tỳ-kheo bạch:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo vâng nghe những lời Phật dạy như vậy. Thế 
Tôn bảo:

“Đàn-việt thí chủ mà thừa sự, cúng dường các bậc đa văn, 
tinh tấn trì giới, cũng giống như người lạc lối được chỉ 
đường, người thiêu thôn lương thực được cung câp thức 
ăn, người sợ hãi được khiến không ưu phiên, người kinh 
sợ được chỉ bảo không kinh sợ, người không nơi nương 
tựa được che chở, người mù [564c01] được có mắt, y 
vương cho người bệnh; giống như nông phu ở quê làm 
ruông, trừ khử cỏ dại để có thể phát triển cây lúa. Tỳ- 
kheo hãy thường nên trừ khử bệnh của năm thủ uân,14 
cầu mong vào thành Niết-bàn, chỗ không có sợ hãi. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, đàn-việt thí chủ thừa sự cúng 
dường các bậc đa văn tinh tấn trì giới là như vậy.”

Lúc bấy giờ, gia chủ cấp Cô Độc15 đang ở trong chúng. 
Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn:

Tăng nhất A-hàm

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

14 Nguyên Hán: Ngũ thạnh ấm ĩL & ế -
15 Hán phiên âm: A-na-bân-trì (Pãli: Anãthapimdika): 
phiên âm của cấp Cô Độc.
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“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Thật vậy, bạch Như Lai. Tất cả 
thí chủ đến với người nhận, giống như bình cát tường.16 
Người nhận bố thí như vua Bình-sa. Khuyên người hành 
bố thí như cha mẹ thân; người nhận thí là phước lành đời 
sau. Tất cả mọi thí chủ đến với người nhận giống như cư 
sĩ.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Gia chủ. Như những gì ông đã nói.”

Gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn:

“Từ nay về sau, cửa nhà con không đóng kín, cũng không 
cự tuyệt Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, cùng 
những người đi đường thiếu lương thực.”

Bấy giờ, gia chủ cấp Cô Độc bạch Thế Tôn:

“Nguyện xin Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo nhận lời 
thỉnh của đệ tò.”

Thế Tôn im lặng nhận lòi thỉnh của gia chủ. Gia chủ thấy 
Thế Tôn im lặng nhận lời, liền lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng, rồi trở về chỗ ở. Đến nhà rồi, ngay trong đêm đó 
ông bày biện thịnh soạn đủ các loại đồ ăn, thức uống 
ngon ngọt, trải tọa cụ rộng rãi xong, tự đến báo giờ:

“Thức ăn đã dọn xong. Cúi xin Thế Tôn kịp thời quang 
lâm chiếu cố.”

Bấy giờ, Thế Tôn dẫn chúng Tỳ-kheo, khoác y ôm bát 
đên nhà gia chủ tại thành Xá-vệ. Đên nơi, mọi người ngồi 
vào chỗ của mình, và các Tỳ-kheo Tăng cũng theo thứ tự 
mà ngôi.

Phẩm hộ tâm

16 Xem Phẩm 3, Quảng diễn, kinh 4, cht. 5.
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Gia chủ thấy Phật và chúng Tỳ-kheo ngồi đã an định rồi, 
tự tay đi dâng các thứ đồ ăn thức uống. Sau khi ăn xong, 
thu dọn bát, ông trải chỗ ngồi khiêm nhượng trước Như 
Lai, để nghe pháp. Gia chủ bấy giờ bạch Thế Tôn:

“Lành thay, Như Lai cho phép các Tỳ-kheo tùy theo 
những vật cần như ba y, bình bát, ổng đựng kim, ni-sư- 
đàn, áo xiêm17, bình nước rửa,18 cùng tất cả những vật 
khác của Sa-môn, được phép đến nhận hết tại nhà đệ tử.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu các người cần y áo, bình bát, ni-sư-đàn, bình nước 
rửa cùng tất cả những vật dụng khác của Sa-môn, thì cho 
phép đến đó nhận, chớ có nghi ngờ, chớ khởi tưởng tâm 
đắm trước.”

Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho gia chủ cấp Cô 
Độc. [565a01] Nói pháp vi diệu xong, Phật rời chô ngôi 
đứng dậy ra về.

Lúc bấy giờ, Cấp Cô Độc nơi bốn cửa thành lại bố thí 
rộng rãi. Lần thứ năm ở trong chợ, lần thứ sáu ở tại nhà. 
Ai cần đồ ăn thì cho đồ ăn, cần thức uống thì chọ thức 
uống, cần xe cộ, kỹ nhạc, hương xông, anh lạc, đều cho 
tất cả.

Thế Tôn nghe gia chủ cấp Cô Độc bố thí rộng rãi trong 
bốn cửa thành, và nơi chợ lớn; bố thí cho kẻ nghèo thiếu.

Tăng nhất A-hàm

17 Để bản: y đái, giải buộc y. TNM: íx H  y thường, áo 
xiêm, chi nội y.
18 Pháp táo quán /Ề /ếẫS, PãỊi: kamandalu, loại bình đựng nước 
thanh tẩy mà các sa-môn đạo sĩ ngoại đạo thường mang có ý 
nghĩa tôn giáo. Bình đựng nước của tỳ kheo mà Phật cho phép cât 
chứa chỉ để rửa tay và tây tịnh thường dùng.
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Nơi nhà lại bố thí vô lượng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Trong hàng đệ tô của Ta, ưu-bà-tắc ưa thích bố thí bậc 
nhât đó là gia chủ Tu-đạt.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ cấp Cô Độc đi 
đên c hô Thê Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên. Thế Tôn bảo:

“Thế nào Gia chủ, quý gia chủ thường bố thí cho những 
người nghèo thiếu phải không?”

Gia chủ thưa:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Con thường bố thí cho những 
người nghèo thiếu. Nơi bốn cửa thành thì bố thí rộng rãi. 
Tại nhà thì cung cấp những gì cần dùng. Bạch Thế Tôn, 
có lúc con tự nghĩ muốn bố thí cho các loài cầm thú như 
chim chóc, heo, chó. Con cũng không nghĩ là đây nên 
cho, đâỵ không nên cho; cũng lại không nghĩ là đây nên 
cho nhiêu, đây nên cho ít. Con thường tự nghĩ tất cả 
chúng sanh đêu do ăn uông mà sinh mạng tồn tại; có ăn 
thì sống, không ăn thì chết.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, Gia chủ. Ông đã bằng tâm Bồ-tát, 
chuyên tinh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Thật vậy, chúng 
sanh nhờ ăn uông mà được cứu sông, không ăn uống thì
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liền chết. Này Gia chủ, Ông sẽ được quả lớn, được tiếng 
tăm nhiều; được quả báo lớn mà tiếng đồn thấu mười 
phương; được pháp vị cam lô. Vì sao vậy? Vì hàng Bô- 
tát thường đem tâm bình đăng đê bô thí, lúc nào cũng 
một lòng mà nhớ nghĩ đến các loài chúng sanh, nhờ ăn 
uống mà tồn tại, có ăn uông tức được cứu sông, không ăn 
uống tức chết. Này Gia chủ, đó là tâm Bồ-tát ở tại chỗ 
yên ổn mà bố thí rộng rãi.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Nên bổ thỉ khắp cả,
Quyết không lòng hối tiếc;
Ất sẽ  gặp bạn lành,
Được giúp đến bờ kia.

[565b01] “Cho nên Gia chủ, hãy dùng tâm bình đẳng mà 
bố thí rộng rãi. Như vậy, Gia chủ hãy học điều này.”

Gia chủ, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Như Ta ngày nay biết rõ căn nguyên chồ đến của chúng 
sanh, cũng biết quả báo của việc bô thí một năm cơm dư 
cuối cùng, mình đã không ăn mà đem bô thí cho người 
khác. Lúc ấy, tuy không khởi tâm ghen ghét dù băng lông 
tóc, nhưng vì chúng sanh này không biết quả báo của 
việc bố thí. Còn như Ta thì biết rõ điêu đó. Quả báo của 
bố thí, báo bình đẳng, tâm không đổi khác. Cho nên,
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chúng sanh vì không thể bố thí bình đẳng mà tự thân đọa 
lạc, hằng bị tâm keo kiệt, ganh tị trói buộc tâm ý.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Chúng sanh không tự giác,
Lời dạy của Như Lai:
Thường nên bo thỉ khắp,
Chuyên hướng đến chơn nhân,19 
Chỉ tánh đã thanh tịnh,
Được phước nhiều gấp bội;
Bình đẳng chia phước đó,
Sau được quả báo lớn.

Nay lành thay bố thỉ,
Tâm hướng ruộng phước lớn;
Chết ở cõi người này,
Ăt sinh lên trên trời.
Cho đến thiện xứ kia,
Khoái lạc tự vui sướng;
Cát tường rất hoan vui,
Tất cả không thiếu thổn.
Do nghiệp trời oai đức,
Ngọc nữ theo chung quanh;
Báo bố thí bình đẳng,
Nên được phước đức này.

Các Tỳ-kheo, Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 7

Tôi nghe như vầy:

19 Chân nhân H A : Thánh giả A-la-hán.
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Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chớ sợ phước báo. Vì sao vậy? Vì đây là sự 
báo ứng của việc thọ lạc rât đáng yêu kính. Sở dĩ gọi là 
phước vì có báo lớn này. Các ngươi nên sợ không phước. 
Vì sao vậy? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não, 
không thể kể hết, không được yêu thích. Đây gọi là 
không phước.

“Này Tỳ-kheo, Ta tự nhớ xưa kia bảy năm hành tò tâm. 
Lại trải qua bảy kiếp Ta không đến cõi này. Lại trong bảy 
kiếp [565c01] Ta sinh về trời Quang âm, bảy kiếp sinh 
vào chốn Không Phạm thiên20 làm Đại Phạm thiên không 
ai sánh bằng, thống lĩnh trăm nghìn thế giới. Ba mươi sáu 
lần Ta làm thân Thiên đế Thích, vô số đời làm vua 
Chuyển luân.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ mệt mỏi. 
Vì sao vậy? Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc rất đáng 
yêu kính, đó gọi là phước. Các ngươi nên sợ không 
phước. Vì sao vậy? Vì là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ 
não, không thể kể hết, đó gọi là không phước.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Vui thay, phước bảo,
Sở nguyện tựu thành;
Chóng đến diệt tận,
Đen chô vô vi.

Vỉ dù số ức,
Thiên ma Ba-tuẩn

20 Không Phạm thiên xứ hay Không Phạm thiên cung,
thiên cung trống không của Phạm thiên. Xem, Trường 14, T ln l, 
tr. 90bl0. Cf. Brahmajãlasutta, D.i. 16: suhham brahmavimănam.
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Cũng không thê quây 
Người tạo nghiệp phước.

Kia thường tự cẩu,
Đạo của Hiền thánh;
Liền trừ hết kho,
Sau cùng không lo.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tạo phước chớ chán nản. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người thuận theo một pháp, không lìa một pháp, 
thì Thiên ma Ba-tuần không thể có được cơ hội, cũng 
không thể đến để quấy nhiễu người. Những gì là một 
pháp? Là công đức phước nghiệp. Vì sao vậy? Vì Ta nhớ 
xưa kia, dưới cây bô-đê, cùng các Bô-tát hội họp vê một 
chỗ. Ác ma Ba-tuần đem hàng nghìn vạn ức binh chúng, 
đủ các loại tướng mạo, hình người đầu thú, không thể kể 
hết: Trời, rồng, quỷ thần, a-tu-la, ca-lưu-la, ma-hưu-lặc 
v.v... đều đến tụ hội.

“Lúc ấy Ma Ba-tuần nói với Ta rằng:

“Sa-môn, mau gọp mình sát đất.

“Phật dùng sức lớn phước đức hàng phục ma oán, mọi 
trần cấu đều tiêu, không uế nhiễm, liền thành đạo vô 
thượng chánh chơn.
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“Các Tỳ-kheo nên quán sát nghĩa này. Tỳ-kheo đầy đủ 
công đức, Ác ma Ba-tuần không thể có được cơ hội để 
phá hoại công đức kia.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Có phước khoái lạc,
Vô phước thì khô;
Đ ời này, đời sau,
Tạo phước thọ lạc.

“Cho nên các Tỳ-kheo, tạo phước chớ mệt mỏi.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì [566a01] Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo tu hành một pháp thì không thể làm bại hoại 
các nẻo dữ. Một pháp thì hướng đến các nẻo lành. Một 
pháp thì hướng đến Niét-bàn.

“ Thế nào là tu hành một pháp thì không thể làm bại 
hoại các nẻo dữ? Là tâm không chí tín. Đó gọi là tu một 
pháp này thì không thể làm hoại các nẻo ác.

“Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến các nẻo 
thiện? Là tâm hành chí tín. Đó gọi là tu một pháp thì 
hướng đến các nẻo lành.

“Thế nào là tu hành một pháp thì hướng đến Niết-bàn? 
Là thường chuyên tâm niệm. Đó gọi là tu hành pháp này 
được đến Niết-bàn.

Tăng nhất A-hàm
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy chuyên tinh tâm ý niệm 
tưởng đến các gốc lành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nấu có một người mà xuất hiện ở thế gian, thì chúng 
sanh ở đây liền tăng ích tuổi thọ, nhan sắc tươi nhuận, 
khí lực sung mãn, khoái lạc vô cùng, âm thanh hòa nhã. 
Một người ây là ai? Là Như Lai Chí chơn, Đẳng chánh 
giác. Đây gọi là một người mà xuất hiện ở thế gian, khiến 
chúng sanh ở đây liền tăng ích, tuổi thọ, nhan sắc tươi 
nhuận, khí lực sung mãn, khoái lạc vô cùng, âm thinh hòa 
nhã.”

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường chuyên tinh nhất 
tâm niệm Phật. Như vậy, này cạc Tỳ-kheo, hãy học điều 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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Kệ tóm tắt:

Không mạn, hai niệm, đàn, 
Hai thí, keo 21 không chán; 
Thỉ phước, ma Ba-tuần, 
Nẻo ác, và một người.22

21 Để bản: Kiên §?• TNM: Khan 'I
22 Bản Hán, hết quyển 4.
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KINH SỐ 1

[566b06] Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ngươi thành A- 
na-hàm. Một pháp gì? Tham dục. Này các Tỳ-kheo, hãy 
diệt tham dục, Ta sẽ xác chứng các ngươi đắc A-na-hàm.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bị nhiêm bởi tham dục,
Chủng sanh rơi đường dữ;
Siêng tu bỏ tham dục,
Liền thành A-na-hàm.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

1 Để bản chép ^ ịẼ  bất đãi. Tống-Nguyên-Minh: ^ ỉ §  bất hoàn\ 
phẩm này nói về Thánh quả Bất hoàn tức A-na-hàm (Pãli: 
anãgamiri)
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“Hãy diệt một pháp, Ta sẽ xác chứng các ngươi thành A- 
na-hàm. Một pháp gì? Sân nhuế. Này, các Tỳ-kheo, hãy 
diệt sân nhué, Ta sẽ xác chứng các ngươi đắc A-na-hàm.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bị nhiêm bởi sân nhuế,
Chúng sanh rơi đường dữ;
Siêng tu bỏ sân nhuể,
Liền thành A-na-hàm.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy diệt một pháp, xa lìa một pháp, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi thành A-na-hàm. Một pháp gì? Ngu si. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy diệt ngu si, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi đắc A-na-hàm.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bị nhiễm bởi ngu si,
Chủng sanh rơi đường dữ;
Siêng tu bỏ ngu si,
Liền thành A-na-hàm.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 4

[566c01]Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy diệt một pháp, xa lìa một pháp, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi thành A-na-hàm. Một pháp gì? Xan tham. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy diệt xan tham, Ta sẽ xác chứng các 
ngươi đắc A-na-hàm.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bị nhiêm bởi xan tham,
Chủng sanh rơi đường dữ;
Siêng tu bỏ xan tham,
Liển thành A-na-hàm.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp 
không thể hàng phục, khó có được thời cơ thích nghi, 
chịu các báo khổ, như là tâm. Này các Tỳ-kheo, tâm này 
không thê hàng phục, khó có được thời cơ thích nghi, 
chịu các báo khổ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy phân 
biệt tâm, hãy tư duy tâm; hãy khéo niệm tưởng các gốc rễ 
thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bẩy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong chúng này, ban đầu không thấy một pháp dễ 
hàng phục, dễ có được thời cơ thích nghi, nhận các báo 
thiện, như là tâm. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy phân 
biệt tâm, hãy tư duy tâm; hãy khéo niệm tưởng các gốc rễ 
thiện. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này, nếu có một người nào nghĩ điều gì, 
Ta tất biết rõ. Sau đó người này ở trong chúng không vì 
sự ăn uống mà nói lòi hư dối. Nhưng vào một lúc khác, 
Ta xem thấy người này sinh tâm đắm nhiễm, niệm tưởng 
tài vật, nên ở trong đại chúng nói hư dối. Vì sao vậy? 
Này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm tài vật thật là khó bỏ, 
khiến người rơi vào trong ba đường dữ, không đến được 
chỗ vô vi. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh tâm này rồi, 
thì hãy [567a01] xả ly. Giả sử chưa sinh, chớ để khởi tâm 
nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này, có người tự nghĩ, thà bị đoạn mạng 
chứ không nói dối ở trong chúng. Nhưng vào một lúc 
khác, Ta xem thấy người này sinh tâm đắm nhiễm niệm 
tưởng tài vật, nên ở trong đại chúng nói lời hư dôi. Sở dĩ 
như vậy, này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm vào tài vật thật 
là khó bỏ, khiến người rơi vào trong ba đường dữ, không 
đến được chỗ vô vi. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh 
tâm này rồi, thì hãy xả ly. Giả sử chưa sinh, chớ để khởi 
tâm nhiễm đắm tài vật. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, 
tại thành La-duyệt-kỳ, cùng vói năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thế nào, các Tỳ-kheo, có ai thấy pháp thanh bạch của 
Đề-bà-đạt-đa2 không? Nhưng Đề-bà-đạt-đa lại tạo ác sâu 
nặng, sẽ trải qua một kiếp chịu tội, không thể chữa trị. Ta 
không thấy Đe-bà-đạt-đa có một mảy may pháp thiện nào 
trong pháp của Ta để có thể ghi nhận. Vì vậy cho nên,

2 Đề-bà-đạt-đâu ỈỀ^ÊịẾỹu, thường quen đọc là Đề-bà-đạt-đa.
Pãli: Devadatta.
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nay Ta nói Đe-bà-đạt-đa đứng đầu mọi tội ác, không thể 
chữa trị được. Giống như có người rơi vào hố phẩn sâu, 
thân thể chìm ngập, không có chỗ nào là sạch. Có người 
muốn đến cứu mạng nó đặt lên chỗ sạch, nhìn quanh hố 
phẩn và thân người kia, có chỗ nào sạch để dùng tay kéo 
vớt lên; nhưng nhìn kỹ không một chỗ nào sạch để mà 
nắm, nên bỏ mà đi.

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta xem nơi kẻ ngu si Đề- 
bà-đạt-đa không thây mảy may pháp thiện3 nào đáng ghi 
nhận, và sẽ trải qua một kiếp chịu tội, không thể chữa trị. 
Sở dĩ như vậy, vì Đề-bà-đạt-đa chỉ có ngu si, chuyên đắm 
lợi dưỡng; sau khi tạo tội ngũ nghịch, thân hoại mạng 
chung sẽ sinh vào đường dữ.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, sâu nặng về lợi dưỡng khiến 
người không đén được nơi an ổn. Cho nên, này các Tỳ- 
kheo, [567b01] đã sinh tâm lọi dưỡng thì hãy lìa bỏ. Nếu 
nó chưa sinh thì chớ để khởi tâm đắm nhiễm. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, 
thành La-duyệt-kỳ, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo nậhe Như Lai đã có thọ ký 
Điều-đạt,4 sẽ chịu tội một kiểp, không thể chữa trị. Lúc

3 Để bản nhảy chữ thiện có trong TNM.
4 Điều-đạt HỊjỄ, trên kia nói là Đề-bà-đạt-đâu. Xem cht. 1 trên.
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ấy, Tỳ-kheo kia đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm hỏi 
xong, ngồi qua một bên.

Tỳ-kheo kia hỏi A-nan rằng:

“Thế nào, Tôn giả A-nan, Như Lai đã quán sát tận cùng 
căn nguyên của Đề-bà-đạt-đa rồi, sau đó mới thọ ký là sẽ 
chịu tội một kiếp không thể chữa liệu chăng? Có nguyên 
do để có thể được thọ ký chăng?”

Lúc ấy, A-nan bảo:

“Những gì Như Lai nói ra không bao giờ hư dối. Những 
gì được hành bởi thân, khâu của Ngài không có sai khác. 
Như Lai đã chắc thật thọ ký Đề-bà-đạt-đa sẽ chịu tội sâu 
nặng trải qua một kiếp không thể chữa trị.”

Bấỵ giờ, Tôn giả A-nan rời chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ 
Thê Tôn, cúi đâu lê sát chân, rôi đứng qua một bên, bạch 
Thế Tôn:

“Có một Tỳ-kheo đi đến chỗ con nói: ‘Thế nào, Tôn giả 
A-nan, Như Lai đã quán sát tận cùng căn nguyên của Đề- 
bà-đạt-đa rôi, sau đó mới thọ ký là sẽ chịu tội một kiếp 
không thê chữa liệu chăng? Có nguyên do để có thể được 
thọ ký chăng?’ Nói xong những lòi này rồi tự bỏ đi.”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo kia chắc là người xuất gia tu học trễ muộn, hay 
mói đi đến trong pháp của Ta chưa bao lâu chăng? 
Những gì Như Lai đã nói ra không bao giờ hư dối, sao lại 
ở trong đó mà khởi lên do dự?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan:

“Ngươi hãy đến đó, bảo Tỳ-kheo kia rằng: ‘Như Lai cho 
gọi ông.’”
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A-nan đáp :

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Sau khi vâng lòi Thế Tôn dạy, A-nan liền đến chỗ Tỳ- 
kheo kia; đến rồi bảo Tỳ-kheo kia rằng:

“Như Lai cho gọi thầy.”

Tỳ-kheo kia đáp:

“Xin vâng, Tôn giả.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sửa lại y phục, cùng A-nan đến chỗ 
Thế Tôn. Đen rồi, lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngồi qua một 
bên.

Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia:

“Này kẻ ngu kia, sao ngươi không tin những gì Như Lai 
đã nói ra? Những gì Như Lai dạy là không hư dôi, mà 
nay ngươi muốn tìm điều hư dối nơi Như Lai?”

Lúc ấy Tỳ-kheo kia [567c01] bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo Đe-bà-đạt-đa có thần lực lớn, có oai thế lớn, vì 
sao Thế Tôn lại thọ ký ông ấy chịu sâu tội nặng một 
kiep?

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Hãy giữ gìn lời nói của ngươi, chớ để phải lâu dài chịu 
khổ vô lượng.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Trụ thiền, thần thông tục,5 
Rốt lại, không giải thoát;
Không tạo đường diệt tận,

5 Đề-bà-đạt-đa đắc tứ thiền và có thần thông, thuộc loại thế tục. 
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Lại trở vào địa ngục.

“Giả sử néu Ta thấy Đề-bà-đạt-đa tự thân có chút ít pháp 
thiện nào, Ta không bao giờ thọ ký Đe-bà-đạt-đa kia phải 
chịu tội một kiếp không thể chữa trị. Cho nên, này kẻ ngu 
kia, vì Ta không thấy Đề-bà-đạt-đa có một chút pháp 
thiện nào cho nên mới thọ ký Đề-bà-đạt-đa kia chịu tội 
một kiếp không thể chữa trị. Sở dĩ như vậy, vì Đề-bà-đạt- 
đa ngu si tham đắm nơi lợi dưỡng, khởi tâm nhiễm trước, 
tạo ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ đọa vào 
trong địa ngục. Vì sao vậy? Vì tâm lợi dưỡng nặng thì sẽ 
làm bại hoại gốc rễ thiện của con người, khiến con người 
không đến được nơi an ổn.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nếu có tâm lợi dưỡng khởi lên 
thì hãy tìm cách diệt, nếu không có tâm thì chớ khởi tưởng 
đắm vào. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 
phục, lễ sát chân Thế Tôn, bạch Thế Tôn:

“Nay con tự hối lỗi, nguyện xin Thế Tôn rủ lòng tha thứ, 
vì ngu si nên con đã tạo hành bất thiện. Những gì Như 
Lai đã nói ra không có hai lời, nhưng vì con ngu si nên 
khởi tưởng do dự. Nguyện xin Thế Tôn nhận sự hối lỗi 
của con, sửa đổi cái đã qua, tu tập cái sẽ đến.”

Tác bạch cho đến ba lần như vậy.

Thé Tôn bảo:

“Lành thay, Tỳ-kheo. Đã biết hối những điều mình đã 
nghĩ. Ta tha thứ cho những bất cập của ngươi. Chớ đối 
với Như Lai mà khởi tưởng do dự. Nay Ta nhận sự hối 
lôi của ngươi. Sau này chớ gây nữa.”
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Cho đến ba6 lần như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Dù có tạo tội nặng,
Hối lỗi, không tái phạm;
Người này hợp giới cẩm,
Nhổ căn nguyên tội này.

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia cùng bốn bộ chúng nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Bốn loại A-na-hàm,
Hai tâm, và hai thực,
Bà-đạt hai khe kinh,
Người trí nên giác tri.

Tăng nhất A-hàm

6 Đẻ bản chép dư chữ tứ IZ3. 
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12. PHẨM NHẢP ĐAO •  •

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ.2 Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có con đường chỉ một lối vào,3 làm thanh tịnh các hành 
của chúng sanh, trừ bỏ sầu ưu, không còn mọi bức não, 
được trí tuệ lớn, thành tựụ sự chứng đắc Niết-bàn. Đó là 
hãy diệt trừ năm triền cái, tư duy bốn niệm xứ4.

“Thế nào là một lối vào? Tâm chuyên nhất, đó là một lối 
vào. Thế nào là đạo? Tám phẩm đạo Hiền thánh: 1. chánh 
kiến, 2. chánh tư duy,5 3. chánh nghiệp, 4. chánh mạng, 5. 
chánh tinh tấn, 6. chánh ngữ,6 7. chánh niệm, 8. chánh 
định. Đó gọi là đạo. Đó gọi là con đường chỉ một lối vào.

“Thế nào là hãy diệt trừ năm triền cái? Tham dục cái, sân 
nhuế cái, trạo cử7 cái, thụy miên cái, nghi cái. Đó gọi là 
năm triền cái phải diệt.

“Thế nào là tư duy bốn niệm xứ? Ở đây, này Tỳ-kheo, 
quán thân nơi nội thân8 trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu;

1 Tham chiếu, Pãli, M. 10 Mahãsatipatthãna (R i. 55 fĩ)
2 Pãli: Phật trú tại thôn Kammãsadhamma, xứ Kuru.
3 Hán: Nhất nhập đạo. Pãli: ekãyano maggo, con đường có một 
lối đi duy nhất.
4 H Ã ih  tứ ý chỉ: Bốn chỗ y chi của ý. Thường nói là bốn niệm 
xứ, hay bốn niệm trụ. Pãli: cattãro satipatthãnã.
5 Xem kinh 3, phẩm 10.
6 Thứ tự có đảo lộn.
7 HUR điệu hý, thường nói là trạo cử.
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quán thân nơi ngoại thân,9 trừ bỏ ác niệm, không có sầu 
ưu; quán thân nơi nội ngoại thân,10 thân trừ bỏ ác niệm, 
không có sầu ưu. Quán thọ nơi nội thọ11, quán thọ nơi 
ngoại thọ, quán thọ nơi nội ngoại thọ mà tự an trú12. 
Quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm mà tự 
an trú. Quán nội pháp, quán ngoại pháp, quán nội ngoại 
pháp mà tự an trú.

“Thế nào là Tỳ-kheo quán thân nơi nội thân mà tự an trú*? 
Ở đây, Tỳ-kheo quán thân này tùy theo tánh hành của nó: 
tò đầu đến chân, tò chân đến đầu; quán trong thân này tất 
cả đều bất tịnh, không có gì đáng tham.

“Lại quán thân này có các thứ lông, tóc, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, não, mỡ cao13, ruột, bao tử, tim, gan, 
tỳ, thận; thảy đều quán biết hết. Phẩn, tiểu, sanh tạng, 
thục tạng, nước mắt, đờm dãi, huyết mạch, mỡ14, mật; 
đều nên quán biết, không có gì đáng tham đắm. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy quán thân mà tự an trú, trừ bỏ niệm 
ác, không có sầu ưu.

8 Hán: Nội tự quán thân F*g §  HỊJ§\ Pali: bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ vaharatỉ, Tỳ-kheo an trú (sống) với sự quán thân 
trên (trong, nơi) thân.
9 Hán: Ngoại tự quán thân ỷh Ẽ  MM-
10 Hán: Nội ngoại quán thân F*3ỷHHJ§'.
11 Nguyên Hán: Quán thống thống. Pãli: vedanăsu vedanãnupassĩ 
quán thọ trên (nơi) các thọ.
1 Hán: Tự ngu lạc ẼI$yỆ:. Păli: viharati, (vị ấy) an trú.
13 Hán: Chi cao M V ,  phân biệt với phương cũng là mỡ, kể 
sau.
14 Hán: Phương Eổ, phân biệt vói chi cao la í?  kể trên; đều chi 
mỡ.
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“Lại nữa Tỳ-kheo lại quán thân này có đại chủng đất 
chăng? Có đại chủng nước, lửa, gió chăng? Tỳ-kheo quán 
sát thân này như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này, phân biệt các giới; thân 
này có bôn đại chủng. Giông như người khéo mô bò, 
hoặc học trò người mổ bò, xẻ con bò từng phần đế tự 
xem xét: đây là chân, đây là tim, đây là đốt xương, đây là 
đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo kia phân biệt giới này mà tự 
quán sát: thân này có các đại chủng đât, nước, lửa, gió. 
Tỳ-kheo quán sát [568b01] thân như vậy mà tự an trú.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ ri chảy không 
sạch. Giống như người kia quán sát vườn trúc hay quán 
sát bụi lau. Cũng vậy Tỳ-kheo quán thân này có các lỗ 
chảy ra các thứ bất tịnh.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi,15 hoặc chết đã một ngày, 
hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm 
ngày, sáu ngày, bảy ngày; thân thê sình trướng, hôi thôi 
không sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng với thân 
kia không khác,16 thân ta không thoát khỏi hoạn này.

“Hoặc Tỳ-kheo quán tử thi bị quạ, se sẻ, kên kên ăn nuốt, 
hoặc bị hổ lang, chó sói, các loài trùng thú trông thấy ăn 
thịt. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình cùng kia không khác, 
thân ta không tránh khỏi hoạn này. Đó là Tỳ-kheo tự 
quán thân mà an trú.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi hoặc bị ăn một nửa, rơi vãi 
trên đất, hôi thối không sạch. Tỳ-kheo lại tự quán thân mình 
cùng kia không khác, thân ta không tránh khỏi pháp này.

15 Nói về quán thân nơi ngọai thân.
16 Quán nội ngoại thân.
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“Lại nữa, quán tử thi đã hết thịt, chỉ còn có xương bê bết 
máu. Tỳ-kheo lại đem thân mình quán sát như thân kia 
cũng không khác. Tỳ-kheo quán thân này như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, gân ràng rịt như bó củi. 
Tỳ-kheo lại quán thân mình cùng kia không khác. Tỳ- 
kheo quán thân này như vậy.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi, từng đốt xương phân tán 
rơi vãi khắp nơi. Hoặc xương tay, xương chân mỗi thứ 
một nơi, hoặc xương đùi, xương hông, hoặc xương cùng, 
hoặc xương tay, hoặc xương vai, hoặc xương sườn, hoặc 
xương sống, hoặc xương cổ, hoặc đầu lâu. Lại nữa, thân 
này cùng kia không khác. Ta không thoát khỏi pháp này. 
Thân ta cũng sẽ bại hoại. Như vậy Tỳ-kheo quán thân 
này mà tự an trú.

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán tử thi màu trắng, màu ngọc 
trăng17. Tỳ-kheo lại tự quán thân cùng kia không khác, ta 
không lìa khỏi pháp này. Đó là Tỳ-kheo tự quán thân.

“Lại nữa, nếu Tỳ-kheo thấy tử thi, tưởng xương xanh 
bầm, không có gì đáng tham đắm, hoặc cùng màu tro đất 
không thể phân biệt. Như vậy, Tỳ-kheo tự quán thân, trừ 
bỏ niệm ác, không có sâu lo. Thân này vô thường, là 
pháp phân tán. Như vậy Tỳ-kheo quán nội tự thân, quán 
ngoại thân, quán nội ngoại thân, phân rã, không có gì.

“Thế nào là Tỳ-kheo quán thọ nơi nội thọ? Ở đây, Tỳ- 
kheo khi có cảm thọ lạc, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm 
thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, tức thì tự giác tri rằng ta có 
cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không lạc không khổ, 
[568c01] tự giác tri rằng ta có cảm thọ không lạc không

17 Hán: Bạch kha É3 Ĩ5J, trắng như mã não. 
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khổ. Nếu khi được cảm thọ lạc bởi vật dục18, liền tự giác 
tri ta được cảm thọ lạc bởi vật dục*. Nếu khi được cảm 
thọ khổ bởi vật dục*, liền tự giác tri ta được cảm thọ khổ 
bởi vật dục*. Néu khi được cảm thọ không lạc không khổ 
bởi vật dục*, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc 
không khổ bởi vật dục*. Nếu khi được cảm thọ lạc phi 
vật dục19, liền tự giác tri ta được cảm thọ lạc phi vật dục. 
Neu được cảm thọ khổ phi vật dục, liền tự giác tri ta 
được cảm thọ khổ phi vật dục. Nếu khi được cảm thọ 
không lạc không khổ phi vật dục, liền tự giác tri ta được 
cảm thọ không lạc không khổ phi vật dục. Tỳ-kheo tự 
quán nội thọ như vậy.

“Lại nữa, nếu Tỳ-kheo lúc được cảm thọ lạc, lúc ấy 
không có cảm thọ khổ, bấy giờ tự giác tri ta đang cảm thọ 
lạc. Neu lúc được cảm thọ khổ, lúc ấy không có cảm thọ 
lạc, bấy giờ tự giác tri ta đang cảm thọ khổ. Nếu khi được 
cảm thọ không lạc không khổ, lúc đó không có lạc, 
không có khổ, thì tự giác tri ta đang cảm thọ không lạc 
không khổ.

“Vị đó quán pháp tập khởi20 mà tự an trú*, cũng quán 
pháp diệt tận,21 lại quán pháp tập diệt22. Hoặc lại có thọ

18 Hán: Thực lạc thống cảm thọ lạc thuộc vật chất, nhục 
thê. Pãli: sãmisam vã sukham vedanam.
19 Hán: Bất thực lạc thống 'F'||£§Ệ§íjÌf, cảm thọ lạc không thuộc 
vật chất, phi nhục thể. Pãli: nirãmisam vedanam.
20 Để bản chép tập (tu tập); nên hiểu là ÍỆI tập (tập khởi). 
Theo văn mạch dưới, nên hiểu là quán pháp tập khởi nơi các thọ, 
tức quán tập khởi hay nguyên nhân sinh khởi của các thọ. Păli: 
samudaya-dhammãnupassĩ vã vedanãsu vi harati, (Tỳ-kheo ấy) 
an trú (sống), quán sát pháp tập khởi nơi các thọ.
21 Hán: Quán tận pháp Mắễ/Ề- Pãli: vayadhammãnupassĩvã
vedanãsu viharati, vị ấy an trú, quán sát pháp bại hoại nơi các
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hiện hiền tiền mà có thể biết, có thể thấy; vị ấy tư duy 
nguồn gốc của nó, không nương tựa vào đâu mà tự an trú, 
không khởi niệm tưởng về thế gian23. Ở trong đó cũng 
không kinh sợ. Do không kinh sợ mà đạt đến Niết-bàn, 
như thật biết rằng: “ Sinh24 đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
việc phải làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa. ” Tỳ-kheo tự quán nội thọ như vậy, trừ bỏ loạn 
niệm không có sầu lo. Tự quán ngoại thọ25, quán nội 
ngoại thọ, trừ bỏ loạn niệm không có sầu lo. Như vậy Tỳ- 
kheo nội ngoại quán thọ.

“Thế nào là quán tâm nơi tâm26 mà tự an trú*? Ở đây, 
Tỳ-kheo có tâm ái dục, liền tự giác tri có tâm ái dục; 
không có tâm ái dục cũng tự giác tri không có tâm ái dục. 
Có tâm sân nhuế, liền tự giác tri có tâm sân nhuế; không 
có tâm sân nhuế, cũng tự giác tri không có tâm sân nhuế. 
Nếu có tâm ngu si, liền tự giác tri có tâm ngu si; không 
có tâm ngu si, liền tự giác tri ta không có tâm ngu si. Neu 
có tâm ái niệm, liền tự giác tri có tâm ái niệm; không có 
tâm ái niệm, cũng tự giác t ì  không có tâm ái niệm. Có 
tâm thọ nhập27, thì tự giác tri có tâm thọ nhập; không tâm

thọ.
22 Hán: Quán tập tận chi pháp Pãli: samudayavaya- 
dhammãnupassĩ vã vedanãsu viharati, vị ấy an trú, quán sát pháp 
khởi diệt nơi các thọ.
23 Pãli: yãvadeva Mnamattãyapaịissatimattãya anissito ca 
viharati na ca kinci loke upãdayati, cho đến như vậy, vị ấy an trú 
(sống) không nương tựa cái gì, không chấp thủ bất cứ cái gì trên 
đời, chi hướng đến huệ, chỉ hướng đến niệm.
24 Để bản: Sinh tử ỄĩỹE; có thể chép dư chữ tử ỹH-
25 Ý nghĩa: Quán thọ nơi người khác.
26 Hán: Quán tâm tâm pháp. Pãli: citte cittãnupassĩ quán tâm nơi 
tâm.
27 Hán: Thọ nhập tâm '§c;A'L>, chi tâm được thâu rút lại (Păli:

150



Phẩm nhập đạo

thọ nhập, thì tự giác tri không tâm thọ nhập. Nếu có tâm 
loạn28, thì tự giác tri có tâm loạn; không có tâm loạn 
niệm, cũng tự giác tri không [569a01] có tâm loạn niệm. 
Có tâm tán lạc,29 liền tự giác tri có tâm tán lạc; không có 
tâm tán lạc, liền tự giác tri không có tâm tán lạc. Có tâm 
phổ biến, liền tự giác tri có tâm phổ biến; không có tâm 
phổ biến, cũng tự giác tri không có tâm phổ biến. Có tâm 
lớn, liền tự giác tri có tâm lớn; không có tâm lớn cũng tự 
giác tri không có tâm lớn. Có tâm vô lượng, liền tự giác 
tri có tâm vô lượng; không có tâm vô lượng, cũng tự giác 
tri không có tâm vô lượng. Có tâm tam-muội, liền giác tri 
có tâm tam-muội30; không có tâm tam-muội, cũng giác tri 
không có tâm tam-muội. Tâm chưa giải thoát, liền tự giác 
tri tâm chưa giải thoát; tâm đã giải thoát, cũng tự giác tri 
tâm đã giải thoát.”

“Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ với sự quán sát tướng của 
tâm31; quán tập pháp, quán diệt pháp, cùng quán pháp tập 
diệt*; tư duy quán pháp mà tự an trú. Những gì mà32 có 
thể biết, có thể thấy, có thể tư duy, không thể tư duy, 
không nương tựa cái gì, không khởi lên niệm tưởng thế

samkhittam vã cittam); đối lại với tâm loạn và tâm tán lạc kể sau 
(Pãli: vikhittam vã cittam).
28 Để bản: Loạn niệm tâm |Lế^L> > tiếp theo dưới: Loạn tâm §L

TNM: Loạn tâm i8L'Cj'-
29 Hán: Tán lạc tâm “tâm rơi vãi,” đồng nghĩa với tâm 
loạn kể trên. Pãli: (vikkhittam cittam).
30 Hán: Tam-muội tâm Pãli: samăhitam cittam, tâm định, 
tập trung.
31 Để bản: Tâm tướng quán ý chỉ Y theo đoạn dưới 
thêm một chữ tâm: Tâm tâm tướng quán ý chỉ 'C l̂MẼIÌSlSíìih-
32 Theo ngữ cảnh, ở đây hình như thiếu một đoạn nói trong quán 
vê các thọ ở trên, và quán pháp ở sau: “(những cái đó, các thọ hay 
các trạng thái của tâm) mà đang hiện tại trước mắt, có thể biết.
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gian.33 Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi. Đã không 
sợ hãi liền được vô dư. Đã được vô dư liền được Niết- 
bàn, như thật biết rằng: ‘Sinh* đã dứt. phạm hạnh đã 
vững, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân đời 
sau nữa. ’

“Như vậy, Tỳ-kheo tu tập niệm xứ, tự quán tâm nơi nội 
tâm, trừ bỏ loạn tưởng, không có sầu lo; tu tập niệm xứ, 
tự quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm, trừ bỏ loạn niệm, 
không có sầu lo. Như vậy, Tỳ-kheo tu tập niệm xứ quán 
tướng của tâm nơi tâm*.”

“Thế nào là Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp 
nơi pháp? Ở đây, Tỳ-kheo tu niệm giác chi,3 y quán, y 
vô dục, ỵ diệt tận, trừ bỏ các pháp ác.35 Tu trạch pháp 
giác chi, 6 tu tinh tấn giác chi, tu hỷ giác chi37, tu khinh 
an giác chi38, tu định giác chi39, tu xả giác chi,40 y quán, y

33 Văn mạch, như đoạn trên về quán thọ. Văn dịch ở đây có chỗ 
thêm bớt. Xem cht. 23 trên.
34 Niệm giác ý hay niệm giác chi (Pãli: 
satisambojjhangà). Tham chiếu Păli: puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu dhammãnupassĩviharati sattasu bojjhangesu, 
“Lại nữa, Tỳ-kheo sống quán pháp trong các pháp trong bảy giác 
chi.”
35 Xem Trung, kinh 10: Lậu tận: y ly, y vô dục, y ư diệt tận, thú 
chí xuất yếu Pl- thành cú: 
vivekanissitam virãganissitam nirodhanissitam 
vossaggaparinãmim, y viễn ly, y ly dục, y diệt tận, hướng đến xả ly
36 Pháp giác ý /Ẻ H ® , hay trạch pháp giác chi. Pãli: 
dhammavicơyasambojjhanga.
37 Nguyên Hán: Niệm giác ý đây phải kể là hỷ giác chi, 
không đồng nhất với niệm đã kể trên. Pãli: pĩtisambojjhanga.
38 Ý giác ý hay khinh an giác chi. Pãli:

S -

passaddhisambojjhanga.
9 Tam-muội giác ý
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vô dục, y diệt tận, trừ bỏ các pháp ác. Như vậy, Tỳ-kheo 
tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp.

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã giải thoát khỏi ái dục41, trừ pháp ác 
bất thiện, có tầm, có tứ,42 có hỷ và lạc do viên ly sinh43, 
chứng nhập và an trú sơ thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm 
xứ, quán tướng của pháp nơi pháp.

“Lại nữa, Tỳ-kheo xả tầm và tứ44, nội tâm tịch tĩnh45, 
chuyên nhất ý46, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định 
sinh47, chứng nhập và an trú nhị thiền. Như vậy, Tỳ-kheo 
tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp.

“Lại nữa, Tỳ-kheo ly hỷ, an trú xả,48 hằng tự giác tri,49 
[69b01] thân có tri giác lạc, điều mà các hiền thánh mong

40 Hộ giác ý f j |J | Jt, tức xả giác chi. Pãli: upekkhãsambojjhanga.
41 Hán: ư ái dục giải thoát chi trạng thái ly dục, 
không còn ham muốn nơi ngũ dục, của người nhập sơ thiền. Pãli: 
vivicceva kãmehi, viễn ly các dục.
42 Hữu giác hữu quán W H :í f  s ,  tức có tầm, có tứ. Păli: 
savitakkam savicãram.
43 Hữu ỷ niệm lạc tức có hỷ và lạc phát sinh do sự viễn 
ly (Pãli: vivekạịam pĩttisukham).
44 Ỉề-Ê M , 'MM xả hữu giác hữu quán. Pãli: vitakkavicãrãnam 
vũpasamă, tàm tò tịch tĩnh, tầm và tứ đã diệt.
45p*3ia® l í  nội phát hoan hỷ. Xem Pháp uẩn 5 (tr. 482Ồ3, 
484al8): Nội đẳng tịnh l*ỉ ^Trệ- trạng thái trừng tịnh và quân bình 
nội tâm. Pãli: ajjhattam sampasãdanam, nội tâm tịch tĩnh.
46 Pháp uẩn, dẫn trên: Tâm nhất thú tính /[>— tâm tập trung 
trên một điểm. Pãli: cetaso ekodibhăvarn.
47 Hán: Niệm ỷ hỷ an Cf. Pháp uẩn, dẫn trên: Định 
sinh hỷ lạc có hỷ lạc phát sinh do định. Pãli: 
samãdhijam pĩíisukham.
48 Nguyên Hán: Xả ư niệm, tu ư hộ xả nơi niệm 
tu nơi hộ; Hán dịch này sai; trong trạng thái thiền thứ ba, không
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Cầu50 là CÓ xả, CÓ niệm, an trú lạc51, chứng nhập và an trú 
tam thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng của 
pháp nơi pháp.

“Lại nữa, Tỳ-kheo xả tâm lạc khổ, iru và hỷ từ trước đã 
trừ, không lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh,52 an trú 
nơi tứ thiền. Như vậy, Tỳ-kheo tu niệm xứ, quán tướng 
của pháp nơi pháp.

“Vị ấy, hành pháp tập, hành pháp diệt tận, cùng hành 
pháp tập diệt mà tự an trú, liền được niệm xứ nơi pháp 
hiện tiên,53 có thể biết, có thể thấy, trừ bỏ loạn tưởng, 
không nương tựa cái gì, không khởi tưởng thế gian*. Đã 
không khỏi tưởng liền không sợ hãi. Đã không sợ hãi thì 
như thật biết rằng, ‘Sinh* đã dứt. phạm hạnh đã vững, 
việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa.

“Này các Tỳ-kheo, y chỉ trên con đường một lối vào mà 
chúng sanh được thanh tịnh, xa lìa sầu ưu, lại không có

Tăng nhất A-hàm

còn hỷ. Cf. Pháp uẩn, đã dẫn: ly hỷ, trụ xả H tlí íì íỀ -  Pãli: pĩtiyă  
ca virãgă upekkako ca viharati.
49 Cf. Pháp uẩn, đã dẫn: chánh niệm chánh tri I£ếũE £n. Pãli: 
upekkhako satimã sukhavihãrĩ, (vị ấy) an trụ lạc với chánh niệm và 
xả.
50 Chư Hiền Thánh sở cầu t i  HP/PÍC- Pãli: yam tam arìyã 
ãcikkhanti, điều mà các Thánh giả nói.
51 Nguyên Hán: Hộ niệm thanh tịnh hai chữ thanh tịnh

nghi dư. Vì nó chỉ trạng thái thiền thứ tư, được nói sau đó.
52 Hán: Hộ niệm thanh tịnh Pãli: upekkhãsati 
parisuddham catutthajjhãnam, thiền thứ tư thanh tịnh với xả và 
niệm.
53 Xem cht. 32 trên.
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tưởng ưu54 hỷ, đạt được trí tuệ, chứng ngộ Niết-bàn55. Đó 
là diệt năm triền cái, tu bốn niệm xứ.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ta ở trong đây không thấy một pháp nào đưa đến hoại 
diệt nhanh như ganh ghét, đố kỵ đối với đồng phạm hạnh. 
Cho nên, các Tỳ-kheo nên tu hành từ nhẫn, thân hành từ, 
khẩu hành từ, ý hành tò. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có một người mà khi xuất hiện ở thế gian, thì tối tôn, tối 
thượng trên cả chư thiên, loài người, Ma, cùng Ma thiên, 
sa-môn, bà-la-môn, tối tôn không ai sánh bằng; đó là 
ruộng phước, bậc nhất đáng thừa sự, đáng tôn kính. Thế 
một người ấy là ai? Là Như Lai, bậc A-la-hán Chánh

54 Để bản: Phục hỷ ÍM-&- TNM: ưu hỷ MiÊf-
55 Hán: Niết-bàn chứng Pãli: nibbãnassa sacchikiriyã.
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đăng Chánh giác. Đó gọi là một người mà khi xuất hiện ở 
thế gian, thì tối tôn, tối thượng, vượt qua chư thiên, loài 
người, a-tu-la, Ma cùng Ma thiên, sa-môn, bà-la-môn 
không ai sánh bằng; đó là ruộng phước bậc nhất, đáng 
thừa sự, đáng tôn kính. Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên 
thường cúng dường Như Lai. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ.

[569c01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ai chăm sóc bệnh nhân, là người ấy đã chăm sóc Ta. Ai 
khán hộ bệnh nhân, là người ấy đã khán hộ Ta. Vì sao 
vậy? Ta nay muốn đích thân khán hộ người tật bệnh.

“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một người nào mà bố 
thí cho vị ây thì sự bô thí này không gì vượt qua, tôi 
thượng trên cả sự bô thí cho chư thiên, thế gian, sa-môn, 
bà-la-môn. Hành thí này mới đích thật là thí, được quả 
báo lớn, được công đức lớn, tiếng đồn vang khắp, được 
pháp vị cam lô. Nghĩa là bố thí đến Như Lai, Chí chơn, 
Đăng chánh giác. Nên biết, đó là bố thí tối thượng trong 
sự bô thí, không có gì vượt qua. Hành thí này mới đích 
thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn.”

“Nay Ta vì nhân duyên này mà nói ra như vậy: Chăm sóc 
bệnh nhân, tức là đã chăm sóc Ta không khác. Các ngươi
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lâu dài được phước lợi lớn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ai tán thán a-lan-nhã56 tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? 
Vì hiện tại lúc nào Ta cũng tự tán thán hạnh a-lan-nhã. Ai 
bài báng a-lan-nhã tức là đã bài báng Ta.

“Ai tán thán khất thực57 tức là đã tán thán Ta. Vì sao vậy? 
Vì lúc nào Ta cũng tán thán người hay khất thực. Ai hủy 
báng khất thực tức là đã hủy báng Ta.

“Ai tán thán người ngồi một mình58 tức là đã tán thán Ta. 
Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người hay ngồi một 
mình. Ai hủy báng người ngồi một mình tức là đã hủy 
báng Ta.

“Ai tán thán người một nhà một lần ăn59 tức là đã tán 
thán Ta. V ì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người một

56 A-luyện-nhã Pãli: aranna, núi rừng nhàn tĩnh. Đây chỉ 
Tỳ-kheo a-lan-nhã (Pãli: ăraMaka: lâm trụ giả), một trong 12 
hạnh đầu-đà (Pãli: 13), suốt đời chi sống trong rừng.
57 Khất thực đây chỉ Tỳ-kheo đầu-đà, suốt đời chỉ khất 
thực, không ăn tại nhà tín thí mời. Pãli: pindapãtika.
58 Độc tọa Chưa rõ hành thế nào. Có thể là nhất tọa, Pãli: 
ekãsanika, một lần ngồi, nghĩa là một ngày chi ăn trong một lần 
ngồi (Visuddhimagga: ekãsane bhojanam ekãsnarrì).
59 Nhất tọa nhất thực — Có thể Hán nhầm lẫn. Đây chi
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lần ngồi một lần ăn. Ai hủy báng người một lần ngồi một 
lần ăn tức là đã hủy báng Ta.

“Ai tán thán người ngồi dưới bóng cây,60 tức là đã tán 
thán thân Ta không khác. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán 
thán người ngồi dưới bóng cây. Ai hủy báng người ngồi 
dưới bóng cây, tức là đã hủy báng Ta.

“Ai tán thán người ngồi ngoài trời61 tức là đã tán thán Ta. 
Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ngồi ngoài trời. 
Ai hủy nhục người ngồi ngoài trời, tức là đã hủy nhục Ta.

“Ai tán thán người ở nơi trống vắng,62 tức là đã [ 570a01] 
tán thán Ta. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ở 
nơi trống vắng. Ai hủy nhục người ở nơi trốngvắng, tức 
là đã hủy nhục Ta.

“Ai tán thán người khoác y năm mảnh,63 tức là đã tán 
thán Ta. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người khoác 
y năm mảnh. Ai hủy nhục người khoác y năm mảnh tức 
là đã hủy nhục Ta.

Tăng nhất A-hàm

Tỳ-kheo khất thực theo thứ tự từng nhà, nghĩa là chi nhận thức ăn 
khất thực từ một nhà duy nhất cho một ngày. Pãli: 
sapadãnacãrika.
60 Tọa thọ hạ ỂẾMT, suốt đời sống dưới bóng cây. Pãli: 
rukkhamũlika
61 Lộ tọa ÌSẩỀ, suốt đời sống giữa trời trống. Pãli: abbhokăsika.

62 Không nhàn xứ Hán thường dùng dịch từ a-lan-nhã 
(Pãli: ărannaka), đã nói trên kia.
63 Ngũ nạp y đây chỉ Tỳ-kheo trì y phấn tảo, suốt đời chỉ 
lượm vải từ đống rác làm y. Pãli: pamsukũlika.
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“Ai tán thán người trì ba y64 tức là đã tán thán Ta. Vì sao 
vậy? Vì lúc nào Ta cũng tán thán người trì ba y. Ai hủy 
nhục người trì ba y tức là đã hủy nhục Ta.

“Ai tán thán người ngồi nơi gò mả65 tức là đã tán thán Ta. 
Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ngồi nơi gò mả. 
Ai hủy nhục người ngôi nơi gò mả tức là đã hủy nhục Ta.

“Ai tán thán người ăn một bát66 tức là đã tán thán Ta. Vì 
sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ăn một bát. Ai hủy 
nhục người ăn một lân tức là đã hủy nhục Ta.

“Ai tán thán người ăn đúng giữa ngày,67 tức là đã tán 
thán thân Ta. Vì sao vậy? Vì Ta thường tán thán người ăn 
đúng giữa ngày. Ai hủy nhục người ăn đúng giữa ngày, 
tức là đã hủy nhục Ta.

Phẩm nhập đạo

64 Trì tam y Păli: tecivarika. Tỳ kheo hành đầu-đà, suốt 
đòi chi thọ trì ba y.
65 Trũng gian tọa ỈỆcPeỊỈỂẺ ’ Tỳ-kheo suốt đời chỉ sống tại các bãi 
tha ma. Pãli: sosãnika.
66 Nhất thực —'Hr, trùng với nhất tọa nhất thực nói trên. Có sự 
nhầm lẫn trong bản Hán. Có lẽ tương đương Pãli: 
(eka)pattapindika, ăn chỉ lượng một bát, tức tiết chế sự ăn (tiết 
lượng thực). Bản Hán đọc là ekabhatta (nhất thực) thay vì 
ekapatta (nhất bát).
67 Chánh trung thực Ĩ E Í 1# ;  điều này có thể trùng với ăn ngày 
một bữa duy nhất. Có lẽ Pãli: khalupacchãbhattika, không ăn 
thêm cái gì sau khi ăn xong. Được hiểu là Tỳ-kheo khi có dấu 
hiệu ăn xong, dù chưa no, vẫn không ăn thêm nếu ai mang thêm 
đồ ăn. Tỳ-kheo nào cần ăn thêm, phải làm pháp dư thực hay tàn 
thực; Tứ phần, Ba-dật-đề 33; Ngũ phần, 35; Tăng-kỳ, 33; Thập 
tụng, 34; Pãli, pãcittityã 35.
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“Ai tán thán hạnh đầu đà68 tức là đã tán thán Ta. Vì sao 
vây? Vì Ta thường tán thán các hạnh đầu đà. Ai hủy nhục 
hạnh đầu đà, tức là đã hủy nhục Ta.69

“Nay Ta dạy các Tỳ-kheo nên như sở hành của đại Ca- 
diếp,70 không để có điều rơi rớt mất. Vì sao vậy? Vì Tỳ- 
kheo Ca-diếp có các hạnh này. Cho nên sở học của các 
Tỳ-kheo thường nên như Ca-diếp. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú Ca-lan-đà Trúc viên, tại thành La- 
duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bẩy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sống ở a-lan-nhã, đến giờ 
khất thực thì không phân biệt giàu nghèo; tại một chô

Tăng nhất A-hàm

68 Đầu-đà hành SlPSÍT- Pãli: dhutaúga.
69 Đoạn trên, 12 đầu-đà hành, theo các kinh luận Đại thừa. Hữu 
bộ Tỳ-nại-da, Giải thoát đạo luận, và Luật tạng Păli, liệt kê 13 
hành. Liệt kê theo Păli, Vin. V. 131, 193: 1. ăranhika, lâm trụ, chi 
sống trong rừng. 2. pinậapãtika, thường hành khất thực. 3. 
pamsukũlika, phấn tảo y. 4. rukkhamũlika, chỉ ngồi tại gốc cây. 5. 
sosănika, chỉ nghỉ tại các bãi tha ma. 6. abbhokãsika, chỉ ngồi 
giữa trời trống. 7. tecĩvarika, chỉ thọ trì ba y. 8. sapadãnacãrika, 
khất thực tuần tự. 9. nesajjika, thường ngồi không nằm. 10. 
yathãsanthatika, tùy ngọa cụ, không chọn lựa. 11. ekãsanika, 
nhất tọa thực, ăn một bữa, nếu đứng dậy, không ngồi ăn trở lại. 
12. khalupacchãbhattika, sau khi đã ăn, không ăn thêm (dù chưa 
quá trưa). 13. pattapindika, nhât bát thực.

Xem Tạp (bản Việt), 41. Tương ưng Đại Ca-diếp.
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Phẩm nhập đạo

ngồi một lần không bao giờ di dịch;71 ngồi dưới bóng cây, 
hay ngoài trời, hoặc nơi trống vắng; khoác y năm mảnh, 
hoặc trì ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn 
đúng ngọ, hoặc hành đầu đà dù tuối cao già cả.

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp sau khi ăn xong, liền đến 
một gốc cây mà thiền định. Thiền định xong, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa y [570b01] phục, đên chô Thê Tôn. Lúc ây, 
Thế Tôn từ xa nhìn thấy Ca-diếp đi đến. Thế Tôn bảo rằng:

“Thiện lai, Ca-diếp.”

Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên.

Thế Tôn bảo:

“Ca-diếp! Nay Thầy tuổi đã cao già cả, chí kém, suy nhược. 
Nay Thầy nên bỏ khất thực, cho đến các hạnh đầu đà; cũng 
nên nhận lòi mời của các gia chủ, và nhận xiêm y.”

Ca-diếp thưa:

“Hôm nay, con không dám theo lời dạy của Như Lai. Vì 
sao vậy? Vì nếu Như Lai không thành tựu đạo vô thượng 
chánh chon, thì con sẽ thành Bích-chi Phật. Nhưng Bích- 
chi Phật kia thảy đều hành a-lan-nhã, đến giờ khất thực 
thì không phân biệt giàu nghèo; tại một nơi ngồi một lần* 
không bao giờ di dịch; ngồi dưới bóng cây, hay ngoài trời 
trống, hoặc nơi trống vắng; khoác y năm mảnh, hoặc trì 
ba y, hoặc ở gò mả, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, 
hoặc hành đầu đà. Thật hôm nay, con không dám bỏ thói 
quen gốc cũ, mà học hạnh khác.”

Thế Tôn bảo:

71 Nhất xứ nhất tọa —-]U—‘Ểằ - - có lẽ nhất tọa (thực), nhưng Hán 
dịch diễn giải thêm dễ lạc mất nghĩa chính. Xem kinh số 5 trên.
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Tăng nhất A-hàm

“Lành thay, lành thay, Ca-diếp! Đã làm nhiều lợi ích và 
độ người vô lượng; rộng đến tất cả trời người được độ. 
Vì sao vậy? Vì này Ca-diếp, nếu hành đầu đà này còn ở 
thế gian, thì pháp của Ta cũng sẽ tồn tại lâu ở thế gian. 
Nếu pháp mà tồn tại ở đời thì thiên đạo sẽ tăng, ba đường 
dữ liền giảm, cũng thành tựu Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm, và đạo ba thừa đều còn ở đời.

“Này các Tỳ-kheo, phải học như những gì Ca-diếp đã tu 
tập. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Lọi dưỡng rất nặng, làm cho con người không đến được 
đạo vô thượng chánh chơn. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, 
vì Đe-bà-đạt-đa ngu si kia nhận lấy năm trăm chõ thức ăn 
cúng dường của Vương tử Bà-la-lưu-chi72 kia. Nếu ông 
ấy không cúng dường, thì Đe-bà-đạt-đa ngu si không bao 
giờ làm việc ác này. Vì Vương tử Bà-la-lưu-chi ngày nào 
cũng đem năm trăm chõ thức ăn đến cúng dường, nên

72 Bà-la-lưu-chi Skt. Vãraluci (?), Hán dịch: Chiết Chỉ
®TÍh> Vô Chỉ M íi;  tên hiệu của A-xà-thế (Pãli: Ajãtasattu), theo 
truyền thuyết phương Bắc. Xem Pháp hoa Văn cú 4 (T34nl718, 
tr. 25c21). Pãli không thấy nói đến tên hiệu này. Xem Tạp (Việt), 
kinh 968: A-xà-thế con bà Tì-đề-hi, vua nước Ma-kiệt-đà, hằng 
ngày cùng đoàn thị tùng với 500 cổ xe đến chỗ Đề-bà-đạt-đa; 
hằng ngày đem 500 chõ đồ ăn cúng dường Đe-bà-đạt-đa.
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Đe-bà-đạt-đa mới khởi lên ác ngũ nghịch, thân hoại 
mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục Ma-ha A-tỳ. Vì 
phương tiện này, nên biết, lợi dưỡng là rất nặng sẽ làm 
cho con người không đên được đạo vô thượng chánh 
chơn. Nếu tâm chưa sinh lợi dưỡng thì chớ để nó sinh, đã 
sinh thì hãy diệt nó. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
[570c01] học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành Vương- 
xá, cùng vói năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa loạn phá Tăng, đả thương chân 
Như Lai, xúi A-xà-thế sát hại phụ vương, lại giết Tỳ- 
kheo-ni A-la-hán. Ở trong chúng, ông lại nói như vầy: 
“Chỗ nào có ác? Ác sinh ra tò đâu? Ai làm ác này để chịu 
báo đó? Ta cũng không làm ác này để mà chịu báo đó.”73

Bấy giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La-duyệt khất thực 
mà nghe những lời này: “Kẻ ngu Đề-bà-đạt-đa, ở trong 
đại chúng tuyên bố rằng: ‘Chỗ nào có ác? Ác sinh ra từ 
đâu? Ai làm ác này để chịu báo đó? Ta cũng không làm 
ác này để mà chịu báo đó.”’ Sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, 
cầm lấy y bát, vắt ni-sư-đàn lên vai phải, liền đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy 
giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

73 Đoạn văn nói về tà kiến, nhưng Hán dịch không rõ. Đại ý: 
Không nhân, không quả, không tội, không phước, không có 
người gây nghiệp, không có người thọ báo...
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“Kẻ ngu Đề-bà-đạt-đa ở trong đại chúng tuyên bố rằng: 
‘Tại sao làm ác không có tai ương, làm phước không có 
báo? Không có ai nhận báo thiện ác cả.’” 4

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ác nghiệp, có tội báo. Thiện hành, ác hành đều có 
báo ứng cả. Nếu kẻ ngu Đề-bà-đạt-đa kia biết có báo ứng 
của thiện và ác, thì sẽ sầu lo khô héo không vui, sẽ ói ra 
máu sôi. Vì kẻ ngu Đe-bà-đạt-đa kia không biết có báo 
ứng của thiện và ác, cho nên ở trong đại chúng mới tuyên 
bố là không có báo thiện ác; làm ác không tai ương, làm 
phước không có phước.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Người ngu tự cho rang,
Làm ác không có báo.
Nay Ta biết rõ trước,
Báo ứng của thiện ác.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy lìa xa ác, làm phước chớ mệt 
mỏi. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thòi đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nhận lợi dưỡng người rất nặng, không dễ; nó khiến con 
người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì báo lợi

74 Đại ý lặp lại tà kiến phát biểu trên, chi khác văn tường thuật. 
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dưỡng cắt vào da người. Đã cắt da rồi cắt thịt. Đã cắt 
[571a01] thịt rồi cắt xương. Đã cắt xương liền thấu tủy.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết lợi 
dưỡng rất là nặng. Nếu tâm lợi dưỡng chưa sinh thì chớ 
để nó sinh, đã sinh thì tìm cách diệt nó. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo:

“Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ; nó khiến con 
người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì nếu Tỳ- 
kheo Sư-lợi-la75 kia không tham lợi dưỡng, thì sẽ không 
tạo ra việc sát sinh vô lượng như vậy, để thân hoại mạng 
chung sinh vào trong địa ngục.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Nhận nhiều lợi dưỡng người,
Phả hạnh thanh bạch người.
Cho nên phải giữ tâm,
Chớ tham đắm vào vị.
Sư-lợi nhờ đắc định,
Cho đến cung Thiên đế;

75 Để bản: Sư-lợi-la êíỊĩ^lim. NTM: Lợi-sư-la. Không biết đọc thế 
nào là đúng. Đoạn sau, kệ tóm tắt sau kinh 7 phẩm 13 đọc la Lợi- 
sư-la.

165



Tăng nhất A-hàm

Liền sút giảm thần thông,
Rơi vào lò sát sinh.

“Cho nên các Tỳ-kheo, nhờ vào phương tiện này mà biết 
việc nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Tâm lợi 
dưỡng chưa sinh, chế ngự nó đừng cho sinh. Tâm này đã 
sinh tìm cách diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.76

76 Bản Hán, hết quyển 5. 
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13. PHẨM LỢI DƯỠNG

KINH SÓ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Nó làm con 
người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Neu 
[571b01] Tỳ-kheo Tu-la-đà1 không tham lợi dưỡng, thì 
không bao giờ ở trong pháp của Ta mà bỏ ba pháp y làm 
người cư gia. Tỳ-kheo Tu-la-đà vốn tu hạnh a-lan-nhã, 
đến giờ thì khất thực,2 tại một nơi ngồi một lần,3 hoặc ăn 
đúng ngọ, ngồi dưới bóng cây, ngoài trời, thích nơi trống 
vắng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc thích nơi gò 
mả, cần thân khổ hạnh, hành hạnh đầu đà này. Rồi khi ấy, 
Tỳ-kheo Tu-la-đà thường nhận sự cúng dường thức ăn 
trăm vị cung cấp hằng ngày của Quốc vương Bồ-hô4.”

Bẩy giờ, Tỳ-kheo kia nhiễm ý nơi thức ăn này, dần dần 
bỏ hạnh a-lan-nhã, như đến giờ thì khất thực, tại một nơi 
ngồi một lần, hoặc ăn đúng ngọ, ngồi dưới bóng cây, 
ngoài trời, thích nơi trống vắng, khoác y năm mảnh, hoặc 
trì ba y, hoặc thích nơi gò mả, cần thân khổ hạnh. Đã bỏ 
hét hạnh này rồi, bỏ ba y, trở về làm bạch y, ông giết bò,

1 Tu-la-đà Pãli: Surãdha (?); nhưng chắc không phải 
Trưởng lão A-la-hán Surãdha được nói trong s. iii. 80.
2 Đáo thời khất thực ĨỊjBỊfếi!'f£, chi thường hành khất thực. Pãli: 
pindapãtika. Xemphấm 12 kinh 5, cht. 57.

Xem phẩm 12 kinh 5.
4 Bồ-hô TiDỹ.



Tăng nhất A-hàm

sát sinh không thể kế hết; khi thân hoại mạng chung, sinh 
vào địa ngục.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nhờ phương tiện này mà biết 
lợi dưỡng thật là nặng, làm cho con người không đến 
được đạo vô thượng chánh chơn. Nếu lợi dưỡng chưa 
sinh, hãy chế ngự chớ để nó sinh; đã sinh rồi tìm cách 
khiến diệt. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy diệt một pháp. Ta xác chứng các ngươi thành quả 
thần thông, các lậu diệt tận. Một pháp gì? Nếm vị dục. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy diệt vị ngọt của dục này. 
Ta xác chứng các ngươi thành quả thần thông, các lậu 
diệt tận.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Chúng sanh đắm vị này,
Chết đọa vào đường ác.
Nay nên bỏ dục này,
Liền thành A-la-hản.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường nên bỏ tưởng đắm vị 
này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

168



KINH SỐ 3S

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một gia chủ vừa mất một 
người con trai [571 cOl] mà ông rất yêu mến, thương nhớ, 
chưa từng lìa xa. Ông thấy con chết, liền phát cuồng điên; 
đi lang thang qua lại khắp nơi. Gặp ai, ông cũng hỏi: “Có 
gặp con tôi không?”

Rồi thì, người kia đi lần đến tinh xá Kỳ-hoàn. Đi đến chồ 
Thế Tôn, đứng qua một bên, người kia bạch Thế Tôn 
rằng:

“Sa-môn Cù-đàm, thấy con tôi không?”

Thế Tôn hỏi gia chủ:

“Tại sao mặt mũi ông không vui, các căn thác loạn vậy?” 

Gia chủ thưa rằng:

“Cù-đàm, không vậy sao được? Vì sao vậy? Hiện tại tôi 
chỉ có một đứa con trai, vì vô thường mà nó đã bỏ tôi. 
Tôi rất yêu mến, thương nhớ nó, chưa từng rời khởi mắt. 
Vì thương mến đứa con kia nên khiến tôi phát cuồng. 
Nay tôi hỏi Sa-môn, thấy con tôi không?”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, gia chủ, như những gì ông đã hỏi. Sinh, già, 
bệnh, chết là pháp thường của thế gian. Ân ái biệt ly là

Phẩm lợi dưỡng

5 Nội dung liên hệ, xem Trung, kinh 216: Ái sinh. Cf. M. ii. 106.
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khổ, oán ghét gặp nhau là khổ. Người con vì vô thường 
mà bỏ ông, há không nhớ nghĩ được sao?”6

Lúc đó, người kia nghe những gì Thế Tôn nói mà không 
đế vào lòng, liền bỏ đi. Trên đường gặp người, ông lại 
nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm nói rằng: ‘Ân ái mà phân 
ly là khô. Thảy đều do ái lạc.’7 Những gì mà Sa-môn đã 
nói, xét thật ra có đúng không?”

Người trên đường đáp:

“Ân ái biệt ly, có gì là khoái lạc?”

Lúc đó, cách thành Xá-vệ không xa, có nhiều người đang 
cùng nhau chơi bạc. Người kia tự nghĩ: “Những người 
đàn ông này, thông minh trí tuệ, không việc gì không biếtệ 
Bây giờ ta đem nghĩa này hỏi những người kia.” Nghĩ 
xong ông liền đến chỗ chơi cờ bạc, hỏi mọi người rằng:

“Sa-môn Cù-đàm nói với tôi rằng: ‘Ân ái biệt ly khổ, oán 
ghét gặp nhau khổ. Thảy đều do ái lạc.* Nay theo ý mọi 
người thì thế nào?”

Lúc đó những người chơi bạc đáp người này rằng:

“Ân ái biệt ly khổ sao lại do ái lạc? Nói do ái lạc, nghĩa 
này không đung.”8

Tăng nhất A-hàm

6 Cf. Trung kinh 216: Khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não. M 87 (R. ii. 106): 
piyạịãtikã sokaparidevadukkhadomanassupãyãsã, sầu bi khổ ưu 
não phát sanh từ luyến ái.
7 Nguyên Hán: Ân ái phân biệt tiện hữu khoái lạc °

“Phân biệt ái, bèn có khoái lạc”; nghĩa không rõ. Có thể 
có sự nhầm lẫn trong bản dịch Hán. Theo văn mạch đoạn trên và 
những đoạn sau, và dựa theo bản Păli thêm vào cho rõ nghĩa. 
Xem cht. 6 trên.
8 Xem Trung kinh 216: Phật nói ái sinh là khổ. Nhưng những con
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LÚC đó, người kia liền tự nghĩ: “Xét lời Như Lai thì 
không bao giờ hư vọng. Ân ái mà biệt ly sẽ có khoái lạc 
chăng? Nghĩa này không đúng.”

Rồi người kia vào thành Xá-vệ; đến bên ngoài cửa cung 
nói lên:

“Sa-môn Cù-đàm dạy như vầy: ‘Ân ái biệt ly khổ*, oán 
ghét gặp nhau khổ. Thảy đều do ái lạc’.”*

Bấy giờ, cả thành Xá-vệ và trong cung đều rao truyền lời 
này; khắp mọi nơi không đâu là không truyền tới. Ngay 
lúc đó, Đại vương Ba-tư-nặc cùng Ma-lợi Phu nhân ở 
trên lầu cao đang vui đùa với nhau. Khi ấy, Vua Ba-tư- 
nặc [572a01] nói với Ma-lợi Phu nhân rằng:

“Chắc là Sa-môn Cù-đàm có nói những lời này chăng: 
‘Ân ái biệt ly, oán ghét gặp nhau, thảy đều do ái lạc’?”

Phu nhân đáp:

“Tôi không được nghe những lời dạy này từ nơi Như Lai. 
Nhưng nếu Như Lai có dạy những lời này, thì điều này 
cũng không phải là hư dối.”

Vua Ba-tư-nặc bảo rằng:

“Giống như thầy dạy đệ tử: ‘Nên làm điều này, nên bỏ 
điều này.’ Thì đệ từ thưa rằng: ‘XÚI vâng, Đại sư.’ Nay 
Ma-lợi, bà cũng lại như vậy. Sa-môn Cù-đàm kia tuy có 
nói như vậy, nhưng bà ưng theo nên bảo rằng: Thật vậy 
không sai khác, không có hư vọng. Bà hãy đi nhanh đi, 
không cần đứng trước mặt ta nữa.”

Phẩm lợi dường

bạc này nói: Ái sinh thì sung sướng. Pãli: piyạịãtikã hi 
ãnandasomanassã, ân ái sinh thì có hỷ lạc (M.ii. 107).
9 Cả Trung và Pãli đều không có chi tiết xua đuổi này. Có thể bàn 
Hán này diễn dịch thêm tình tiết.
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Tăng nhất A-hàm

Bấy giờ, Ma-lợi Phu nhân bảo Bà-la-môn Trúc B ác10 
rằng:

“Bây giờ, ông đến tinh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ Như Lai, 
nhân danh ta, quỳ gối sát chân Như Lai, lại đem nghĩa 
này bạch đầy đủ lên Thế Tôn rằng: ‘Người trong thành 
Xá-vệ, và trong cung đang bàn luận về những lời mà Sa- 
môn Cù-đàm đã nói: Ân ái biệt ly, oán ghét gặp nhau, 
đây thảy là do ái lạc. Không rõ Thế Tôn có dạy điều này 
không?’ Nếu Thế Tôn có dạy điều gì, thì ông hãy khéo 
ghi nhận trở về nói lại cho ta.”

Bà-la-môn Trúc Bác vâng theo lời dạy của phu nhân, tìm 
đến tinh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ Thế Tôn, trao đổi chào hỏi. 
Sau khi chào hỏi xong, ngồi lui qua một bên, bà-la-môn11 
kia bạch Thế Tôn:

“Ma-lợi phu nhân xin lễ sát chân Thế Tôn, thăm hỏi Như 
Lai đi đứng có nhẹ nhàng, thoải mái, khí lực có mạnh 
khỏe không? Giáo hóa kẻ mê mờ ngu muội có mệt lắm 
không? Lại thưa như vầy: ‘Khắp nơi trong thành Xá-vệ 
này rao truyền về những lời dạy của Sa-môn Cù-đàm như 
vầy: ‘Ân ái biệt ly, oán ghét gặp nhau, đó thảy là do ái 
lạc.’ Không rõ Thế Tôn có dạy những lời này không?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn Trúc Bác rằng:

“Ở trong thành Xá-vệ này, có một gia chủ mất một người 
con trai. Ông ta nhớ người con này đến độ cuồng điên 
mât tánh, chạy lang thang khăp nơi, gặp người liên hỏi:

10 Trúc Bác tírM; T26: Na-lợi-ương-già Pãli: 
NãỊỊịangha.
11 Nguyên trong bàn: Phạm chí Thông thường, từ bà-la- 
môn, phiên âm từ brahmãna, chỉ giai cấp; từ phạm chí, phiên âm 
từ paribbcỹìka, chỉ ngoại đạo xuất gia. Bản Hán này không phân 
biệt hai từ khác nhau, mà dùng lẫn lộn.
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Phẩm lợi dưỡng

‘Ai thấy con tôi?’ Như vậy, thì này Bà-la-môn, ân ái biệt 
ly khổ, oán ghét gặp nhau khổ. Đó thảy đều không có gì 
là hoan lạc.

“Ngày xưa trong thành Xá-vệ này, có một người vì vô 
thường mà mất mẹ già, cũng lại cuồng điên không biết 
đông tây là gì. Lại có một người vì vô thường mà mất cha 
già, cũng lại vì vô thường mà anh em, chị em đều mất cả. 
Người ấy nhận thấy sự biến đổi của vô thường này nên 
phát cuồng điên, mất tánh, không còn biết đông tây là gì.

“Này Bà-la-môn, ngày xưa trong thành Xá-vệ này có một 
người mới rước về một người vợ xinh đẹp vô song. 
[572b01] Sau đó một thời gian không lâu, người kia tự 
nhiên nghèo túng. Lúc ấy cha mẹ của người vợ thấy 
người này nghèo, liền nảy sinh ý nghĩ này: ‘Ta hãy đoạt 
con gái lại gả cho người khác.’

“Người kia, sau đó rình nghe được chuyện cha mẹ nhà vợ 
muốn đoạt lại vợ mình để gả cho người khác. Một hôm, 
nó dắt dao bén trong áo, đến nhà vợ. Trong lúc đó, người 
vợ đang dệt ở ngoài vách. Nó bước đến chỗ cha mẹ vợ và 
hỏi: Hiện tại vợ con đang ở đâu?

“Mẹ vợ đáp: Vợ con đang dệt dưới bóng râm ngoài vách.

“Người kia liền đến chỗ vợ, hỏi vợ rằng: Rằng cha mẹ 
nàng muốn đoạt nàng để gả cho người khác phải không?

“Vợ đáp: Không sai, có lời này. Nhưng tôi không thích 
nghe lòi này vậy.

“Bấy giờ, người kia liền rút dao bén đâm chết vợ, rồi lấy 
dao bén tự đâm vào bụng mình và nói lời này: ‘Cả hai ta 
cùng chọn lấy cái chết.’
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“Này Bà-la-môn, hãy bằng phương tiện này để biét, ân ái 
biệt ly, oán ghét gặp nhau khổ. Đó là điều sầu ưu, thật 
không thể nào nói được.”

Bấy giờ, Bà-la-môn Trúc Bác bạch Thế Tôn:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Có những điều bức não này 
thật khổ, không vui. Vì sao vậy? Xưa con có một đứa con 
cũng vì vô thường mà nó bỏ con, ngày đêm thương nhớ 
canh cánh bên lòng. Vì nhớ con nên tâm ý cuồng điên, 
rong ruổi khắp nơi, gặp người liền hỏi: ‘Ai thấy con tôi?’ 
Nay những gì Sa-môn Cù-đàm đã nói thật đúng như vậy. 
Vì việc nước bận rộn đa đoan, con muốn ữở về chỗ 
mình.”

Thế Tôn bảo:

“Nay thật đúng lúc.”

Bà-la-môn Trúc Bác từ chỗ ngồị đứng dậy, nhiễu quanh 
Phật ba vòng, rồi ra đi. về chỗ Ma-lợi phu nhân, ông 
đem nhân duyên này tâu lại đầy đủ cho phu phân. Lúc ấy, 
Ma-lợi phu nhân lại đến chỗ vua Ba-tư-nặc, tâu đại 
vương răng:

“Hôm nay tôi có điều muốn hỏi, nguyện xin Đại vương 
nghe qua rồi trả lời cho từng việc:

“Thế nào Đại vương, có tưởng đến Vương tử Lưu-ly12 
không?”

Vua trả lời:

“Rất nhớ, thương yêu canh cánh bên lòng.”

Phu nhân hỏi:

12 Lưu-ly Vương tử ỊỉiLĨrlĩE-p. T26: Tỳ-lưu-la Đại tướng ặ ậ iểm  
Pãli: Vidũdabha-senapati.

Tăng nhất A-hàm
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“Nếu Vương tử có biến đổi gì, Đại Vương có lo không?” 

Vua lại trả lời:

“Thật vậy, Phu nhân. Như những gì Bà nói.”

Phu nhân hỏi:

“Đại vương nên biết, ân ái biệt ly đều dẫn đến sầu khổ. 
Thế nào, tâu Đại vương, có tưởng đến Vương tử Y -la13 
không?”

Vua trả lời:

“Ta rất yêu quí.”

Phu nhân hỏi:

“Đại vương. Nếu Vương tử có biến đổi gì, Đại vương có 
sâu ưu không?”

[572c01]Vua trả lời:

“Rất là sầu ưu.”

Phu nhân bảo:

“Nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt ly không 
mang lại hoan lạc. Thế nào, Đại vương có tưởng đến Bà 
Tát-la-đà Sát-lợi14 không?”

Phẩm lọi dưỡng

13 Theo sử liệu Pãli, Pasenadi có hai con trai, một là Vidũdabha 
sau này cướp ngôi, và một nữa là Brahmadatta, xuất gia, thành A- 
la-hán. Hình như còn một người nữa là vương tử Kỳ-đà 
(Jetakumãra), chủ của khu vườn Kỳ-hoàn, sau bị Vidũdabha giết. 
Không rõ Y-la đồng nhất với ai. Hoặc giả đây là con gái 
vua, tên là Vajirã, tức vương nữ mà bản Hán đọc thành vương tử?
14 Tát-la-đà Sát-lợi chủng MSPẺilIÍUÍM- T26: Vũ Nhật Cái M  
S U -  Pãli: Vãsabhã-khattiyã, một phu nhân khác của Panesadi, 
gốc họ Thích.
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Vua trả lời:

“Thật là yêu quí thương nhớ.”

Phu nhân nói:

“Thế nào, tâu Đại vương, giả sử nếu Tát-la phu phân có 
biến đổi gì, Đại vương có sầu lo không?”

Vua trả lời:

“Ta có sầu lo.”

Phu nhân nói:

“Đại vương nên biết, ân ái biệt ly, điều này là khổ.”

Phu nhân nói:

“Vua nhớ thiếp không?”

Vua nói:

“Yêu nhớ khanh.”

Phu nhân nói:

“Giả sử thân thiếp có biến đổi gì, Đại vương có sầu ưu 
không?”

Vua nói:

“Giả sử thân khanh có mất đi, thì ta rất sầu ưu.”

“Đại vương, nên bằng phương tiện này để biết ân ái biệt 
ly, oán ghét gặp nhau, không có gì hoan lạc.”

Phu nhân nói:

“Thế nào, Đại vương có tưởng đến dân chúng Ca-thi và 
Câu-tát-la không?”

Vua nói:

Tăng nhất A-hàm
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“Ta rất yêu nhớ nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la.”

Phu nhân nói:

“Giả sử nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì, Đại 
vương có sầu ưu không?”

Vua nói:

“Nếu nhân dân Ca-thi và Câu-tát-la có biến đổi gì, thì 
mạng ta cũng không còn; huống chi nói đến sầu ưu. Vì 
sao vậy? Vì ta nhờ vào sức nhân dân nước Ca-thi và Câu- 
tát-la nên được tồn tại. Bằng phương tiện này mà biết 
mạng cũng không còn, huống chi là không sinh sầu ưu.”

Phu nhân nói:

“Do đây để biết, ân ái biệt ly đều có khổ này, mà không 
có hoan lạc.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, quỳ gối phải sát đất, chắp tay 
hướng về Thế Tôn, nói như vầy:

“Kỳ diệu thay! Kỳ diệu tay! Thế Tôn kia đã nói pháp này. 
Mong sao Sa-môn Cù-đàm kia đến đây, tôi sẽ cùng bàn 
luận.”

Vua lại bảo phu phân:

“Từ nay về sau ta sẽ xem trọng khanh hơn thường ngày, 
cho phép phục sức không khác ta.”

Bấy giờ, Thế Tôn nghe Ma-lợi phu phân lập ra luận cứ 
này cho Đại vương, liền bảo các Tỳ-kheo:

“Ma-lợi Phu nhân thật rất là thông minh. Giả sử nếu Vua 
Ba-tư-nặc hỏi Ta những lời này, thì Ta cũng dùng nghĩa 
này để nói cho Vua kia, như những gì Phu nhân đã nói 
cho Vua, không có khác.”

Phẩm lợi dưỡng
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Phật lại bảo các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, ưu-bà-di chứng chí tín 
kiên cố bậc nhất, chính là Ma-lợi Phu nhân.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 415

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn Nai trong rừng Quỷ,16 núi 
Thi-mục-ma-la,17 nước Bạt-kỳ.18

Bấy giờ, gia chủ, ông của Na-ưu-la,19 đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Giây lát ông rời 
khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn rằng:

“Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, có nhiều 
điều ưu não. Nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy dỗ khiến 
cho chúng sanh được lâu dài an ổn.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ rằng:

“Như những gì ông đã nói, thân có nhiều lo sợ, đau đớn, 
nào đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng bao phủ 
lên. Gia chủ nên biết, ai ỷ tựa vào thân này, để có thể
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15 Tham chiếu, Pali, s. 22. 1. Nakula (R iii. 1); Hán, Tạp 5 T99 
(107, tr. 33a6). ___
16 Quỷ lâm Lộc viên T99: Lộc dã thâm lâm /H i? /;?# . 
Pãli: Bhesakaỉãvane migadãya.
17 Thi-mục-ma-la P^ỉĩMẸỀ- T99: Thiết-thủ-bà-la 
Pãli: Susumãragira
18 Bạt-kỳ StlR; T99: Bà-kỳ ỈHIlĩ;. Pãli: Bhagga.
19 Na-ưu-la Công T99: Na-câu-la Pãli: 
Nakulapitã.
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thấy được cái vui trong chốc lát, đó là tâm niệm của kẻ 
ngu, chứ không phải là điều quí của người trí. Cho nên, 
này Gia chủ, dù thân20 có bệnh, nhưng không để tâm 
bệnh. Như vậy, này Gia chủ, hãy học điều này.”

Gia chủ, sau khi nghe Phật nói những điều này, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, làm lễ sát chân Thé Tôn, rồi ra về.

Bấy giờ, gia chủ lại tự nghĩ: “Nay ta có thể đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất để hỏi nghĩa này.”

Lúc đó, Xá-lợi-phất đang ngồi tại một gốc cây cách đó 
không xa. Ông của Na-ưu-la đến chỗ Xá-lợi-phất, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi sang một bên.

Bấy giờ, Xá-lợi-phất hỏi gia chủ:

“Hôm nay, Gia chủ nhan sắc tươi vui, các căn tịch tĩnh, ắt 
có lý do. Này Gia chủ, chắc ông đã nghe pháp từ Phật 
phải không?”

Lúc đó, gia chủ bạch Xá-lợi-phất rằng:

“Thế nào, Tôn giả Xá-lợi-phất, làm sao mặt mày không 
tươi vui được? Vì sao vậy? Vì con đã được Thế Tôn đem 
pháp cam lồ tưới rót vào lòng.”

Gia chủ thưa tiếp:

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, con đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy con bạch Thế 
Tôn răng: ‘Tuôi con đã lớn, suy yêu, thường mang tật 
bệnh, khô đau nhiều điều không thể kể xiết. Nguyện xin 
Thế Tôn phân biệt thân này khiến tất cả chúng sanh đều 
được sự an ổn này.’ Lúc ấy, Thế Tôn liền bảo con rằng: 
‘Thật vậy, Gia chủ! Thân này nhiêu sợ hãi, khổ đau, chỉ
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20 Để bản: Tâm Nên sửa lại là thân.
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CÓ lớp da mỏng bao phủ. Gia chủ nên biết, ai ỷ tựa vào 
thân này để có thể thấy được cái vui trong chốc lát, 
không biết lâu dài phải chịu vô lượng khô. Cho nên, này 
Gia chủ, ở đây dù thân có hoạn, nhưng không đê tâm tai 
hoạn. Như vậy, này Gia chủ, hãy học điều này.’ Thế Tôn 
đem pháp cam lồ này [573b01] tưới rót vào lòng con.”

Xá-lợi-phất nói:

“Thế nào, Gia chủ, sao không hỏi thêm Như Lai nghĩa 
này? Thê nào là thân có hoạn, tâm không hoạn? Thê nào 
là thân có bệnh, tâm không bệnh? “

Gia chủ bạch Xá-lợi-phất rằng:

“Đúng là con đã không đem việc này hỏi thêm Thế Tôn, 
thân có hoạn, tâm có hoạn; thân có bệnh, tâm không bệnh. 
Tôn giả Xá-lợi-phất, chắc ngài biết việc này, mong phân 
biệt đầy đủ.”

Xá-lợi-phất nói:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Tôi sẽ vì ông 
mà diễn rộng nghĩa này.”

Đáp:

“Xin vâng.”

Xá-lợi-phất bảo gia chủ:

“Này Gia chủ, người phàm phu không gặp Thánh nhân, 
không lãnh thọ Thánh giáo, không theo lời giáo huấn, 
cũng không gặp thiện tri thức, không theo hâu thiện tri 
thức; nên chúng chấp sắc là ngã, sắc là của ngã, ngã là 
của sắc; trong sắc có ngã, trong ngã có sắc; sắc kia, sắc ta 
cùng hòa họp một chỗ. sắc kia sắc ta vì đã tập họp một 
chồ, bấy giờ sắc bị bại hoại, di chuyển không dừng, ở đó 
lại sinh khởi sầu lo, khổ não. Đối với thọ*, tưởng, hành,
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thức đều nhận thấy ngã có ... thức, trong thức có ngã, 
trong ngã có thức; thức kia, thức ta hòa họp một chỗ. 
Thức kia, thức ta vì đã hòa hợp một chỗ, nên khi thức bị 
bại hoại, di chuyển không dừng, ở đó lại sinh khởi sầu lo, 
khổ não. Như vậy, này Gia chủ, thân cũng có hoạn, tâm 
cũng có hoạn.”

Gia chủ hỏi Xá-lợi-phất:

“Thế nào là thân có bệnh, tâm không bệnh?”

Xá-lợi-phất nói:

“Gia chủ, ở đây đệ tử Hiền Thánh thừa sự Thánh Hiền, tu 
hành cấm pháp, cùng theo hầu thiện tri thức, gần gũi 
thiện tri thức. VỊ ấy không quán thấy ngã có sắc, không 
thấy trong sắc có ngã, trong ngã có sắc, không thấy sắc là 
của ngã, ngã là của sắc; mà sắc kia di chuyển không dừng. 
Khi sắc kia chuyển dịch, vị ấy không sinh ra sầu lo khổ 
não đối với tai hoạn của sắc. Cũng lại không thấy thọ*, 
tưởng, hành, thức; không thấy trong thức có ngã, trong 
ngã có thức; cũng không thấy thức là của ngã, cũng 
không thấy ngã là của thức. Thức kia, thức ta hội họp 
một chỗ; mà khi thức bị bại hoại, ở đây không sinh khởi 
sầu lo, khổ não. Như vậy, này Gia chủ, thân có bệnh mà 
tâm không bệnh.

“Như vậy, này Gia chủ, nên tu tập điều này, quên thân, 
trừ tâm, cũng không nhiễm đắm. Này Gia chủ, hãy học 
điều đó.”

Ông của Na-Ưu-la, sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất 
nói, hoan hỷ phụng hành.
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KINH SÓ 521 

[573c01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho 
hàng vạn người đang vây quanh trước sau. Lúc ấy, có 
Bà-la-môn bên sông2 vai gánh một gánh nặng đi đến chỗ 
Thế Tôn. Đen nơi, ông đặt gánh, đứng im lặng một bên 
Thế Tôn. Khi ấy, Bà-la-môn này suy nghĩ như vầy: 
“Hôm nay Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp cho hàng vạn 
nghìn người vây quanh trước sau. Hiện tại ta thanh tịnh 
không khác gì Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì Sa-môn 
Cù-đàm ăn lúa gạo cùng các loại thức ăn tốt, hiện tại ta 
chỉ ăn trái cây để tự nuôi mạng sống.”

Bấy giờ, Thế Tôn đã biết những ý nghĩ trong tâm Bà-la- 
môn, nên bảo các Tỳ-kheo:

“Neu có chúng sanh nào mà tâm bị nhuộm dính với hai 
mươi mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó chắc chắn 
sẽ đọa đường dữ, không sinh về thiện xứ. Những gì là hai 
mươi mốt kết? Sân tâm kết, nhuế hại tâm kết, thụy miên 
tâm kết, trạo cử23 tâm kết, nghi tâm kết, nộ tâm kết, kỵ 
tâm kết, não tâm kết, tật tâm kết, tắng tâm kết, vô tàm 
tâm kết, vô quý tâm kết, huyễn tâm kết, gian tâm kết, 
nẸụy tâm kết, tránh tâm kết, kiêu tâm kết, mạn tâm kết, 
đo tâm kết, tăng thượng mạn tâm kết, tham tâm kết.24

21 Tham chiếu, Pali: M. 7 Vatthupama (R. i. 36); Hán: Trung kinh 
93; T99(l 185), T100(99).
22 Giang Trắc /XÍU- Có lẽ từ mô tả chứ không phải tên riêng.
Cuối kinh, tên ông được gọi là Tôn-đà-la-đế-lợi. T26: Thủy Tịnh
7j0'f.
23 Điệu hý t l t t
24 Trung, kinh 93: 21 tâm uế. So sánh Pãli, M. 7:
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Này các Tỳ-kheo, nếu người nào mà tâm bị nhuộm dính 
với hai mươi mốt kết, thì nên quán sát rằng người đó 
chăc chăn sẽ đọa đường dữ, không sinh vê thiện xứ.

“Giống như tấm giạ trắng mới, để lâu ngày nên mục nát, 
có nhiều bụi bặm. Dù có muốn nhuộm thành màu xanh, 
vàng, đỏ, đen, rốt cuộc cũng không thành được. Vì sao? 
Vì có bụi bặm. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu người 
mà tâm bị nhuộm dính với hai mươi mốt kết, thì nên 
quán sát rằng người đó chắc chắn sẽ đọa đường dữ, 
không sinh về thiện xứ.

“Giả sử lại có người mà tâm không bị nhuộm bởi hai 
mươi mốt kết này, thì nên biết, người này chắc sẽ sinh 
lên cõi trời, không đọa vào trong địa ngục. Giống như 
tâm giạ mới, trăng sạch, tùy theo ý muốn thành gì, màu 
xanh, vàng, đỏ, đen, thì chắc sẽ thành những màu này, 
không hề hư hại. Vì sao vậy? Vì sự tinh sạch của nó. Ở 
đây, cũng như vậy, người nào mà tâm không bị nhuộm 
bởi hai mươi mốt kết này, thì nên biết, người đó chắc 
chăn sinh lên cõi trời, không đọa vào đường ác.

“Neu đệ tử Hiền Thánh kia khởi sân tâm kết; quán sát 
biết rồi, liên dứt trừ chúng. Hoặc khởi nhuế hại tâm kết, 
[574a01] khởi thụy miên tâm kết, khởi trạo cử tâm kết, 
khởi nghi tâm két, khởi nộ tâm kết, khởi kỵ tâm kết, khởi

abhijjhavisamalobho (tham lam và bất chánh tham), vyãpãdo 
(sân), kodho (phẫn nộ), upanãho (oán hận), makkho (phú tàng 
hay ngụy thiện), paỉãso (não hay ác ý, ác cảm), issã (tật đố), 
macchariyam  (xan hay bỏn sẻn), mãyã  (cuống hay huyễn hoặc), . 
sătheyyam (siêm hay gian trá), thambho (ngoan cố hay ngạo 
mạn), sãrambho (câp tháo hay dễ kích động), mãno (mạn), 
atimãno (quá mạn), mado (kiêu hay say sưa),pam ãdo  (phóng 
túng hay buông lung). Bản danh sách đầy đủ và giải thích chi tiết, 
xem Pháp uẩn 9 (tr.494c).
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não tâm kết, khởi tật tâm kết, khởi tắng tâm kết, khởi vô 
tàm tâm kết, khởi vô quý tâm kết, khởi huyễn tâm kết, 
khởi gian tâm kết, khởi ngụy tâm kết, khởi tránh tâm kết, 
khởi kiêu tâm kết, khởi mạn tâm kết, khởi đố tâm kết, 
khởi tăng thượng mạn tâm kết, khởi tham tâm kết; quán 
biết rồi liền có thể dứt trừ chúng.

“Nếu đệ tử Hiền Thánh kia không sân, không nhuế, 
không có ngu si, tâm ý hòa vui, đem tâm từ trải khắp một 
phương mà tự an trú*; hai phương, ba phương, bôn 
phương cũng như vậy; bốn góc, trên dưới, ở trong tất cả 
cũng như tất cả thế gian, với tâm không oán, không hận, 
vô lượng, vô hạn, không thể tính biết, mà tự an trú, đem 
tâm tò này rải khăp tràn đây, ở trong đó được hoan hỷ rôi, 
tâm ý liền chính.

“Lại đem tâm bi trải khắp một phương mà tự an trú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, 
trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với tâm 
không oán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính 
biết, mà tự an trú, đem tâm bi này trang trải đầy khắp, ở 
trong đó được hoan hỷ rồi, thì tâm ý liền chính.

“Lại đem tâm hỷ trải khắp một phương mà tự an trú*; hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bốn góc, 
trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thê gian, với tâm 
không oán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thể tính 
biết, mà tự an trú, đem tâm hỷ này rải khắp tràn đầy, ở 
trong đó được hoan hỷ rồi, tâm ý liền chính.

“Lại đem tâm xả* trải khắp một phương mà tự an trú*; 
hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; bôn 
góc, trên dưới, ở trong tất cả cũng như tất cả thế gian, với 
tâm không oán, không hận, vô lượng, vô hạn, không thê
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tính biết, mà tự an trú, đem tâm xả* này trang trải đầy 
khắp, ở trong đó được hoan hỷ rồi, thì tâm ý liền chính.

“Bấy giờ, người ấy thành tựu tín căn nơi Như Lai, gốọ rễ 
không di dời,25 dựng ngọn cờ cao hiên mà chư thiên, long 
thần, a-tu-la, sa-môn, bà-la-môn, hay người đời, đều 
không thể làm cho lay động; ở trong đó mà sinh tâm hoan 
hỷ, chân chánh tin tưởng răng đây là bậc Chí chơn, Đăng 
chánh giác, Minh hạnh túc*, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều nẸự trượng phu*, Thiên Nhân sư, Phật 
Thế Tôn*. Người ay ở trong đó được hoan hỷ rôi, tâm ý 
liền chính.

“Người ấy cũng lại [574b01] thành tựu tín tâm không thể 
di động đối với Pháp của Như Lai;26 pháp ây thật là thanh 
tịnh, được mọi người người yêu kính, được bậc trí như thật 
quán sát. Người ấy liền ở trong đó mà sinh tâm hoan hỷ.

“Người ấy lại thành tựu tín tâm đối với Thánh Chúng. 
Thánh chúng của Như Lai rât là thanh tịnh, tánh hạnh 
thuần hòa, thảnh tựu pháp tùy pháp27, thành tựu mọi giới, 
thành tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu giải thoát kiến tuệ. Thánh chúng ấy gồm có bốn 
đôi tám bậc. Đó là Thánh chúng của Như Lai, đáng yêu 
đáng quí, thật đáng thừa sự. Người ấy ở trong đó mà 
được hoan hỷ, tâm ý liền chính.

25 Đây nói về Phật bất hoại tịnh, tức tín tâm bất động đối với Phật 
(Pãli: buddhe aveccappasădena samannãệatò).
26 Thành tựu pháp bất hoại tịnh, tín tâm bat động đối với Pháp 
của Phật. (Pãli: dhamme aveccappasãdena samannãgatò).
27 Pháp pháp thành tựu /Ẻ/ỀJịỊcÌ£; tức pháp tày pháp hành, hành 
pháp theo thuận tự của pháp. Pãli: dhammãnudhammapatipanna.
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“Vị ấy lại bằng tâm tam-muội này,28 thanh tịnh không ô 
uế, các kết dứt sạch, cũng không còn cáu bẩn, tánh hạnh 
nhu nhuyến, chứng đắc thần thông, liền tự biết mọi việc 
trong vô lượng đời trước. Từ nơi nào đến, không đâu là 
không biêt; hoặc là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một nghìn đời, trăm nghìn 
đời; kiêp thành, kiêp bại, kiếp không thành bại, kiếp 
thành bại, không thành bại; vô số kiếp thành bại, vô số 
kiêp không thành bại; ta đã từng ở nơi kia hiệu gì, tên gì, 
họ gì, sông như vậy, ăn như vậy, cảm thọ khổ lạc như 
vậy, thọ mạng có ngắn dài; chết từ chỗ kia sinh chỗ nọ, 
chết từ chỗ kia sinh chồ này. Tự biết mọi việc trong vô 
lượng đời trước.

“Vị ấy lại bằng tâm tam-muội này, thanh tịnh không vết 
nhơ, biêt mọi suy nghĩ trong tâm của chúng sanh. Vị ấy 
lại băng thiên nhãn quán sát các loài chúng sanh, kẻ này 
sinh, kẻ kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ; 
hoặc tốt, hoặc xấu tùy hành vi chúng sanh đã tạo đưa đến 
quả báo; thảy đều biết tất cả. Hoặc có chúng sanh thân 
hành ác, khẩu hành ác, tâm hành ác, phỉ báng Thánh 
Hiền, tạo ra hành tà kiến, thân hoại mạng chung sinh 
trong địa ngục, ba đường dữ. Hoặc lại có chúng sanh thân 
hành thiện, khẩu hành thiện, tâm hành thiện, không phỉ 
báng Thánh Hiền, chánh kiến, không có tà kiến, thân hoại 
mạng chung sinh về thiện xứ trên trời. Đó gọi là thiên 
nhãn thanh tịnh quán sát các loài chúng sanh, kẻ này sinh, 
kẻ kia chết, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ; hoặc 
tốt, hoặc xấu tùy hành vi chúng sanh đã tạo đưa đến quả 
báo; thảy đều biết tất cả.

28 Với tâm định tĩnh. 
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“Vị ấy lại bằng tâm tam-muội này, thanh tịnh không vét 
nhơ, không có két sử, tâm tánh nhu nhuyến, chứng đắc 
thần thông. Lại với lậu tận thông mà tự an trú*. Vị ấy 
quán biết như thật đây là khổ. Lại quán tập khởi khổ. 
[574c01] Lại quán diệt tận khổ. Lại quán xuất yếu của 
khổ. Vị ấy quán biết như thật rồi, tâm giải thoát dục lậu; 
tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải thoát 
rồi, liền được trí giải thoát, biết rằng: ‘Sinh* đã hét, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sinh đời sau nữa.”

“Như vậy, Tỳ-kheo, đệ tà Hiền Thánh tâm được giải 
thoát, dù có ăn lúa gạo tốt nhất, các loại thức ăn ngon 
lành nhiều như Tu-di, thì rốt cuộc cũng không có tội. Vì 
sao vậy? Vì không dục, ái diệt tận, không sân, hết nhuế, 
không ngu si, ngu si đã diệt tận. Đó gọi là Tỳ-kheo trong 
Tỳ-kheo, bên trong đã tắm rửa sạch sẽ rồi.”

Bấy giờ, Bà-la-môn bên sông bạch Thế Tôn:

“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài nên đến bên sông Tôn-đà- 
la29 tắm rửa.”

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn, thế nào gọi là nước sông Tôn-đà-la?” 

Bà-la-môn thưa:

“Nước sông Tôn-đà-la, đó là vực sâu của phước, là ánh 
sáng của đời. Neu có người hay vật nào tắm nước sông 
này, thì tất cả các ác đều được trừ hết.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

29 Tôn-đà-la giang ĩMĩiẸễT-L. Trung kinh 93: Sông Đa thủy ^7jc 
/SJ. Pãli: bãhukã nadĩ, có lẽ từ chung, chi nhiều sông chứ không 
phải một sông.
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Thân này vỏ số kiểp,
Đ ã từng tắm sông này;
Cùng các vũng hồ nhỏ,
Không đâu không trải qua.

Người ngu thường thích chúng,
Hạnh tối không thanh tịnh.
Trong thân đẩy tội cũ,
Sông kia sao rửa được.

Người tịnh luôn vui sướng.
Vui sướng vì giới tịnh.
Người sạch tạo hạnh sạch,
Nguyện kia chẳc quả thành.

Cẩn thận, chớ ỉấy cắp;
Hành từ, không sát sinh;
Thành thật, không nói đối,
Tâm bình không tăng giảm.
Nay ngươi tắm ở  đây,
Chăc được nơi an ôn;
Sông kia đưa đến đâu?
Như mù đi vào tối.

Bấy giờ, Bà-la-môn bạch Thế Tôn:

“Bạch Cù-đàm, thôi, thật quá đủ! Giống như người lưng 
còng được thẳng, người tối thấy được sáng, người lạc lối 
được chỉ đường, nhà tối được thắp đèn, người không mắt 
được cho mắt. Cũng vậy, Sa-môn Cù-đàm đã dùng vô số 
phương tiện nói diệu pháp này. Xin cho phép con hành 
đạo.”

Lúc ấy, Bà-la-môn bên sông liền được hành đạo, lãnh thọ 
giới cụ túc, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuât gia 
[575a01] học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến như 
thật biết rằng, ‘Sanh* đã dứt, phạm hạnh đã lập, những

188



việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.’ Tôn giả Tôn-đà-la-đé-lợi30 đắc A-la-hán.”

Tôn giả Tôn-đà-la-đế-lợi, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 631

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, ngày đã tàn, đêm đang đén, Thích Đe-hoàn 
Nhân đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên. Bấy giờ, Thích Đe-hoàn Nhân liền dùng kệ tụng 
hỏi nghĩa Như Lai:

Thường thuyết thường tuyên bố,
Qua dòng, thành vô lậu;
Qua vực sâu sinh tử.
Nay hỏi nghĩa Cù-đàm.

Con quản chủng sanh này,
Nghiệp phước đức đã tạo;32 
Tạo hành bao nhiêu thứ,
Thỉ ai, phước tối tôn?

Thế Tôn, trên Linh thứu,
Nguyện xin diễn nghĩa này.
Biết ỷ  hướng Đe Thích,

Phẩm lợi dưỡng

30 Tôn-đà-la-đế-lợi ỉậ P tỉlllííO - Pãli: Sundarikabharadvặja.
31 Pãli, s .l  1.2.6 Yajamãna (R i.233).
32 Hán: Phước hựu nghiệp Cf. Pãli: yajamănãnam 
manussãnam, punnapekkhãna păninam, loài người ưa tế đàn, 
chúng sinh mong phước đức.
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Cũng nói cho người thí.

Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ đáp:

Bốn đường?3 không tạo phước,
Bốn quả thành đầy đủ;
Hữu học, hàng kiến đạo,
Chân thật tin pháp này.

Không dục cũng không sân,
Ngu diệt, thành vô lậu;
Qua hết tất cả vực:
Thỉ kia thành quả lớn.

Những loại chủng sanh này,
Nghiệp phước đức đã tạo,
Tạo hành bao nhiêu thứ,
Thỉ Tăng phước được nhiều.

Chúng này độ vô lượng,
Như biến cho trân bảo;
Thảnh chúng cũng như vậy,
Nói pháp tuệ quang minh.

Cù-đàm chỗ thiện kia,
Người thường thỉ chủng Tăng;
Được phước không thể kể,
Là điểu Tối thắng nói.

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì 
Phật dạy rồi, làm lễ sát chân Phật, liền lui đi.

Thích Đe-hoàn Nhân, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

33 Bốn đường: Đđịa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và a-tu-la. Nhưng s. 
11.2.6: cattãro ca patiparmã, cattãro ca phale thitã, những vị 
đang hướng bốn đạo, và những vị an trú trong bốn quả.
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KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, tại thành La- 
duyệt [575b01] cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề cũng ở sườn núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương-xá, làm riêng một chòi tranh để tự thiền tư.

Bấy giờ Tôn giả Tu-bồ-đề thân bị bệnh khổ rất là trầm 
trọng, liền tự nghĩ: “Khổ đau này của ta từ đâu sinh, từ 
đâu mất, và sẽ đi về đâu?” Rồi Tôn giả Tu-bồ-đề liền trải 
tọa cụ nơi đất trống, chánh thân chánh ý, chuyên tinh 
nhất tâm, ngồi kiết già, tư duy về các xứ34, để trấn áp cơn 
đau.

Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biết ý nghĩ của Tôn giả Tu- 
bồ-đề, liền ra lệnh Ba-giá-tuần35 bằng bài kệ rằng:

Thiện Nghiệp36, thoát trói buộc, 
ơ  nơi núi Linh Thứu;
Nay bị bệnh rất nặng,
Quán Không, các căn định.
Hãy nhanh đi thăm bệnh,
Chăm sóc bậc Thượng tôn 
Sẽ thu hoạch phước lem.
Trồng phước không đâu hơn.

Ba-giá-tuần thưa rằng:

“Xin vâng, Tôn giả!”

34 Nhập A , hay xứ. Pãli: ãyatana.
35 Ba-giá-tuần /ỊỈíịlỀ'̂ ]', Pãli: Pancasìkha, Ngũ Kế Càn-thát-bà, vị 
thần âm nhạc của Thiên đế Thích.

36 Thiện Nghiệp chỉ ngài Tu-bồ-đề.
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Rồi Thích Đề-hoàn Nhân dẫn năm trăm chư thiên cùng 
Ba-giá-tuần, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh 
tay, biến mất từ trời Tam thập tam, hiện đến núi Linh 
thứu, cách Tôn giả Tu-bô-đê không xa, lại dùng kệ này 
bảo Ba-giá-tuần rằng:

Nay ngươi biết Thiện Nghiệp,
Đang vui thiền, tam-muội.
Hãy dùng âm du dương,
Khiến ngài xuất thiển tọa.

Ba-giá-tuần thưa rằng:

“Xin vâng!”

Ba-giá-tuần vâng theo lời Thích Đề-hoàn Nhân, chỉnh 
dây đàn lưu ly, đen trước Tu-bồ-đề, dùng kệ này tán thán 
Tu-bồ-đề rằng:

Ket sử đã diệt tận;
Các niệm không thác loạn;
Mọi trần cẩu đểu sạch:
Nguyện mau tỉnh giấc thiển!

Tâm tịch, vượt sông Hữu;
Hàng ma, vượt kết sử;
Cồng đức như biến cả ”
Nguyện mau rời khỏi định!

Mắt tịnh như hoa sen; 
uế trược không còn dính;
Chô tựa cho bơ vơ:
Xin rời Không tam-muộiì

Vượt bốn dòng?7, vô vi;

37 Tứ lưu E3/jỈL, chỉ bốn bộc lưu: Dục, hữu, kiến và vô minh. Pãli, 
cattãro oghã: kãmogho, bhavogho, dựthogho, avijjogho.
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Khéo tỏ không già, bệnh;
[575c01] Vì thoát nạn hữu vi:
Nguyện Tôn rời giấc định.

Năm trăm trời ở  trên,
Thích Chủ, tự thân đến;
Muốn hầu Tôn nhan Thánh,
Bậc giải Không, xin dậy!

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi 
khen Ba-giá-tuan rằng:

“Lành thay, Ba-giá-tuần! Nay tiếng ông cùng tiếng đàn 
giao hòa với nhau không khác. Nhưng vì tiêng đàn không 
rời tiếng ca, tiếng ca không lìa tiếng đàn, cả hai cùng hòa 
hiệp nên mới thành tiếng hay.”

Khi ấy, Thích Đe-hoàn Nhân mới đi đến chỗ Tôn giả Tu- 
bồ-đề, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thích đê- 
hoàn Nhân bạch Tu-bồ-đề rằng:

“Thế nào, bạch Thiện Nghiệp, bệnh mà ngài đang mang 
có thêm bớt gì chăng? Nay thân bệnh này từ đâu sinh? 
Từ thân sinh chăng? Từ ý sinh chăng?”

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề bảo Thích Đề-hoàn Nhân rằng:

“Lành thay, Câu-dực! Pháp pháp tự sinh, pháp pháp tự 
diệt, pháp pháp động nhau, pháp pháp tự dừng. Này Câu- 
dực, giống như có thuốc độc, lại có thuốc giải độc. Thiên 
đế Thích, ở đây cũng vậy, pháp pháp loạn nhau, pháp 
pháp tự dừng. Pháp phát sinh pháp, pháp đen dùng pháp 
trắng để trị, pháp trắng dùng pháp đen đê trị. Này Thiên 
đế Thích, bệnh tham dục dùng bất tịnh đê trị. Bệnh sân 
nhuế dùng tâm từ để trị. Bệnh ngu si dùng trí tuệ để trị. 
Như vậy, Thích Đê-hoàn Nhân, tât cả mọi sở hữu đêu qui 
về không, không ngã, không nhân, không thọ, không
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mạng, không sĩ, không phu, không hình, không tượng, 
không nam, không nữ. Này Thích Đe-hoàn Nhân, giống 
như gió thì hại đến cây cối, cành, lá, gẫy đổ. Mưa đá thì 
hại đen mầm non, hoa quả. Hoa quả vừa ra tốt, mà không 
nước, sẽ bị héo. Nhờ lúc trời mưa xuống, sinh mầm non 
sống trở lại. Cũng vậy, Thiên đế Thích, pháp pháp loạn 
nhau, pháp pháp tự định. Những bệnh hoạn, đau nhức, 
khổ não của tôi trước đây, nay đã trừ hét, không còn bệnh 
khổ nữa.”

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Tu-bồ-đề:

“Tôi cũng có sầu lo, khổ não. Nay nghe pháp này, không 
còn sâu lo nữa. Nay tôi muốn trở về trời lại, vì bận việc đa 
đoan, việc mình cũng có và cả các việc trời, tất cả đều 
nhiều.”
»1-. Ạ  _ _  » ? r n  I  ị  a À  _ í  ể _rôn giả Tu-bô-đê nói:

“Bây giờ là lúc thích họp.”

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Tu-bồ-đề, nhiễu quanh ba vòng rồi đi.

Bấy giờ, Tôn giả Tu-bồ-đề liền nói kệ này:

[576a]/Vã«g Nhân nói lời này,
Căn bổn đều đầy đủ;
Người trí được an ồn,
Nghe pháp dứt các bệnh.

Thích Đề-hoàn Nhân, sau khi nghe những gì Tôn giả Tu- 
bô-đê nói, hoan hỷ phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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Điêu-đạt, và hai kinh,
Da, và Lợi-sư-la;
Trúc Bác, Tôn-đà-lợi,
Thiện Nghiệp, Thích Đề-hoàn.38

Phẩm lợi dưỡng

Kệ tóm tắt:

38 Bản Hán, hết quyển 6.
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14. PHẨM NGŨ GIỚI

KINH SỐ 1

[576al4] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng nàỵ Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều,1 mà không thành hạnh địa ngục, không* thành 
hạnh súc sanh, không* thành hạnh ngạ quỷ, nếu sinh vào 
cõi người mà thọ mạng không* ngắn ngủi: Đó là sát sinh.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, 
liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào 
cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã 
dứt sinh mạng kẻ khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
học chớ sát sinh.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

' I H Ì E  đa tu dĩ; trên kia dịch là quảng bá; xem phẩm 10 
kinh 1 cht.l.
2 Theo ý mạch văn, để bản chép thiếu chữ bất



“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu 
hành, tu hành nhiều, mà không* hưởng phước cõi người, 
không* hưởng phước cõi trời, không* chứng đăc Niêt- 
bàn: đó là không sát sinh.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người nào không hành sát sinh, cũng không nghĩ 
đến sát sanh, thọ mạng sẽ dài lâu. Vì sao vậy? Vì không 
bức hại. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

[576b01] Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà không* thành hạnh địa ngục, không* thành 
hạnh súc sanh, không* thành hạnh ngạ quỷ; nêu sinh vào 
cõi người mà không* nghèo túng, áo đủ3 che thân, ăn 
đầy* miệng: đó là trộm cướp.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích trộm 
cướp, lấy tài vật của người khác, liên bị đọa vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người rât là nghèo 
túng. Vì sao vậy? Vì đã dứt sinh nghiệp người khác. Cho

Phấm ngủ giới

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

3 Theo ý mạch văn, dư chữ bất
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nên, này các Tỳ-kheo, hãy học xa lìa lấy của không được 
cho.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu 
hành, tu hành nhiêu, mà không* hưởng phước cõi người, 
không* hưởng phước cõi trời, không* chứng đắc Niết- 
bàn: Đó là bô thí rộng rãi.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người nào hành bố thí rộng rãi, trong đời hiện tại 
được sắc đẹp, được sức khỏe, được đầy đủ tất cả; cõi trời, 
cõi người, hưởng phước vô lượng.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy hành bố thí, chớ có lòng 
keo lẫn.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Tăng nhất A-hàm
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Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà không* thành hạnh địa ngục, không* thành 
hạnh súc sanh, không* thành hạnh ngạ quỷ; nêu sinh vào 
cõi người, sống tại gia không* gian dâm, có4 tịnh hạnh, 
không* bị người chê bai, và thường không* bị phỉ báng. 
Một pháp gì? Đó là tà dâm.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người nào dâm dật5 vô độ, thích xâm phạm vợ 
người, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nêu 
sinh vào cõi người thì khuê môn dâm loạn.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường chánh ý, chớ 
khởi ý tưởng dâm. cẩn  thận chớ xâm phạm vợ người.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

[576C01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Phẩm ngũ giới

4 Theo ý mạch văn, dư chữ vô te
5 ỲĨ/'Ằ dâm dật\ các từ dâm dật trong kinh này đều có nghĩa là tà 
dâm.
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“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu 
hành, tu hành nhiều, mà không* hưởng phước cõi người, 
không* hưởng phước cõi trời, không* chứng đắc Niết- 
bàn: Đó là không tà dâm vợ người.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có người nào trinh khiết, không tà dâm, thân thể 
hương khiết, cũng không có tưởng tà vạy, sẽ hưởng được 
phước cõi người, cõi trời.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, chớ hành tà dâm, khởi ý dâm 
loạn.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiêu, mà không* thành hạnh địa ngục, không* thành 
hạnh súc sanh, không* thành hạnh ngạ quỷ; nếu sinh vào 
cõi người, thì hơi miệng không* hôi hám, không* làm 
người chán ghét: Đó là nói dôi vậy.

Tăng nhất A-hàm
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“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào nói dối, nói ỷ ngữ, 
gây loạn đấu phải quấy,6 thì liền bị đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh. Vì sao vậy? Vì sự nói dối ấy.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải chí thành không được 
nói dối.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu 
hành, tu hành nhiều, mà không* hưởng phước cõi người, 
không* hưởng phước cõi trời, không* chứng đắc Niết- 
bàn. Một pháp gì? Đó là không nói dối.

“Này các Tỳ-kheo, người nào không nói dối, thì hơi 
miệng thơm tho, tiếng tốt đồn xa.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thực hành không nói dối.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

Phẩm ngũ giới

6 Có lẽ đoạn Hán dịch thiếu: Ác khẩu.
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KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu 
nhiều, mà không* chịu tội địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ; 
nếu sinh vào cõi người thì không* cuồng si, ngu muội, 
biết7 chân ngụy: Đó là uống rượu.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào tâm ham uống rượu, 
thì sẽ sinh vào nơi [577a01] không có trí tuệ, thường chịu 
ngu si.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, cẩn thận chớ uống rượu.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào hơn 
pháp này, nếu đã tu hành, tu hành nhiều, mà không* 
hưởng phước cõi người, không* hưởng phước cõi trời,

Tăng nhất A-hàm

7 Theo mạch văn, dư chữ bất 
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không* chứng đắc Niết-bàn. Một pháp gì? Đó là không 
uông rượu.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào không uốnậ rượu, 
sinh ra liên thông minh, không có ngu muội, biêt rộng 
kinh sách, ý không lầm lẫn.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Thứ năm, kỉnh địa ngục,
Đ ây gọi hành bất thiện;
Năm là trời cùng người,
Hãy biết theo thứ tự.

Phẩm ngũ giới
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THIÊN HAI PHÁP 

15. PHẨM HỮU VÔ

KINH SÓ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nên biết, có hai kiến này. Thế nào là hai? Đó là hữu 
kiến, vô kiến.1 Các sa-môn, bà-la-môn nào đã tập, đã đọc 
tụng ở nơi hai kiến chấp này, mà trọn không hề theo pháp 
đó, không như thật biết; thì nên biết đó không phải là sa- 
môn, bà-la-môn. Với sa-môn thì phạm pháp sa-môn, với 
bà-la-môn thì phạm pháp bà-la-môn. Các sa-môn, bà-la- 
môn này không bao giờ tự thân tác chứng mà tự an trú.2

“Các sa-môn, bà-la-môn nào đã tập, đã đọc tụng ở nơi hai 
kiến chấp này, mà đáng xả thì biết xả, như thật biết, thì 
đó là sa-môn trì hạnh sa-môn; là bà-la-môn biêt hạnh bà- 
la-môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, và biết như thật 
rằng, ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’

1 Tham chiếu Pãli, A. II. 9. 5 (R i. 83): bhavadụthi ca 
vibhavadựthi ca, hữu kiến và phi hữu kiến.
2 Hán: Thân tác chứng nhi tự du hý J§"ff HIM Ềi ÌÊỆẤ, tức là, tự 
thân chứng ngộ (chứng tri) và an trú (trong pháp đó). Ở trên kia, 
Hán dịch: Nhi tự ngu lạc MẼ!$1^1; xem cht. 12 kinh 1, phẩm 12. 
Pãli: kãyena sacchikaranĩyã, cf. A. ii. 182.



Tăng nhất A-hàm

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, đối với hai kiến này không 
nên tập hành, không nên đọc tụng, nên lìa bỏ tất cả. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, [577b01] 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai kiến này. Thế nào là hai kiến? Đó là hữu kiến, vô 
kiến. Thế nào là hữu kiến? Thấy dục có thật; thấy sắc có 
thật; thấy vô sắc có thật3. Thế nào là thấy dục có thật? Đó 
là năm dục. Năm dục là những gì? sắc được thấy bởi mắt, 
rất khả ái, rất khả niệm mà người đời tôn thờ chưa từng 
lìa bỏ. Thanh được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi 
mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mượt láng được xúc chạm bởi 
thân, pháp được nhận biết bởi ý. Đó là hữu kiến.

“Thế nào là vô kiến? Thấy có thường, thấy vô thường; 
thấy có đoạn diệt, thấy không đoạn diệt; thấy có biên, 
thấy không biên; thấy có thân, thấy không thân; thấy có 
mạng, thấy không mạng; thấy thân khác, thấy mạng khác. 
Sáu mươi hai kiến này gọi là vô kiến, và cũng chẳng phải 
là chân kiến. Đó gọi là vô kiến.

3 Hán: Dục hữu kiến, sắc hữu kiến, vô sắc hữu kiến ^  . Ế
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy xả bỏ hai kiến này. Như 
vậy, nậy các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 34

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai thí này. Những gì là hai? Pháp thí, tài thí. Trên 
hêt trong bô thí, không gì hơn pháp thí.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thường nên học pháp thí. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SÓ 45

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai nghiệp này. Thế nào là hai nghiệp? Có pháp 
nghiệp, có tài nghiệp.6 Trên hết trong nghiệp, không gì 
hơn pháp nghiệp.

Phẩm hữu vô

4 Tham chiếu Pãli. A. II. 13. 1 (R i. 91).
5 Tham chiếu Pãli, như trên.
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên học pháp nghiệp, không 
học tài nghiệp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu 
nẩy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 57

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai ân này. Thế nào là hai? Pháp ân, tài ân.8 Trên hết 
trong ân, không gì hơn pháp ân.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, nên tu hành pháp ân. Như 
vậy, này các [577c01] Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

6 Pháp nghiệp ỈỀM,  tài nghiệp Păli, ibid. : ãmisayãgo ca 
dhammayãẸO, hiến tế tài vật, và hiến tế pháp.
7 Tham chiêu Pãli, như trên.
8 Pháp ân /Ề, tài ân Pãli: ãmisacãgo ca dhammacăgo ca, thi 
ân (huệ thí) bằng tài vật và thi ân bằng pháp.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm hữu vô

“Người ngu có hai tướng để nhận diện mạo. Những gì là 
hai? Ở đây, với người ngu những việc không thê làm 
xong mà vẫn làm, những việc làm sắp xong thì chán bỏ. 
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là người ngu có hai thứ tướng 
mạo.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có hai tướng để nhận diện 
mạo. Những gì là hai? Ở đây, với người trí những việc 
không thể làm xong được thì không làm, những việc làm 
sắp xong, cũng không chán bỏ.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy gạt bỏ hai tướng của 
người ngu; hãy nương hai tướng của người trí mà tu hành. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp này, mà bên trong tự tư duy, và chuyên tinh 
nhất ý lễ kính Như Lai. Thế nào là hai pháp? Một là trí 
tuệ, hai là diệt tận. Tỳ-kheo, đó gọi là bên trong tự tư duy, 
và chuyên tinh nhất ý lễ kính Như Lai. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điêu này.”

9 Tham chiếu Pãli, A. ii. 10.1 (R i. 84).: yo ca anagatam bharam 
vahati, yo ca ăgatam bhãram na vahati, gánh nặng chưa đên thì 
mang, gánh nặng đã đến lại không mang.
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KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tinh 
nhất ỵ kính lễ pháp bảo, hay kính lễ thần miếu Như Lai.

Thê nào là hai pháp? Có lực, có vô úy. Tỳ-kheo, đó gọi 
là có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tmh 
nhất ý lễ kính pháp bảo, hay thần miếu Như Lai. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SÓ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Tăng nhất A-hàm

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan
hỷ phụng hành.

10 Như Lai thần miếu ặ n ^ ệ H .  Skt. Caitya (Pãli: cetiya), 
thường âm là chi-đê, chế-để, chế-đa. Dịch là miếu hay linh miếu. 
Luật Tăng-kỳ 33 (tr. 498b20): “Có xá-lợi, gọi là tháp. Không có 
xá-lợi, gọi là chi-đề í ế í l ”
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Phẩm hữu vô

“Có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên tinh 
nhất ý kính lễ chùa Như L ai.11 Thế nào là hai pháp? Như 
Lai không đồng đẳng với người thế gian, Như Lai có đại 
từ, đại bi, [578a01] thương tưởng mười phương. Tỳ-kheo, 
đó gọi là có hai pháp này, bên trong tự tư duy, và chuyên 
tinh một ý lễ kính chùa Như Lai. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai nhân, hai duyên khởi lên chánh kiến. Những gì là 
hai? Lãnh thọ pháp giáo hóa, bên trong tư duy chỉ quán. 
Tỳ-kheo, đó gọi là có hai nhân, hai duyên này khởi lên 
chánh kiên. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

11 Như Lai tự đồng nghĩa với tháp miếu Như Lai; xem 
cht. 10 trên.
12 Tham chiếu Pãli, A. II. 15. 10 (R i. 95): samatho và vipassanã.
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Tăng nhất A-hàih

Kệ tóm tắt:

Hai kiến, và hai thỉ 
Kẻ ngu có hai tướng,
Le pháp, miếu Như Lai, 
Chánh kiến, kinh sau cùng.
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16. PHẨM HỎA DIỆT

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà ở trong vườn Tượng hoa,2 tại 
thành Vương xá. Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà ở nơi vắng vẻ, 
tự nghĩ: “Như Lai xuất hiện ở đời, thật là khó gặp; ức 
kiếp mới xuất hiện, thật không thể gặp. Một thời thật lâu 
dài, Như Lai mới xuất hiện. Giống như hoa Ưu-đàm-bát 
thỉnh thoảng mới xuất hiện. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện 
ở đời, thật là khó gặp; ức kiếp mới xuât hiện, nên thật là 
khó gặp. Trường hợp này cũng khó gặp: Tất cả các hành 
đều tĩnh chỉ, ái diệt tận không còn, cũng không nhiêm ô, 
diệt tận, Niết-bàn.”

Bấy giờ có một thiên tử Ma Hành,3 biết những ý nghĩ 
trong tâm Tôn giả Nan-đà, liền đến chỗ cô gái Thích 
Tôn-đà-lợi4; bay trên hư không, dùng kệ tán thán răng:

1 Tham chiếu, Thera 279.
2 Tượng hoa viên H I ® .  Không thấy tên Pãli tương đương về 
khu vườn này trong thành Vương xá. Đoạn dưới nói ỆễỆỉỉit Hoa 
tượng trì. Không thấy nơi nào khác nói đến hai từ này.
3 Ma Hành thiên tử Cf. There 179: Mãrapakkha\ Sớ 
giải: do phàm phu u tối, không tư duy chân chánh, phiền não ma 
tăng trưởng, do đó thiên ma thừa cơ xâm nhập.
4 Tôn-đà-lợi ỈMÍỈ^Ì- Skt. = Pãli: Sundarĩ. Truyền thuyết phương 
Bắc nói cô là người vợ hụt của Nan-đà. Truyền thuyết Pãli gọi cô 
này là Janapadakalyãnĩ Nandã. về sau cô cũng theo Di mẫu 
Pajãpati xuất gia và cuối cùng thành A-la-hán. Các truyền thuyết



Nay cô hãy vui mừng,
Trang điếm, tẩu ngũ nhạc.
Nan-đà bỏ pháp phục,
Sẽ đến cùng hưởng vui.

Cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi, sau khi nghe những lời này 
của vị trời, vui mừng phấn khởi khôn xiết, liền tự trang 
sức, sửa sang dọn dẹp nhà cửa, trải tọa cụ tốt, trổi kỹ 
nhạc như lúc Nan-đà còn ở nhà không khác.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tập họp tại giảng đường Phổ hội, 
nghe đồn Tỳ-kheo Nan-đà trả lại pháp phục sống đời gia 
nghiệp. Vì sao vậy? Vì có vị trời ở không trung mách bảo 
cho [578b01] vợ ông biết. Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe 
những lời này xong, trong lòng ưu sầu, liền đóng xe bạch 
tượng, đi đến khu vườn kia. Đến nơi rồi, vua đi vào trong 
ao Hoa tượng. Từ xa, vua thấy Tôn giả Nan-đà, liền đến 
trước chô Nan-đà, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên.

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà hỏi vua Ba-tư-nặc:

“Đại vương, vì sao đến đây mà mặt mày đổi sắc? Lại có 
việc gì đến chỗ tôi vậy?”

Vua Ba-tư-nặc đáp:

“Tôn giả nên biết, nơi giảng đường Phổ hội, tôi nghe Tôn 
giả xả bỏ pháp phục trở về làm bạch y. Nghe xong những 
lời này, nên tôi đến đâyệ Không biết Tôn giả chỉ dạy thế 
nào?”

Lúc đó Tôn giả mỉm cười, rồi tò từ bảo vua:

“Không thấy, không nghe, cớ gì Đại vương nói những lời 
này? Đại vương, há không nghe từ Như Lai rằng tôi đã

Tăng nhất A-hàm

cũng có thể lẫn lộn cô với Sundarĩ-Nandã, em gái của Trưởng lão 
Nandã, con gái vua Sudodhana với bà Gotami.
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Phẩm hỏa diệt

trừ các két, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, đã biết như 
thật, nay thành A-la-hán, tâm được giải thoát sao?”

Vua Ba-tư-nặc nói:

“Tôi chưa nghe từ Như Lai nói Tỳ-kheo Nan-đà sinh tử 
đã dứt, đắc A-la-hán, tâm được giải thoát. Vì sao vậy? Vì 
có vị trời đến báo cho cô gái họ Thích Tôn-đà-lợi như 
vậy. Phu nhân Tôn-đà-lợi sau khi nghe những lời này rồi, 
liền trổi kỹ nhạc, sửa sang phục sức, trải các tọa cụ. Tôi 
nghe những lời này rồi liền đến chồ Tôn giả.”

Nan-đà bảo:

“Vua không biết, không nghe, sao Đại vương lại nói 
những lời này? Các sa-môn, bà-la-môn, không ai là 
không vui thú với cái vui do tịch tĩnh, cái vui thiện thệ5, 
cái vui của sa-môn, cái vui Niết-bàn, mà không tự quán 
sát cái dâm này như hầm lửa, lại phải đi đến đó! Việc này 
không đúng. Dâm dục như bộ xương6, như miếng thịt, 
như đông đá,7 như mật bôi trên dao, chỉ măc phải tham 
cái lợi nhỏ, không lo cái tai hoạn về sau. Cũng như trái 
xum xuê làm cho cành gãy; cũng như đồ vay mượn 
không bao lâu rồi sẽ phải bồi hoàn; cũng như rừng kiếm, 
cũng như thuốc độc hại, cũng như lá độc, như hoa quả 
độc. Đã quán sát dâm dục này cũng lại như vậy, mà ý còn 
nhiễm trước; việc này không xảy ra. Từ dục như hầm lửa

5 Có lẽ tương đương Pãli: sugati, lạc thiên giới, nhưng 
Hán dịch đồng nhất với sugata, một hiệu của Phật.
6 để bản chép lộn; cần đảo lại: ÍÌÉ#n#ÌịI- Cf. Trung 
54: các thí dụ về những tai họa do bởi dục: dục như cốt 
tỏa.
7 I^J#D55S để bản chép nhầm, cần sửa lại. Cf. Trung, dẫn trên:

.. M íE iề . .. 'mữXiX...
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Tăng nhất A-hàm

cho đến quả độc, không quán sát những điều này mà 
muốn vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh 
lưu8 mà muốn được nhập vào vô dư Niết-bàn giới mà 
Bát-niết-bàn, thì việc này không xảy ra. Đại vương, 
[578c01] nên biết, những sa-môn, bà-la-môn nào đã quán 
sát đây là cái vui của tịch tĩnh, vui thiện thệ*, vui sa-môn, 
vui Niết-bàn, thì điều ấy tất xảy ra. Những vị ấy do quán 
sát như vậy, hiểu rõ dâm dục như hầm lửa, giống như bộ 
xương, đống thịt, mật bôi đao bén, trái xum xuê làm cành 
gãy, vật mượn không lâu phải trả; cũng như rừng kiếm, 
như thuôc độc hại; đã quán sát, đã biết rõ, trường họp ấy 
có xảy ra; tức là, đã hiểu rõ, biết chỗ nổi dậy của lửa dâm, 
thì liền có thể vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, 
vô minh lưu, điều này tất xảy ra. Các vị ấy đã vượt qua dục 
lưu, hữu lưu, kiên lưu, vô minh lưu, việc này tất như vậy.

“Vậy thế nào Đại vương, lấy gì để thấy, lấy gì để biết mà 
nói như vậy? Này Đại vương, nay tôi đã thành A-la-hán, 
sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, tâm được giải 
thoát.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc lòng tràn đầy vui vẻ, tâm thiện 
phát sinh, bạch Tôn giả Nan-đà rằng:

“Nay tôi không còn chút mảy may hồ nghi nào nữa, mới 
biêt Tôn giả thành A-la-hán. Nay xin cáo từ, vì việc nước 
đa đoan.”

Nan-đà đáp:

“Nên biết đúng thời.”

Vua Ba-tư-nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, rồi cáo lui ra về.

8 Bốn bộc lưu. 

216



Phẩm hỏa diệt

Vua Ba-tư-nặc đi chưa bao lâu, Ma thiên kia đến chồ Tôn 
giả Nan-đà, đứng giữa hư không, lại dùng kệ này nói với 
Nan-đà rằng:

Phu nhân, mặt như trăng;
Thân đeo vàng, chuỗi ngọc;
Nhớ dung nhan dáng kia,
Ngũ nhạc hằng vui hưởng.

Gảy đàn, đánh trổng ca,
Ấm vang thật uyển chuyển,
Khiến trừ các sầu lo.
Vui gì trong rừng này?

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà liền tự nghĩ: “Đây là trời Ma 
Hành.” Biết vậy rồi, lại dùng kệ đáp:

Xưa ta có tâm ấy,
Dâm dật không biết chán;
Bị dục trói vào trong,
Không biết già, bệnh, chết.

Ta qua vực ái đục,
Không ô, không nhiêm trước;
Tươi thắm kia rồi khố;
Nay vui pháp chân như.

Ta đã trừ các kết,
Dâm, nộ, si đều sạch;
Không sống pháp ấy nữa.
Người ngu nên biêt rõ.

[579a01]Sau khi trời Ma Hành nghe những lời này, trong 
lòng ưu sầu, liền biến mất.

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo:
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“Tỳ-kheo đoan chánh đẹp đẽ không ai hơn Tỳ-kheo Nan- 
đà. Có các căn trầm lặng cũng chính là Tỳ-kheo Nan-đà. 
Không có dục tâm cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có 
sân nhuê cũng là Tỳ-kheo Nan-đà. Không có ngu si cũng 
là Tỳ-kheo Nan-đà. Thành A-la-hán cũng là Tỳ-kheo 
Nan-đà. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo Nan-đà đẹp trai, các căn 
tịch tĩnh.”

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ nhất9 đoan chánh đẹp 
đẽ, đó chính là Tỳ-kheo Nan-đà; các căn tịch tĩnh cũng là 
Tỳ-kheo Nan-đà.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai Niét-bàn giới này.10 Những gì là hai? Hữu dư 
Niet-bàn giới, vô dư Niết-bàn giới. Kia sao gọi là hữu dư 
Niêt-bàn ệiới? Ở đây, Tỳ-kheo đã diệt năm hạ phần kết, 
rồi bát-niểt-bàn ở kia,11 không còn trở lại thế gian này 
nữa. Đó gọi là hữu dư Niêt-bàn giới.12 Kia, sao gọi là vô

9 Đe bản: Đệ tử TNM: Đệ nhất ậậ—
10 Tham chiếu Pãli. Itiv. 44: dveme... nibbãnadhãtuyo. .. sa- 
UỊyãdisesã ca nibbãnadhătu, anupãdisesã ca nibbănadhãtu.

Thánh A-na-hàm nhập Niết-bàn tại một trong năm cõi trời Tịnh 
cư.
12 Pãli, ibid., nói khác: A-la-hán lậu tận (araham hoti khĩnãsavo),
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dư Niết-bàn giới? Cũng vậy, Tỳ-kheo đã diệt tận hữu lậu, 
thành vô lậu, tâm giải thoát,13 tuệ giải thoát,14 tự thân tác 
chứng mà tự an trú, biết như thật rằng, ‘Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần là đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa.’ Đó gọi là vô dư Niét-bàn giới.15 
Đây là hai Niết-bàn giới.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện để 
đến vô dư Niết-bàn giới. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy 
học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói thí dụ về quạ, cũng sẽ nói thí dụ về heo. 
Hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho các ngươi nghe.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo:

nhưng các căn còn tồn tại (tiưhantevapancidriyãm), vị ấy còn có 
cảm thọ lạc và khổ (sukhadukkham patíamvedetĩ).
13 Nguyên Hán: ý giải thoát ;@;Ìậí$Ề. Pãli: cetovimutti.
14 Nguyên Hán: trí tuệ giải thoát Ì?IÉIậ®Ề. Pãli: pamãvimutti.
15 Pãli, ibid., A-la-hán lậu tận, ... tất cả cảm thọ không còn hoan 
hỷ, trở thành nguội lạnh (sabbavedayitãni anabhinanditãnì sĩti 
bhavissanti).

219



Tăng nhất A-hàm

“Kia, sao gọi là người ví như quạ? Ở đây có người sống 
nơi vắng vẻ, thường tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác; 
sau đó hổ thẹn, tự hối lỗi, [579001] đem những việc đã 
làm trình bày cho người. Vì sao vậy? Hoặc bị những vị 
đồng phạm hạnh thấy mà chê trách rằng, ‘Người này tập 
hành dâm dục, có hành vi xấu ác. Nó sau khi làm hành vi 
xấu ác, tự biết hổ thẹn, hối lỗi với người. ’

“Giống như con quạ kia thường xuyên bị khổ vì đói, bèn 
ăn đồ bất tịnh, sau đó quẹt mỏ, sợ có các loài chim khác 
thấy nói rằng quạ này ăn đồ bất tịnh. Ở đây cũng như vậy, 
có một người ở nơi vắng vẻ, tập hành dâm dục, làm các 
hành vi bất thiện. Sau đó hổ thẹn, tự hối lỗi, đem những 
việc đã làm trình bày cho người. Vì sao vậy? Hoặc bị 
những vị đồng phạm hạnh thấy mà chê trách rằng, 
‘Người này tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác.’ Đó gọi 
là người giông như quạ.

“Kia, sao gọi là người như heo? Hoặc có một người sống 
nơi văng vẻ, lâu dài tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, 
cũng không hổ thẹn, lại không hối lồi. Đối với người thì 
tự khen mình, công cao, tự đắc, nói rằng ‘Tôi có được 
ngũ dục tự vui chơi, còn những người kia không có được 
ngũ dục.’ Nó tạo ác mà không biết hổ thẹn. Người này dụ 
như heo, thường ăn đồ bất tịnh, nằm chỗ bất tịnh, chạy 
theo chân các con heo khác, ở  đây cũng vậy, có một 
người lâu dài tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, cũng 
không hổ thẹn, lại không hối lỗi. Đối với người thì tự 
khen mình, cống cao, tự đắc, nói rằng ‘Tôi có được ngũ 
dục tự vui chơi, còn những người kia không có được ngũ 
dục.’ Đó gọi là người như heo.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy trừ bỏ, hãy tránh xa. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."
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KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về thí dụ có người giống lừa, có người 
giống bò. Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, Thế Tôtí.”

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo:

“Kia, sao gọi là người giống lừa? Có người cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cô, xuât gia học đạo. 
Bấy giờ người ấy các căn không định, khi măt thây săc 
thì theo đo khởi lên sắc tưởng, dong ruổi vạn mối, lúc 
bấy giờ mắt không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, 
không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, và cũng không 
thể phòng hộ được [579c01] nhãn căn. Tai nghe tiếng, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết trơn nhuyễn, ý biết 
pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, dong ruổi vạn mối, lúc 
bấy giờ ý căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, 
không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, cũng lại không 
thể giữ được ý căn, không có oai nghi lê tiêt, bước lên, 
dừng lại, co duỗi, cúi ngước; khoác y, ôm bát, đêu trái 
cấm giới, bị đông phạm hạnh băt gặp chê trách răng: ‘Oi, 
người ngu này giông như sa-môn!’ Nó liên bị hạch tội: 
‘Nếu là sa-môn, đáng ra không nên như vậy.’ Nó lại nói 
như vầy: ‘Tôi cũng là Tỳ-kheo! Tôi cũng là Tỳ-kheo!’

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan
hỷ phụng hành.
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Giống như con lừa vào trong bầy bò mà tự xưng là: ‘Tôi 
cũng là bò! Tôi cũng là bò!’ Nhưng hai lỗ tai của nó xem  
ra lại không giống bò, sừng cũng không giống, đuôi cũng 
không giông, âm thanh đêu khác.

“Bấy giờ, bầy bò hoặc dùng sừng húc, hoặc dùng chân đá, 
hoặc dùng miệng cắn. Nay Tỳ-kheo này cũng lại như vậy, 
các căn bất định; khi mắt thấy sắc, theo đó khởi lên sắc 
tưởng, đuổi theo vạn mối, bấy giờ nhãn căn không thanh 
tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác 
khăp nơi đên, lại cũng không thê giữ được nhãn căn. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân rõ trơn 
nhuyễn, ý biết pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, đuổi 
theo vạn mối, bấy giờ ý căn không thanh tịnh, sinh ra các 
loạn tưởng, không thể chế ngự các ác khắp nơi đến; lại 
cũng không thê giữ được ý căn, không có oai nghi lễ tiết, 
bước lên, dừng lại, co duỗi, cúi ngước, khoác y, ôm bát, 
đêu trái câm giới,16 liên bị đồng phạm hạnh bắt gặp quở 
trách chỉ trích răng: ‘Ôi, người ngu này giống như sa- 
môn!’ Nó bị chỉ trích, hạch tội: ‘Nếu là sa-môn đáng ra 
không nên như vậy.!’ Nhưng nó tự nói: ‘Tôi là sa-môn!’ 
Giông như con lừa vào trong bây trâu. Đó gọi là người 
giông lừa.

“Kia, sao gọi là giống bò? Có một người cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bấy 
giờ người kia các căn tịch định, ăn uống biết tiết chế, 
kinh hành cả ngàỵ chưa từng lìa bỏ, ý nghĩ đến pháp ba 
mươi bảy đạo phẩm. Khi mắt thấy sac, người ấy không 
khởi săc tưởng, niệm cũng không dong ruổi. Bấy giờ 
nhãn căn thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, cũng có thể 
chê ngự không còn các thứ ác nữa, thường phòng hộ

16 Hán: Chấp trì cấm giới đoạn văn bị nhảy sót. Y theo
văn mạch trên, sửa lại.

222



Phẩm hỏa diệt

nhãn căn. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối 
trơn nhuyễn, ý đối [580a01] pháp, không khởi lên bệnh 
thức, bây giờ ý căn thanh tịnh. Người kia liền đến chỗ 
các vị đồng phạm hạnh. Các vị đồng phạm hạnh từ xa 
trông thấy đến, ai cũng đều kêu lên: ‘Thiện lai, đồng 
học!’ Tùy thời cúng dường không để thiếu. Giống như bò 
tốt vào trong đàn bò, mà tự xưng: ‘Hiện tại ta là bò.’ Vì 
lông, đuôi, tai, sừng, âm thanh của nó tất cả đều đúng là 
bò. Những con bò khác thấy đều đến liếm mình nó. Ở 
đây, cũng như vậy, người ấy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bấy giờ, các căn 
người ấy tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả 
ngày chưa từng lìa bỏ, ý nghĩ đến pháp ba mươi bảy đạo 
phẩm. Khi mắt thấy sắc, không khởi sắc tưởng, niệm 
cũng không dong ruổi. Bấy giờ nhãn căn được thanh tịnh, 
sinh ra các tưởng thiện, cũng có thể chế ngự không còn 
các thứ ác nữa, thường ủng hộ nhãn căn. Tai đối tiếng, 
mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn nhuyễn, ý [580a01] 
đối pháp, không khởi lên bệnh thức, bấy giờ ý căn được 
đầy đủ. Người này gọi là giống bò.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học như bò, chớ giống 
như lừa. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
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“Nay Ta sẽ nói về thiện hành, bất thiện hành. Hãy lắng 
nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Xin vâng, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Kia, sao gọi là bất thiện? Sao gọi là thiện? Sát sinh là 
bât thiện, không sát sinh là thiện. Không cho mà lây là 
bất thiện, cho mới lấy là thiện. Dâm dật là bất thiện, 
không dâm dật là thiện. Nói dối là bất thiện, không nói 
dối là thiện. N ói thêu dệt là bất thiện, không nói thêu dệt 
là thiện. Hai lưỡi là bất thiện, không hai lưỡi là thiện. 
Gây loạn đấu kia đây là bất thiện, không gây loạn đấu kia 
đây là thiện. Tham của người là bất thiện, không tham 
của người là thiện. Khởi sân nhuê là bât thiện, không 
khởi sân nhuế là thiện. Tà kiến là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. Như vậy, các Tỳ-kheo, hành những điều ác này sẽ 
đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Neu người 
nào hành thiện sẽ sinh về cõi người, cõi trời, cùng các 
đường thiện trong A-tu-la.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy lìa xa ác hành, tu tập 
thiện hành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy [580b01] học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm hỏa diệt

“Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ngươi, đầu thiện, giữa 
thiện, cho đên cuôi cũnệ thiện, có nghĩa, có vị, dân đên tu 
tập pháp phạm hạnh đây đủ. Đó là hai pháp. Hãy lăng 
nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói đây đủ cho các 
ngươi nghe.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!”

Sau khi các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy xong, Thế Tôn bảo:

“Kia, sao gọi là hai pháp? Tà kiến, chánh kiến; tà tư duy*, 
chánh tư duy; tà ngữ, chánh ngữ; tà nghiệp, chánh nghiệp; 
tà mạng, chánh mạng; tà tinh tân*, chánh tinh tân; tà 
niệm, chánh niệm; tà tam-muội, chánh tam-muội. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là hai pháp. Nay Ta đã nói hai pháp 
này cho các ngươi.

“Những điều cần làm, nay Như Lai đã chu toàn xong. 
Các ngươi hãy khéo nhớ nghĩ, quán sát, phúng tụng chớ 
có lười mỏi. Hiện tại, nêu người nào không hành, sau này 
hối không kịp.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

225



Tăng nhất A-hàm

“Nay, Ta sẽ nói về pháp đuốc sáng, cũng sẽ nói về nhân 
đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng. Hãy lắng nghe, lắng nghe, 
hãy suy nghĩ kỹ!”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!”

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Kia, sao gọi là đuốc sáng? Diệt tận tham dâm, sân nhuế, 
ngu si. Kia, sao gọi là nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc 
sáng? Chánh kiên, chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn*, chánh niệm, chánh 
tam-muội. Đó là nhân đưa đến nghiệp đạo sáng. Ta cũng 
nhân đây, đã nói vê đuôc sáng, cũng đã nói về nhân đưa 
đến nghiệp đạo đuốc sáng.

“Những việc cần làm, nay Như Lai đã chu toàn. Các 
ngươi hãy khéo nhớ nghĩ, phúng tụng, chớ có lười biếng. 
Hiện tại nếu không hành, sau này hối không kịp.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
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Phẩm hỏa diệt

“Có hai lực này. Thế nào là hai lực? Nhẫn lực, tư duy 
lực.17 Nếu Ta không có hai lực này, đã không thành Vô 
thượng, Chánh chon, Đẳng chánh giác.

“Lại nữa, néu không có hai lực này, [580c01] Ta đã 
không hề có sáu năm khổ hạnh ở xứ Ưu-lưu-tỳ, lại cũng 
không thể hàng phục ma oán, thành đạo Vô thượng 
Chánh chơn ngồi nơi đạo tràng. Vì Ta có nhẫn lực, tư 
duy lực này, nên mới có thể hàng phục chúng ma, thành 
đạo Vô thượng Chánh chơn ngồi nơi đạo tràng.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu 
hai lực này: Nhẫn lực, tư duy lực, để thành đạo Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, ở vô dư Niết-bàn 
giới mà Bát-niét-bàn. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật trú tại Bản sinh địa,18 nước 
Câu-thi-na-yết.19 Lúc ấy, Thích, Phạm, Tứ thiên vương

17 Cf. A. II. 2 (R. i. 52): dvemãni baỉãni: patỉsamkhãnabaỉan ca 
bhãvanãbalan ca, có hai lực: tư trạch lực và tu tập lực.
18 Bản sở sinh xứ ^Ỡ TỂíiẵ, tức Lực sĩ Sinh xứ, hay Sinh địa 
(Pãli: Upavattana), quê hương của người Mạt-la (Malla), một bộ 
tộc, chủ nhân của Câu-thi-na (Pãli: Kusinãrã), nơi Phật Niêt-bàn. 
Sinh xứ (địa) hay Uapavattana cũng là tên gọi của khu rừng Sala, 
nơi Phật nhập Niết-bàn.
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Tăng nhất A-hàm

cùng năm trăm chư thiên, và hai mươi tám đại quỷ thần 
vương đến chỗ Tôn giả A-na-luật. Đen nơi, họ đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán A- 
na-luật:

Quy mạng bậc trên người,
Đấng mọi người tôn kỉnh;
Nay chủng tôi không biết,
Ngài đang trú thiền nào?

Khi ấy, có bà-la-môn* tên Xà-bạt-tra20 là đệ tử của 
Phạm-ma-dụ21, lại đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bà-la-môn kia hỏi A-na-luật 
rằng:

“Xưa kia tôi sinh tại vương cung, chưa từng nghe mùi 
hương tự nhiên này. Có người nào đến nơi này? Là trời 
rông quỷ thần, người, phi nhân?”

A-na-luật nói với ông bà-la-môn rằng:

“Mới đây có Thích, Phạm, Tứ thiên vương cùng năm 
trăm chư thiên, hai mươi tám đại quỷ thần vương vừa đến 
chỗ tôi, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, lại dùng kệ 
này tán thán tôi:

Quy mạng bậc trên người,
Đấng mọi người tôn kỉnh;
Nay chúng tôi không biết,
Ngài đang trú thiền nào?

19 Câu-thi-na-kiệt Pãli: Kusinãrã.
20 Xà-bạt-tra Xem cht. 21 tiếp theo dưới.

21 Phạm-ma-dụ 5£|ỆÍ, xem Trung kinh 161: Phạm-ma (Pãli: 
Brahmãyu), người ở Di-tát-la (Pãli: Mithila). Ông có đệ tử là 
Ưu-đa-la (Pãli: Uttara). Cf. Pãli, M. ii. 133. Brahmãyu- 
sutta.
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Phẩm hỏa diệt

Bà-la-môn hỏi:

“Sao nay tôi không thấy bóng dáng họ? Thích, Phạm, Tứ 
thiên vương đang ở chỗ nào?”

A-na-luật đáp:

“Vì ông không có thiên nhãn cho nên không thấy Thích, 
Phạm, Tứ thiên vương cùng năm [581a01] trăm chư 
thiên, hai mươi tám đại quỷ thần vương.”

Bà-la-môn hỏi:

“Nếu tôi được thiên nhãn, có thể thấy Thích, Phạm, Tứ 
thiên vương cùng năm trăm chư thiên, hai mươi tám đại 
quỷ thần vương không?”

A-na-luật đáp:

“Nếu ông được thiên nhãn, ông có thể thấy Thích, Phạm, 
Tứ thiên vương cùng năm trăm chư thiên, hai mươi tám 
đại quỷ thần vương. Nhưng, này Bà-la-môn, thiên nhãn 
này nào đủ để cho là lạ. Có Phạm thiên tên là Thiên Nhãn. 
Ông ấy thấy nghìn thế giới này. Như người có mắt tự 
xem mũ báu của mình trong lòng bàn tay. Phạm thiên 
vương này cũng như vậy, thấy nghìn thế giới này không 
có chướng ngại. Nhưng vị Phạm thiên này không tự thây 
y phục mặc trên người mình.”

Bà-la-môn hỏi:

“Vì sao Phạm thiên Thiên Nhãn không tự thấy đồ phục 
sức mang trên người mình?”

A-na-luật đáp:

“Vì vị Thiên kia không có con mắt trí tuệ vô thượng, nên 
không thể tự thấy đồ phục sức mang ở trên người mình.”

Bà-la-môn hỏi:
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“Nếu tôi được con mắt trí tuệ vô thượng, có thấy đồ phục 
sức mang trên thân này hay không?”

A-na-luật đáp:

“Nếu ông có được con mắt trí tuệ vô thượng, ông có thể 
thây đô phục sức mang trên thân mình.”

Bà-la-môn hỏi:

“Xin Tôn giả nói pháp cực diệu cho tôi nghe, để tôi đạt 
được măt trí tuệ vô thượng.”

A-na-luật bảo:

“Ông có giới không?”

Bà-la-môn hỏi:

“Thế nào là giới?”

A-na-luật nói:

“Không tạo các tội, không phạm phi pháp.”

Bà-la-môn thưa:

“Neu giới như vậy, tôi kham vâng giữ giới này.” 

A-na-luật nói:

‘Này Bà-la-môn, nay ông hãy giữ giới cấm không một 
mảy may khuyêt thât, và cũng nên tò bỏ két sử kiêu mạn, 
chớ chấp ngô, ngã, sinh tưởng đắm nhiễm.”

Lúc đó, Bà-la-môn lại hỏi A-na-luật:

“Sao là ngô? Sao là ngã? Sao là kết sử kiêu mạn?”

A-na-luật nói:

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm hỏa diệt

“Ngô là thần thức. Ngã là đầy đủ hình thể.22 Ở trong đó 
khởi thức sinh ngô ngã, đó là kết kiêu mạn.

“Cho nên, này Bà-la-môn, hãy tìm cầu phương tiện loại 
trừ các kêt này. Này Bà-la-môn, hãy học điêu này như
__ A ___ »1vậy.

Bà-la-môn liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
A-na-luật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trên đường 
chưa đên nhà, ông tư duy vê nghĩa này, tức thì các trân 
cấu sạch hết, được con mắt pháp thanh tịnh.

Bấy giờ, có vị trời xưa kia là bạn thân của bà-la-môn này, 
biết trong tâm của bà-la-môn mọi trần câu đã được dứt 
sạch, được con mắt pháp [581b01] thanh tịnh. Vị trời kia 
lại đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân, đứng qua 
một bên, liền dùng kệ này tán thán A-na-luật:

Bà-ỉa-môn chưa đến nhà,
Giữa đường được dấu đạo;
Trần cấu, pháp nhãn tịnh,
Không nghỉ, không do dự.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật dùng kệ báo vị trời kia:

Ta trước quán tâm kia,
Trung gian ứng dấu đạo;
Kia, thời Phật Ca-dỉếp,
Từng nghe dạy pháp này.

Bấy giờ Tôn giả A-na- luật rời khỏi nơi ấy, du hành trong 
nhân gian, lần hồi đến chỗ Thế Tôn. Đảnh lễ sát chân, rồi 
ngồi lui qua một bên. Thế Tôn dùng pháp ngữ dạy A-na-

22 Có lẽ đây là lối diễn giải thêm của dịch giả chứ không phải trực 
tiếp dịch từ nguyên bản Phạn.
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luật đầy đủ. A-na-luật sau khi thọ trì lời Phật dạy, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi thối lui.

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Đệ tử trong hàng Thanh văn của Ta, người được thiên 
nhãn đệ nhất, đó chính là Tỳ-kheo A-na-luật.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả La-hầu-la23, phụng trì giới cấm, không 
điều vi phạm, tội nhỏ còn tránh huống là lớn; nhưng tâm 
không giải thoát khỏi hữu lậu. Bấy giờ các Tỳ-kheo đến 
chồ Thé Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Các 
Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo La-hầu-la phụng trì giới cấm, không điều vi 
phạm; nhưng tâm không giải thoát khỏi hữu lậu.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Pháp giới cẩm đầy đủ;
Các căn cũng thành tựu;
Dần dần sẽ  đạt được,
Sạch hết cả kết sử.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy luôn nhớ nghĩ tu tập 
chánh pháp không có sơ sót. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này."

Tăng nhất A-hàm

23 Nguyên trong bản: La-vân n ® |.  
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Phẩm hỏa diệt

Kệ tóm tắt:

Nan-đà, Nỉết-bàn, quạ,
Lừa, bất thiện có hai,
Xúc, và nhẫn tư duy,
Bà-la-môn và La-hầu-la.

Các Tỳ-kheo, sau nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.

233



17. PHẨM AN-BAN

KINH SỐ l 1

[581c01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đã đến giờ, Thế Tôn khoác y ôm bát, dẫn La- 
hầu-la2 vào thành Xá-vệ để khất thực3. Khi ấy Thế Tôn 
quay qua bên phải bảo La-hầu-la:

“Ngươi nay hãy quán sắc là vô thường.”

La-hầu-la thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, sắc là vô thường.”

Thế Tôn bảo:

“Này La-hầu-la, thọ*, tưởng, hành, thức đều là vô 
thường.”

La-hầu-la thưa:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức đều là 
vô thường.”

Khi ấy, Tôn giả La-hầu-la lại tự nghĩ: “Ở đây có nhân 
duyên gì, hôm nay mới đi vào thành để khất thực, đang 
trên đường đi, cớ sao Thế Tôn trực tiếp dạy dỗ ta? Bây 
giờ ta hãy trở về trú xứ, không nên vào thành khất thực.”

1 Tham chiếu Pali, M. 62. Rãhulovãda (R i. 421).
2 La-vân m u .  Pãli: Rãhula.
3 Nguyên Hán: ỷỉ'{ậj phân-vệ. Pãli: pindapăta.



Phẩm an-ban

Khi ấy, Tôn giả La-hầu-la, đang giữa đường liền trở về 
tinh xá Kỳ-hoàn, cầm y bát đến dưới một bóng cây, 
chánh thân, chánh ý, ngồi kiết già, chuyên tinh nhất tâm 
suy niệm sắc vô thường; suy niệm thọ*, tưởng, hành, 
thức vô thường.

Bấy giờ, Thế Tôn khất thực ở thành Vương-xá xong. Sau 
khi ăn rồi, một mình kinh hành tại tinh xá Kỳ-hoàn, lần hồi 
đến chỗ La-hầu-la. Đến đó rồi, Phật bảo La-hầu-la rằng:

“Ngươi hãy tu hành pháp an-ban4. Tu hành pháp này, có 
tâm tưởng sầu ưu đều sẽ trừ diệt hết. Nay ngươi lại nên tu 
hành tưởng bất tịnh ghê tởm, nếu có tham dục, thì sẽ trừ 
diệt hết. Này La-hầu-la, nay ngươi phải tu hành từ tâm. 
Đã hành từ tâm rồi, nếu có sân nhuế, thì sẽ trừ diệt hết. 
Này La-hầu-la, nay ngươi phải tu hành bi tâm. Đã hành 
bi tâm rồi, nếu có tâm hại, thì sẽ trừ diệt hêt. Này La-hâu- 
la, nay ngươi phải tu hành hỷ tâm. Đã hành hỷ tâm rồi, 
nếu có tâm tật đô, thì sẽ trừ diệt hêt. Này La-hâu-la, nay 
ngươi phải tu hành tâm xả.5 Đã hành tâm xả* rồi, nếu có 
kiêu mạn, thì sẽ trừ diệt hết.”

Bấy giờ, Thế Tôn hướng về La-hầu-la, liền nói kệ này:

Chớ luôn khởi tưởng đắm,
Thường phải y  thuận pháp.
Người hiền trí như vậy,
Danh đồn vang khắp nơi.

Cầm đuốc sáng cho người,
Phá màn vô minh lóm;
Trời, rồng thảy phụng kỉnh,
Tôn thờ bậc sư trưởng.

4 An-ban Pali: ãnãpăna, hơi thở ra vào.
5 Nguyên Hán: Hộ tâm
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Con không khởi tưởng đảm,
Hằng tùy thuận theo pháp.
[582a01] Người hiền trí như vậy 
Kính thờ ỉà sư trưởng.

Sau khi Thế Tôn dạy bảo xong, trở về tĩnh thất. Lúc ấy, 
Tôn giả La-hầu-la lại tự nghĩ: “Tu hành an-ban như thế 
nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các tưởng?” Rồi La-hầu- 
la từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn. Đen nơi rồi, 
đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Ngay sau đó, ngồi lui, 
bạch Thế Tôn rằng:

“Tu hành an-ban như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có 
các tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lồ?”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, La-hầu-la! Ngươi có thể ở trước 
Như Lai rông tiêng rống sư từ mà hỏi nghĩa này: ‘Tu 
hành an-ban như thế nào để trừ bỏ sầu ưu, không có các 
tưởng, được quả báo lớn, được vị cam lồ?’ Này La-hầu-la, 
nay ngươi hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ phân biệt nói đây đủ cho ngươi. ’

Thưa:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Tôn giả La-hầu-la vâng lời dạy từ Thế Tôn. Thế Tôn bảo:

“Này La-hầu-la, ở đây Tỳ-kheo ưa thích ở nơi vắng vẻ 
không người, chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, không có 
niệm khác, buộc ý trên chóp mũi. Thở ra dài, biết hơi thở 
dài. Thở vào dài, cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngắn, cũng 
biết hơi thở ngắn. Thở vào ngắn, cũng biết hơi thở ngắn. 
Hơi thở ra lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở vào lạnh,

Tăng nhất A-hàm

LÚC ấy Tỳ-kheo La-hầu-la dùng kệ này thưa Thế Tôn rằng:
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cũng biết hơi thở lạnh. Hơi thở ra ấm, cũng biết hơi thở 
ấm. Hơi thở vào ấm, cũng biết hơi thở ấm. Quán toàn 
thân, hơi thở vào, hơi thở ra; thảy đều biết rõ. Có lúc có 
hơi thở, cũng lại biết là có. Có lúc không có hơi thở, cũng 
lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm ra,6 cũng lại biêt từ 
tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng lại biết từ tâm vào.

“Như vậy, La-hầu-la, ai tu hành an-ban, sẽ không có tưởng 
sầu ưu, não loạn, được quả báo lớn, được vị cam lồ.”

Sau khi nghe Thế Tôn nói pháp vi diệu đầy đủ xong, La- 
hầu-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, nhiêu 
quanh ba vòng rồi đi. Đen một gốc cây trong rừng An-đà7, 
chánh thân, chánh ý ngồi kiết già, không có một niệm 
nào khác, buộc tâm trên chóp mũi. Thở ra dài, biêt hơi 
thở dài. Thở vào dài, cũng biết hơi thở dài. Thở ra ngăn, 
cũng biết hơi thở ngắn. Thở vào ngắn, cũng biêt hơi thở 
ngắn. Hơi thở ra lạnh, cũng biêt hơi thở lạnh. Hơi thở vào 
lạnh, cũng biết hơi thở lạnh. [582b01] Hơi thở ra âm, 
cũng biết hơi thở ấm. Hơi thở vào ấm, cũng biết hơi thở 
ấm. Quán toàn thân, hơi thở vào, hơi thở ra; thảy đều biết 
rõ. Có lúc có hơi thở, cũng lại biêt là có. Có lúc không có 
hơi thở, cũng lại biết là không. Hoặc hơi thở từ tâm ra, 
cũng lại biết từ tâm ra; hoặc hơi thở từ tâm vào*, cũng lại 
biết từ tâm vào.

Bấy giờ, La-hầu-la tư duy như vậy, tâm được giải thoát 
khỏi dục,8 không còn các thứ ác, có tâm, có tứ,9 có hỷ lạc

6 Tức tùng tâm xuất i|,ÍÍẾ'ì>L±j, Hán dịch mơ hồ. Tất nhiên đây 
không có nghĩa từ trái tim. Tham chiếu Pãli: cittapatisamvedĩ 
assasissãmi, với cảm giác nhận biêt tâm, tôi sẽ thở ra.
7 An-đà viên 5ẽ:P2llS- Pãli: Andhavana. Cf. M. 147 Cũla- 
Rãhulovãda-sutta.
8 Đây chỉ ly dục của sơ thiền, trừ ngũ dục của dục giới, không
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do viễn ly sinh,10 chứng và an trú11 sơ thiền. Tầm tứ đã 
dứt,12 nội tâm tịch tĩnh,13 chuyên tinh nhất tâm*; không 
tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh,* chứng nhập và an 
trú* nhị thiền. Lìa hỷ, an trú xả,14 giác tri thân lạc, điều 
mà các Hiền Thánh nói, xả, niệm, an trú lạc,* chứng 
nhập và an trú* tam thiền. Khổ và lạc kia đã diệt, ưu hỷ 
trước cũng đã diệt, không khổ không lạc; xả, niệm thanh 
tịnh,* chứng nhập và an trú* tứ thiền.

Với tâm tam-muội15 này, thanh tịnh không bụi nhơ, thân 
thê nhu nhuyến,16 La-hầu-la biết mình từ đâu đến, nhớ

ỹhải ly dục vô lậu của Ạ-la-hán. Xem kỊnh 1 phẩm 12 trên.
Hữu giác hữu quán, về sơ thiền cho đến tứ thiền, định cú, và các 

cht. liên hệ, xem Phẩm 12, kinh 1, tò cht. 42 và tiếp.

10 Hán: Niệm trì hỷ an :ế : íf  Trên kia, kinh 1 phẩm 12, Hán 
dịch: Hữu ỷ niệm lạc .
11 Hán: Du m . Nơi khác dịch: Tự ngu lạc; hiểu là an trú. Pãli: 
vihărati.
12 Trạng thái không tầm (giác) không tứ (quán) của thiền thứ hai.
13 N ên  hiêu là nội đăng tịnh. X em  cht. 42 -50  kinh 1 phẩm 12 trên.
14 Trên kia, ibid., Hán dịch, xả ư niệm, tu ư hộ

lỀỈRaầ- Xem cht. 42-50 kinh 1 phẩm 12 trên.

15 Hán: Tam-muội tâm chi tâm định tĩnh do chứng tứ 
thiền; y tâm này mà chứng tam minh. Lưu ý ngắt chữ không đúng 
trong đê bản. Pãli, định cú.- so evam samãhite citteparisuddhe...

Bản Hán có thê nhâm, do từ tương đương Păli: kammaniye, 
kham nhiệm tính, chi trạng thái dễ sử dụng. Có hai trạng thái 
kham  nhiệm  tính: trạng thái dê sử dụng của tâm, và của thân 
(Câu-xá 4, tr. 19b6). Trong ngữ cảnh ở đây, nên hiểu là kham 
nhiệm tính của tâm. Tham chiếu Pãli (D.i.80): so evam samãhite 
citte parisuddhe pariyodãte anangane vigatũpakkilese mudubhũte 
kammaniye... vị ây, với tâm định tĩnh như vậy, thanh tịnh, tinh 
khiêt, không câu uê, dứt trừ các tùy phiền não, nhu nhuyến, kham 
nhiệm...
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những việc đã làm trước kia, tự biết đời trước, những 
việc trong vô số kiếp trước; cũng biết một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, nghìn 
đời, vạn đời, hàng nghìn vạn đời, kiếp thành, kiếp bại, vô 
số kiếp thành, vô số kiếp bại, ức năm không thể kể xiết: 
Ta đã từng sinh nơi kia, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như vậy, 
cảm thọ khổ lạc như vậy, thọ mạng dài ngắn, chết kia 
sinh đây, chết đây sinh kia.

Với tâm tam-muội này,* thanh tịnh không tì vết, La-hầu- 
la cũng không còn các kết, cũng biết chỗ khởi của tâm 
chúng sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, La- 
hầu-la quán biết như thật các loài chúng sinh, người sống, 
kẻ chét, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, 
hoặc xấu, điều đã làm, điều đã tạo. Hoặc có chúng sanh 
thân hành ác, miệng hành ác, ý hành ác, phỉ báng Hiền 
Thánh, thường hành tà kiến, tạo hạnh tà kiến, thân hoại 
mạng chung, sinh vào địa ngục. Hoặc lại có chúng sanh 
thân hành thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, không 
phỉ báng Hiền Thánh, thường hành chánh kiến, tạo hạnh 
chánh kién, thân hoại mạng chung sinh lên trời cõi thiện. 
Đó gọi là thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, quán biết 
như thật các loài chúng sanh, người sống, kẻ chét, sắc 
đẹp, sắc xấu, đường lành, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, 
điều đã làm, điều đã tạo.

Rồi lại vận dụng ý, thành tâm vô lậu. La-hầu-la lại quán 
biết như thật đây là khổ; lại quán biét như thật đây là tập 
khởi của khổ, cũng quán biết như thật đây là [582c01] sự 
diệt tận khổ, cũng quán biết như thật đây là xuất yếu của 
khổ. La-hầu-la quán biết như thật như vậy, tâm được giải 
thoát khỏi dục lậu; được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh 
lậu. Đã được giải thoát, nên liền được trí giải thoát, biết

239



rằng: ‘ Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. ’ Bấy 
giờ, Tôn giả La-hầu-la thành A-la-hán.

Sau khi Tôn giả La-hầu-la thành A-la-hán rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngôi lui qua một bên, bạch Thê Tôn răng:

“Sở cầu của con đã đạt được, các lậu đã tận trừ.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong những vị đắc A-la-hán, không có ai bằng La-hầu- 
la. Luận về người mà các hữu lậu đã dứt cũng là Tỳ-kheo 
La-hầu-la. Luận về người trì giới cấm cũng là Tỳ-kheo 
La-hầu-la. Vì sao vậy? Vì chư Như Lai Đẳng Chánh giác 
đời quá khứ cũng có Tỳ-kheo La-hầu-la này. Muốn nói 
con Phật cũng là Tỳ-kheo La-hầu-la, đích thân từ Phật 
sinh, là người thừa tự pháp.”

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử bậc nhất trì giới 
cấm chính là Tỳ-kheo La-hầu-la.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Pháp cấm giới đầy đủ,
Các căn cũng thành tựu;
Dần dần sẽ  cũng được,
Sạch tất cả kết sử.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.17

Tăng nhất A-hàm

17 Bản Hán, hết quyển 7. 
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KINH SÓ 218

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. 
Hai người ấy là ai? Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác 
xuât hiện ở đời, thật là khó có được, và Chuyên luân 
Thánh vương xuất hiện ở [583a01] đời thật là khó có 
được. Hai người này xuất hiện ở đời thật là khó có 
được...”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 3 19

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai con người xuất hiện ở đời, thật là khó có được. 
Hai người ấy là ai? Bích-chi-phật xuât hiện ở đời, thật là 
khó có được, và A-la-hán lậu tận đệ tử của Như Lai, xuât 
hiện ở đời, thật là khó có được. Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là hai người này xuất hiện ở đời thật là khó có được.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

18 Tham chiếu Pãli, A. II. 6. 2 (R.i. 77)
19 Tham chiếu A. II. 6.5.
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KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp này ở thế gian thật là phiền não. Hai pháp 
gì? Tạo các gôc rễ ác, khởi lên các oán thù, và lại không 
tạo hạnh lành, gôc của các đức. Này các Tỳ-kheo, đó gọi 
là hai pháp thật là phiên não.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy giác tri pháp phiền não 
này, và cũng nên giác tri pháp không phiền não. Các pháp 
phiên não thì hãy đoạn trừ, pháp không phiền não, thì nên 
tu hành. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tà kiến, mà chúng sanh niệm tưởng, hướng đến, cùng 
các hành khác, tất cả đều không có gì đáng quý, là những 
điêu mà người thê gian không đáng ham thích. Vì sao 
vậy? Vì tà kiến này là bất thiện. Giống như những hạt 
quả đắng, nghĩa là những hạt quả đắng, hạt rau đắng, hạt 
rau đay, hạt tât-địa bàn-trì,20 cùng các loại hạt đắng khác, 
mà đem những loại hạt này trồng nơi đất tốt, sau đó sẽ

Tăng nhất A-hàm

20 Tất-địa-bàn-trì ỊỆlỉẾậẵỹỊp. Không rõ loại cây gì. Các hạt giống 
đắng thường được kể trong Pãli: nimba, kosãtaki, tittikãỉabu (A. 
i. tr. 32).
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sinh ra mầm cũng đắng như xưa. Vì sao vậy? Vì những 
hạt này vốn đã đắng, ở  đây, tà kiến chúng sanh cũng lại 
như vậy. Những gì được làm bởi thân hành, khâu hành, ý 
hành, những gì hướng đến, những gì được niệm tưởng, 
cùng các hành ác khác, tất cả đều không đáng quý, là 
những điều mà người thế gian không đáng ham thích. Vì 
sao vậy? Vì tà kiến ác này là bất thiện.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy [583b01] trừ tà kiến, tập 
hành chánh kiến. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Chánh kiến, mà chúng sanh niệm tưởng, hướng đến, 
cùng các hành khác, tất cả đều đáng quý kính, là những 
điều mà người thế gian đáng ham thích. Vì sao vậy? Vì 
chánh kiến này là diệu. Giống như những quả ngọt, như 
mía, quả bồ-đào, cùng tất cả những quả ngon ngọt khác, 
có người sửa sang đất tốt đem trồng chúng, sau đó sẽ sinh 
ra con, tất cả đều ngon ngọt, khiến người ham thích. Vì 
sao vậy? Vì những hạt quả này vôn đã ngon ngọt, ơ  đây 
chánh kiến chúng sanh cũng lại như vậy. Những gì được 
nghĩ đến, hướng đến, cùng các hành khác, tất cả đều đáng 
quý kính, là những điều mà người thế gian đáng ham 
thích. Vì sao vậy? Vì chánh kiên này là diệu.
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“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tập hành chánh kiến. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi vắng 
vẻ, một mình tư duy, nảy sinh ý niệm này: “Có những 
chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi 
tập hành ngày đêm không hề nhàm chán.” Bấy giờ vào 
buổi chiều, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, khoác y, 
sửa lại y phục, đi đến chồ Thế Tôn. Đến nơi rồi, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên, Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Con ở nơi vắng vẻ phát sinh ý nghĩ này: ‘Có những 
chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi 
tập hành ngày đêm không hề nhàm chán.”’

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, A-nan, như những gì ngươi đã nói: ‘Có những 
chúng sanh khơi dậy tưởng ái dục, liền sinh dục ái, rồi 
tập hành ngày đêm không hề nhàm chán.’ Vì sao vậy? 
Này A-nan, vào thời quá khứ xa xưa có Chuyển luân 
Thánh vương tên là Đảnh Sanh,21 dùng pháp mà trị hóa, 
không có gian dối, thành tựu bảy báu. Bảy báu là: bánh 
xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
điển binh báu. Đó là bảy báu. Lại có nghìn người con

21 Đảnh Sanh ISâi. Pãli: Mandhatã. Truyện kể tương tự, xem 
Trung, kinh 60: Tứ châu.
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dũng mãnh cường tráng, có thể hàng phục các kẻ ác; 
thống lãnh bốn thiên hạ mà không cần đao [583c01] 
trượng. A-nan, nên biết, bấy giờ Thánh vương Đảnh 
Sanh phát sinh ý niệm này: ‘Nay ta có đất Diêm-phù-đề 
này, dân chúng đông đúc, các loại trân báu nhiều. Ta 
cũng đã nghe các vị trưởng lão kỳ cựu nói, phía Tây có 
nước Cù-da-ni, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo rất 
nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia.

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy 
sinh ý nghĩ này: ‘Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Diêm-phù, 
đi qua nước Cù-da-ni.’ Lúc đó người dân nước kia thấy 
Thánh vương đến, tất cả đều ra trước nghinh đón, quỳ lễ 
chào hỏi: ‘Thiện lai! Đại vương! Nay nhân dân nước Cù- 
da-ni này đông đúc, nguyện xin Thánh vương nên ở đây 
cai trị giáo hóa nhân dân, khiến theo giáo lệnh như pháp.’

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống 
lãnh nhân dân ở nước Cù-da-ni trải qua hàng trăm nghìn 
năm. Rồi thì, Thánh vương Đảnh sanh tự nghĩ như vầy: 
‘Ta có Diêm-phù-đề, nhân dân đông đúc, các loại trân 
bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báu ngập đến gối. Nay 
cũng lại có Cù-da-ni này, nhân dân đông đúc, các loại 
trân bảo lại nhiều. Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, 
còn có Phất-vu-đãi, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo 
lại nhiều. Nay ta hãy đến thống lãnh quốc độ kia, dùng 
pháp mà trị hóa. ’

“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy 
sinh ý nghĩ này: ‘Ta đem bôn bộ binh rời khỏi Cù-da-ni, 
đi qua nước Phất-vu-đãi. ’ Lúc đó người dân nước kia 
thấy Thánh vương đến, tất cả đều ra trước nghinh đón, 
quỳ lễ hỏi thăm, khác miệng nhưng đồng thanh nói như 
vầy: ‘Thiện lai! Đại vương! Nay nhân dân nước Phất-vu- 
đãi này đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, nguyện xin
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Đại vương nên ở đây cai trị giáo hóa nhân dân, khiến 
theo giáo lệnh như pháp.

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống 
lãnh nhân dân ở nước Phất-vu-đãi trải qua hàng trăm 
nghìn vạn năm. Rồi thì, Thánh vương Đảnh Sanh tự nghĩ 
như vầy: ‘Ta ở Diêm-phù-đề, nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báu ngập đến 
gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni này, nhân dân đông đúc, 
các loại trân bảo lại nhiều. Nay cũng lại có Phất-vu-đãi 
này nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều. Ta 
cũng từng nghe các trưởng lão nói còn có uất-đơn-việt, 
nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiều, việc làm 
tự do, không cần cất giữ, tuổi thọ không bị yểu, tuổi thọ 
chính là nghìn tuổi. Hết tuổi thọ ở đây [584a02] sẽ sinh 
lên trời, không đọa vào đường khác, mặc áo kiếp-ba- 
dục,22 ăn loại lúa gạo tự nhiên. Nay ta hãy đến thống lãnh 
quôc độ kia, dùng pháp mà trị hóa.

“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy 
sinh ý nghĩ này: ‘Ta đem bốn bộ binh rời khỏi Phất-vu- 
đãi, đi qua nước uất-đơn-việt.’ Từ xa nhìn thấy đất kia 
màu xanh rậm rạp. Thấy rồi, liền hỏi quần thần tả hữu 
rằng: Các ngươi có thấy khắp cả đất này một màu xanh 
rậm rạp chăng?”

“Đáp rằng: Vâng, chúng tôi thấy.

“Vua bảo quần thần rằng: c ỏ  ở đây mềm mại, mịn như 
thiên y không khác. Chư hiền ở đây thường ngồi nơi này.

22 Kiếp-ba-dục íyỊj/JỄW- Pãli: kappãsika, được làm bằng bông 
gòn.
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“Đi về phía trước một tí nữa, từ xa nhìn thấy đất này màu 
vàng rực rỡ, vua liền hỏi quần thần rằng: Các ngươi có 
thấy khắp cả đất này màu vàng rực rỡ không?

“Đáp rằng: Chúng tôi đều thấy vậy.

“Đại vương nói: Đây gọi là lúa tự nhiên. Chư hiền ở đây 
thường ăn thức ăn này. Hiện tại các khanh cũng sẽ ăn lúa 
gạo này.

“Bấy giờ, Thánh vương tiến về phía trước một tí nữa, lại 
thấy khắp cả đất kia đều bằng phẳng, từ xa nhìn thấy đài 
cao nôi lên một cách đặc biệt. Lại bảo quân thân: Các 
ngươi có nhìn khắp đất này đất đai bằng phang không?

“Đáp rằng: Thưa vâng, chúng tôi đều thấy vậy.

“Đại vương bảo rằng: Đó gọi là áo cây kiếp-ba-dục*, các 
ngươi cũng sẽ mặc áo cây này.

“Này A-nan, bấy giờ nhân dân nước kia thấy Đại vương 
đến, đều tiến lên phía trước nghinh đón, quỳ lê chào hỏi, 
nhiều tiếng cùng vang lên: ‘Thiện lai, Thánh vương! Dân 
chúng nước uất-đơn-việt này đông đúc, các loại trân bảo 
lại nhiều, nguyện xin Đại vương nên ở đây cai trị giáo 
hóa nhân dân khiến theo giáo lệnh như pháp.’

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh liền thống 
lãnh nhân dân ở uất-đơn-việt, trải qua trăm nghìn vạn 
năm. Rồi thì, Thánh vương Đảnh Sanh lại sinh ý nghĩ 
này: ‘Nay ta có đất Diêm-phù, nhân dân đông đúc, các 
loại trân bảo lại nhiêu, cũng có mưa bảy báu ngập đên 
gối. Nay cũng lại có Cù-da-ni, Phât-vu-đãi cùng Uât-đơn- 
việt này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại nhiêu. 
Ta cũng từng nghe các trưởng lão nói, còn có trời Tam 
thập tam thiên khoái lạc không đâu băng, tuôi thọ rât lâu, 
y thực tự nhiên, ngọc nữ vây quanh không thể kế xiết.
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Nay ta nên đến thống lãnh thiên cung kia, dùng pháp mà 
trị hóa.’

“Này A-nan! Bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh mới nảy 
sinh ý nghĩ này: ‘Ta đem bốn bộ binh rời khỏi uất-đơn- 
việt, [584b02] đi lên Tam thập tam thiên. Lúc ấy, Thiên 
đé Thích từ xa trông thấy Thánh vương Đảnh Sanh đến, 
liền nói như vầy: ‘Thiện lai, Đại vương! Xin đến ngồi đây.’

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh cùng 
Thích Đề-hoàn Nhân ngồi một chỗ. Cả hai cùng ngồi, 
không thê phân biệt được, từ tướng mạo, cử động, cho 
đên âm vang lời nói, chỉ là một không khác.

“Này A-nan, bấy giờ Thánh vương Đảnh Sanh ở đó trải 
qua hàng nghìn trăm năm, rồi nảy sinh ý niệm này: ‘Nay 
ta có đât Diệm-phù này, nhân dân đông đúc, các loại trân 
bảo lại nhiều, cũng có mưa bảy báu ngập đến gối, cũng 
có Cù-da-ni, cũng lại có Phất-vu-đãi, cũng lại có uất- 
đơn-việt này, nhân dân đông đúc, các loại trân bảo lại 
nhiêu. Nay ta lại đến Tam thập tam thiên, bây giờ, ta phải 
hại Thiên đê Thích này, để ở đây một mình làm Vua chư 
thiên. ’

“Này A-nan, bấy giờ, Thánh vương Đảnh Sanh vừa nảy 
sinh ý niệm này, liền từ trên chỗ ngồi tự đọa xuống đến 
đất Diêm-phù, cùng với bốn bộ binh, tất cả đều rơi xuống. 
Lúc này, bánh xe báu cũng mất, không biết ở đâu? Voi 
báu, ngựa báu chêt cùng lúc, châu báu thì tự mất; ngọc 
nữ báu, cư sĩ báu, điên binh báu, chúng đều mạng chung. 
Bây giờ, Thánh vương Đảnh Sanh thân mắc bệnh nặng, 
tông tộc, thân quyén, tất cả đều vân tập thăm hỏi bệnh 
vua: Thế nào, Đại vương, giả sử sau khi đại vương mệnh 
chung, có người đến hỏi điều này: ‘Lúc đại vương Đảnh 
Sanh mệnh chung, có dạỵ lời nào không?’ Nếu có ai hỏi 
như vậy, thì nên trả lời thế nào?’
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“Thánh vương Đảnh Sanh đáp: Nếu giả sử ta mệnh 
chung; sau khi ta mệnh chung nếu có người hỏi thì nên 
đáp như vầy: ‘Vua Đảnh Sanh thống lãnh bôn châu thiên 
hạ không biết đủ và nhàm tởm, lại đên Tam thập tam 
thiên, ở tại đó trải qua hàng trăm nghìn năm, mà ý còn 
sinh tham, muốn hại Thiên đê, nên tự đọa lạc, liên nhận 
lấy cái chết.’

“Này A-nan, trong lòng ngươi chớ hồ nghi: Vua Đảnh 
Sanh bấy giờ là ai vậy? Chớ có quán sát như vậy! Vì sao 
vậy? Vì vua Đảnh Sanh lúc đó chính là thân Ta. Bây giờ, 
Ta thống lãnh bốn châu thiên hạ, cùng đến Tam thập tam 
thiên ở trong ngũ dục mà không biết đủ và nhờm tởm.

“Này A-nan, hãy bằng phương tiện này chứng biết nơi 
mà tâm tham dục hưng khởi hướng đến, niệm tưởng càng 
tăng gấp bội, ở trong ái dục mà không biêt đủ và nhờm 
tởm. Muốn cầu biết đủ và nhờm tởm, thì phải cầu từ 
trong trí tuệ Thánh Hiền.”

Bấy giờ, [584c01] Thế Tôn ở giữa đại chúng, liền nói kệ 
này:

Tham, dâm như mưa mùa,
Với dục không biết đủ;
Vui ít mà khố nhiều,
Những điều người trí bỏ.

Giả sử hưởng dục trời,
Vui hưởng với ngũ nhạc;
Không bằng đoạn tâm ái,
Là đệ tử Chánh giác.

Tham dục dài ức kiếp,
Phước hết trở lại ngục;
Hưởng lạc há bao lâu,
Liền chịu kho địa ngục.
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“Cho nên, này A-nan, hãy bằng phương tiện này để biết 
dục mà từ bỏ dục, vĩnh viễn không khởi tưởng23 này. Hãy 
học điêu này.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có Bà-la-môn Sanh Lậu24 
đến chỗ Thế Tôn, cùng nhau hỏi thăm, rồi ngồi qua một 
bên. Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Nên xem người ác tri thức như thế nào?”25

Thế Tôn bảo:

“Nên xem như xem trăng.”

Bà-la-môn hỏi:

“Nên xem thiện tri thức như thế nào?”

Thế Tôn bảo:

“Nên xem như xem trăng.”

Bà-la-môn hỏi:

Tăng nhất A-hàm

23 Hán: Bất hưng kỳ tưởng . Nơi khác nói: Bất khởi thể
gian tưởng. Pãli, định cú: na kinci loke upădiyati, không còn chấp 
thủ bất cứ gì trên thế gian.

Sanh Lậu Ễí/lt; xem phẩm 6 kinh 2.
25 Xem Trung 36 (T2nl25, tr. 584cl2).
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“Những gì Sa-môn Cù-đàm nói hôm nay chỉ lược nói cốt 
yếu, chứ chưa giải rộng nghĩa, nguyện xin Cù-đàm nói 
rộng hết nghĩa khiên cho người chưa hiêu được hiêu.”

Thế Tôn bảo:

“Này Bà-la-môn, hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì ông mà diễn rộng nghĩa này.”

Bà-la-môn thưa:

“XÚI vâng, thưa Cù-đàm!”

Bà-la-môn Sanh Lậu vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Này Bà-la-môn, giống như trăng cuối tháng, ngày đêm  
xoay vần, nó chỉ có giảm chứ không có đầy. Vì nó tổn 
giảm, hoặc có khi trăng không hiện nên không có ai thấy. 
Này Bà-la-môn, ở đây cũng vậy, như ác tri thức, trải qua 
ngày đêm, dân dân không có tín, không có giới, không có 
văn, không có thí, không có trí tuệ. Lúc đó ác tri thức kia 
thân hoại mạng chung, sanh vào trong địa ngục. Cho nên, 
Bà-la-môn, nay Ta nói người ác tri thức này giống như 
mặt trăng cuôi tháng.

“Này Bà-la-môn, giống như mặt trăng đầu tháng, trải qua 
ngày đêm, ánh sáng dần tăng lên, từ từ tròn đầy, [585a01] 
cho đên ngày mười lăm là sung mãn đầy đủ, tất cả chúng 
sanh không ai là không thấy. Này Bà-la-môn, cũng vậy, 
như thiện tri thức, trải qua ngày đêm, tăng trưởng tín, 
giới, văn, thí, trí tuệ. Vì họ nhờ tăng trưởng tín, giới, văn, 
thí, trí tuệ, nên thiện tri thức lúc bấy giờ thân hoại mạng 
chung, sinh lên trời, thiện xứ. Cho nên, Bà-la-môn, nay 
Ta nói chô hướng đén của người thiện tri thức này, giống 
như mặt trăng tròn đây.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:
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Như người có tham dục,
Sân nhuế, si không hết;
Với thiện cỏ giảm dần,
Như trăng đang thời khuyết.

Như người không tham dục,
Sân nhuế, si cũng hết;
Với thiện có tăng dần,
Giống như trăng tròn đầy.

“Cho nên, Bà-la-môn, hãy học như trăng đầu tháng.”

Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Lành thay, Cù-đàm, giống như người gù được thẳng, 
người tối được sáng, người mê thấy đường, nơi tối tăm 
được thắp sáng. Ở đây cũng như vậy, Sa-môn Cù-đàm 
dùng vô số phương tiện vì con mà nói pháp. Nay con tự 
quy y Thế Tôn, Pháp, cùng chúng Tăng. Từ nay cho phép 
con làm Ưu-bà-tắc, suôt đời không sát sanh.”

Sanh Lậu, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ nói về pháp thiện tri thức, cũng sẽ nói về 
pháp ác tri thức. Hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, hãy suy 
nghĩ kỹ!”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Kính vâng, thưa Thế Tôn.”
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“Kia, sao gọi là pháp ác tri thức? Này Tỳ-kheo, ở đây 
người ác tri thức tự sinh tâm niệm này: ‘Ta thuộc dòng 
hào tộc xuất gia học đạo. Các Tỳ-kheo khác thuộc dòng ti 
tiện xuất gia.’ Ỷ vào dòng họ mình mong chê bai người 
khác. Đó gọi là pháp ác tri thức.

“Lại nữa, người ác tri thức tự sinh tâm niệm này: ‘Ta rất 
siêng năng phụng hành chánh pháp. Các Tỳ-kheo khác 
thì không siêng năng trì giới. ’ Lại băng nghĩa này chê bai 
người khác mà tự cống cao. Đó gọi là pháp ác tri thức.

“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: ‘Ta thành tựu tam- 
muội, các Tỳ-kheo khác không có tam-muội, tâm 
[585b01] ý thác loạn không nhất định.’ Người ấy ỷ vào 
tam-muội này thường tự cống cao chê bai người khác. Đó 
gọi là pháp ác tri thức.

“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: ‘Ta trí tuệ bậc nhất, 
ơ  đây các Tỳ-kheo khác không có trí tuệ.’ Người ấy ỷ 
vào trí tuệ này mà tự cống cao hủy báng người khác. Đo 
gọi là pháp ác tri thức.

“Lại nữa, người ác tri thức lại tự nghĩ: ‘Hiện tại ta thường 
được thức ăn, giường mền, ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh, 
ơ  đây, các Tỳ-kheo khác không được các vật cúng dường 
này.’ Người này ỷ vào vật cúng dường này mà tự cống 
cao, chê bai người khác. Đó gọi là pháp ác tri thức.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là người ác tri thức, hành tà nghiệp 
này.

“Kia, sao gọi là pháp thiện tri thức? Này Tỳ-kheo, ở đây 
người thiện tri thức không tự nghĩ: ‘Ta sinh thuộc dòng 
hào tộc. ơ  đây các Tỳ-kheo khác không phải là dòng hào

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:
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tộc.’ Vì thân mình cùng người không có khác. Đó gọi là 
pháp thiện tri thức.

“Lại nữa, người thiện tri thức không tự nghĩ: ‘Nay ta trì 
giới. Ở đây các Tỳ-kheo khác không trì giới hạnh,’ Vì 
thân mình cùng họ không có hơn kém. Tuy người ây 
nương vào giới này, nhưng không tự cống cao, không chê 
bai người khác. Đó gọi là pháp thiện tri thức.

“Lại nữa, người thiện tri thức lại không tự nghĩ: ‘Ta 
thành tựu tam-muội. Ở đây các Tỳ-kheo khác ý loạn 
không định.’ Vì thân mình cùng người cũng không hơn 
kém. Người ấy tuy nương vào tam-muội này, nhưng 
không tự cống cao, cũng không chê bai người khác. Đó 
gọi là pháp thiện tri thức.

“Lại nữa Tỳ-kheo, người thiện tri thức cũng không tự 
nghĩ: ‘Ta thành tựu trí tuệ. Ở đây các Tỳ-kheo khác 
không có trí tuệ. Vì thân mình cùng người cũng không 
hơn kém. Người ấy tuy nương vào trí tuệ này, nhưng 
không tự cống cao, cũng không chê bai người khác. Này 
Tỳ-kheo đó gọi là pháp thiện tri thức.

“Lại nữa Tỳ-kheo, người thiện tri thức không tự nghĩ: 
‘Ta có thể được y phục, đồ ăn thức uống, giường mên, 
ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh. Ở đây các Tỳ-kheo khác 
khổng thể được y phục, đồ ăn thức uống, giường mền, 
ngọa cụ, thuốc thang trị bệnh. ’ Vì thân mình cùng người 
cung không hơn kém. Người ấy tuy nương vào những lợi 
dưỡng này, nhưng không tự công cao, cũng không chê 
bai người. Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp thiện tri thức.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta phân biệt cho các ngươi pháp ác tri thức, cũng 
nói cho các ngươi pháp thiện tri thức. Cho nên, [585c01] 
này các Tỳ-kheo, hãy tránh xa pháp ác tri thức, và nhớ
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hãy cùng tu hành pháp thiện tri thức. Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn Ni-câu-lưu,26 của Thích- 
sí,27 cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, có năm 
trăm người quí tộc thuộc dòng họ Thích ở trong nước, có 
điêu muôn bàn luận nên tập họp tại giảng đường Phổ 
nghĩa.28 Lúc ấy, Bà-la-môn Thế Điển 9 đến chỗ những 
người họ Thích kia, nói với họ rằng:

“Thế nào các vị, ở đây có sa-môn, bà-la-môn cùng người 
thê tục nào có thê cùng luận nghị với tôi không?”

Bấy giờ, số đông người họ Thích bảo bà-la-môn Thế 
Điển rằng:

“Hôm nay, ở đây có hai người tài cao học rộng, ở tại 
nước Ca-tỳ-la-việt. Hai người này là ai? Một là Tỳ-kheo 
Châu-lợi-bàn-đặc, hai là Cù-đàm họ Thích, Như Lai, Chí 
chơn, Đẳng chánh giác. Người mà trong các đám đông ít 
được nghe đến, người không có trí tuệ, lời nói vụng về,

Ni-câu-lưu viên ể?ISI; vườn cây đa, ở ngoài thành Ca-tỳ- 
la-vệ (Pl. Kapilavatthu). Pãli: Nigrodhãrãma.

Thích-sí phiên âm, nghĩa: “Giữa những người họ Thích”. 
Pãli: Sakkesu.

Phổ Nghĩa giảng đường. Păli: Santhãgãrasălă (Sandhăgãra), hội 
trường của họ Thích. cf. M. i. 91.

Có lẽ đồng nhất với Lokãyatika của Pãli, cf. s. ii. 77. Đoạn sau 
kinh 9 phâm 44, phiên âm là Lô-ca-diên ỂíM ĩấ-
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không phân biệt được nên bỏ hay nên lấy; đại loại như 
Châu-lợi-bàn-đặc. Còn người mà trong cả nước Ca-tỳ-la- 
việt này không ai biét đến, không ai nghe, người không 
trí tuệ, người quê mùa xấu xí, đại loại như Cù-đàm. Bây 
giờ, ông có thể luận nghị cùng họ. Nêu Bà-la-môn có khả 
năng luận nghị mà thắng được hai người này, thì năm 
trăm người chúng tôi liền tùy thời cúng dường mọi thứ 
cần dùng, và cũng sẽ đền ơn một nghìn thỏi vàng ròng.”

Bấy giờ, bà-la-môn liền tự nghĩ: “Dòng họ Thích ở Ca- 
tỳ-la-việt này, tất cả đều thông minh, có nhiều kỹ thuật, 
gian xảo, hư ngụy, không có chánh hạnh. Nêu ta cùng hai 
người kia luận nghị mà thắng được, thì đâu có đủ là lạ! 
Còn nếu người kia thắng ta, thì ta liền bị người ngu chiêt 
phục. Nghĩ về hai lẽ này, ta không kham cùng họ luận 
nghị.” Sau khi nghĩ vậy xong, liền rút lui ra vê.

Bấy giờ, đã đến giờ, Châu-lợi-bàn-đặc cầm bát vào thành 
Ca-ty-lả-việt khat thực. Lúc này, bà-la-môn Thế Điển từ 
xa trông thẩy Châu-lợi-bàn-đặc đi đến, liền tự nghĩ: “Bâỵ 
giờ, ta nên đến hỏi nghĩa người kia.” Rôi bà-la-môn Thê 
Điển đi đến chỗ Tỳ-kheo, nói với Châu-lợi-bàn-đặc răng:

“Sa-môn tên gì?”

Châu-lợi-bàn-đặc nói:

“Thôi, Bà-la-môn, cần gì hỏi tên? Sở dĩ ông đến đây là 
muốn hỏi nghĩa. Giờ thì nên hỏi [586a01] đi!

Bà-la-môn nói:

“Sa-môn cỏ thể luận nghị cùng tôi không?” 

Châu-lợi-bàn-đặc nói:

“Nay ta còn có khả năng luận nghị cùng Phạm thiên, 
huống chi cùng với người mù không mắt như ông ư?”
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Bà-la-môn nói:

“Người mù tức không phải là người không mắt? Không 
mắt tức không phải mù? Đây chỉ có một nghĩa há chẳng 
phải là lập lại phiền phức sao?”

Châu-lợi-bàn-đặc, bấy giờ liền bay lên không trung hiện 
ra mười tám cách biến hóa. Lúc này, Bà-la-môn liền tự 
nghĩ: “Sa-môn này chỉ có thần túc, chứ không biết luận 
nghị. Nấu ai giải nghĩa này cho ta, ta sẽ tự thân làm đệ tử 
người ấy.”

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất, bằng thiên nhĩ thông, nghe 
được những lời này: ‘Châu-lợi-bàn-đặc đang luận nghĩa 
với bà-la-môn Thế Điển.” Tôn giả Xá-lợi-phất liền biến 
thân thành hình Bàn-đặc, và làm ẩn hình Bàn-đặc khiến 
không cho hiện ra, rồi nói với Bà-la-môn rằng:

“Này Bà-la-môn nếu ông tự nghĩ rằng: ‘Sa-môn này chỉ 
có thần túc, chứ không kham luận nghị.’ Bây giờ, ông 
nên lăng nghe, tôi sẽ nói, sẽ đáp lại nghĩa mà ông vừa hỏi 
và sẽ dựa vào gốc luận cứ này dẫn thêm thí dụ.”

“Này Bà-la-môn, hiện tại ông tên gì?”

Bà-la-môn đáp:

“Tôi tên Phạm Thiên.”

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi:

“Ông là đàn ông phải không?”

Bà-la-môn nói:

“Tôi là đàn ông.”

Lại hỏi:

“Đó là người phải không?”
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“Là người.”

Châu-lợi-bàn-đặc hỏi:

“Thế nào, Bà-la-môn, đàn ông cũng là người, người cũng 
là đàn ông, đây cũng là một nghĩa, há chẳng phải là lập 
lại phiền phức sao? Nhưng này Bà-la-môn, mù cùng với 
không mắt, nghĩa này không giống nhau.”

Bà-la-môn nói:

“Sa-môn, thế nào gọi là mù?”

Châu-lợi-bàn-đặc nói:

“Giống như không thấy đời này, đời sau, người sinh, 
người diệt, sắc tốt, sắc xấu, hoặc đẹp, hoặc xấu, chúng 
sanh đã tạo các hành vi thiện, hành vi ác, mà không biết 
như thật, vĩnh viễn không thấy, nên gọi đó là mù.”

Bà-la-môn nói:

“Thế nào là người không mắt?”

Châu-lợi-bàn-đặc nói:

“Mắt là mắt của ừí tuệ vô thượng. Người kia không có 
mắt của trí tuệ vô thượng này, nên gọi là không mắt.”

Bà-la-môn nói:

“Thôi, thôi, Sa-môn, bỏ thứ tạp luận này đi. Nay tôi 
muốn hỏi nghĩa sâu. Thế nào, này Sa-môn, có trường hợp 
không nương vào pháp mà được Niết-bàn chăng?”

Châu-lợi đáp:

“Không cần nương vào năm thủ uẩn mà được Niết-bàn.” 

Bà-la-môn nói:

Tăng nhất A-hàm
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“Thế nào, Sa-môn, năm thủ uẩn này là có duyên mà sinh 
hay là không duyên mà sinh?”

[586b01] Châu-lợi-bàn-đặc đáp:

“Năm thủ uẩn này là có duyên mà sinh chứ chẳng phải 
không duyên mà sinh.”

Bà-la-môn hỏi:

“Duyên của năm thủ uẩn là gì?”

Tỳ-kheo đáp:

“Ái là duyên.”

Bà-la-môn hỏi:

“Gì là ái?”

Tỳ-kheo đáp:

“Chính là sinh.”

Bà-la-môn hỏi:

“Gì gọi là sinh?”

Tỳ-kheo đáp:

“Chính là ái.”

Bà-la-môn hỏi:

“Ái có đạo nào?”30 

Tỳ-kheo đáp:

“Chính là tám phẩm đạo Hiền Thánh; đó là chánh kiến, 
chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tư duy,31

30 Bản Hán có thể nhảy sót. Nên hiểu: Có con đường nào dẫn đến 
diệt tận ái không?
31 Chánh hành IEÍt ; tức chánh tư duy. Trên kia có nơi nói là

Phẩm an-ban
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chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là tám 
phẩm đạo Hiền Thánh.”

Sau khi Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho Bà-la-môn 
rồi, và Bà-la-môn nghe giáo nghĩa mà Tỳ-kheo đã nói 
như vậy xong, các trần cấu sạch hết, được pháp nhãn tịnh, 
liền tại chỗ trong thân khởi lên ngọn gió đao mà qua đời.

Lúc bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất hiện nguyên hình trở lại, 
bay trên hư không, trở về chỗ ở. Lúc đó Tôn giả Tỳ-kheo 
Châu-lợi-bàn-đặc đến giảng đường Phổ Nghĩa, chỗ 
những người dòng họ Thích đang tụ tập, bảo những 
người họ Thích kia rằng:

“Mọi người hãy nhanh chóng sửa soạn tô dầu, củi đuốc, 
đem đến trà-tỳ bà-la-môn Thê Điển.”

Bấy giờ, dòng họ Thích sửa soạn tô dầu đến trà-tỳ32 bà- 
la-môn Thế Điển, và khởi công xây tháp ở ngã tư đường. 
Mọi người cùng theo nhau đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo 
Châu-lợi-bàn-đặc, đến rồi đảnh lễ sát chân, ngôi qua một 
bên. Rồi những người họ Thích hướng về Tôn giả Châu- 
lợi-bàn-đặc nói bằng bài kệ này, rằng:

Trà-tỳ* khởi dựng tháp,
Không trái lời Tôn giả;
Chúng tôi được lợi lớn,
Gặp được phước đức này.

Bấy giờ, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc nói kệ này đáp lại 
dòng họ Thích:

Nay chuyển Tôn Pháp luân,33

chánh trị.
32 Da-duy w>ịầ trong Hán dịch, ta quen nói là trà-tỳ. (Pãli: 
jhãpeti)
33 Đây chi Xá-lợi-phât.
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Hàng phục các ngoại đạo;
Trí tuệ như biến cả,
Đen đây hàng bà-la-môn.
Đ ã làm hành thiện ác,
Khứ, lai, và hiện tại; 
ức kiếp không quên mất,
Cho nên phải tạo phước.

Sau khi Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc rộng nói pháp cho 
những người dòng họ Thích kia xong. Những người dòng 
họ Thích bạch Châu-lợi-bàn-đặc rằng:

“Neu Tôn giả cần, y phục, đồ ăn thức uống, chăn giường, 
ngọa cụ, thuôc thang trị bệnh, chúng tôi sẽ cung cấp hết 
mọi sự. Nguyện xin nhận lời thỉnh cầu, chớ từ chối một 
chút tình.”

Lúc ấy, Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc im lặng nhận lời.

[586c01] Bấy giờ, những người dòng họ Thích sau khi 
nghe những gì Tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 11

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành 
La- duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. Bấy giờ, 
con người ác Đê-bà-đạt-đa* đi đến chỗ Vương tử Bà-la- 
lưu-chi,34 bảo Vương tử rằng:

34 Bà-la-lưu-chi Skt. Vãraluci (?), Hán dịch: Chiết Chi
Í/ÍÍh, Vô Chỉ teỷg. Tên hiệu của A-xà-thế (Pãli: Ajãtasattu), theo 
truyền thuyết phương Bắc. Pãli không thấy nói đến tên hiệu này.

261



Tăng nhất A-hàm

“Xưa kia, người dân thọ mạng rất dài, nhưng nay tuổi thọ 
con người không quá một trăm. Vương tử nên biết, mạng 
người vô thường, nếu không lên ngôi, mà giữa chừng 
mạng chung thì không đau lắm sao? Vương tử nay có thể 
đoạn mạng Phụ vương mà thống lãnh người trong nước. 
Còn tôi sẽ giết Sa-môn Cù-đàm để làm Vô thượng Chí 
chơn, Đẳng chánh giác. Làm Vua mới, Phật mới ở quốc 
độ Ma-kiệt, không khoái lắm sao? Như mặt trời xuyên 
qua mây, không chỗ nào là không chiếu. Như mặt trăng, 
mây tan, sáng rõ giữa muôn sao.”

Bấy giờ, Vương tử Bà-la-lưu-chi liền bắt phụ vương 
giam vào trong lao săt, lập thêm thân phụ tá, thông lãnh 
nhân dân. Lúc bấy giờ, có các Tỳ-kheo vào thành La- 
duyệt khất thực, nghe Đề-bà-đạt-đa xúi dục Vương tò băt 
phụ vương giam vào trong lao sắt, lập thêm thần phụ tá. 
Sau khi các Tỳ-kheo khất thực xong, trở vê nơi ở, thu cât 
y bát, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn:

“Sáng nay chúng con vào thành khất thực, nghe người 
ngu ỗề-bă-đạt-đa dạy bảo Vương tử, bắt phụ vương giam 
vào lao ngục, lập thêm thần phụ tá. Rôi dạy vương tử 
rằng: ‘Ông giết phụ vương, ta hại Như Lai. Làm Vuạ mới, 
Phật mới ở quốc độ Ma-kiệt này, không khoái lăm sao?’”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu vua cai trị giáo hóa mà không dùng chánh lý, thì 
bấy giờ vương thái tử cũng thi hành phi pháp. Thái tử đã 
thi hành phi pháp, bấy giờ quần thần, trưởng quan lại 
cũng thi hành phi pháp. Quần thần, trưởng quan lại đã thi 
hành phi pháp, thì nhân dân quốc độ cũng thi hành phi 
pháp. Nhân dân quốc độ đã thi hành phi pháp, bây giờ 
binh chúng nhân mã cũng thi hành phi pháp. Binh chúng 
đã thi hành phi pháp, bây giờ trời, trăng đảo lộn, chuyên
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vận không đúng giờ. Trời, trăng đã không đúng giờ, liền 
không có năm tháng. Đã không có năm tháng, ngày sai 
tháng lộn, không còn tinh quang. Ngày tháng đã không 
có tinh quang, bấy giờ tinh tú hiện quái. Tinh tú đã hiện 
ra biến quái, liền có gió dữ nổi lên. Gió dữ đã nổi lên, 
thần kỳ giận dữ. Thần kỳ đã giận dữ, bấy giờ mưa gió 
thất thường, [587a01] khi ấy hạt lúa ở dưới đất liền 
không tăng trưởng. Nhân dân, và các loài bò, bay, máy, 
cựa, nhan sắc biến đổi, tuổi thọ cực ngắn.

“Khi nào có vị vua cai trị bằng pháp, bấy giờ quần thần 
cũng thi hành chính pháp. Quần thần đã thi hành chính 
pháp, vương thái tử cũng thi hành chính pháp. Vương 
thái tử đã thi hành chính pháp, bấy giờ trưởng quan lại 
cũng thi hành chính pháp. Trưởng quan lại đã thi hành 
chính pháp, quôc độ nhân dân cũng thi hành chính pháp; 
trời trăng luôn thuận, gió mưa đúng thời, tai quái không 
hiện, thần kỳ hoan hỷ, ngũ cốc đầy dẫy; vua tôi hòa mục, 
nhìn nhau như anh như em không bao giờ thêm bớt; các 
loài có hình nhan sắc tươi sáng; thức ăn tự tiêu hóa, 
không có tai hại; tuổi thọ rất dài, được người yêu kính.”

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này:

Giống như trâu lội nước,
Dân đâu mà không ngay,
Tât cả đểu không ngay;
Là do gốc dân đường.

Chủng sanh cũng như vậy;
Quần chúng cần người dẫn.
Dan đường hành phỉ pháp,
Huống là người thấp bé.

Dân chủng đều chịu khổ,
Do phép vua không chỉnh;
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Vì vua hành phi pháp,
Tất cả dân làm theo.

Giống như trâu lội nước,
Dan đầu mà đi ngay,
Đàn theo cũng đểu ngay;
Là do gốc dẫn đường.

Chủng sanh cũng như vậy,
Quần chúng cần người dẫn;
Dần đường đi đúng pháp,
Huống chi người thấp bé.

Dân chủng đểu hưởng vui,
Do phép vua dạy chảnh;
Vì vua hành chánh pháp,
Tất cả dân làm theo.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy bỏ phi pháp mà hành 
chánh pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu 
này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi Tỳ-kheo nghe những gì đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.35

Tăng nhất A-hàm

35 Bản Hán, hết quyển 8. 
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18. PHẨM TÀM QUÍ

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp tinh diệu2 thủ hộ thế gian. Thế nào là hai 
pháp? Có tàm, có quí.3 Này các Tỳ-kheo, nếu không có 
hai pháp này, thế gian sẽ không phân biệt có cha, có mẹ, 
có anh, có em, vợ con, tri thức, tôn trưởng, lớn nhỏ; sẽ 
cùng với lục súc heo, gà, chó, ngựa, dê ... cùng một loại. 
Vì thế gian có hai pháp này thủ hộ, nên thế gian phân biệt 
có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng, lớn nhỏ, và cũng 
không cùng đồng loại với lục súc.”

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học tập có tàm, có quí. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

1 Tương đương Pãli, A. II. 1.9 Hirottapa (R i. 51 ).

Hán: Diệu pháp ỷỳ/ii- Pãli, ibid. : dhammã sukkã, hai pháp tinh 
trắng.

3 Hữu tàm hữu quý Pãli: hirĩca ottapahca.



Tăng nhất A-hàm

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thế gian có hai hạng người vì không biết chán đủ mà 
mạng chung. Hai hạng người ây là gì? Người được tài vật 
luôn cất giấu và người có được tài vật lại thích cho người. 
Đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ, mà mạng 
chung.”

Bấy giờ, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa tóm lược 
này. Thế nào là được vật mà cất dấu? Thế nào là được vật 
mà đem cho người? Nguyện xin Thế Tôn giảng rộng 
nghĩa này.”

Thế Tôn bảo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân biệt 
nghĩa này cho các ngươi.”

Thưa:

“Kính vâng.”

Bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Ở đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc 
theo nghề làm ruộng, hoặc học tập chép sách, hoặc tập kê 
toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói 
tướng, hoặc học làm sứ giả phương xa, hoặc làm thần tá 
vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khô mà tự mưu 
sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà 
được tài vật, nhưng người kia không ăn tiêu, cũng không 
cấp cho vợ con, cũng không [587c01] cho nô tì, hay
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những bà con quyến thuộc; tất cả đều không cho. Những 
tài vật có được ấy, hoặc bị vua tước đoạt, hoặc bị giặc 
trộm, hoặc bị lửa thiêu, nước cuốn, phân tán chỗ khác, lợi 
kia không được hưởng; hoặc ngay trong nhà có người 
phân tán vật này, không cho để yên một chỗ. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là được tài vật mà cất giấu.

“Kia sao gọi là được tài vật mà đem phân cho? Có người 
thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm 
ruộng, hoặc tập nghề chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc 
tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc 
học sứ phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh 
nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình 
Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật, 
nhưng rồi đem bố thí cho chúng sanh, phụng dưỡng cho 
cha mẹ, nô tì, vợ con, cũng chu cấp rộng rãi cho sa-môn, 
bà-la-môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng phước cõi 
trời. Này Tỳ-kheo, đó gọi là được tài mà đem bố thí.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán 
đủ. Như người thứ nhất, có được tài vật mà cất giấu, các 
ngươi nên nghĩ tưởng tránh xa. Người thứ hai, có được 
mà đem bố thí rộng rãi, hãy học nghiệp này. Như vậy, 
này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.
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KINH SỐ 34

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy là người thừa tự pháp, chớ nên là kẻ thừa tự tài 
vật.5 Vì sao vậy? Các ngươi đã có được phước báo tốt 
đẹp,6 mong cho đệ tô của Ta cung kính pháp, không tham 
lợi dưỡng. Nếu người nào tham lợi dưỡng, người đó có 
lỗi lớn đối với Như Lai. Vì sao? Vì chúng sanh không 
phân biệt được pháp, nên hủy báng lời dạy Thế Tôn.7 Đã 
hủy báng lời dạy Thế Tôn, sau đó không còn đến được 
đạo Niết-bàn. Ta rất lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử 
của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành nơi 
pháp, không phân biệt pháp, hủy báng lời dạy Thế Tôn, 
không thuận chánh pháp. Đã hủy báng lời dạy Thê Tôn, 
sẽ không còn đến được đạo Niết-bàn.

“Này Tỳ-kheo, các ngươi nên nghĩ đến thừa tự pháp,

4 Pãli tương đương, M 3 Dhammadãyãda (R i. 12); Hán: Trung 
kinh 88.
5 Pháp thí '/ẾM, thực thí i ĩM -  Hán dịch không chỉnh, dãyãda: 
(người) thừa tự, thừa kế; Hán hiểu là dãya: cho, bố thí. Xem nội 
dung dưới đây sẽ rõ. Pãli, ibid.: dhammadăyãdã me, bhikkhave, 
bhavatha, mã ãmisadăyãdã, này các Tỳ-kheo, hãy là kẻ thừa tự 
pháp của Ta, chứ đừng là kẻ thừa tự tài vật của Ta.

Pãli: atthi me tumhesu anukampã, Ta hằng thương tưởng đên 
các ngươi.
7 Tham chiếu Pãli, ibid., bị chỉ trích: Thầy trò bị chỉ trích là 
những kẻ thừa tự tài vật (ãmisadãyădã satthusãvakã viharanti).
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đừng tư duy đén thừa tự vật dục8, rồi các ngươi được 
danh thơm vang khắp bốn phương. Cung kính pháp, 
không tham tài vật, Ta sẽ không lấy làm xấu hổ. Vì sao 
vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ mong thừa tự pháp, không 
ham nghĩ thừa tự vật dục.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, nên nghĩ thừa tự pháp, chớ học 
thừa tự tài vật. Tỳ-kheo các ngươi, Ta nói nghĩa này, vì 
nhân [588a01] nghĩa gì mà nói duyên này?”

Bấy giờ các Tỳ-kheo, bạch Thế Tôn:

“Nguyện xin Thế Tôn phân biệt chi tiết.”

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa kia, có một người thỉnh Ta cúng dường. Rồi bấy 
giờ Ta có thức ăn dư tàn,9 có thể vất bỏ. Có hai Tỳ-kheo 
từ phương xa đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. 
Bấy giờ Ta bảo hai Tỳ-kheo kia những lời như vầy: ‘Có 
thức ăn dư tàn có thể vất bỏ, nếu các ngươi thấy cần thì 
có thể lấy mà dùng. ’

“Lúc ấy, một Tỳ-kheo tự nghĩ: ‘Hôm nay Thế Tôn có 
thức ăn tàn dư thực có thể vất bỏ. Ai thấy cần thì có thể 
lấy. Neu chúng ta không lấy ăn, thức ăn này sẽ được đem 
bỏ nơi đất sạch hay trút vào trong nước. Vậy, nay chúng 
ta nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đói thiếu, tăng 
trưởng khí lực. ’

8 Hán: Dục thí được hiểu là bố thí vật dục tức vật chất.
9 Hán: Di dư pháp ÌẼỀằ/Ề; đây chỉ đồ ăn thuộc loại dư thừa. Pãli, 
ibid.: ipindapãtò) atirekadhammo, đồ ăn khất thực {pháp = thuộc 
loại) còn dư tàn. dhamma/ dharma, thường dịch là pháp, ở đây 
hàm nghĩa “tính chất, đặc chất” (Wogihara).
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“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại học điều nẩy: ‘Phật cũng đã 
từng dạy: Nên sống thừa tự pháp, chớ nghĩ đến thừa tự 
vật dục. Vì sao vậy? Vì cao nhất ừong bố thí không gì 
hon thí tài, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn trọng 
nhất.10 Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn mà vẫn có 
thể qua khỏi, không cần nhận phước túi thí kia.’ Tỳ-kheo 
kia liền tự quyết ý không lấy vật thí kia, thân thể mệt mỏi 
mà không cần để ý đến mạng sống.

“Trong khi ấy, Tỳ-kheo thứ hai lại tự nghĩ: ‘Thế Tôn có 
thức ăn tàn dư đáng bị vất bỏ. Nếu chúng ta không lấy ăn, 
sẽ mệt mỏi. Nay nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ 
đói thiếu, tăng trưởng khí lực, ngày đêm an ổn.’ Bấy giờ, 
Tỳ-kheo kia liền lấy ăn, khí lực sung mãn, ngày đêm an 
ổn.”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tuy Tỳ-kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ 
bỏ được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không 
như Tỳ-kheo trước là đáng kính, đáng quí, rất đáng được 
tôn trọng. Tỳ-kheo ấy lâu dài tiếng khen được đồn xa, ở 
trong luật mà biết đủ, dễ thỏa mãn. Này các Tỳ-kheo, hăy 
học thừa tự pháp, chớ học nghĩ đến thừa tự vật dục. 
Những điều được Ta nói trước đó là do nhân duyên này.”

Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. Lúc ấy, các Tỳ-kheo lại tự nghĩ: “Thế 
Tôn vừa rồi chỉ nói tóm lược điều cốt yếu, chứ không nói 
rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, im lặng vào thất. Hiện 
tại trong chúng này, ai có khả năng kham nhận đôi với

10 Câu này có thể là diễn dịch thêm của dịch giả Hán. 
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nghĩa sơ lược này mà diễn giải rộng nghĩa của chúng?”

Bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo lại nghĩ: “Hiện nay 
[588001] Tôn giả Xá-lợi-phất được Thế Tôn khen ngợi. 
Chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất.” 
Rôi các Tỳ-kheo liên đên chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, vái 
chào nhau xong, ngồi qua một bên. Sau khi ngồi qua một 
bên rồi, các Tỳ-kheo đem những điều đã nghe được từ 
Thế Tôn trình lại hết cho Tôn giả Xá-lợi-phất.

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:

“Thê nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu 
hành pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp 
không tham lợi dưỡng?”

Lúc đó, các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phất:

“Chúng tôi là những người từ xa đén, xin hỏi nghĩa này 
đê tu hành. Tôn giả Xá-lợi-phất có khả năng xin diễn 
rộng nghĩa này cho chúng tôi.”

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:

“Hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ, tôi sẽ diễn rộng 
nghĩa này cho các vị.”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Xin vâng.”

Xá-lợi-phất bảo:

“Cái học của đệ tử11 Thế Tôn là tịch tĩnh, niệm an tĩnh

Phẩm tàm quý

11 Hai chữ đệ tử này nghi Hán chép dư. Xem cht. 12 tiếp theo.
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nhưng đệ tử Thanh văn không học như vậy.12 Thế Tôn 
tuôn ra giáo pháp, những điều phải diệt, mà các Tỳ-kheo 
đối với các pháp đó lười biếng không chịu diệt, lại khởi 
lên các loạn tưởng; những điều đáng làm mà không chịu 
làm, những điều không nên làm, thì lại làm.

“Bấy giờ, này chư hiền, Tỳ-kheo trưởng lão có ba trường 
hợp đáng hỗ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi 
tịch tĩnh13 nhưng các Thanh văn không học điêu này, nên 
Tỳ-kheo trưởng lão liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy, các 
ngươi hãy diệt pháp này, nhưng Tỳ-kheo lại không diệt 
pháp này, nên Tỳ-kheo trưởng lão có sự hổ thẹn. Ở trong 
đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhứt,14 nên 
Tỳ-kheo trưởng lão có sự hổ thẹn.

“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo trung tọa có ba trường 
hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi 
tịch tĩnh nhưng các Thanh văn không học điêu này, nên 
Tỳ-kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Thê Tôn dạy, các ngươi 
hãy diệt pháp này, nhưng Tỳ-kheo lại không diệt pháp 
này nên Tỳ-kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Ở trong đó 
khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhứt, nên Tỳ- 
kheo trung tọa có sự hổ thẹn.

12 Tham chiếu Pãli: satthu pavivittassa viharato sãvakã vivekam 
nãnusikkhanti, “Tôn sư sống viễn ly, nhưng các đệ tử không học 
theo hành viễn ly.” Có sự trung lặp trong bản Hán -.Thanh văn và 
đệ tử cả hai đều dịch từ một tư gốc: Skt. ẳrăvaka (Pãli: sãvaka).
‘3 TỊẻh tĩnh chi xứ ' w ễ 2 À -  Pali/ viveka, viễn ly, đời sống ẩn 
dật.
14 Pãli: Họ sống sung túc (bahuỉikã), lười nhác (sãthlikã), dân đâu 
đọa lạc (okkame pubbarigamã), quăng bỏ hạnh viên ly ịpaviveke 
nikkhittadhurã).
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“Chư Hiền giả nên biết, Tỳ-kheo-niên thiếu liền có ba 
trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Đệ tử* Thế Tôn 
thường ưa nơi tịch tĩnh nhưng các Thanh văn không học 
điều này, nên Tỳ-kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Thế Tôn 
dạy, các ngươi hãy diệt pháp này, nhưng Tỳ-kheo lại 
không [588c01] diệt pháp này, nên Tỳ-kheo-niên thiếu có 
sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không 
chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo-niên thiếu có sự hổ thẹn.

“Này chư Hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không đắm 
pháp.”

Các Tỳ-kheo thưa Xá-lợi-phất:

‘Thế nào là Tỳ-kheo tham đắm pháp, không đắm tài?” 

Xá-lợi-phất nói:

“Này Tỳ-kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tĩnh, Thanh 
văn cũng học theo Như Lai mà ưa nơi tịch tĩnh. Thế Tôn 
dạy, các ngươi hãy nên diệt pháp này; các Tỳ-kheo liền 
diệt pháp này. Không lười biếng, không loạn, những điều 
đáng làm thì tu hành, những điều không đáng làm thì 
không làm.

“Chư hiền nên biết, Tỳ-kheo trưởng lão có ba trường họp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, 
Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trưởng 
lão được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt 
pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ- 
kheo trưởng lão được tiếng khen. Ở trong đó không khởi 
lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo 
trưởng lão được tiếng khen.

“Chư hiền nên biết, Tỳ-kheo trung tọa có ba trường họp
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được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tĩnh, 
Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, nên Tỳ-kheo trung 
tọa được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt 
pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt pháp này, nên Tỳ- 
kheo trung tọa được tiếng khen. Ở trong đó không khởi 
lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo 
trung tọa được tiếng khen.

“Chư hiền nên biết, Tỳ-kheo-niên thiếu có ba trường hợp 
được tiếng khen. Thế nào là ba? Ở đây, này Tỳ-kheo, Thế 
Tôn ưa nơi tịch tĩnh, Thanh văn cũng thích nơi tịch tĩnh, 
nên Tỳ-kheo-niên thiếu được tiếng khen. Thế Tôn dạy, 
các ngươi hãy diệt pháp này, bấy giờ Tỳ-kheo liền diệt 
pháp này, nên Tỳ-kheo-niên thiếu được tiếng khen. Ở 
trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường 
chuyên nhứt, nên Tỳ-kheo-niên thiếu được tiếng khen.

“Chư hiền nên biết, tham là bệnh,15 rất là đại tai hoạn. 
Sân nhuế cũng vậy. Ai diệt được tham dâm, sân nhuế, 
liền được trung đạo,16 sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc 
được dứt trừ, đến được Niết-bàn.17 Xan tham, tật đố là 
bệnh, cũng lại rất nặng, bị phiền não nấu nung. Kiêu mạn 
cũng sâu. Huyễn ngụy không chơn thật, không tàm, 
không quí, không thể lìa bỏ dâm dục, bại hoại chánh chân; 
mạn, tăng thượng mạn cũng không bỏ. [589a01] Nếu hai

15 Pãli: lobho ca pãpako, tham là ác pháp.
16 Đắc xử trung chi đạo i .  Pãli: atthi majjhimă 
patipadã.

Pãli: cakkhukaranĩMnakaranĩupasamãya abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati, nó tác thành nhãn, tác thành 
trí, dẫn đến tịch tĩnh, thắng trí, chánh giác, Niết-bàn.

274



Phẩm tàm quý

mạn18 này diệt, liền được ở vào trung đạo, sinh nhãn, 
sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đén được Niết-bàn.”

Tỳ-kheo thưa:

“Tôn giả Xá-lợi-phất, thể nào là ở trung đạo, sinh nhãn, 
sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được Niết-bàn?”

Xá-lợi-phất nói:

“Chư hiền, nên biết, đó là tám đạo phẩm của Hiền Thánh: 
Chánh kiến, chánh tư duỵ*, chánh ngữ, chánh nghiệp*, 
chánh mạng, chánh tinh tân*, chánh niệm, chánh định*. 
Đó gọi là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc 
được dứt trừ, đến được Niết-bàn.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất 
nói, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên, thành 
La-duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ đã đén giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành 
La-duyệt, khât thực tại một ngõ hẻm. Lúc ấy tại ngõ hẻm 
kia có vợ một người bà-la-môn muốn đãi cơm cho bà-la- 
môn, bèn ra ngoài cửa. Từ xa, trông thấy Thế Tôn, liền 
đến chỗ Thế Tôn, bà hỏi Thế Tôn rằng:

“Ngài có thấy bà-la-môn nào không?”

Bây giờ Tôn giả Đại Ca-diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế 
Tôn liền đưa tay chỉ, bảo rằng:

18 Pãli: mada, pamãda, kiêu xa và phóng dật.
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“ĐÓ là bà-la-môn.”

Người phụ nữ bà-la-môn nhìn chăm chăm vào mặt Như 
Lai, im lặng không nói.

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Người không dục, không nhuế,
Xả ngu, không có sỉ;
Lậu tận A-la-hán,
Đó gọi là Bà-ỉa-môn.19

Người không dục không nhuê,
Bỏ ngu, không cỏ si;
Do bỏ tụ kết sử,
Đó gọi là Bà-la-môn.

Người không dục, không nhuế,
Xả ngu, không có si;
Do đoạn mạn ngô, ngã,
Đó gọi là Bà-la-môn.

Nếu ai muốn biết pháp,
Những gì Chánh giác20 nói;
Chí thành tự quy y,
Tối tôn không gì hơn.

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca-diếp:

“Ông có thể đến người phụ nữ bà-la-môn, khiến thân 
hiện tại của bà thoát được tội cũ.” Ca-diếp vâng theo lời 
Phật, đi đến nhà người vợ bà-la-môn, ngồi vào chỗ ngôi.

19 Tham chiếu PãỊi, Dhp. 407: yassa rãgo ca doso ca mãno 
makkho ca pãtito/ sãsaporiva ãraggã tam aham brũmo 
brãhmanam// Với ai mà tham, sân, mạn, phú tàng đã rơi rụng, 
như hạt cải rụng đầu kim, Ta nói người ấy là Bà-la-môn.
20 Tam-phật-(đa) H {$. Tức Pãli: sãmbuddha, Phật chánh giác.
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Lúc ấy, vợ bà-la-môn kia liền bày biện các thứ đồ ăn thức 
uống ngon bổ để cúng dường Ca-diép.

[589b01] Ca-diếp nhận đồ ăn thức uống, vì muốn độ 
người cho nên nói cho bà nghe bài kệ này:

Te tự, ỉửa trên hết,
Các thư, tụng21 hơn hết;
Vua tôn quỷ giữa người,
Các dòng, biển là nhất.
Các sao, trăng đứng đầu,
Chiếu sáng, mặt trời trước;
Bốn bên, trên và dưới,
Ở  các phương, cảnh vức,
Trời cùng người thế gian,
Phật là bậc toi thượng.
Ai muốn cầu phước kia,
Nên quy y  Tam-phật*.22

Vợ Bà-la-môn sau khi nghe những lời dạy, vui mừng hớn 
hở không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca-diếp bạch:

“Nguyện xin Bà-la-môn thường xuyên nhận lời mời của 
tôi đến thọ thực tại nhà này.”

21 Tụng, đây chỉ thi kệ, Pãli: chandaso. Xem Trường, kinh 23: 
Cứu-la-đàn-đầu.
22 Xem Trường 15 kinh 23 “Cửu-la-đàn-đầu” (tr.l01a5). Tham 
chiêu Pãli, Sn. 568: : aggihuttamukhãyaĩinã, sãvittĩchandaso 
mukharn; rặịã mukham manussãnam, nadĩnam săgaro mukham. 
nakkhattãnam mukham cando, ãdicco tapatam mukham; puhnam 
ãkarikhamãnãnam, sarìgho veyạịatam mukhan”ti. Trong các tế 
tự, tê lửa là trên hêt; trong các tán ca, dẫn đầu là nhã ngữ; trong 
loài người, đứng đầu là vua; trong các sông, biển là nbiat; trong 
các sao, trăng là nhât; trong các ánh sáng, mặt trời là nhất; những 
ai mong cầu phước báo, sự cúng dường Tăng là hàng đầu.
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Đại Ca-diếp liền nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ bà- 
la-môn thấy Ca-diếp thọ thực xong, liền trải một chỗ ngồi 
khiêm nhượng, ngồi trước Ca-diếp. Sau đó, Ca-diếp nói 
pháp vi diệu cho bà như luận vê bô thí, trì giới, sanh thiên, 
dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết

Ã 23yêu.

Khi Tôn giả Đại Ca-diếp đã biết tâm ý của vợ bà-la-môn 
kia đã được khai mở, lòng rất vui mừng, bèn nói cho vợ 
bà-la-môn nghe pháp mà chư Phật thường nói là khô, tập, 
tận, đạo. Vợ bà-la-môn liền ngay trên chỗ ngồi mà các 
trần cấu đều sạch hết, được pháp nhãn tịnh. Giông như 
tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu; 
vợ bà-la-môn cũng như vậy, ngay ở trên chô ngôi mà 
được pháp nhãn tịnh. Bà đã đắc pháp, thấy pháp, phân 
biệt pháp kia không còn hô nghi, đã đăc vô uý, tự qui y 
ba ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng, và thọ trì năm giới. 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-diếp thuyết pháp vi diệu cho vợ 
bà-la-môn lần nữa, rồi rời chỗ ngôi đứng dậy mà ra vê.

Sau khi Ca-diếp đi chưa bao lâu, người chồng trở về đến 
nhà. Ông bà-la-môn thấy nhan sắc vợ rất vui tươi, không 
còn như người thường. Bà-la-môn liền hỏi vợ mình. 
Người vợ đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho 
chong. Sau khi bà-la-môn nghe những lời này xong, liền 
dẫn vợ mình cùng đến tinh xá, đến chỗ Thế Tôn. Bà-la- 
môn chào hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. [589c01] 
Vợ bà-la-môn đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi, cũng ngôi 
qua một bên. Bà-la-môn bạch Thế Tôn rằng:

23 xuất gia vi yếu; Hán dịch có thể nhầm. Định cú Pãli:
anupubbikathã... nekkhmme ãnisarnsam pakãdeti, diễn nói pháp 
theo thuận thứ... ích lợi của sự xuất ly. Pãli: nekkhamma, bản 
Hán hiểu là xuất gia; nhưng đây chỉ sự xuất ly hay ly dục, theo 
thuận tự pháp được nói. Xem Trung (Việt), kinh 38, cht. 3.
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“Vừa rồi có ông Bà-la-môn đã đến nhà tôi, hiện ở đâu?”

Khi ấy Tôn giả Đại Ca-diếp hiện đang ngồi kiết già cách 
Thế Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, đang tư duy 
pháp vi diệu.

Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca-diếp bảo:

“Đó là Tôn trưởng Bà-la-môn.”

Bà-la-môn nói:

“Thế nào Cù-đàm, sa-môn tức bà-la-môn chăng? Sa-môn 
cùng bà-la-môn há không khác chăng?”

Thế Tôn bảo:

“Muốn nói sa-môn thì chính thân Ta. Vì sao vậy? Ta tức 
là Bà-la-môn. Những giới luật gì mà các sa-môn phụng 
trì, Ta đêu đã đăc. Vậy nay muôn luận vê bà-la-môn, thì 
cũng chính là thân Ta. Vì sao vậy? Ta tức là Bà-la-môn. 
Các Bà-la-môn quá khứ, đã trì những pháp hạnh nào, Ta 
cũng đã biết hết.

“Muốn luận về sa-môn, thì chính là Đại Ca-diếp. Vì sao 
vậy? Những luật gì của các sa-môn, Tỳ-kheo Ca-diếp đều 
bao gôm cả. Muôn luận về bà-la-môn, thì cũng chính là 
Tỳ-kheo Ca-diêp. Vì sao vậy? Những câm giới gì mà các 
bà-la-môn phụng trì, Tỳ-kheo Ca-diép đều biết ro hết.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Ta không nói Bà-la-môn,
Người rành biết chủ thuật;
Nói rằng sinh Phạm thiên,
Đ ây vẫn chưa lìa trói.

Không trói, không đường sinh,
Hay thoát tẩt cả kết;
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Không còn nói phước trời,
Tức Sa-môn Bà-la-môn.

Bấy giờ, bà-la-môn bạch Thế Tôn:

“Nói kết phược, những gì gọi là kết?”

Thế Tôn bảo:

“Dục ái là kết. Sân nhuế là kết. Ngu si là kết. Như Lai 
không dục ái này, vĩnh viễn đã diệt tận không còn. Sân 
nhuế, ngu si cũng lại như vậy. Như Lai không còn kết này.”

Bà-la-môn thưa:

“Nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không 
còn các kêt phược này.”

Bấy giờ, Thế Tôn lần lượt nói các đề tài vi diệu cho bà- 
la-môn kia; đó luận về thí, luận về giới, luận yê sanh 
thiên; dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hêt, xuât ly* là 
thiết yếu.

Khi Thế Tôn biết tâm ý bà-la-môn kia đã khai mở, trong 
lòng rất hoan hỷ, bèn nói cho bà-la-môn pháp mà chư 
Phật thời xa xưa đã thuyết: khô, tập, tận, đạo. Tức thì, 
[590a01] bà-la-môn ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các 
trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Giống như tấm lụa mới 
trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu; bà-la-môn 
cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà đắc pháp nhãn tịnh. 
Ông đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không 
còn hồ nghi, đã được vô uý rồi, tự quy y tam tôn: Phật, 
Pháp, Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tô chơn thật 
Như Lai, không còn thôi thât nữa.

Vợ chồng bà-la-môn kia sau khi nghe những gì đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tăng nhất A-hàm
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KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, 
thành La-duyệt, cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, vua A-xà-thế có con voi tên Na-la-kỳ-lê24 rất là 
hung dữ, bạo ngược, dũng mãnh, thường đánh bại kẻ 
địch bên ngoài. Nhờ sức voi này mà khiến không đâu 
không phục một nước Ma-kiệt.

Một hôm, Đề-bà-đạt-đa* đi đến chỗ vua A-xà-thế, nói 
như vầy:

“Đại vương, nên biết, hiện tại con voi hung dữ này có 
khả năng hàng phục các kẻ thù. Nên dùng rượu mạnh cho 
voi này uống say. Sáng mai Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ vào 
thành khất thực, hãy thả voi say này dẫm đạp chết ông ta!”

Vua A-xà-thế nghe lời xúi của Đe-bà-đạt-đa, ra lệnh trong 
nước: ‘Sáng sớm ngày mai sẽ thả voi say, cấm không cho 
người dân đi lại nơi các ngã đường trong thành.’

Rồi Đe-bà-đạt-đa nói với A-xà-thế rằng:

“Neu Sa-môn Cù-đàm kia có nhất thiết trí biết việc tương 
lai, thì ngày mai ắt sẽ không vào thành khất thực.”

Vua A-xà-thế nói:

“Như lời Tôn giả dạy, nếu có nhứt thiết trí thì sáng sớm 
ngày mai ông ấy sẽ không vào thảnh khất thực.”

Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành đều phụng sự Phật, 
nghe vua A-xà-thế sớm mai sẽ thả voi say hại Như Lai.

24 Na-la-kỳ-lê Pãli: Nãlãgiri (Dhanapãla), cf. Virúi.
194f.
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Nghe xong mọi người đều trong lòng buồn lo, liền đi đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, bạch 
Thế Tôn:

“Sáng sớm ngày mai xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Vì 
sao vậy? Vua A-xà-thế hôm nay có ra lệnh, bắt mọi 
người dân trong thành, ngày mai chớ đi lại nơi các ngã 
đường, ta muốn thả voi say hại Sa-môn Cù-đàm. Neu Sa- 
môn Cù-đàm có nhứt thiết trí, thì sáng sớm ngày mai sẽ 
không vào thành khất thực. Nguyện xin Thế Tôn chớ vào 
thành nữa! Neu Như Lai mà bỗng dưng bị hại thì người 
thế gian sẽ mất [590b01] con mắt, không còn ai cứu 
giúp.”

Thế Tôn bảo:

“Thôi! Thôi! Các ưu-bà-tắc chớ ôm lòng sầu não. Vì sao 
vậy? Thân của Như Lai không phải là thân thế tục, nên 
không bị người khác hại được. Không bao giờ có việc 
này. Các ưu-bà-tắc, nên biết, đất Diêm-phù, Đông Tây 
rộng bảy nghìn do tuần, Nam Bắc dài hai mươi mốt 
nghìn do tuân. Cù-da-ni ngang rộng tám nghìn do tuân 
như nửa hình mặt trăng. Phât-vu-đãi ngang rộng chín 
nghìn do tuần đất đai vuông vức. uất-đơn-việt ngang 
rộng mười nghìn do tuần đất đai tròn như mặt trăng đầy. 
Ví như voi say đầy khắp trong bốn thiên hạ này, giống 
như lúa mè, rừng rậm; số như vậy, cũng không thể nào 
đụng đến mảy may sợi lông của Như Lai, huông chi là 
hại được Như Lai. Không bao giờ có việc này. Ngoài bôn 
thiên hạ ra, dù có cả nghìn thiên hạ, nghìn mặt trời, mặt 
trăng, nghìn núi Tu-di, nghìn nước bốn biển, nghìn 
Diêm-phù-đề, nghìn Cù-da-ni, nghìn Phất-vu-đãi, nghìn 
uất-đơn-việt, nghìn Tứ thiên vương, nghìn Tam thập tam 
thiên, nghìn Đâu-suất thiên, nghìn Diệm thiên, nghìn Hóa 
tự tại thiên, nghìn Tha hóa tự tại thiên, đó gọi là nghìn
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thế giới. Cho đến hai nghìn thế giới, đó gọi là trung thiên 
thế giới. Cho đến ba nghìn thế giới, đó gọi là tam thiên 
đại thiên thế giới. Trong đó đầy khắp long vương Y-la- 
bát còn không thể động đến một sợi lông của Như Lai, 
huống lại là voi này muốn hại Như Lai được sao? không 
bao giờ có trường hợp đó. Vì sao vậy? Thần lực của Như 
Lai là bất khả tư nghi. Như Lai xuất hiện ở đời, vĩnh viễn 
không thể bị người đả thương được. Các ngươi hãy trở về 
nhà mình. Như Lai tự biết việc gì sẽ xảy ra.”

Bấy giờ, Thế Tôn đã vì bốn bộ chúng thuyết pháp vi diệu 
rộng rãi. Các ưu-bà-tắc, ưu-bà-di sau khi nghe chánh 
pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, 
thối lui ra về.

Sáng sớm hôm đó, Thế Tôn khoác y, ôm bát tính vào 
thành La-duyệt khất thực. Khi ấy Thiên vương Đề-đầu- 
lại-tra dẫn Càn-thát-bà v .v ... từ phương Đông đến theo 
hầu Thế Tôn. Lại có Tỳ-lưu-lặc vương dẫn chúng câu- 
bàn-trà, từ phương Nam đến theo hầu Như Lai. Phương 
Tây Thiên vương Tỳ-lưu-lặc-xoa dẫn các chúng rồng 
theo hâu Như Lai. Phương Bắc Thiên vương Câu-tỳ-la 
dẫn chúng quỷ la-sát theo hầu Như Lai. Lại có Thích Đề- 
hoàn Nhân dẫn nghìn vạn chúng các chư thiên biến mất 
từ trời Đâu-suất mà hiện đến chỗ Thế Tôn. Lại có Phạm 
thiên vương [590c0] dẫn nghìn vạn chúng các Phạm thiên 
từ trên Phạm Thiên đến chỗ Thế Tôn. Lại có Thích Phạm, 
Tứ thiên vương cùng nhị thập bát thiên, đại quỷ thần 
vương, cùng bảo nhau: “Hôm nay chúng ta phải xem hai 
thần voi và rồng đấu với nhau. Ai là người thang, kẻ bại?”

Lúc này bốn bộ chúng thành La-duyệt, từ xa trông thấy 
Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo vào thành khất thực, mọi 
người dân trong thành đều cất tiếng kêu la. Vua A-xà-thế 
lại nghe những tiếng này, hỏi tả hữu:
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“Đây là những âm vang gì mà lọt thấu nơi này?”

Thị thần đáp:

“Đây là những âm thanh phát xuất từ nhân dân khi thấy 
Như Lai vào thành khất thực.”

A-xà-thế nói:

“Sa-môn Cù-đàm cũng không có Thánh đạo, không biết 
tâm người, rồi sẽ kinh nghiệm việc gì sẽ xảy ra.”

Vua A-xà-thế liền bảo tượng sư:

“Ngươi hãy mau đem rượu mạnh cho voi uống, cột kiếm 
bén vào vòi, và lập tức thả cho nó chạy.”

Bấy giờ Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến cửa thành, vừa cất 
chân vào cửa, khi ấy trời đất chấn động mạnh, các chư 
thiên tôn thần ở giữa hư không rải xuống các loại hoa. 
Tức thì, năm trăm Tỳ-kheo thấy voi say đến, mọi người 
đều bỏ chạy, không biết theo hướng nào! Lúc đó voi 
hung dữ kia thấy Như Lai từ xa, nó liền chạy đến. Thấy 
voi say đến, thị giả A-nan sau Thế Tôn lòng không an, 
bạch Thế Tôn:

“V oi này dữ quá! Coi chừng bị hại! Hãy tránh xa nó!”
t I 11 Á rp A 1 ?Thê Tôn bảo:

“A-nan, chớ sợ! Nay Ta sẽ dùng thần lực hàng phục voi 
này.”

Như Lai quan sát voi hung bạo với khoảng cách không 
gần cũng không xa, liền hóa ra các sư tử vương ở hai bên, 
và phía sau voi kia là một hầm lửa lớn. Lúc này voi dữ 
kia thấy hai bên là sư tử vương cùng thấy hầm lửa, liền té 
vãi phân tiểu, không biêt chạy đi đâu, nó cứ nhăm phía 
trước hướng Như Lai mà chạy đên.

Tăng nhất A-hàm
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Ngươi chớ làm hại Rồng.
Rồng hiện rất khỏ gặp.
Do ngươi không hại Rồng,
Mà được sinh chỗ thiện.

Lúc ấy voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ này, như bị lửa 
• đốt, liền tự gỡ kiếm hướng về Như Lai, quỳ hai gối phủ 
phục sát đất, lấy vòi liếm chân Như Lai. Bấy giờ, Thế 
Tôn đưa tay phải duỗi thẳng, sờ vào đầu voi, mà nói kệ:

Sân nhuế sinh địa ngục,
Cũng sinh thân rắn rít.
Cho nên phải trừ sân,
Chớ thọ thân này lại.

[590c25] Lúc đó các vị Thiên thần ở giữa hư không dùng 
hàng trăm nghìn loài hoa tung rải trên Như Lai. Bấy giờ 
Thế Tôn nói pháp vi diệu cho bốn bộ chúng trời, rồng, 
quỷ, thần. Hon sáu vạn nam nữ, sau khi thấy Phật hàng 
phục voi, mọi trần cấu đều dứt sạch, đắc pháp nhãn tịnh; 
và tám vạn người trời cũng đắc pháp nhãn tịnh. Lúc đó tự 
trong thân voi say kia gió đao nổi dậy, thân hoại mạng 
chung, sinh vê cung Tứ thiên vương.

Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, cùng 
thiên, long, quỷ, thân, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:
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Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà khoác y thật đẹp với màu sắc 
làm hoa mắt người, mang giày dép da viền vàng, lại tô vẽ 
hai mắt, tay cầm bình bát, đang đi vào thành Xá-vệ.

Lúc đó, có các Tỳ-kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Nan-đà 
khoác y thật đẹp, vào thành Xá-vệ khất thực. Các Tỳ- 
kheo liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Sau đó ngồi thối lui, bạch Thế Tôn:

“Vừa rồi Tỳ-kheo Nan-đà khoác y thật đẹp, màu chói mắt 
người, vào thành Xá-vệ khât thực.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi hãy nhanh chóng đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói là 
Như Lai cho gọi.”

Thưa:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ sát chân, rồi đi 
đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà, nói với Tỳ-kheo Nan-đà rằng:

“Thế Tôn cho gọi người.”

Nan-đà sau khi nghe Tỳ-kheo nói, liền đến chồ Thế Tôn. 
Đến rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy Thế 
Tôn bảo Nan-đà:

“Vì cớ gì hôm nay ngươi khoác y thật đẹp này, còn mang 
giày dép da viền vàng, vào thành Xá-vệ khât thực?”

Tôn giả Nan-đà im lặng không nói. Thế Tôn lại bảo tiếp:

“Thế nào Nan-đà, ngươi há không do lòng tin kiên cố, 
xuất gia học đạo ư?”

Nan-đà thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn!”

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm tàm quý

“Ngươi nay là thiện gia nam tử không y luật mà hành! 
Do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, sao lại khoác y thật 
đẹp, chải chuôt dáng vóc để vào thành Xá-vệ khất thực, 
cùng với những kẻ bạch y kia không khác?”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Bao g iờ  thấy Nan-đà,
Trì hạnh a-lan-nhã;
[591 bOl] Tâm ưa pháp Sa-môn,
Đầu-đà đưa đến đích.

“Nan-đà, nay ngươi đừng có tạo hạnh như vậy nữa!”

Tôn giả Nan-đà cùng bốn bộ chúng sau khi nghe những 
gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà không kham hành phạm hạnh, 
muốn cởi pháp y sống đời bạch y. Lúc ấy, các Tỳ-kheo 
đên chô Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 
Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Tỳ-kheo Nan-đà không kham hành phạm hạnh, muốn 
cởi pháp y, sống đời tại gia.”

Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi hãy đến chỗ Nan-đà nói là Như Lai cho gọi.” 

Thưa:

Thé Tôn bảo:
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Tăng nhất A-hàm 

“Kính vâng, Thế Tôn.”

Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy 
lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui đi. Đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà 
kia, nói:

“Thế Tôn cho gọi Nan-đà.”

Đáp:

“Vâng.”

Lúc ấy Tỳ-kheo Nan-đà theo Tỳ-kheo này đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngôi qua một bên.

Thế Tôn bảo Nan-đà:

“Thế nào Nan-đà? Ngươi không thích tu phạm hạnh, 
muốn cởi pháp y, sống đời bạch y ư?”

Nan-đà thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Vì sao, Nan-đà?”

Nan-đà thưa:

“Dục tâm con hừng hực, không thể tự kiềm được!”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào Nan-đà? Ngươi không phải là thiện gia nam tử 
xuất gia học đạo ư?”

Nan-đà thưa:

“Thật vậy, Thế Tôn! Con là thiện gia nam tử, do lòng tin 
kiên cố xuất gia học đạo.”

Thế Tôn bảo:
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Phẩm tàm quý

“Điều đó không thích hợp với ngươi, là thiện gia nam tử 
đã bỏ nhả xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ 
chánh pháp mà muốn sống đời ô uế? Nan-đà nên biết, có 
hai pháp không biết chán đủ. Nếu có người nào sống theo 
hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp gì? 
Dâm dục và uống rượu, đó gọi là hai pháp không biết 
chán đủ. Neu người nào sống theo hai pháp này, thì 
không bao giờ biết chán đủ. Do bởi hành quả này mà 
không thể đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này Nan-đà, hãy 
ghi nhớ bỏ hai pháp này, sau nhất định sẽ thành tựu quả 
báo vô lậu. Nan-đà, nay ngươi khéo tu phạm hạnh; con 
đường dẫn đến quả đạo, không thể đều không do đây.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

[591c01]Mzà lợp không kín,
Trời mưa ắt dột.
Người không thực hành,
Dâm, nộ, sỉ dột.
Nhà khéo lợp kín,
Trời mưa không dột.
Người hay thực hành,
Không dâm, nộ, si.25

Thế Tôn lại tự nghĩ: “Thiện gia nam tử này dục ý quá 
nhiêu. Nay Ta có thê dùng lửa trị lửa.”

Rồi Thế Tôn liền dùng thần lực, tay nắm Nan-đà; trong 
khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, đem Nan- 
đà lên Hương sơn.26 Bây giờ trên núi có một hang đá, lại

25 Cf. Dhp. 13, 14. Yathã agãram ducchannam, vutthĩ 
samativijjhati; evam abhãvitam cittam, rãgo samativijjhati. Yathã 
agăram suchannam, vutthĩna samativijjhati; evam subhãvitam 
cittam, rãgo na samativijjhati.
26 Hương sơn Irllỉ, tức Hương túy sơn (Pãli, Skt.
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Tăng nhất A-hàm

CÓ một con khỉ cái mù lòa đang ở nơi đó. Thế Tôn, tay 
phải nắm Nan-đà, bảo rằng:

“Nan-đà, ngươi có thấy con khỉ cái mù lòa này không?” 

Thưa:

“Có thấy, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Đằng nào xinh đẹp? Tôn-đà-lợi cô gái họ Thích xinh 
đẹp hay con khỉ cái mù lòa này xinh đẹp?”

Nan-đà thưa:

“Giống như có người đả thương lỗ mũi con chó dữ, lại 
bôi thêm độc vào, con chó kia càng thêm dữ hơn. ơ  đây 
cũng như vậy, Thích nữ Tôn-đà-lợi, nếu đem con khỉ cái 
mù lòa để cùng so sánh, thì không thê làm thí dụ được. 
Giống như đống lửa lớn thiêu đốt sơn dã, còn dùng củi 
khô bỏ thêm vào thì lửa càng trở nên hừng hực. Ở đây 
cũng vậy, con nhớ cô gái họ Thích kia, không rời khỏi 
tâm được.”

Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay 
biến khỏi núi này, hiện đến Tam thập tam thiên. Khi ây 
chư thiên trên Tam thập tam thiên đều tụ họp tại giảng 
đường Thiện pháp. Cách giảng đường Thiện pháp không 
xa, lại có cung điện, năm trăm ngọc nữ đang vui đùa với 
nhau, toàn là người nữ không có người nam. Nan-đà từ 
xa trông thấy năm trăm thiên nữ, đang ca hát kỹ nhạc vui 
đùa với nhau; bèn hỏi Thê Tôn:

“Đây là những đâu, mà có năm trăm thiên nữ ca hát kỹ 
nhạc vui đùa với nhau?”

Gandhamãdana), xem Trường, kinh 18: Thế ký. 
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“Nan-đà, ngươi tự đến đó mà hỏi!”

Tôn giả Nan-đà liền đi đén chỗ năm trăm thiên nữ; thấy 
cung điện nhà cửa kia, trải hàng trăm thứ tọa cụ tốt; toàn 
là người nữ không có người nam. Tôn giả Nan-đà hỏi 
thiên nữ kia:

“Các cô, có đúng là thiên nữ đang cùng nhau vui đùa 
khoái lạc phải không?”

Thiên nữ đáp:

“Chúng tôi có năm trăm người, tất cả đều thanh tịnh, 
không có phu chủ. Chúng tôi nghe Thé Tôn có đệ tử tên 
là Nan-đà, là con của di mẫu của Phật. Ngài đang ở chỗ 
Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi mạng chung 
[592a01] sẽ sinh về cõi này làm phu chủ chúng tôi, cùng 
vui đùa với nhau.”

Lúc ấỵ Tôn giả Nan-đà lòng rất vui mừng không thể tự 
chế, liền tự nghĩ: “Hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con 
của di mâu. Những thiên nữ này đều sẽ làm vợ của ta.”

Bấy giờ, Nan-đà thối lui, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi:

“Thế nào Nan-đà, các ngọc nữ kia nói gì?”

Nan-đà thưa:

“Các ngọc nữ kia đều nói, chúng tôi đều không có phu 
chủ. Nghe có đệ tử Thế Tôn khéo tu phạm hạnh, sau khi 
mạng chung sẽ sinh về nơi này.”

Thế Tôn bảo:

“Nan-đà, ý ngươi thế nào? Nan-đà, ý ngươi thế nào?” 

Nan-đà thưa:

Phẩm tàm quý

Thế Tôn bảo:
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“Khi ấy, con tự nghĩ, ‘Ta là đệ tử Thế Tôn, là con di mẫu 
của Phật. Những thiên nữ này tất cả đều sẽ làm vợ của ta.’”

Thế Tôn bảo:

“Khoái thay, Nan-đà! Khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ xác 
chứng cho ngươi, khiến cho năm trăm người nữ này đều 
sẽ thành những người hầu hạ ngươi.”

Thế Tôn lại bảo:

“Thế nào Nan-đà? Thích nữ Tôn-đà-lợi xinh đẹp, hay là 
năm trăm thiên nữ xinh đẹp?”

Nan-đà thưa:

“Giống như con khỉ cái mù lòa trên đỉnh núi ở trước Tôn- 
đà-lợi, không tươi sáng cũng không nhan sắc. Ở đây cũng 
như vậy, Tôn-đà-lợi ở trước những thiên nữ kia cũng lại 
như vậy, không có tươi sáng.”

Thế Tôn bảo:

“Ngươi khéo tu phạm hạnh, Ta sẽ tác chứng cho ngươi 
được năm trăm thiên nữ này.”

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta sẽ dùng lửa để diệt 
lửa Nan-đà.” Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, Thế Tôn tay phải năm cánh tay Nan-đà, dân đên 
trong địa ngục. Lúc này chúng sanh địa ngục đang chịu 
ngần ấy khio não. Khi ấy trong địa ngục kia có một cái 
vạc lớn, trống không không có người. Thây vậy, Nan-đà 
sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, đến trước Thê 
Tôn thưa:

“Ở đây mọi chúng sanh đều chịu khổ đau, chỉ có độc nhất 
cái vạc này trống không không có người!”

Thế Tôn bảo:

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm tàm quý

“Đây gọi là địa ngục A-tỳ.”

Bấy giờ, Nan-đà lại càng sợ hãi hon, lông áo đều dựng 
đứng lên, bạch Thé Tôn:

“Đây là địa ngục A-tỳ, mà sao có một chỗ trống không có 
tội nhân?”

Thế Tôn bảo:

“Nan-đà, ngươi tự đến đó hỏi.”

Tôn giả Nan-đà liền đi đến đó và hỏi:

“The nào ngục tốt, đây là ngục gì mà trống, không có 
người?”

Ngục tốt đáp:

“Tỳ-kheo nên [592b01] biết, đệ tử của Phật Thích-ca Văn 
tên là Nan-đà, ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tinh, 
sau khi thân hoại mạng chung sinh về chỗ lành trên trời, 
ơ  đó, ông ta sống lâu nghìn tuổi, tự vui đùa khoái lạc, 
mạng chung ở đó lại sinh vào trong địa ngục A-tỳ này. 
Cái vạc trống này chính là nhà của ông ta.”

Tôn giả Nan-đà nghe xong những lời này, sinh lòng sợ 
hãi, lông áo đều dựng đứng, liền tự nghĩ, “Cái vạc trống 
này chính là dành cho ta chăng?” Rồi trở lại chỗ Thế Tôn 
đảnh lễ sát chân bạch Thế Tôn:

“Xin nhận sự sám hối tội của chính con, vì không lo tu 
phạm hạnh, lại còn xúc nhiễu Như Lai!”

Bấy giờ Tôn giả Nan-đà, liền nói kệ này:

Đ ời người không đủ quỷ,
Tuôi trời rôi cũng tàn.
Địa ngục khổ chua cay.
Chỉ cỏ vui Niết-bàn.
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Táng nhất A-hàm

“Lành thay! Lành thay! Như những gì ngươi đã nói. Niết- 
bàn rất là khoái lạc. Nan-đà, cho phép ngươi sám hối. 
Ngươi kẻ ngu si đã tự biết là mình có lôi đôi với Như Lai. 
Nay Ta nhận sự hối lỗi của ngươi, sau này chớ tái phạm.”

Bấy giờ, Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh 
tay, tay nắm Nan-đà biến khỏi địa ngục, trở về đến vườn 
Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Bây giờ, Thê 
Tôn bảo Nan-đà:

“Này Nan-đà, nay ngươi hãy tu hành hai pháp. Hai pháp 
gì? Chỉ và quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? 
Sinh tử không đáng vui, biết Niết-bàn là an lạc. Đó là hai 
pháp. Lại tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Trí và biện.”

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết giảng cho Nan-đà bằng nhiều 
pháp khác nhau. Tôn giả Nan-đà sau khi thọ lãnh những 
lời dạy của Thế Tôn rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chan Thế Tôn, rồi thối lui ra về; đi đến rừng An-đà. Ở 
đó, Tôn giả ngồi kiết già dưới một gốc cây, chánh thân, 
chánh ý, buộc niệm trước mặt, tư duy những lời dạy này 
của Như Lai. Bấy giờ Tôn giả Nan-đà ở nơi văng vẻ, lúc 
nào cũng tư duy về những lời dạy của Như Lai không bỏ 
quên giây phút nào, vì mục đích gì mà thiện gia nam tử 
này, do lòng tin kiên cố, xuât gia học đạo, tu phạm hạnh 
vô thượng, cho đến biết như thật rằng: ‘Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, 
khồng còn tái sinh đời sau nữa.’ Lúc bấy giờ Tôn giả 
Nan-đà thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả 
rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đi đên chô Thê 
Tôn, đảnh lễ sát chân, [592c01] ngồi qua một bên. Tôn 
giả Nan-đà bạch Thê Tôn:

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Nan-đà:
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“Trước đây, Thế Tôn đã hứa chứng nhận năm trăm thiên 
nữ cho đệ tử. Nay con xả hết.”

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi đã dứt sinh tử, phạm hạnh đã lập. Ta cũng 
liền bỏ nó luôn.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Nay Ta thấy Nan-đà,
Tu hành pháp Sa-môn;
Các ác đểu đã diệt,
Không mất hạnh đầu-đà.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người đắc A-la-hán, hiện nay chính là Tỳ-kheo Nan-đà, 
không còn dâm, nộ, si cũng là Tỳ-kheo Nan-đà.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú trong vườn Ni-câu-lưu, tại Ca-tỳ- 
la-việt, Thích-sí-sâu,27 cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo. 
Bây giờ Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di28 đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn:

“Ước nguyện Thế Tôn sinh mạng hằng được thủ hộ để 
giáo hóa lâu dài những kẻ ngu tối.”

Phẩm tàm quý

27 Thích-sí-sấu ỈIĩS , hay Thích-sí H ỉ l ;  Pãli: Sakkesu: Giữa 
những người họ Thích. Xem kinh 10, phẩm 17.
28 Đại Ai Đạo Cù-đàm-di Pãli: Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ.
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Thế Tôn bảo:

“Cù-đàm-di, không nên nói với Như Lai những lời như 
vậy. Tuổi thọ của Như Lai lâu vô cùng, mạng hăng được 
thủ hộ.”

Bấy giờ, Đại Ái Đạo Cù-đàm-di liền nói kệ này:

Làm sao lễ  Toi thang,
Đang thế gian Tối tôn,
Đe đoạn tất cả nghi?
Do vậy nói lời này.

Bấy giờ, Thế Tôn đáp lại Cù-đàm-di bằng bài kệ này:

Tinh tấn ỷ  khó khuyết;
Thường có tâm dũng mãnh;
Xem Thanh văn bình đắng:
Đỏ là lễ  Như Lai.

Rồi Đại Ái Đạo bạch Thế Tôn:

“Từ đây về sau con sẽ lễ Thế Tôn. Nay Như Lai dạy 
xem29 tất cả chúng sanh với ý không tăng tôn. Trên trời, 
trong cõi người, cùng a-tu-la, Như Lai là tối thượng.”

Khi ấy Như Lai chấp nhận những gì Đại Ái Đạo đã nói. 
Bà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thối 
lui ra về.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong hàng Thanh văn của Ta, đệ tử hiểu biết rộng rãi 
đệ nhất, chính là Đại Ái Đạo.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

29 Để bản: lễ | f .  TNM: thị 
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KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

[593a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai hạng người này ở trong chúng sẽ phát sinh hủy 
báng Như Lai.30 Hai hạng người nào? Hạng phi pháp nói 
là pháp; pháp nói là phi pháp. Đó là hai hạng người phỉ 
báng Như Lai.

“Lại có hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào 
là hai? Hạng phi pháp nói là phi pháp; thật pháp nói là 
thật pháp. Đó là hai hạng người không phỉ báng Như Lai.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, phi pháp nên nói là phi pháp; 
thật pháp nên nói là thật pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hãy học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai hạng người được phước vô lượng. Thế nào là hai? 
Người khen ngợi điều đáng khen ngợi; người không khen

30 lưu ý Hán dịch đảo cú. So ngữ cảnh tiếp

theo để rõ. Cf. A ii. 3. 3 (R i. 60).

Phẩm tàm quý
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ngợi điều không đáng khen ngợi. Đó là hai hạng người 
được phước vô lượng.

“Lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? 
Người mà điều đáng khen ngợi, trở lại phỉ báng; người 
mà điều không đáng khen ngợi, lại khen ngợi. Các Tỳ- 
kheo chớ học điều này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.31

Tăng nhất A-hàm

31 Bản Hán, hết quyển 9. 
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19. PHẨM KHUYỂN THỈNH

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ngồi dưới gốc cây tại đạo tràng,2 nước 
Ma-kiệt. Bấy giờ Thé Tôn đắc đạo chưa lâu, tự nghĩ như 
vầy: ‘Nay Ta đạt pháp rất sâu, khó hiểu khó rõ, khó có 
thể giác tri, không thể tư duy; pháp tịch tĩnh vi diệu, được 
giác tri bởi người trí, được phân biệt nghĩa lý, tu tập 
không chán, đạt được hoan hỷ.3 Nếu Ta nói pháp vi diệu 
này cho mọi người, họ sẽ không tin nhận, cũng không 
phụng hành; không những uổng công vô ích mà còn bị 
tổn giảm nữa. Nay Ta [593b01] nên im lặng, cân gì phải 
nói pháp?’

Bấy giờ, Phạm Thiên ở trên cõi Phạm thiên, biết những ý  
nghĩ của Như Lai. Trong khoảnh khắc giống như lực sĩ 
co duỗi cánh tay, ông biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Khi 
ấy Phạm Thiên bạch Thế Tôn:

1 Tham chiếu Pãli, s. 6. 1.1. Brahma-ãyãcana (R. i. 136)
2 Pãli, ibid.: Tại Ưruvela, bên bờ sông Neranjara, dưới bóng cây 
bồ-đề ạịapãlanigrodha.
3 Tham chiếu Pãli, ibid.: adhigato kho myãyam dhammo 
gambhĩro duddaso duranubodho santo panữo atakkãvacaro 
nipuno panditavedanĩyo. ãỉayarãmã kho panãyam pạịã ãlayaratã 
ãlayasammuditã. ... duddasam idam thãnam yadidam  
idappaccayatãpaticcasamuppãdo, “pháp mà Ta chứng đắc sâu 
xa, khó thấy, khó giác ngộ, tịch tĩnh, vi diệu, không thê suy lý, 
thâm áo, chỉ bậc trí mới cảm nghiệm được. Chúng sanh này vui 
thích chấp tàng, yêu thích chấp tàng, hoan hỷ chấp tàng... khó 
thấy điều này, đó là lý y duyên tánh duyên khởi.”



Tăng nhất A-hàm

“Cõi Diêm-phù-đề này chắc sẽ bị tan hoại, ba cõi mất đi 
con mắt, vì Như Lai, Chí chơn, Đẳng chánh giác xuất 
hiện ở thế gian đáng ra sẽ diễn Pháp bảo, nhưng nay lại 
không diễn nói pháp vị. Cúi mong Như Lai khắp vì tẳt cả 
chúng sanh mà rộng nói pháp sâu xa. Lại nữa, căn 
nguyên của chúng sanh này dễ độ; nếu chúng không nghe, 
vĩnh viễn mất con mắt pháp.4 Chúng sẽ là những người 
con lưu di của pháp.5 Giông như hoa sen ưu-bát, hoa câu- 
mâu-đâu, hoa phân-đà-lợi, tuy ra khỏi bùn đất, nhưng 
chưa lên khỏi nước, cũng chưa nở bung ra. Khi ấy, hoa 
kia sinh trưởng dần, nhưng vẫn không ra khỏi mặt nước, 
chưa ra khỏi nước. Có khi, hoa kia đã ỉên khỏi nước, 
hoặc khi ấy hoa kia không bị thấm nước. Ở đây cũng vậy, 
các loài chúng sanh được thấy bị bức bách bởi sinh, già, 
bệnh, chêt, các căn đã chúi muôi, nhưng vì không được 
nghe pháp nên bị diệt vong, há không khổ sao? Nay thật 
đúng thời, nguyện xin Thế Tôn nên vì họ nói pháp.”

Bấy giờ, Thế Tôn biết mọi ý nghĩ trong tâm Phạm Thiên, 
và vì lòng từ mẫn đối tất cả chúng sanh, nên nói kệ này:

Nay Phạm Thiên khuyến thỉnh 
Như Lai mở cửa pháp.
Người nghe dốc lòng tin,
Phân biệt pháp yếu sâu.

Như trên đỉnh núi cao,
Xem khắp loài chủng sanh.
Nay Ta có pháp này,

4 Tham chiếu Pãli, ibid.: santi sattã apparạịakkhạịãtikã, 
assavanatã dhammassa parihãyanti, “Có những chúng sanh chỉ 
dính một ít bụi bẩn, nếu không được nghe pháp, chúng sẽ thối 
đọa.”
5 Hán: ~F pháp chi di tử. Pãli, ibid.: bhavissanti 
dhammassa anhãtãro, chúng sê là những người khai ngộ pháp.
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Phẩm khuyến thỉnh

Mắt pháp hiện lầu cao.

Bấy giờ Phạm Thiên nghĩ rằng: “Như Lai chắc sẽ vì 
chúng sanh mà nói pháp thâm diệu,” nên trong lòng vui 
mừng phấn khởi không tả xiết, đảnh lễ sát chân rồi liền 
trở về trời.

Phạm Thiên, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SÓ 26

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại vườn Nai trong khu Tiên Nhân,7 
tại nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai sự này, người học đạo không nên gần gũi. Hai sự 
ấy là gì? Tham đắm pháp dục lạc;8 đó là pháp phàm phu 
hạ tiện. Hoặc lại tự hành khổ, với trăm môi khô não.9 Đó 
là hai việc mà người học không nên gần gũi. Như vậy, 
sau khi xả bỏ hai sự này, Ta tự có con đường chí yêu10

6 Tham chiếu Pãli, s. 56. 2. 1 (R V. 420)
7 Pãli: Isipatana Migadãya.
8 Hán: dục cập lạc Pãli: kãmasukhalỉikãnuyo, tham đăm 
khoái lạc dục vọng.
9 Hán: hựu thử chư khổ chúng não bách đoan
không rõ nghĩa, hay nhầm. Tham chiếu Pãli, ibid.: dveme, antã ... 
kãmesu kãma-sukhaỉlikãnuyogo ... attakilamathãnưỵogo dukkho 
anariyo anatthasamhito, “Có hai cực đoan này... đắm đuối lạc 
dục trong các dục vọng... và đắm đuối tự hành xác, đau khổ, phi 
Thánh, khônẹ liên hệ mục đích (giải thoát).
10 Hán: chí yeu chi đạo H fc 2 lỉ í l;  đây hiểu là con đường giữa, 
trung đạo. Tham chiếu Pãli, ibid.: ubho ante anupagamma 
majjhimã patipadã, “tránh xa hai cực đoan này, là con  đường 
giữa.”
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Tăng nhất A-hàm

thành tựu được Chánh giác, sinh nhãn, [593c01] sinh trí, 
ý được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa-môn, 
đạt đen Niết-bàn.

“Thế nào là con đường chí yếu thành tựu được Chánh 
giác, sinh nhãn, sinh trí, ý được tịch tĩnh, đắc các thần 
thông, thành quả Sa-môn, đạt đến Niét-bàn? Đó là tám 
phẩm đạo Hiền Thánh, là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định.* Đó gọi là con đường chí yếu, 
khiên Ta thành tựu được Chánh giác, sinh nhãn, sinh trí, 
ý được tịch tĩnh, đắc các thần thông, thành quả Sa-môn, 
đạt đến Niết-bàn.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học xả bỏ hai sự ấy, và 
tu tập đạo chí yêu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học 
điêu này.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt:

La-hâu-la, Ca-diếp, rồng.
Hai Nan-(đà), Đại Ải Đạo,
Phỉ báng, phi, Phạm thỉnh,
Hai sự tại sau cùng."

KINH SỐ 312

Tôi nghe như vầy:

11 Kệ tóm tắt này gồm 10, nhưng thiếu hệ thống. La-hầu-la (La- 
vân), trong phẩm 17. Ca-diếp, và tiếp theo, phẩm 18. Hai kinh 
chót, phẩm 19.
12 Tham chiếu Pãli, M. 37 Tanhãsankhaya (R i. 251). Hán, Tạp 
(Việt) kinh 504.
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Phẩm khuyến thinh

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn:

“Thế nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục, tâm được giải thoát,13 
cho đến chỗ cứu cánh an ổn, không có mọi tai hoạn, được 
trời người tôn kính?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thích Đề-hoàn Nhân:

“Này Câu-dực14, ở đây nếu Tỳ-kheo nào nghe pháp 
Không15 này, tỏ rõ là không có gì, vị ấy liền hiểu rõ được 
tất cả các pháp. Rồi với pháp khổ, lạc, hay pháp không 
khô không lạc, mà thân giác tri được, tức ở ngay nơi thân 
này, vị ấy quán chúng đều vô thường, đều trở về không. 
Khi đã quán biêt như thật về sự biến dịch của cái không 
khô không lạc này, vị ấy cũng không tưởng khởi. 16 Đã 
không tưởng khởi nên không sợ hãi.17 Đã không sợ hãi 
nên Bát-niểt-bàn, như thật biết rằng: ‘ Sinh tử đã dứt,

13 Hán: đoạn ư ái dục tâm đắc giải thoát ĨÊỈĩĩfcỊễtW<‘ù%MM- 
Pãli, ibid.: tanhãsankhayavimutto, ái tận giải thoát (giải thoát do 
khát ái đã diệt tận).
14 Câu-dực Pãli: Kosiya.

15 Không pháp í  /Ế. Có lẽ từ này do dịch giả diễn ý. Đoạn thuật 
lại sau này không có từ này. Pãli, ibid.: sabbe dhammã nãlam 
abhinivesãyã ’ti, hết thảy các pháp không đáng để tham trước.

Tham chiếu Pãli, ibid. : tãsu vedanãsu aniccãnupassĩ... 
nissaggãnupassĩ viharanto na kinci loke upãdiyati, quán vô 
thường nơi các thọ ấy, rồi vị ấy an trú quán xả ly, không chấp thủ 
cái gì ở trên đời.
17 Pãli: anupãdiyam na paritassati, không chấp thủ, nên không sợ  
hãi. Có lẽ bản Hán đọc anuppãdayam (không khởi sinh khởi) 
thay vì anupãdiỳam (không chấp thủ).
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Tăng nhất A-hàm

phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa. ’

“Này Thích Đe-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái 
dục, đạt được tâm giải thoát, cho đến, chỗ cứu cánh an ổn, 
không có tai hoạn, được trời người tôn kính.”

Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân đảnh lễ sát chân Thế Tôn, 
rồi nhiễu quanh ba vòng mà lui.

Trong lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ngồi kiết già 
cách Thế Tôn không xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm 
trước mặt. Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: 
“Có phải vừa rồi [594a01] Đe Thích do được đạo tích mà 
hỏi việc, hay là không do được đạo tích mà hỏi nghĩa 
chăng? Nay ta nên thử xem.”

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền dùng thần túc, 
trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, lên đến Tam 
thập tam thiên. Thích Đe-hoàn Nhân từ xa trông thấy Đại 
Mục-kiền-liên đến, liền đứng lên tiếp đón, và nói:

“Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, thiện lai! Đã lâu lắm, Tôn 
giả không đến đây. Mong được cùng Tôn giả luận thuyết 
nghĩa pháp. Mời Tôn giả ngôi nơi này.”

Bấy giờ, Mục-kiền-liên hỏi Thích Đề-hoàn Nhân:

“Thế Tôn đã nói pháp đoạn ái dục cho ông, tôi muốn 
nghe nó. Nay là lúc thích hợp, hãy nói cho tôi nghe.”

Thích Đề-hoàn Nhân bạch rằng:

“Hiện tại, tôi bận rộn nhiều việc, vừa có việc riêng, lại 
vừa có việc của chư thiên. Những gì tôi nghe được tức thì 
quên mất. Ngài Mục-liên, xưa kia khi đánh nhau với các 
a-tu-la, trong trận đánh ngày hôm đó, các chư thiên đăc 
thắng, a-tu-la bị bại. Bấy giờ, đích thân tôi tự đi chiên
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Phẩm khuyến thỉnh

đấu, sau đó thống lãnh chư thiên trở về thiên cung, ngồi 
tại giảng đường Tối thắng. Vì nhờ đánh thăng nên gọi là 
giảng đường Tối thắng.1 Đường cái thành hàng, đường 
sá giao nhau. Mỗi một đầu thềm19 có bảy trăm lâu các, 
trên mỗi một lầu các đều có bảy ngọc nữ, môi một ngọc 
nữ đều có bảy người hầu. Xin mời Tôn giả Mục-liên 
ngắm xem nơi đó.”

Rồi Thích Đề-hoàn Nhân cùng Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
theo sau Tôn giả Mục-liên đến nơi giảng đường Tôi 
thắng. Thích Đe-hoàn Nhân và Thiên vương Tỳ-sa-môn 
bạch Đại Mục-kiền-liên:

“Đây là giảng đường Tối thắng. Mời ngài hãy dạo xem.” 

Mục-liên bảo Thiên vương:

“Chỗ này rất là vi diệu, đều do tiền thân đã tạo ra phước 
đức, nên được mời đến bảo đường tự nhiên này. Giống 
như nhân gian có một trường họp vui nhỏ cũng đã tự 
chúc mừng rồi. Như cung trời cũng không khác. Thảy 
đều do tiền thân tạo ra phước mà được như vậy.”

Lúc ấy, ngọc nữ hai bên Thích Đề-hoàn Nhân đều chạy 
tứ tán. Giống như ở dưới nhân gian khi gặp điều cấm kỵ 
thì trong lòng đều hổ thẹn. Đám ngọc nữ chỗ Thích Đê- 
hoàn Nhân cung như vậy, từ xa trong thấy Đại Mục-kiền- 
liên đến, các cô đều chạy tứ tán mất. Khi ấy, Đại Mục- 
kiền-liên nghĩ thầm: “Thích Đề-hoàn Nhân này tâm ý rất 
phóng dật. Ta nên làm cho ông ấy sợ hãi.”

18 Tối thắng giảng đường flti§!#:sL Pãli: Vẹịayanta-pãsãda, cung 
điện Chiến thắng.
19 Giai đầu PÌIịIỊI- Bản Pãli: niyyũha, vọng tháp. Điện Chiên thăng 
có 100 vọng tháp. Mỗi vọng tháp có 700 ngôi lầu (kũtăgãra).
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Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền dùng ngón chân 
phải [594b01] ấn xuống đất, làm cho cung điện kia bị 
chấn động sáu cách. Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân cùng 
Thiên vương Tỳ-sa-môn trong lòng sợ hãi, lông trong ca 
người dựng đứng, nghĩ thầm: “Đại Mục-kiền-liên này có 
thần túc lớn nên mới có thể làm cho cung điện này chấn 
động sáu cách. Kỳ diệu thay, chưa từng có việc này!”

Khi ấy, Đại Mục-kiền-liên nghĩ thầm: “Nay tự thân Đế 
Thích này đã sinh lòng sợ hãi, ta phải hỏi về nghĩa sâu kia.”

“Thế nào Câu-dực? Kinh ‘Trừ ái dục’20 mà Như Lai đã 
thuyêt, nay là lúc thích hợp, xin ông nói lại cho chúng tôi 
nghe.”

Thích Đề-hoàn Nhân đáp:

“Mục-liên, trước đây tôi có đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân rôi đứng qua một bên. Lúc ấy tôi liền bạch Thế Tôn: 
‘Thê nào là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm được giải thoát, cho 
đến, cứu cánh đến chỗ vô vi, không có khổ hoạn, được 
trời người tôn kính?’ Bấy giờ Thế Tôn liền bảo tôi rằng: 
‘Này Câu-dực, ở đâỵ các Tỳ-kheo sau khi nghe pháp này 
rồi, không còn gì để đắm trước,21 cũng khong đắm vào 
sắc, tỏ rõ hết thảy các pháp đều vô sở hữu. Do đã tỏ rõ tất 
cả các pháp rồi, hoặc khổ hoặc lạc, hoặc không khổ hoặc 
không lạc, quán chúng là vô thường, diệt hết không còn, 
cũng không đoạn hoại. Do quán như vậy rồi, không còn 
gì để đắm trước. Do không khởi lên thế gian tưởng22 nên

20 Trừ ái dục kinh, tức Pali: tanhakkhaya-sutta, ái tận kinh (M. 
37).

Nghĩa là, không còn chấp thủ. Pãli, anupãdãya. xem cht. 16, 17 
trên.

22 Hán: Bất khởi thế gian tưởng Pãli: na kinci loke
upãdiyati, không còn chấp thủ bất cứ gì trên thế gian. Xem cht.
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không còn sợ hãi. Do không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, như 
thật biết rằng: ‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cân làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.’ Này Thích Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn 
ái dục tâm được giải thoát, cho đến, chỗ cứu cánh vô vi, 
không có khô hoạn, được trời người tôn kính.’ Sau khi 
nghe những lời dạy như vậy, tôi liền đảnh lễ sát chân Thế 
Tôn, nhiễu quanh ba vòng, rồi thối lui trở về trời.”

Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bèn nói pháp sâu xa 
cho Thích Đê-hoàn Nhân và Tỳ-sa-môn nghe, phân biệt 
đây đủ. Sau khi đã thuyết pháp đầy đủ, Mục-kiền-liên 
trong khoảnh khắc giống như lực sĩ co duỗi cánh tay biến 
mât khỏi Tam thập tam thiên, trở vê vườn cấp Cô Độc, 
rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Khi ấy Mục-kiền-liên 
ngay trên chỗ ngồi bạch Thế Tôn:

“Trước đây Như Lai nói cho Thích Đe-hoàn Nhân nghe 
pháp trừ dục. Nguyện xin Thê Tôn hãy nói cho con.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-kiền-liên:

“Ngươi nên biết, Thích Đề-hoàn Nhân đến chỗ Ta, 
[594c01] đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Rồi Thích 
Đề-hoàn Nhân đem nghĩa này hỏi Ta: ‘Thé Tôn, thế nào 
là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm đắc giải thoát?’ Bấy giờ, Ta 
bảo Thích Đê-hoàn Nhân răng: ‘Này Câu-dực, Tỳ-kheo 
tỏ rõ tât cả các pháp là không, hoàn toàn không có gì, 
cũng không có cái gì để chấp trước, Tỳ-kheo ấy hiểu ro 
hết tất cả các pháp vô sở hữu. Do biết tất cả các pháp là 
vô thường, diệt hêt không còn, cũng không đoạn hoại. 
Tỳ-kheo ây quán như vậy rôi, không có gì đê đắm trước.

16, 17 trên.
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Do không khởi thế gian tưởng nên không còn sợ hãi.23 
Do không sợ hãi nên Bát-niết-bàn, biét như thật răng: 
‘Sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã 
làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.’ Này Thích 
Đề-hoàn Nhân, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái dục tâm được 
giải thoát. Bấy giờ Thích Đe-hoàn Nhân từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thối lui trở về trời.”

Đại Mục-kiền-liên, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 424

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thế ẹian có hai hạng này, nếu có thấy nghe điện chớp, 
sấm gam thì cũng không sợ hãi. Hai hạng ấy là ai? Sư tử 
vua muôn thú, và A-la-hán lậu tận.25 Này Tỳ-kheo, đó là 
gọi là ở thế gian nếu có hai hạng này, dù có thấy nghe 
điện chớp sấm gầm cũng không sinh lòng sợ hãi.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học A-la-hán lậu tận. 
Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

23 Lưu ý văn các đoạn lặp lại trong Hán dịch không hoàn toàn 
nhất trí.
24 Tham chiếu, Pãli, A. II. 6. Puggalavaggo 6-8.
25 Păli, A. II. 6. 8 (R. i. 77): bhikkhu ca khĩnãsavo, sĩho ca 
migarặịã.
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Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp này khiến người không có trí tuệ. Hai pháp 
gì? Không thích hỏi người hơn mình; chỉ ham ngủ nghỉ, 
không ý siêng năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiên 
cho người không có trí tuệ.

“Lại có hai pháp khiến cho người thành trí tuệ lớn. Hai 
pháp gì? Thích hỏi nghĩa người khác; không ham ngủ 
nghỉ, có ý siêng năng. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiên 
cho người có trí tuệ. Các ngươi hãy học lìa xa pháp ác.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [595a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Có hai pháp này khiến người bần tiện, không có tài sản. 
Hai pháp gì? Khi thây người khác bô thí thì ngăn cản; tự 
mình thì không chịu bố thí. Này Tỳ-kheo, có hai pháp 
này khiến cho người bần tiện, không có của báu.

“Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp khiến người phú quý. 
Hai pháp gì? Khi thấy người cho vật người khác, hoan hỷ 
trợ giúp; và tự mình cũng thích bố thí. Này Tỳ-kheo, có 
hai pháp này khiến cho người phú quý.

Phẩm khuyến thinh
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“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học huệ thí, chớ có lòng 
tham.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai pháp khiến cho người sinh vào nhà bần tiện. Hai 
pháp gì? Bất hiếu cha mẹ, các bậc sư trưởng; cũng không 
thừa sự người hơn mình. Này Tỳ-kheo, có hai pháp này 
khiến cho người sinh vào nhà bần tiện.

“Tỳ-kheo nên biết, lại có hai pháp, sẽ khiến người sinh 
vào nhà hào tộc. Hai pháp gì? Cung kính cha mẹ, anh em, 
dòng họ; đem những gì có được của nhà mình ra bố thí. 
Này Tỳ-kheo, có hai pháp này, sẽ sinh vào nhà hào tộc.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có nữ bà-la-môn tên Tu-thâm đến chỗ Tôn giả 
Đại Câu-hy-la. Đen nơi rồi, bà đảnh lễ sát chân, sau đó

Tăng nhất A-hàm
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ngồi qua một bên. Khi ấy nữ bà-la-môn kia bạch Câu-hy- 
la răng:

“Uất-đầu-lam-phất,26 A-la-lam27 không được hóa độ ở 
trong pháp sâu này, rồi mạng chung. Thế Tôn thọ ký cho 
hai người này rằng: ‘Một người sinh vào Vô sở hữu xứ,28 
một người sinh vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ.29 Hai 
người này sau khi thọ mạng ở đó hết, lại mạng chung. 
Một người sẽ làm quốc vương nơi biên địa, sát hại nhân 
dân không thể kể xiết. Một người sẽ làm chồn ác có cánh, 
các loài thú hoặc bay, hoặc chạy nhảy đều không thoát 
được nó. Sau khi chúng mạng chung sẽ sinh vào trong 
địa ngục.’ Nhưng Thế Tôn lại không thọ ký cho họ lúc 
nào sẽ tận cùng biên tế khổ. Cớ sao Thế Tôn không thọ 
ký cho họ tận cùng biên tế khổ?”

Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la bảo nữ nhân Tu-thâm:

“Sở dĩ Thế Tôn không [595b01] thọ ký là do vì không có 
người hỏi về nghĩa này, cho nên Thế Tôn không thọ ký 
họ lúc nào sẽ hết biên tế khổ.”

Nữ nhân Tu-thâm thưa:

“Bây giờ, Như Lai đã vào Niết-bàn, cho nên không hỏi 
được. Neu Ngài còn tại thế, con sẽ đến hỏi nghĩa này. 
Vậy, nay Tôn giả Câu-hy-la nói cho con biết lúc nào họ 
sẽ hết biên té khổ?”

Bấy giờ, Tôn giả Câu-hy-la liền nói kệ này:

26 Ưu-đạp-lam-phất ÍỊtiỉmầẵ.^- Pãli: Ưddaka-Rãmaputta.
27 La-lặc-ca-lam SÌỦăẵM - Pãli: ÃỊãra-Kãlãma.
28 Bất dụng xứ hay Vô sở hữu xứ. Pãli: 
Ãkincannăyatana.
29 Hữu tưởng vô tưởng xứ 'ÊÍÍIlẼÍIísẵ, hay Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Pãli: Nevasaĩmã-nãsannãyatana.
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Các loại quả không đồng,
Hướng chúng sanh cũng vậy.
Người tự giác, giác tha,
Đây, tôi không biện thuyết.
Biện thiển trí giải thoát,
Nhớ đời trước, thiên nhãn;
Hay dứt nguồn gốc khổ,
Đây, tôi không biện thuyết.

Lúc đó, nữ nhân Tu-thâm liền nói kệ này:

Thiện Thệ có trí này,
Chất trực không tì vết;
Dõng mãnh, đã chiến thắng,
Cầu nơi hạnh Đại thừa.

Lúc này Tôn giả Câu-hy-la lại nói kệ này:

Ỷ này thật khỏ được,
Hay được pháp yếu khác;
Khó mà biện thuyết nổi,
Đ ối với sự kỳ diệu.

Bấy giờ, Tôn giả nói đầy đủ pháp yếu cho nữ nhân Tu- 
thâm kia, khién phát tâm hoan hỷ. Nữ nhân kia rời chô 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi thối lui ra về.

Nữ nhân Tu-thâm, sau khi nghe những gì Tôn giả Câu- 
hy-la dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 930

Tôi nghe như vầy:

Tăng nhất A-hàm

30 Pãli, A ÌÌA.1 (R i. 67). 
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Một thời Tôn giả Ma-ha Ca-giá-diên31 hướng dân chúng 
năm trăm đại Tỳ-kheo, du hành đên bên cạnh hô sâu, 
nước Bà-na.32 Bấy giờ, Tôn giả Ca-giá-diên đang nôi 
tiếng khắp nơi. Có một Tôn giả trưởng lão bà-la-môn 
Gian-trà33 cũng đang du hóa ở đây. Bà-la-môn sau khi 
nghe tin Tôn giả Ca-giá-diên hướng dân năm trăm Tỳ- 
kheo đang du hóa bên cạnh hồ này, bèn nghĩ: “Tôn giả 
trưởng lão công đức đầy đủ, nay ta nên đên thăm hỏi 
người này.”

Bấy giờ, Thượng sắc bà-la-môn34 dẫn theo năm trăm đệ 
tử đến chỗ Tôn giả Ca-giá-diên, cùng chào hỏi, rôi ngôi 
qua một bên. Bà-la-môn hỏi Tôn giả Ca-giá-diên:

“Như sở hành của Ca-giá-diên, thì đấy không phải là 
pháp luật. Tỳ-kheo-niên thiếu mà không chịu làm lê các 
vị cao đức bà-la-môn chúng tôi!”

Ca-giá-diên nói:

“Bà-la-môn nên biết, Như Lai, Chí chom, Đẳng chánh 
giác chúng tôi nói về hai địa này. Hai địa gì? Một là địa 
vị già cả; hai là địa vị trai tráng.”35

Bà-la-môn hỏi:

“Sao gọi là địa vị già cả? Sao gọi là địa vị trai tráng?”

31 Ca-giá-diên. Pãli, ibid.: Mahãkaccãna.
32 Bà-na quốc Mahãccãna ở tại Madhura, trong rừng 
Gunda.
33 Gian-trà Pãli: Kandarãyana.
34 Thượng sắc Bà-la-môn ±.1ẼMĩẵT^ = Gian-trà Bà-la-môn; 
cùng một người, dịch nghĩa của phiên âm trên. Nhưng nghĩa này 
không phù hợp nghĩa với Pãli.
35 Hán: lão địa, trang địa ỉgỉẾíttiẾ- Pãli, ibid., vuddhabhĩmi ca 
daharabhũmi ca. địa vị trưởng đại, và địa vị niên thiếu.
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Ca-giá-diên nói:

“Giả sử bà-la-môn ở vào tuổi tám mươi, hay chúi mươi, 
nhưng người kia không đình chỉ dâm dục, tạo các ác 
hành; bà-la-môn đó tuy gọi là già cả, song hiện đang ở 
vào địa vị trai tráng.”

Bà-la-môn hỏi:

“Sao gọi là tuổi trai tráng ở vào địa vị già cả?” 

Ca-giá-diên nói:

“Bà-la-môn, nếu có Tỳ-kheo tuy ở vào tuổi hai mươi, hay 
ba mươi, bốn mươi, năm mươi, nhưng không tập hành 
dâm dục, cũng không tạo ác hành. Đó gọi là, này Bà-la- 
môn, tuổi trai tráng ở vào địa vị già cả.”

Bà-la-môn hỏi:

‘Trong đại chúng này có một Tỳ-kheo nào không hành 
dâm dục, không tạo ác hành không?”

Ca-giá-diên nói:

“Trong đại chúng của tôi không có một Tỳ-kheo nào tập 
hành dâm dục và tạo ác cả.”

Lúc ấy, bà-la-môn từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ sát chân các 
Tỳ-kheo và nói lời này:

“Nay, các ông tuổi niên thiếu ở vào vị già cả, còn tôi tuổi 
già cả ở vào vị niên thiếu!”

Sau đó bà-la-môn kia trở lại chỗ Ca-giá-diên, đảnh lễ sát 
chân rôi tự trình bày:

“Nay, con xin quy y Tôn giả Ca-giá-diên cùng Tỳ-kheo 
Tăng, suôt đời không sát sinh.”

Ca-giá-diên nói:
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“Nay ông chớ quy y tôi, mà ông nên hướng về chỗ tôi đã 
quy y.”

Bà-la-môn hỏi:

“Tôn giả Ca-giá-diên đã quy y ai?”

Tôn giả Ca-giá-diên liền quỳ hướng về chỗ Như Lai đã 
Bát-niết-bàn, nói: “Có người con dòng họ Thích xuất gia 
học đạo. Tôi hằng quy y Ngài. Vậy, Người đó tức là 
Thầy tôi.”

Bà-la-môn thưa:

“Sa-môn Cù-đàm này hiện đang ở chỗ nào? Nay tôi 
muôn gặp Ngài.”

Ca-giá-diên nói:

“Như Lai của tôi đã vào Niết-bàn rồi!”

Bà-la-môn thưa:

“Nếu Như Lai còn ở tại thế, thì dù trăm nghìn do tuần 
con cũng đến thăm hỏi Ngài. Như Lai kia tuy đã vào 
Niết-bàn, nhưng nay con một lần nữa quy y, làm lễ Phật, 
Pháp cùng Thánh chúng, suốt đời không tái phạm sát 
sinh.”

Thượng sắc Bà-la-môn, sau khi nghe những gì Tôn giả 
Ca-giá-diên dạy, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [596a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

Phẩm khuyến thỉnh
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Tăng nhất A-hàm

“CÓ hai hạng người xuất hiện thế gian, rất khó gặp được. 
Hai hạng người ấy là ai? Người hay thuyết pháp xuất 
hiện ở thế gian, thật là khó gặp được; người hay nghe 
pháp, thọ trì phụng hành, thật là khó gặp được. Tỳ-kheo, 
đó là hai hạng người xuất hiện thế gian, thật khó gặp 
được.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học thuyết pháp. Hãy 
học nghe pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều 
này."

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành.

KINH SỐ 11

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt, lần hồi đến 
thành Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, Ngài cùng với năm trăm chúng 
đại Tỳ-kheo đang ở trong vườn Am-bà-bà-lợi36 phía băc 
thành Tỳ-xá-ly.

Lúc này, nữ Am-bà-bà-lợi37 nghe Thế Tôn cùng năm 
trăm đại Tỳ-kheo đến ở trong vườn, cô liền thắng xe có 
gắn lông chim báu38 ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đên ngã 
đường hẹp là đến chỗ Thế Tôn, cô tự xuống xe, đến chỗ

36 Ám-bà-bà-lợi viên [JH- Pãli, Ambapălĩ-vana. Tham 
chiếu, D. 16 (R ii. 95fĩ). Hán, Trường kinh 2: Du hành.
37 Ám-bà-bà-lợi nữ Pãli: Ambapãlĩ ganikã.
38 Hán: vũ bảo chi xa Pãli: bhaddãni bhaddãniyãni, 
những cỗ xe lộng lẫy. Có lẽ bản Hán đọc Skt. pattrãni (lông 
chim) thay vì bhadrăni (đẹp quý). Trường kinh 2, ibid., dịch là 
nghiêm giá bảo xa i t l l U Í .

316



Phẩm khuyến thỉnh

“Tất cả hãy chuyên tinh, chớ sinh tà niệm.”

Lúc ấy, người nữ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên. Rồi Phật nói cho cô nghe pháp cực kỳ vi 
diệu. Sau khi nghe pháp vi diệu, cô bạch Phật răng:

“Cúi xin Thế Tôn cùng Tỳ-kheo Tăng nhận lời mời của 
con.”

Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Cô thấy Thế Tôn đã im 
lặng nhận lời mời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân, rồi thối lui ra về.

Bấy giờ, nam nữ lớn nhỏ trong thành Tỳ-xá-ly nghe tin 
Thế Tôn cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo đang ở tron^ 
vườn Am-bà-bà-lợi. Lúc ấy, trong thành có năm trăm 
đồng tử đi các loại xe có gắn lông chim báu*; trong đó 
hoặc có người đi xe trắng thì ngựa trắng, áo, dù, lọng, 
người theo hầu đều cùng trăng; đi xe đỏ thì ngựa đỏ, áo, 
dù, lọng, người theo hầu đều cùng đỏ; đi xe xanh thì 
ngựa xanh, áo, dù, lọng, người theo hầu đều cùng xanh; 
đi xe vàng thì ngựa vàng, áo, dù, lọng, người theo hâu 
đều cùng vàng. Cử chỉ, ăn mặc như vương pháp.40 Họ ra 
khỏi thành, đen chỗ Thế Tôn. Chưa đến nơi, giữa đường 
họ gặp người nữ kia đang dong xe đánh bò41 chạy hướng 
về trong thành. Khi ấy các đồng tử hỏi người nữ:

Phật. Bấy giờ, từ xa Thế Tôn trông thấy người nữ kia đến,
liền bảo các Tỳ-kheo:

39 Đe bản: năm trăm ức. TNM: Năm trăm. Trường, dẫn trên: các 
người Ly-xa (Pãli: Licchavĩ) trong thành Tì-xá-li.
40 Các kinh đều nói họ là những quý tộc Licchavi (Li-xa).
41 Để bản: tẩu đả xa ngưu (ruổi xe và đánh con bò kéo 
xe). TNM: tẩu xa đả ngưu. Có lẽ xe ngựa thì đúng hơn.
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“Cô gái này, thật đáng xấu hổ! Sao lại [596b01] đánh bò 
dong xe, chạy hướng về trong thành?”42

Cô đáp:

“Các Hiền giả nên biết, ngày mai tôi có thỉnh Phật cùng 
Tỳ-kheo Tăng, cho nên mới đánh xe vậy!”

Các đồng tử nói:

“Chúng tôi cũng muốn mời Phật cùng Tỳ-kheo Tăng thọ 
trai. Bây giờ cho cô một nghìn lạng vàng ròng, hãy 
nhường cái hẹn cúng dường cơm ngày mai lại cho chúng 
tôi.”

Người nữ đáp:

“Thôi đi, thôi đi, quý công tử! Tôi không chịu đâu!”

Các đồng tử lại nói:

“Cho cô hai nghìn lượng, ba nghìn, bốn nghìn, năm 
nghìn, ... cho đên trăm nghìn lượng, chịu hay không chịu, 
ngày mai nhường cúng dường cơm cho Phật cùng Tỳ- 
kheo Tăng lại cho chúng tôi?”

Người nữ đáp:

“Tôi không chịu đâu. Vì sao vậy? Vì Thế Tôn thường 
dạy: ‘Có hai hy vọng mà người đời không thể lìa bỏ. Thế 
nào là hai? Hy vọng tài lợi, hy vọng mạng sống’. Ai có 
thê bảo đảm cho tôi đến ngày mai? Vì tôi đã thỉnh Như 
Lai trước, nên nay sẽ phải chuẩn bị đầy đủ.”

Các đồng tử vung tay lên nói:

Tăng nhất A-hàm

42 Hán dịch có thể nhầm, vì vô lý. Pãli, ibid., và Trường 2 đều 
nói: xe cô và xe các thiếu niên Tỳ-xá-ly đụng nhau nên họ gây cô. 
(Pãli: cakkena cakkam yugena yugam pativattesi: xe đụng xe, ách 
đụng ách).
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“Chúng ta bao nhiêu người mà không bằng một cô gái!” 

Nói như vậy rồi họ bỏ cô mà đi.

Bấy giờ, các đồng tử đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ, rồi 
đứng qua một bên. Khi Thế Tôn thấy các đồng tử đến, 
bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo các ngươi, hãy nhìn cử chỉ, phục sức của các 
đồng tử này, giống như khi Thiên đế Thích đi dạo chơi, 
không có gì sai khác.”

Rồi Thế Tôn nói với các đồng tử:

“Thế gian có hai việc thật bất khả đắc. Thế nào là hai? 
Người có đền đáp, và người tạo ân nhỏ luôn không quên, 
huông chi là lớn. Nay các đồng tử có hai việc thật bất khả 
đắc này. Đồng tử nên biết hãy nhớ đền đáp, cũng như 
biêt ân nhỏ không quên, huống chi là lớn.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Tri ân, biết đền đáp,
Luôn nhớ người dạy dỗ;
Người trí được kỉnh hầu,
Tiếng khen khắp trời người.

“Như vậy, các đồng tử, hãy học điều này.”

Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp vi diệu đầy đủ cho các 
đông tử. Sau khi nghe xong, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui ra về.

Ngay trong đêm hôm đó, cô gái sửa soạn các thứ đồ ăn 
thức uông ngon ngọt, trải các tọa cụ. Sáng sớm đến bạch:

“Đã đến giờ, nay đã đúng lúc, nguyện xin Thế Tôn hạ cố 
đến tệ xá.”

Phẩm khuyến thỉnh
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Tăng nhất A-hàm

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y ôm bát, dẫn các Tỳ-kheo vây 
quanh trước sau đến nhà người nữ trong thành Tỳ-xá-ly.

Khi cô thấy Thế Tôn đã an tọa, liền tự tay dâng thức ăn 
lên Phật [596c01] cùng Tỳ-kheo Tăng. Cúng dường thức 
ăn cho Phật và Tỳ-kheo Tăng rồi, cô đi lấy nước sạch, 
sau trải chỗ ngồi bằng gấm vàng43 khiêm tốn, ngồi trước 
Thế Tôn. Khi ấy cô bạch Thế Tôn:

“Vườn Am-bà-bà-lợi này, con dâng lên Như Lai và Tỳ- 
kheo Tăng, để cho chúng Tăng quá khứ, hiện tại, tương 
lai được dừng nghỉ nơi đây. Nguyện xin Thê Tôn nhận 
vườn này.”

Thế Tôn vì người nữ kia, nên nhận vườn này. Thế Tôn 
bèn nói lời chú nguyện này:

Thí vườn trải, mát mẻ;
Làm cầu đò đưa người;
Gần đường làm cầu xỉ,
Nhân dân được nghỉ ngơi.
Ngày đêm được an ôn,
Phước kia không thê kê;
Các giới pháp thành tựu,
Chết chắc sinh lên trờ i44

43 kim lũ tòa, có lẽ nên viết tục lệ ở đây không
ngồi ghế, do đó cần hiểu “khăn gấm dệt bằng sợi chỉ vàng.”
44 Cf. Trường 2 kinh Du hành, tr. 14b22. Tham chiếu Tứ phân 50, 
T22 trĩ 936c 18:
i D ễ t t n ă m  vật bố thí 
khiến phước tăng trưởng ngày đêm: thí vườn, cây ăn trái, thuyên 
bè, giếng nước vùng đất hoang, nhà cửa ở.
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Phẩm khuyến thỉnh

Kệ tóm tắt:

Đoạn ái, cùng sư tử,
Vô trí, ít của cải;
Nhà nghèo, nữ Tu-thâm,
Ca-chiên, thuyết pháp, nữ.45

Thế Tôn sau khi nói những lời này xong, liền đứng dậy ra
về. Người nữ bấy giờ nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.

45 Bản Hán, hết quyển 10.
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20. PHẨM THIỆN TRI THỨC

KINH SỐ 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo:

“Nên gần gũi thiện tri thức, đừng tập theo ác hành, tin 
vào ác nghiệp. Vì sao vậy? Chư Tỳ-kheo, gần gũi thiện 
tri thức, túi được tăng trưởng; văn, thí, t ì  huệ, hét thảy 
đều tăng trưởng. Neu các Tỳ-kheo gần gũi thiện tri thức, 
thì không tập theo các ác hành. Vì sao vậy? Nếu gần ác 
tri thức, sẽ không có túi, không có giới, văn, thí, trí tuệ.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy gần gũi thiện tri thức, 
đừng gân gũi ác tri thức. Các Tỳ-kheo, hãy học điêu này 
như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, [597a01] 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà,1 trong Trúc viên, 
thành La-duyệt, thuyết pháp cho năm trăm đại Tỳ-kheo 
vây quanh trước sau.

1 Ca-la-đà ìẳlHPẼỈ, Ca-lan-đà trong các kinh trước.



Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa* dẫn năm trăm Tỳ-kheo đi ngang 
qua, cách Như Lai không xa. Đức Thế Tôn từ xa thấy 
Đề-bà-đạt-đa tự dẫn môn đồ đi, liền nói kệ này:

Đừng gần ác tri thức,
Cũng đừng dại theo hầu.
Nên gần thiện tri thức,
Bậc tối thắng trong người.2

Người vốn không có ác;
Tập gần ác tri thức,
Sau tất trồng gốc ác,
Ở  mãi trong toi tăm.

Lúc đó, năm trăm đệ tử Đề-bà-đạt-đa nghe đức Thế Tôn 
nói kệ này, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên. Không lâu, họ rời chỗ ngôi, hướng 
về đức Thế Tôn hối lỗi:

“Chúng con ngu muội không hiểu biết gì. Cúi xin đức 
Thế Tôn nhận sự sám hối chúng con.”

Thế Tôn nhận sự sám hối của năm trăm vị Tỳ-kheo kia, 
rồi thuyết pháp cho họ, khiến được tín căn.

Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo ở nơi vắng vẻ tư duy pháp 
thâm diệu. Vì sao vậy? Vì mục đích mà thiện gia nam tử, 
với lòng tin kiên cô, tu phạm hạnh vô thượng. Bây giờ 
năm trăm Tỳ-kheo kia thành A-la-hán, tự biết như thật 
rằng: ‘ Sanh tử đã hết, việc cần làm đã làm xong, phạm 
hạnh đã lập, không còn tái sinh đời sau nữa. ’ Bấy giờ, 
năm trăm người thành A-la-hán.

Tăng nhất A-hàm

2 Cf. Dhp. 78: na bhạịepãpake mitte, na bhajepurisãdhame; 
bhạịettha mitte kalyãne, bhạịettha purisuttame. Chớ thân cận ác 
hữu; chớ thân cận người hạ liệt. Hãy thân cận thiện hữu. Hãy thân 
cận người cao hơn.
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Phẩm thiện tri thức

KINH SÓ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho vô số chúng vây 
chung quanh. Lúc đó Đàm-ma-lưu-chi3 một mình tư duy 
trong tĩnh thât, nhập thiên tam-muội, quán thấy tiền thân 
làm thân cá dài bảy trăm do tuần, ở trong biển lớn. Tức 
thì, ông rời tĩnh thất, trong khoảnh khắc như lực sĩ co 
duỗi cánh tay, đến biển lớn, đi kinh hành trên xác chết cũ. 
Khi ấy, Đàm-ma-lưu-chi nói kệ này:

Sanh tử vô số  kiếp,
Lim chuyển không thể tỉnh.
[597b01] Mỗi mỗi cầu được an;
Liên tục chịu khổ não.

Dù thấy lại thân rồi,
Ỷ muốn tạo nhà cửa;
Tất cả chi tiết hoại,
Hình thế không nguyên vẹn.

Tâm đã lìa các hành,
Ái trước đã diệt tận,
Không thọ lại thân này;
Mãi vui trong Niết-bàn.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ
phụng hành.

3 Đàm-ma-lưu-chi đồng nhất với Dhammaruci, trong
Apãdana (R. ii. 429).
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Sau khi Tôn giả Đàm-ma-hru-chi nói kệ này rồi, bèn biến 
mất khỏi chỗ đó, xuất hiện đến chỗ Thế Tôn tại tinh xá 
Kỳ-hoàn, nước Xá-vệ.

Thế Tôn thấy Đàm-ma-lưu-chi đến, liền bảo rằng:

“Lành thay, Đàm-ma-lưu-chi, lâu lắm mới đến chốn này.” 

Đàm-ma-lưu-chi bạch Thế Tôn:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn, lâu lắm con mới đến chốn 
này.”

Bấy giờ các Thượng tọa và các Tỳ-kheo đều nghĩ thầm :

“Đàm-ma-lưu-chi này thường ở bên cạnh Thế Tôn, 
nhưng nay Thế Tôn bảo rằng: ‘Lành thay! Đàm-ma-lưu- 
chi, lâu lắm mới đến chôn này’?”

Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm các Tỳ-kheo, 
muốn dứt nghi ngờ của họ, nên bảo chư Tỳ-kheo:

“Chẳng phải vì Đàm-ma-lưu-chi lâu lắm đến chốn này 
mà Ta noi nghĩa này. Vì sao vậy? Vì vô số kiếp quá khứ 
xưa kia có đức Đính Quang4 Như Lai Chí chân, Đẳng 
chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu*, Thiên Nhân sư, Phật 
Thế Tôn* xuất hiện ở đời, giáo hóa tại đại quôc Bát-ma5 
cùng với mười bôn ngàn tám trăm đại Tỳ-kheo. Bây giờ 
chúng bốn bộ không thể tính kể. Quốc vương, đại thần, 
quan lại, nhân dân, đêu đên cúng dường, cung câp những 
phẩm vật nhu yếu.

Tăng nhất A-hàm

4 Đe bản: Định Quang TNM: Đính Quang ệị&t- Cũng 
thường biết với danh hiệu Nhiên Đăng ỈẼẺễ. Pãli: Dĩpankara.
5 Bát-ma đại quốc ỀậfỆíýz\M- Tứ phần 31 (T22nl428, tr. 782bl): 
Liên hoa lÉĨÈ- Skt: Padma (Pãli: Paduma).
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“Bấy giờ, có bà-la-môn tên Da-nhã-đạt6 sống bên sườn 
tuyết son, xem sấm bí mật, thiên văn, địa lý, tất cả đều rất 
thông thạo; sách sớ, văn tự, cũng đều hiểu biết, đọc tụng 
một câu năm trăm từ; tướng của bậc đại nhân cũng đều 
biêt rõ. Ong thờ các thân lửa, mặt tròi, mặt trăng, tinh tú 
và dạy năm trăm đệ tử đêm ngày không mỏi. Bà-la-môn 
Da-nhã-đạt có đệ tử tên là Vân Lôi,7 tướng mạo xinh đẹp 
hiếm có trên đời; mắt8 màu xanh biếc. Bà-la-môn Văn 
Lôi thông minh, thấy rộng, thông hiểu mọi thứ, thường 
được Da-nhã-đạt yêu mên không chút rời xa. Bấy giờ, 
những chú thuật mà bà-la-môn làm đều đem ra dạy đủ 
hết. Lúc ấy bà-la-môn Vân Lôi liền suy nghĩ như vầy: 
‘Nay ta đã đủ hêt những gì nên học.’ Song lại nghĩ thầm: 
‘Sách vở Ị597c01] có ghi, những bà-la-môn có học, 
người hành pháp thuật xong, phải báo ơn thầy. Nay 
những gì cần học ta đều biết hét. Nay ta phải báo đáp ân 
thầy. Nhưng mình nghèo thiếu, trống không, không có gì 
đê cúng dường thây. Ta hãy đi khăp nơi trong nước tìm 
những thứ cân. ’

“Rồi bà-la-môn Vân-lôi liền đến chỗ thầy, bạch thầy rằng: 
‘Những f)hương pháp kĩ thuật mà bà-la-môn học, nay con 
đã biêt rôi. Nhưng trong sách lại ghi, những người học 
pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Song con lại nghèo thiếu, 
không có vàng bạc trân bảo có thể dùng cúng dường. Nay 
con muôn đi khăp nơi trong nước tìm kiếm tài vật dùng 
cúng dường thầy. ’

6 Da-nhã-đạt E B g g . Tứ phần, ibid. (tr.784a03 ): Tự Thí ÍEKg. 
Skt. Ỵajnadatta (Pãli: Yannadatta).
7 Vân Lôi H H -  Tứ phần, ibid. (tr .784al9): Di-khước ặi§P - Skt. 
Megha.
8' Để bản: ỉg  phát (tóc); TNM: IM nhõn (mắt).
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“Bà-la-môn Da-nhã-đạt liền nghĩ thầm: ‘Bà-la-môn Vân 
Lôi này được ta yêu mến, không rời khỏi tâm, dù ta có 
chết còn không thể xa lìa, huống chi hôm nay muốn bỏ ta 
đi. Nay ta phải làm sao để giữ ở lại cho được?’

“Khi đó bà-la-môn Da-nhã-đạt liền bảo Vân lôi: ‘Anh bà- 
la-môn, nay vẫn có điều bà-la-môn cần phải học mà anh 
còn chưa biết.’ Bà-la-môn Vân lôi liền đến trước bạch 
thầy: ‘Cúi mong được chỉ dạy, những gì chưa đọc tụng.’

“Khi đó bà-la-môn Da-nhã-đạt liền suy nghĩ làm ra bài 
tụng năm trăm từ, bảo Vân Lôi: ‘Nay có sách này gọi là 
tụng năm trăm lời, anh nên học thuộc.’

“Vân Lôi bạch: ‘Mong thầy truyền thọ, con muốn được 
đọc tụng.’

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Da-nhã-đạt liền truyền cho đệ 
tử bài tụng năm trăm lời này. Qua chưa được mây ngày, 
tất đều thông suốt.

“Bà-la-môn Da-nhã-đạt bảo năm trăm đệ tử: ‘Bà-la-môn 
Vân Lôi này, kĩ thuật đầy đủ, không việc gì không thông. 
Ta đặt tên ngay là Siêu Thuật.’

“Bà-la-môn Siêu Thuật này rất là tài cao; thiên văn, địa 
lý không gì không xuyên suốt; thư sớ, văn tự cũng đều 
biết rõ. Bà-la-môn Siêu Thuật qua mây ngày sau, lại thưa 
với thầy: ‘Pháp kĩ thuật mà Bà-la-môn đã học, nay con 
biết hết rồi. Song trong sách ghi lại, những người học 
pháp thuật rồi phải báo ơn thầy. Nhưng con lại nghèo 
thiếu, không có vàng bạc, trân bảo, có thê cúng dường 
thầy. Nay muốn đi khắp nơi trong nước tìm kiếm tài vật 
để cúng dường thầy. Cúi mong thầy cho phép’. Bà-la- 
môn Da-nhã-đạt bảo: ‘Anh biết đúng thời.’
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“Bà-la-môn Siêu Thuật đến trước lễ sát chân thầy rồi liền 
lui [598a01] đi.

“Bấy giờ, cách thị trấn của đại quốc Bát-ma không xa, có 
nhiều bà-la-môn tập hội lại một chỗ, đang thiết đại tế đàn 
và cũng để giảng luận. Lúc đó, có tám vạn bổn ngàn bà- 
la-môn cùng tụ tập. Vị thượng tọa đệ nhât cũng đọc tụng 
thư sớ ngoại đạo, không gì không tinh tường. Hiểu biết 
thiên văn địa lý, tinh tú biến quái tất đều biêt rõ. Môi 
người, khi sắp giải tán, họ liền lấy năm trăm lượng vàng, 
môt cây gây vàng, bình nước rửa băng vàng, và một ngàn 
con bò dùng dâng lên vị thượng sư và thượng tọa đệ nhât.9

“Bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật nghe cách nước lớn Bát- 
ma không xa có tám vạn bôn ngàn bà-la-môn đang tụ tập 
lại một chỗ. Họ có thi nghệ thuật. Người thăng, được 
năm trăm lượng vàng, một cây gậy vàng, một bình nước 
rửa bằng vàng và một ngàn con bò.

“Bà-la-môn Siêu Thuật nghĩ thầm: ‘Nay ta sao phải đi 
khất cầu từng nhà? Chẳng bằng đến đám đông kia cùng 
so tài nghệ.’

“Rồi bà-la-môn Siêu Thuật liền đến chỗ đám đông. Bấy 
giờ, nhiều Bà-la-môn từ xa trông thấy bà-la-môn Siêu 
Thuật, mọi người đều hô to: ‘Lành thay Từ chủ!10 Nay 
được lợi lớn mới khiến Phạm thiên đích thân giáng hạ.’

“Khi ấy tám vạn bốn ngàn bà-la-môn đều đứng dậy cùng 
nghinh đón, đồng loạt nói rằng: ‘Kính Đại Phạm Thần 
Thiên mới đến!’

9 Có lê mỗi người khi giải tán nhận được những thứ ấy, chứ 
không phải mỗi người dâng cho thượng sư và thượng tọa như 
Hán dịch.
10 Hán: Từ chủ chủ tổ chức tế đàn này.
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“Bà-la-môn Siêu Thuật nghĩ thầm: ‘Các bà-la-môn này 
gọi ta là Phạm Thiên, nhưng ta lại chẳng phải Phạm 
Thiên!’

“Rồi bà-la-môn Siêu Thuật nói với các vị bà-la-môn rằng: 
‘Thôi, thôi, các Hiền giả, chớ gọi tôi là Phạm Thiên. Quí 
vị không nghe sao? Phía Bắc Tuyết sơn có thầy của 
chúng bà-la-môn tên Da-nhã-đạt, thiên văn địa lý không 
gì không tinh thông.’

“Các Bà-la-môn nói: ‘Chúng tôi có nghe, nhưng chưa 
từng gặp.’

“Bà-la-môn Siêu Thuật nói: ‘Tôi chính là đệ tử của vị ấy, 
tên là Siêu Thuật.’

“Rồi bà-la-môn Siêu Thuật liền quay sang vị thượng tọa 
đệ nhất trong chúng ấy báo rằng: ‘Nếu ngài biết kĩ thuật 
xin nói cho tôi nghe.’

“Bấy giờ, người đứng đầu trong chúng kia liền quay sang 
bà-la-môn Siêu Thuật tụng ba tạng kĩ thuật11 không hề 
sai sót. Bà-la-môn Siêu Thuật nói với vị thượng tọa kia 
răng: ‘Một câu năm trăm lời, ông hãy nói đi!’

“Lúc đó, vị thượng tọa kia nói: ‘Tôi không hiểu nghĩa 
này. Cái gì là một câu năm trăm lời?’

“Bà-la-môn Siêu Thuật bảo: ‘Quí vị, hãy yên lặng nghe 
nói một câu năm trăm lời; nói về tướng [598b01] của bực 
đại nhân.’

“Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật liền 
tụng thuật ba tạng*, và một câu năm trăm lời, về tướng 
của bực đại nhân. Khi ấy, tám vạn bốn ngàn bà-la-môn 
khen, ‘Chưa từng có, thật là hy hữu, từ trước chúng ta

11 Ba tạng kĩ thuật, đây chỉ ba pho Vệ-đà. 
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chưa nghe một câu năm trăm lời về tướng của bực đại nhân. 
Nay Tôn giả nên đứng đầu làm Thượng tọa đệ nhứt. ’

“Bấy giờ bà-la-môn Siêu Thuật thay chỗ thượng tọa kia 
rồi, liền ngồi vào chỗ cao nhứt. Lúc đó, thượng tọa của 
chúng kia trong lòng rất tức giận, phát thệ nguyện như 
vầy: ‘Người này thay chỗ ngồi của ta, tự thế vào chỗ đó. 
Những phước mà ta có được nhờ tụng kinh, trì giới, khô 
hạnh, nay đều đem hết để vào lời thề: Những nơi nào 
người này sanh ra, những việc gì người này muốn làm, ta 
luôn luôn phá hỏng công việc của nó.’

“Lúc đó người chủ cúng thí liền xuất năm trăm lạng vàng 
và một cây gậy vàng, một bình nước rửa bằng vàng, một 
nẹàn con bò và một cô gái đẹp đem đưa cho thượng tọa 
đễ chú nguyện.

“Bấy giờ thượng tọa bảo chủ nhân rằng: ‘Nay tôi nhận 
năm trăm lạng vàng, gậy vàng và bình nước rửa băng 
vàng này đem cúng dường thầy tôi. Còn cô gái và một 
ngàn con bò này trả lại cho thí chủ. Vì sao vậy? Vì tôi 
không tập hành dục, cũng không chứa của.’

“Bà-la-môn Siêu Thuật sau khi nhận gậy và bồn tắm rửa 
bằng vàng rồi liền đi đến nước lớn Bát-ma. Vua nước đó 
tên là Quang Minh.12 Lúc đó, nước này thỉnh Như Lai 
Đính Quang và chúng Tỳ-kheo cúng dường y phục âm 
thực. Bấy giờ, vua nước này thông báo trong thành: 
‘Người dân nào có hương hoa, hết thảy không được bán. 
Nếu có ai bán, sẽ bị phạt nặng. Ta tự xuất tiền rả mua 
không cần đem bán. ’ Lại ra lệnh nhân dân rưới nước quét 
dọn làm cho sạch, không để có đất cát dơ bẩn, treo tràng 
phan bảo cái lụa là, rưới hương thơm trên đât, xướng ca 
kỹ nhạc không thể tính kể.

12 Quang minh Tứ phần, ibid., Thắng Oán vương H 2§3Í.
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“Bà-la-môn kia thấy vậy, liền hỏi người đi đường rằng: 
‘Nay là ngày gì mà rưới nước quét dọn đường sá, dẹp bỏ 
bât tịnh, treo tràng phan bảo cái lụa là, không thể tính kể, 
chẳng lẽ thái tử của quốc chủ hay kết hôn chăng?’

“Người đi đường kia đáp: ‘Bà-la-môn không biết sao? 
Hôm nay vua nước lớn Bát-ma thỉnh Đính Quang Như 
Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác, cúng dường y phục đồ 
ăn thức uông, nên mới sửa sang đường sá bằng phẳng, 
treo tràng phan bảo cái lụa là. ’ Vả lại, trong bí điển của 
bà-la-môn cũng có lời này: ‘Như Lai xuất thé rất khó gặp 
được. Rất lâu mới xuất hiện; thật khó có thể gặp được. 
Cũng như hoa ưu-đàm-bát thật rất lâu mới xuất hiện. Đây 
cũng [598c01] như vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật 
không thể gặp được. Lại trong sách bà-la-môn cũng nói: 
‘Có hai người ra đời rất khó gặp được. Hai người ấy là ai? 
Như Lai và Chuyên luân Thánh vương. Hai người này 
xuất hiện rất khó gặp được.’

“Bấy giờ người kia lại nghĩ rằng: ‘Ta sao phải cấp tốc 
báo ân thầy? Nay ta hãy đem năm trăm lạng vàng này 
dâng lên đức Đính Quang Như Lai. ’ Ông lại nghi nhứ 
vây: ‘Trong sách có ghi, Như Lai không nhận vàng bạc 
trân bảo, ta có thê đem năm trăm lạng vàng này, dùng 
mua hoa hương rải lên Như Lai. ’ Lúc đó, bà-la-môn liền 
vào trong thành tìm mua hương hoa. Bấy giờ, người đi lại 
trong thành bảo rằng: ‘Bà-la-môn không biết sao? Quốc 
vương có ra lệnh, ai bán hương hoa sẽ bị phạt nặng.’

“Bà-la-môn Siêu Thuật kia liền nghĩ như vầy: ‘Ta đây 
phước mỏng, tìm hoa không được. Nên biết làm sao?’ 
Ông liền trở ra khỏi thành, đứng ở ngoài cổnẹ. Khi ấy có 
nữ bà-la-môn tên là Thiện V ị13 cầm bình đi lẫy nước, tay

13 Thiện VỊ Tứ phần, ibid., Tô-la-bà-đề 
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Cầm năm cành hoa. Bà-la-môn thấy vậy, nói với người nữ 
kia: ‘Này cô em, tôi đang cần hoa. Cô em bán cho tôi.’

“Nữ bà-la-môn hỏi: ‘Tôi làm em ông hồi nào? Ông có 
biết cha mẹ tôi không?’Khi ấy, bà-la-môn Siêu Thuật lại 
nghĩ rằng cô gái nầy tánh hạnh phóng khoáng, có ý đùa 
giỡn. Liền nói lại rằng: ‘Thưa cô, tôi sẽ trả giá phải chăng. 
Xin cô nhường lại tôi hoa nay. ’

“Nữ bà-la-môn đáp: ‘Ông há không nghe Đại vương có 
nghiêm cấm không được bán hoa sao?’ Bà-la-môn nói: 
‘Thưa cô, việc này không khó. Vua không làm gì cô đâu. 
Nay tôi cần gấp năm cành hoa này. Tôi được hoa này, cô 
được giá cao.’

“Nữ bà-la-môn hỏi: ‘Ông cần gấp hoa để làm gì?’

“Bà-la-môn đáp: ‘Hôm nay tôi thấy có đất lành, nên 
muốn trồng hoa này.’

“Nữ Bà-la-môn nói: ‘Hoa này đã bị lìa khỏi gốc nó, chắc 
chắn không thể sống. Làm sao lại nói, tôi muốn trồng?’

“Bà-la-môn đáp: ‘Như hôm nay, tôi thấy ruộng tốt, trồng 
tro nguội còn sống huống chi hoa này.’

“Nữ Bà-la-môn hỏi: ‘Ruộng tốt gì mà trồng tro nguội 
cũng sống?’

“Bà-la-môn đáp: ‘Thưa cô, có đức Phật Đính Quang Như 
Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. ’

“Nữ bà-la-môn hỏi: ‘Phật Đính Quang Như Lai là hạng 
người nào?’

“Bà-la-môn liền trả lời cô kia: ‘Đính Quang Như Lai có 
đức như vậy, có [599a01] giới như vậy; thành tựu các 
công đức.’

Phẩm thiện ứi thức
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“Nữ bà-la-môn nói: ‘Giả sử vị ấy có công đức; nhưng 
ông muốn cầu phước gì?’

“Bà-la-môn trả lời: ‘Mong tôi đời sau như đức Đính 
Quang Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác; công đức, 
cấm giới cũng sẽ như vậy. ’

“Nữ Bà-la-môn nói: ‘Neu ông hứa với tôi, đời đời làm vợ 
chồng, tôi sẽ cho ông hoa này. ’

“Bà-la-môn nói: ‘Sự tu hành của tôi là ý không dính mắc 
dục.’

“Nữ Bà-la-môn nói: ‘Như thân tôi hiện tại, không mong 
làm vợ ông. Nhưng đời sau sẽ làm vợ ông. ’

“Bà-la-môn Siêu Thuật nói: ‘Sở hành của Bồ tát làm 
không có luyến ái. Neu như cô làm vợ tôi, đó là phá hoại 
tâm tôi. ’

“Nữ Bà-la-môn nói: ‘Tôi quyết không phá hoại tâm ý bố 
thí của ông. Ngay dù ông đem thân tôi bố thí cho người 
khác, tôi quyết không phá hoại tâm bố thí. ’

“Khi ấy, ông liền đem năm trăm tiền vàng dùng mua năm 
cành hoa, cùng với người nữ kia lập thề nguyện với nhau, 
rồi từ biệt đi.

“Bấy giờ, Đính Quang Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh 
giác, đến giờ, khoác y cầm bát cùng với Tỳ-kheo Tăng 
vây quanh trước sau đi vào nước lớn Bát-ma. Phạm chí 
Siêu Thuật từ xa thấy đức Đính Quang Như Lai dung 
mạo đoan chánh, ai thấy cũng hoan hỷ; các căn tịch tĩnh, 
bước đi tề chỉnh, có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, giống như nước lắng trong không có cợn nhơ, ánh 
sáng chiếu khắp không bị ngăn chận, cũng như núi báu 
xuất hiện trên các núi. Thấy rồi, trong lòng ông rất hoan
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hỷ đối với Như Lai. Ông cầm năm cành hoa nầy đến chỗ 
Đính Quang Như Lai. Đến nơi rồi, đứng qua một bên.

“Bà-la-môn Siêu Thuật bạch Phật Đính Quang rằng: 
‘Mong Thế Tôn, hãy nhận lấy và thọ ký cho con. Nay 
nếu Thế Tôn không thọ ký, con sẽ dứt mạng căn ngay tại 
đây, không mong sống nữa.’

“Thế Tôn bảo rằng: ‘Bà-la-môn, không thể chỉ với năm 
cành hoa nầy mà được thọ ký Vô thượng Đẳng chánh 
giác.’

“Bà-la-môn bạch: ‘Mong Thế Tôn thuyết cho con nghe 
sở hành của Bồ tát.’

“Đức Phật Đính Quang bảo: ‘Sở hành của Bồ tát là 
không tiếc lẩn. ’

“Bấy giờ bà-la-môn liền nói kệ:

Không dám đem cha mẹ 
Mà bố thỉ cho người.
Phật, Thánh nhân, trưởng thượng,
Cũng không dám đem thí.
Nhựt nguyệt soi khắp đời,
Cả hai, không thể thỉ.
Ngoài ra thí được hết,
Ỷ quyết, không gì khó.

“Bấy giờ đức Phật Đính Quang dùng kệ này đáp bà-la- 
môn:

Sự thỉ mà ông nói 
Cũng chăng phải lời Phật.
Nên nhan khố ức kiếp;
Thỉ đầu, thân, tai, mắt,
Vợ con, nước, của báu,
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Xe, ngựa và tôi tớ;
Neu ông kham chịu thí 
Nay Ta thọ ký cho.

“Bấy giờ Siêu Thuật lại nói kệ này:

Núi lớn hừng như lửa, 
ửc kiếp chịu đội mang.
Không thế phá đạo tâm;
Chỉ mong g iờ  thọ ký.

“Bấy giờ, Đính Quang Như Lai yên lặng không nói. Bà- 
la-môn kia tay cầm năm cành hoa, gối phải chấm đất, rải 
lên đức Đính Quang Như Lai và nói như vầy: ‘Nguyện 
đem phước lành này dành đời sau sẽ được như Đính 
Quang Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác không có 
khác.’ Rồi ông trải tóc mình lên vũng bùn, thầm nguyện: 
‘Nếu Như Lai truyền thọ ký cho tôi thì hãy dùng chân 
dẫm lên tóc tôi mà đi qua.’

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, Đính Quang Như Lai quán 
sát những suy nghĩ trong tâm bà-la-môn, liên bảo bà-la- 
môn: ‘Tương lai ông sẽ làm Phật Thích-ca Văn Như Lai, 
Chí chân, Đẳng chánh giác.’

“Bẩy giờ, bà-la-môn Siêu Thuật có người đồng học tên là 
Đàm-ma-lưu-chi đứng bên cạnh Như Lai, thây Đính 
Quang Như Lai truyền thọ ký cho bà-la-môn Siêu Thuật, 
lại dùng chân đạp lên tóc. Thây vậy, liên nói như vây: 
‘Sa-môn đầu trọc này sao dám dẫm chân lên tóc của bà- 
la-môn thanh tịnh này? Đây là hành vi của phi nhân.’

“Phật bảo các Tỳ-kheo: ‘Bà-la-môn Da-nhã-đạt lúc đó, 
há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ như vậy. Bởi vì 
Da-nhã-đạt lúc ấy nay chính là Bạch Tịnh Vương. Vị 
thượng tọa của tám vạn bốn ngàn bà-la-môn lúc đó, nay 
là Đề-bà-đạt-đa. Bà-la-môn Siêu Thuật lúc đó, nay chính
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là Ta. Nữ bà-la-môn bán hoa lúc đó, nay chính là Cù-di.14 
Từ chủ lúc ấy, nay chính là bà-la-môn Chấp Trượng.15 
Đàm-ma-lưu-chi lúc đó miệng tuôn lời thô tục, nay chính 
là Đàm-ma-lưu-chi hiện nay. Song Đàm-ma-lưu-chi 
trong vô số kiếp lại thường làm súc sanh. Thọ thân sau 
cùng là thân cá dài bảy trăm do-tuân trong đại dương. Từ 
đó mạng chung sanh đến chốn này, theo hầu thiện tri thức, 
thường gần gũi thiện tri thức, tập các pháp lành, các căn 
thông lợi. Vì nhân duyên này, nên [599c01] Ta nói lâu 
rồi mới đến chốn này.”

Đàm-ma-lưu-chi lại cũng tự trình bày:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn! Lâu rồi con mới đến nơi này.”

“Cho nên các Tỳ-kheo thường phải tu tập thân, khẩu, ý 
nghiệp. Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay Ta sẽ thuyết về thí dụ có người như sư tử, có người 
như dê. Các ngươi hãy lăng nghe, suy nghĩ kỹ.”

Các Tỳ-kheo đáp:

14 Cù-di n n ,  (Pãli: Gotamĩ). Đây chỉ Da-du-đà-la (Pãli: 
Yasodhãra).
15 Chấp Trượng Phạm chí (Pãli: Dandapãnĩ). Truyên 
thuyết phương Bắc nói ông là bố của Yasodhãra. Truyền thuyết 
Pãli, ông người họ Thích ở Kapilavatthu, em của Bà Mayã.
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“Kính vâng, Thế Tôn!”

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Người kia vì sao như sư tử? Ở đây, này Tỳ-kheo, hoặc 
có người được cúng dường y phục, đố ăn thức uống, 
giường chiêu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó 
được rôi liên tự dùng, không khởi tâm nhiễm trước, cũng 
không có dục ý, không khởi các tưởng, hoàn toàn không 
nghỉ tưởng đến những thứ đó, tự biết pháp xuất yếu. Cho 
dù không được lợi dưỡng, không khởi loạn niệm, không 
tâm tăng giảm. Như sư tử chúa ăn thịt thú nhỏ. Lúc đó, 
vua loài thú cũng không nghĩ: ‘Cái này ngon, cái này 
không ngon;’ không khởi tâm đắm nhiễm, cũng không 
dục ý, không khởi các tưởng. Người này cũng lại như vậy. 
Neu được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường 
chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Người đó được rồi 
liên tự dùng, không khởi ý tưởng đắm trước, cho dù 
không được cũng không có các niệm tưởng.

“Lại có người nhận người cúng dường y phục, đồ ăn thức 
uống, gường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, được 
rôi liên tự dùng, lại khởi tâm nhiễm trước, sinh tâm ái 
dục, không biết đạo xuất yếu. Giả sử không được, thì 
luôn luôn nghỉ tưởng đên những thứ đó. Nếu người đó 
được cúng dường, đối với các Tỳ-kheo, mà tự cống cao, 
hủy báng người khác: ‘Những y phục, đồ ăn thức uống, 
giường chiêu, tọa cụ, thuốc trị bệnh mà ta có, các Tỳ- 
kheo này không thê có được vậy.’ Cũng như trong đàn dê 
lớn, có một con dê rời đàn, thấy đống phân lớn. Con dê 
này ăn phân no rôi, quay lại trong đàn dê, liền tự cống 
cao: ‘Ta có được ăn ngon, bây dê này không thể ăn 
được.’ ơ  đây cũng như vậy, nếu có một người được lợi 
dưỡng, y phục, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc men chữa 
bệnh, khởi các loạn tưởng, sanh tâm nhiễm trước liền đối

Tăng nhất A-hàm
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với các Tỳ-kheo, mà tự cống cao: ‘Ta có được [ỎOOaOl] 
cúng dường, các Tỳ-kheo này không được cúng dường.’

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học như sư tử chúa, chớ như 
con dê. Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thòi, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo:

“Nếu có chúng sanh biết báo đáp, người này đáng kính, 
ân nhỏ còn không quên huống chi ân lớn. Cho dù người 
đó cách chốn này ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần mà 
không là xa, cũng như gần Ta không khác. Vì sao vậy? 
Tỳ-kheo nên biết, vì ta thường khen ngợi người biết báo 
đáp.

“Có những chúng sanh không biết báo đáp, ân lớn còn 
quên huông chi ân nhỏ. Kẻ đó chăng gân Ta. Ta chăng 
gần kẻ đó. Giả sử khoác tăng-già-lê hầu hạ bên Ta, kẻ 
này cũng như xa. Vì sao vậy? Ta không bao giờ nói về 
người không báo đáp. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
nhớ báo đáp, chớ học không báo đáp.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo:

“Nếu có người lười biếng, gieo trồng hành vi bất thiện, 
có sự tổn hại trong các sự. Neu có người siêng năng 
không lười biếng, người này tối diệu, có tăng ích trong 
các thiện pháp. Vì sao vậy? Bồ-tát Di-lặc trải qua ba 
mươi kiếp, mới thành Phật Chí chân, Đẳng chánh giác. 
Ta nhờ tâm dõng mãnh, sức tinh tấn, nên khiến Di-lặc ở 
sau. Hằng sa các Như Lai, ứ ng cúng, Đẳng chánh giác, 16 
thời quá khứ, đều do dõng mãnh mà được thành Phật. Do 
phương tiện này, nên biết, lười biếng là khổ, tạo các hành 
ác, có tổn hại trong các sự. Nếu có tâm dõng mãnh tinh 
tấn mạnh, có tăng ích trong các công đức thiện. Cho nên, 
này các Tỳ-kheo, hãy niệm tinh tấn, chớ có lười biếng.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [600b01] Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy 
các Tỳ-kheo:

Tăng nhất A-hàm

16 Phiên âm trong để bản: Đa-tát-a-kiệt, A-la-ha, Tam-da-tam-

phật #H|55JỒ§ . H H r ĩ  .
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“Tỳ-kheo a-lan-nhã nên tu hành hai pháp. Hai pháp gì? 
Đó là chỉ và quán.

“Nếu Tỳ-kheo a-lan-nhã đắc tịch tĩnh, tịch diệt, tĩnh chỉ, 
thì thành tựu giới luật, không mất oai nghi, không phạm 
cấm hạnh, tạo các công đức.

“Nếu Tỳ-kheo a-lan-nhã lại được quán rồi, liền quán và 
biết như thật rằng, đây là khổ; quán biết như thật rằng 
đây là khổ tập, khổ diệt, khổ đạo xuất yếu. Người đó 
quán như vậy rồi, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm 
được giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, bèn được trí 
giải thoát, biết như thật rằng: ‘Sanh tử đã hêt, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa.’

“Chư Như Lai Chí chơn, Chánh đẳng Chánh giác* thời 
quá khứ, nhờ hai pháp này mà được thành tựu. Vì sao 
vậy? Như khi Bồ-tát ngồi tại cây thọ vương, trước tiên tư 
duy pháp chỉ và quán này. Nêu Bô-tát ma-ha-tát đã đăc 
chỉ rồi, bèn có thể hàng phục được các ma oán. Neu Bồ 
tát đạt được quán rồi, ngay sau đó liền đạt được ba đạt 
trí,17 thành Vô thượng Chí chân, Đẳng chánh giác. Cho 
nên, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a-lan-nhã nên tìm câu 
phương tiện18 hành hai pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

17 Tam đạt trí H M lla, tức ba minh.
nên hiểu là nổ lực. Phần lớn các từ phương tiện trong 

đây đều được hiểu như vậy.
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KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo a-lan-nhã sống ở nơi nhàn tĩnh, không sống 
trong chúng, thì thường phải cung kính, phát tâm hoan hỷ. 
Nêu Tỳ-kheo a-lan-nhã sông ở nơi nhàn tĩnh, mà không 
có cung kính, không phát tâm hoan hỷ, thì dù ở trong 
chúng cũng bị người chỉ trích rằng: ‘Vị ấy không biết 
pháp của a-lan-nhã. Sao gọi là Tỳ-kheo a-lan-nhã mà 
không có tâm cung kính, không phát hoan hỷ?’

“Lại nữa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a-lan-nhã sống ở nơi nhàn 
tĩnh, khônệ ở trong chúng, thì thường phải tinh tấn, chớ 
có lười biêng, phải hiêu rõ yếu chỉ các pháp. Nếu Tỳ- 
kheo a-lan-nhã nào ở nơi nhàn tĩnh, mà có tâm lười biếng, 
tạo các hành ác, kẻ đó ở troỏg chúng bị người chỉ trích, 
‘Tỳ-kheo a-lan-nhã này lười biếng không có tinh tấn.’ 
Cho nên, này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo a-lan-nhã ở nơi nhàn 
tĩnh, không ở trong chúng, thường phải quyết chí phát 
tâm hoan hỷ, chớ có lười biếng và không có cung kính, 
niệm tưởng hành tinh tấn, ý không thay đổi, [600c01] sẽ 
thành tựu đây đủ trong các thiện pháp.

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-
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“Có hai hạng người, không thể khéo thuyết pháp ngữ. 
Hai hạng gì? Thuyết về tín cho người không có tín, việc 
này thật khó. Thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, 
đây cũng thật khó.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, thuyết về tín cho người không có tín, 
họ liền nổi sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như chó 
dữ thêm mũi lại bị thương, càng trở nên hung dữ. Các 
Tỳ-kheo, đây cũng như vậy, thuyết về tín cho người 
không có túi, họ liền nổi sân nhuế, khởi tâm gây tốn hại.

“Lại Tỳ-kheo, thuyết về thí cho người tham lam keo kiết, 
họ liền sanh sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Cũng như 
ung nhọt chưa muồi, lại bị dao cắt, đau không chịu nối. 
Đây cũng như vậy, thuyết về thí cho người tham lam keo 
kiết, họ liền sanh sân nhuế, khởi tâm gây tổn hại. Này 
Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng người này khó thuyết 
pháp cho họ.

“Lại nữa Tỳ-kheo, có hai hạng người dễ thuyết pháp cho 
nghe. Sao gọi là hai? Thuyết tín cho người có túi; thuyêt 
thí cho người không tham lam keo kiết. Này Tỳ-kheo, 
nếu thuyết tín cho người có tín, họ liền hoan hỷ, ý không 
hối tiếc. Như người mắc bệnh, nói cho thuốc trừ bệnh 
liền được bình phục. Đây cũng như vậy. Thuyết tín cho 
người có túi, họ liền hoan hỷ, tâm không thay đổi.

“Neu lại thuyết thí cho người không tham lam keo kiết, 
họ liền hoan hỷ, tâm không có tiếc. Cũng như có trai, gái 
xinh đẹp, thích tắm rửa mặt mày, tay chân, rồi lại có 
người mang hoa đẹp đến cho để tăng trưởng nhan sắc; lại 
đem y phục, trang sức tốt đẹp tặng những người đó. Họ 
được vậy rồi, lòng càng hoan hỷ. Đây cũng như vậy.

đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo:
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Thuyết thí cho người không tham lam keo kiết, họ liền 
được hoan hỷ không có tâm tiếc.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai hạng người này dễ thuyết 
pháp cho. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học có tín, hãy 
học bố thí, chớ có xan tham.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. [601a01] Bấy giờ, Thế Tôn bảo các 
Tỳ-kheo:

“Có hai pháp mà người phàm phu bố thí đến thì được 
công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam lồ, đến chỗ 
vô vi. Hai pháp ấy là gì? Cúng dường cha và mẹ. Đó là 
hai hạng người mà nếu cúng dường đến thì được công 
đức lớn, thành quả báo lớn.

“Lại nữa, cúng dường một vị Bồ-tát nhất sanh bổ xứ19, 
được công đức lớn, được quả báo lớn, được vị cam lộ, 
đến chỗ vô vi. Cho nên, các Tỳ-kheo, thường niệm hiếu 
thuận cúng dường cha mẹ.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Tăng nhất A-hàm

19— Skt.  ekạịãtipratibaddha, cũng dịch là — nhất  
sinh sở hệ, chi một đời kết sinh tức tái sinh; khái niệm không có 
trong Pãli.
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KINH SỐ l l 20

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có hai người không thể báo ơn hết được, mà hãy khuyên 
làm điều thiện. Hai người đó là ai? Đó là cha và mẹ.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người vai trái vác cha, vai phải 
vác mẹ, trải qua ngàn vạn năm, lo áo quần, cơm nước, 
giường nệm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, đại tiện, tiêu 
tiện ngay ở trên vai, vân chưa thê báo ơn hêt được. Tỳ- 
kiteo nên biết, cha mẹ ân trọng, bồng bế, nuôi dưỡng, tùy 
lúc giữ gìn không lỡ thời tiết, xem như mặt trời, mặt 
trăng. Do phương tiện này mà biết ân này khó báo đáp. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải cúng dường cha mẹ, 
thường phải hiếu thuận, không lỡ thời tiết.21

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 12

Tôi nghe như vầy:

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ
phụng hành.

20 Tham chiếu Pãli, AII. 4. 2 (R i. 61).
21 Pãli, thêm chi tiết: Nếu cha mẹ bất tín, khuyên cho có tín. Cha 
mẹ phá giới, khuyên trì giới, v .v ... Chi như vậy mới có thê báo 
ân.
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Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ Tôn giả Bàn-đặc22 bảo người em là Châu-lợi 
Bàn-đặc23:

“Neu ngươi không thể học thuộc giới, hãy trở về làm 
bạch y.

Khi đó, Châu-lợi Bàn-đặc nghe những lời này, liền đi đến 
tinh xá Kỳ-hoàn, đứng ở ngoài cửa mà rơi lệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh, quán thấy Tỳ-kheo 
Châu-lợi Bàn-đặc này đứng ở ngoài cửa, than khóc 
không xiết. Thế Tôn từ trong tịnh thất đi ra, tợ như kinh 
hành, đên ngoài cửa tinh xá Kỳ-hoàn, hỏi Châu-lợi Bàn- 
đặc:

“Tỳ-kheo, vì sao ở đây than khóc.”

Châu-lợi Bàn-đặc đáp:

“Bạ.ch Thế Tôn, con bị anh xua đuổi, néu con không học 
thuộc giới được, thì trở về làm bạch [601001] y, không 
nên sông ở đây. Cho nên, con than khóc.”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo, chớ ôm lòng lo sợ. Ta thành Vô thượng Đẳng 
chánh giác, không phải do Bàn-đặc anh của ngươi mà đắc 
đạo.”24

22 Bàn-đặc I I # .  Pãli: (Mahã)Panthaka; cf. A. I 14. 2 (R i. 24).

23 Châu-lợi Bàn-đặc Pãli: Cũla-Panthaka; cf. A. ibid. ; 
DhA. iv. 180f. Cf. Hán, Hữu bộ tì-nại-da 31 (Tiểu Lộ Biên, 
T23nl442, tr. 794c26); Thiện kiến luật 16 (T24nl462, tr. 
782cl4).
24 dịch sát bản Hán như
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Bấy giờ, đức Thế Tôn cầm tay dẫn Châu-lợi Bàn-đặc về 
tinh thất, chỉ chồ bảo ngồi. Thế Tôn lại dạy câm chôi quét:

“Ngươi đọc thuộc từ này, nó là từ gì.”

Khi Châu-lợi Bàn-đặc học được tò “quét” lại quên từ 
“chổi”. Nếu học thuộc được từ “chổi” lại quên từ “quét”. 
Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc tụng hai tò “chổi quét” này, 
qua mấy ngày. Song cái chổi quét này là để trừ sạch bụi 
bẩn. Châu-lợi Bàn-đặc lại nghĩ như vầy: “Trừ là gì? Bẩn 
là gì? Bẩn là tro, đất, ngói, đá. Trừ là làm cho sạch.”

Lại nghĩ như vầy: “Thế Tôn vì sao đem việc này dạy cho 
ta. Nay ta phải tư duy nghĩa này.” Vì tư duy nghĩa này, 
lại nghĩ như vầy: “Nay trên thân ta cũng có bụi bân. Ta tự 
ví dụ. Sao là trừ? Sao là bẩn?” Ông lại nghĩ thầm: “Dính 
kết là bẩn. Trí huệ là trừ. Nay ta có thể dùng chổi trí huệ 
quét dính kết này.”

Rồi Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc tư duy năm thủ uẩn là 
thành, là hoại. Cái gọi là sắc này, sắc tập, sắc diệt; cái gọi 
là thọ25, tưởng, hành, thức này là thành, là bại. Sau khi tư 
duy năm thủ uẩn này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải 
thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật răng: ‘ Sanh 
tó đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, lại' không 
còn tái sinh đời sau nữa,’ biết chúng như thật. Tôn giả

vậy, nhưng ý nghĩa có vẻ mơ hồ. Có lẽ do văn cú đảo trang, cũng 
cồ thể hiểu: “Không phải do anh ngươi mà ngươi có thể đạt được 
đạo Chánh đẳng giác vô thượng của Ta.” Đoạn kê tương tự trong 
Hữu bộ tì-nại-da, dẫn trên, đại ý Phật nói: “Ta trải qua ba vô sô 
kiếp mới đạt được Thánh giáo này. Nay người có thê đên học nơi 
Ta không?” Tham chiểu Pãli, DhA.i.245: “Này CũỊapanthaka, 
ngươi theo Ta xuất gia. Bị anh đuổi, sao không đến chỗ Ta?”
2 Nguyên bản: Thống.
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Châu-lợi Bàn-đặc thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, 
Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn:

“Nay con đã có ừí, nay đã có huệ. Nay con đã hiểu được 
chổi quét.”

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo, hiểu nó thế nào?”

Châu-lợi Bàn-đặc đáp:

“Trừ là huệ. Bẩn là dính kết.”
H P 1 -  £  T »  /V r  '1 hê Tôn nói:

“Lành thay, Tỳ-kheo, như những lời ngươi nói, trừ là huệ. 
Bẩn là dính kết”.

Bấy giờ Tôn giả Châu-lợi Bàn-đặc hướng về Thế Tôn mà 
nói kệ này:

Nay đã tụng thuộc đủ 
Như lời Phật đã dạy.
Trí huệ hay trừ kết 
Không do hạnh nào khác.

Đức Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo, như những ỉời ngươi nói, chỉ bằng trí huệ chứ 
không do [601 cOl] cái khác.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyét pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 13

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
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“Có hai pháp này, không thể mong đợi, cũng không đáng 
yêu thích, bị người đời vứt bỏ. Hai pháp gì? Oán ghét gặp 
nhau, điều này không thể mong đợi, cũng không đáng 
yêu thích, bị người đời vứt bỏ. An ái biệt ly, không thê 
mong đợi cũng không đủ để yêu mến, bị người đời vứt bỏ. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là có hai pháp này bị người đời 
không ưa, không đáng mong đợi.

“Tỳ-kheo, lại có hai pháp không bị người đời bỏ. Hai 
phap gì? Oán ghét xa lìa, được người đời ưa thích. Ân ái 
họp một chỗ, rất đáng yêu mến, được người đời ưa thích. 
Này Ty-kheo, đó gọi la có hai pháp này, được người đời 
ưa thích. Nay Ta nói oán ghét gặp nhau, ân ái xa lìa này; 
lại nói oán ghét xa lìa, ân ái gặp nhau là có nghĩa gì, có 
duyên gì?”

Tỳ-kheo đáp:

“Thế Tôn là chủ của các pháp. Cúi mong đức Thế Tôn vì 
chúng con mà giảng. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ cùng 
phụng hành.”

Thế Tôn bảo:

“Lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt nói rõ cho các 
ngươi. Này các Tỳ-kheo, hai pháp này do ái mà khởi, do 
ái mà sanh, do ái mà thành, do ái xuất hiện, phải học 
đoạn trừ ái này, đừng để phát sanh.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập các điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.26

Phẩm thiện tri thức

đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

26 Bản Hán, hết quyển 11.

349





THIÊN BA PHÁP

21. PHẨM TAM BẢO

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba đức để quy y. Những gì là ba? Đó là tự quy y 
Phật là đức thứ nhât; tự quy y Pháp là đức thứ hai; 
[602a01] tự quy y Tăng là đức thứ ba.2

“Sao gọi là đức tự quy y Phật? Trong các loại chúng sanh 
hai chân, bốn chân, nhiều chân; hoặc có sắc, không sắc; 
hoặc có tưởng, không tưởng; cho đến trên trời Nê-duy- 
tiên,3 trong đó, Như Lai là bậc tôi tôn, tối thượng không 
ai có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa; từ sữa được lạc; 
từ lạc được tô, từ tô được đề-hồ.4 Song ở trong đó đề-hồ 
lại tối tôn, tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây

1 A. IV. 34 '

2 Tham chiếu Pãli, A IV 34 Aggappasadã (R ii. 34): Bốn đức 
(tịnh tín) tối thượng: tịnh tín Phật (buddhe pasannã), tịnh tín 
Pháp là Thánh đạo tám chi (ariye atthangike magge pasannã), 
tịnh tín Pháp ly dục (virãge dhamme pasannã), tịnh tín Tăng 
{sanghe pasannă).
3 Nê-duy-tiên Phi tưởng phi phi tưởng. Pãli: 
nevasahhinãsahnino, cf. A. ibid.
4 Nhũ $i, lạc i§ , tô l í ,  đề hồ H8íj; 5 vị tò sữa, Pãki: khĩra: sữa; 
dadhi'. sữa đông (lạc), navanĩta: bơ sống (sanh tô), sappi: bơ 
lỏng; sappimanda: bơ đặc (đề hồ).



Tăng nhất A-hàm

cũng như vậy, trong các loại những chúng sanh hai chân, 
bốn chân, nhiêu chân; hoặc có săc, không săc; hoặc có 
tưởng, không tưởng; cho đến trên trời Nê-duy-tiên, tronẸ 
đó, Như Lai là bậc tối tôn, tôi thượng, không ai có thê 
sánh bằng. Những chúng sanh nào phụng thờ Phật, đó gọi 
là phụng thờ đức thứ nhất. Do có được đức thứ nhất, liền 
hưởng phước trên trời, phước trong loài người. Đây gọi 
là đức thứ nhất.

“Sao gọi là đức tự quy y Pháp? Các pháp hữu lậu, vô lậu, 
hữu vi, vô vi, vô dục, vô nhiêm, diệt tận, Niêt-bàn; trong 
các pháp đó, pháp Niết-bàn là tối tôn, tối thượng,5 không 
pháp nào có thể sánh bằng. Như tò bò được sữa; từ sữa 
được lạc; từ lạc được tô; từ tô được đê-hô. Song trong đó 
đề-hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì có thê sánh băng. 
Đây cũng như vậy, các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô 
vi, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, Niết-bàn. Song ở trong các 
pháp đó, pháp Niết-bàn là tối tôn tối thượng, không pháp 
nào có thể sánh bằng. Chúng sanh nào phụng thờ Pháp, 
đó gọi là phụng thờ đức thứ hai. Do có được đức thứ hai, 
liền hưởng phước trời ở ngay trong loài người. Đây gọi là 
đức thứ hai.

“Sao gọi là đức tự quy y Thánh chúng? Trong các đại 
chúng, đại tụ tập, trong các loại hữu hình, trong các 
chúng sanh, trong các chúng ây, Chúng Tăng của Như 
Lai là tối tôn, tối thượng, không chúng nào có thê sánh 
bằng. Như từ bò được sữa; từ sữa được lạc; từ lạc được tô;

5 PãỊi, dẫn trên: virãgo tesãm aggamakkhãyati, yadidam 
madanimmadcmo pipãsavinayo ãỉyasamugghãío vattupacchedo 
tanhakkhayo virăgo nibbãnam, trong các pháp đó, ly dục được 
nói là tối thượng; tức là, dẹp bỏ kiêu mạn, chê ngự khát ái, đoạn 
tuyệt chấp tàng (= a-lại-da), cắt đứt lưu chuyển, ái tận, ly dục, 
Niết-bàn.

352



Phẩm tam bảo

từ tô được đề-hồ. Song trong đó đề-hồ lại là tối tôn, tối 
thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, 
trong các đại chúng, đại tụ tập, trong các loại hữu hình, 
trong các chúng sanh trong các chúng ây, Chúng Tăng 
của Như Lai là tối tôn, tôi thượng, không chúng nào có 
thể sánh bằng. Đó gọi là phụng thờ đức thứ ba. Do có 
được đức thứ ba, liền hưởng phước tròi trong loài người. 
Đây gọi là đức thứ ba.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

[602b01]77zứ nhất tôn thờ Phật,
Tối tôn không gì hơn.
K ế lại tôn thờ Pháp 
Vô dục, không dính trước.
Kính phụng Chủng Hiền Thánh,
Là ruộng phước tốt nhất.
Người đổ trí bậc nhất,
Thọ phước ở trước h ế t6

Neu ở  trong trời người,
Thủ lãnh trong các chúng.
Ngồi trên chỗ vi diệu;
Tự nhiên thọ cam lồ;
Thân mặc y  bảy báu;
Được người đời tôn kỉnh.

Giới thành tựu bậc nhất;
Các căn không khuyết mất;
Cũng được biển trí huệ;
Dần đến Niết-bàn giới.
Ai có ba quy này 
Đen đạo cũng không khó.

6 Pãli, ibid., hưởng năm phước: Tuổi thọ (ặyw), nhan sắc (vanna), 
danh tiếng iyaso kitti), an lạc (sukkha), sức lực (bala).
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KINH SÓ 27

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba phước nghiệp này. Sao gọi là ba? Thí là phước 
nghiệp, bình đăng là phước nghiệp, tư duy là phước 
nghiệp.8

“Sao gọi thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng 
bô thí sa-môn bà-la-môn, người bân cùng, người cô độc, 
người lang thang; ai cần thức ăn cho thức ăn, cần nước 
uống cho nước uống, quần áo, đồ ăn thức uống, giường 
chiếu, ngọa cụ, thuốc trị bệnh, hương hoa, ngủ nghỉ, tùy 
theo nhu cầu không gì luyến tiếc. Đây gọi là nghiệp 
phước bố thí.

“Sao gọi bình đẳng 9 là phước nghiệp? Nếu có một người 
không sát sanh, không trộm cắp, thường biết tàm quý, 
không nảy tưởng ác. Cũng không trộm cắp, ưa ban thí

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.

7 cf. A.IV. 32 (R. ii. 32), phần kệ tụng.
8 Cf. Trường kinh 9: Chúng tập; Tập dị 5 (tr. 385cl2), ba phước 
nghiệp sự: thí loại phước nghiệp sự giới loại phước 
nghiệp sự , tu loại phước nghiệp sự
Pãli: tĩni punriakiriyavatthũni- dãnamayam punnakiriyavatthu, 
sĩlamayam punnakiriyavatthu,
bhãvanãmayam puMakiriyavatthu (D  10, R. iii. 218).
9 Bình đẳng phước nghiệp Theo nội dung, nên hiểu là 
giói (Pãli: sĩỉa).
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cho người, không có tâm tham lam keo kiết, lời nói hòa 
nhã không tổn thương lòng người. Cũng không gian dâm 
vợ người, tự tu phạm hạnh, tự biết đủ với sắc mình. Cũng 
không vọng ngữ, thường nghĩ chí thành, không lời dối trá, 
được người đời tôn kính, không có thêm bớt. Cũng không 
uống rượu, luôn biết tránh xa loạn động.

“Lại rải tâm từ trải khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương cũng như vậy; tám phương trên 
dưới, trải khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể 
cùng, không thể tính kể; rải tâm từ này phủ khắp tất cả, 
mong cho được an ổn.

“Lại rải tâm bi, hỷ, xả* trải khắp một phương, hai 
phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy; tám 
phương trên dưới, tất khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, 
[0602c01] không thể tính kể; rải tâm bi, hỷ, xả này tất 
khắp trong đó. Đó gọi bình đẳng là phước nghiệp.

“Sao gọi tư duy10 là phước nghiệp? Ở đây, Tỳ-kheo tu 
hành niệm giác chi, y vô dục, y viễn ly,11 y diệt tận, y 
xuât yêu; tu trạch pháp giác chi, tu hỷ* giác chi, tu khinh 
an* giác chi, tu định giác chi, tu xả* giác chi; y vô dục, y 
viễn ly, y diệt tận, y  xuất yếu. Đó gọi tư duy là phước 
nghiệp. Như vậy Tỳ-kheo, có ba phước nghiệp này.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Bố thí và bình đẳng 
Từ tâm, xả*, tư duy 
Có ba xứ s ở 12 này

10 Tư duy ÍEtỄ, ở đây hiểu là tu tập (Pãli: bhãvcmã).
11 Nguyên Hán: Y vô quán nghĩa không rõ. Trên kia dịch 
là f ô i l  y quán. Xem Phẩm 12, kinh 1, cht. 35.

12 Xứ sở  hay xứ jU- Tập dị, ibid.: Sự; Pãli, ibid. vatthu, căn
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Được người trí gần gũi.
Đời này thọ báo kia,
Trên trời cũng như vậy.
Duyên có ba xứ này 
Sanh thiên ắt không nghi.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện* 
cầu ba xứ* này. Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như 
vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba nhân duyên thức đến thọ thai.13 Những gì là ba? 
Ở đây, Tỳ-kheo, mẹ có dục ý, cha mẹ hội họp ở một chỗ 
và cùng ngủ chung, nhưng thức bên ngoài chưa đến kịp 
lúc thì chẳng thành thai. Nếu thức muốn đến, nhưng cha 
mẹ không hội hợp một chỗ, chẳng thành thai. Neu người 
mẹ không dục, dù cha mẹ hội hợp một chỗ, nhưng lúc đó 
dục ý của cha thạnh mà mẹ thật không ân cân, chăng

cứ, cơ sở.
13 Tham chiếu Pãli, M 38 Mahã-tanhãsankhaya (R.i. 266), do ba 
sự hòa hiệp mà có nhập thai (tinnam sannipătã 
gabbhassãvakkanti ho ti): Cha mẹ giao hội (mãtăpitaro 
sannipatitã), mẹ có kinh nguyệt (mãtã utunĩhoti), hương ấm hiện 
diện (gandhabbo paccupatthito hoti). Xem Tì-bà-sa 48 (tr. 
24888c24).

356



Phẩm tam bảo

thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, dục ý của mẹ 
thạnh mà cha thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu 
cha mẹ cùng hợp một chỗ, cha mắc bệnh phong, mẹ mắc 
bệnh lãnh, chăng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp 
một chỗ, mẹ bị bệnh phong, cha bị bệnh lãnh, chẳng 
thành thai. Neu có khi cha mẹ hợp một chỗ, nhưng chỉ 
riêng thân cha thủy khí nhiều, mẹ không có chứng này, 
chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, 
tướng cha có con, tướng mẹ không con, chẳng thành thai. 
Nếu khi cha mẹ [603a01] cùng hợp một chỗ, tướng mẹ 
có con, tướng cha không con, chẳng thành thai. Nếu khi 
tướng cha mẹ đều không con, chẳng thành thai. Nếu có 
khi thần thức đến thai, mà cha đi vắng, chẳng thành thai. 
Neu khi cha mẹ đáng hợp một chỗ, nhưng mẹ đi xa, 
không có mặt, không có thai. Nếu có lúc cha mẹ đáng 
hợp một chô, nhưng người cha gặp bệnh nặng, khi thần 
thức đến, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ đáng họp một 
chỗ, thần thức có đến, song người mẹ mắc bệnh nặng, 
chăng thành thai. Nêu có lúc cha mẹ nên hợp một chỗ, 
thần thức đen, nhưng cha mẹ đều mắc bệnh, chẳng thành 
thai.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu cha mẹ họp ở một chỗ, cha mẹ 
không chứng tật gì, thần thức đến, tướng cha mẹ đều có 
con, đây thành thai. Đó gọi là có ba nhân duyên thức đến 
thọ thai. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm phương tiện 
đoạn dứt ba nhân duyên.

“Này các Tỳ kheo, hãy học tập điều nầy như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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KINH SỐ 414

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thê tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có chúng sanh muốn khởi từ tâm, có ý chí tín, vâng 
phục phụng sự cha mẹ, anh em, tông tộc, gia thất, bè bạn 
tri thức, nên an lập những người này trên ba xứ khiên 
không di động.15 Những gì là ba? Khiến họ phát tâm 
hoan hỷ hướng đến Như Lai16, tâm không di động răng: 
‘Ngài là Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hạnh 
túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điêu ngư 
trượng phu, Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn.’ Lại 
khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Chánh pháp17 răng: ‘Pháp 
được Như Lai khéo nói, vô ngại, cực kỳ vi diệu, do đây 
mà thành quả; pháp như vậy được học và biết bởi người 
trí.’ Cũng khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi Thánh chúng 
này18 rằng: ‘Thánh Chúng của Như Lai tất cả đều hòa 
hợp, không có tạp loạn, thành tựu pháp tùy pháp*, thành 
tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí huệ, thành tựu 
giải thoát, thành tựu giải thoát kiên huệ. Thánh chúng ây

Tăng nhất A-hàm

14 A.III. 75 Nivaseka (R.i.222).
15 Pãli, dẫn trên: khuyến khích {samãdapetabbă), xác lập 
(nivesetabbã), an lập (patựthãpetabbã) những người mình yêu 
thương (ye anukampeyyãtha) trong ba xứ (tĩsu thãnesu).
16 Pãli, ibid., buddhe aveccappasăde, Phật chứng tịnh, tín tâm bât 
hoại (bất động) ở nơi Phật.
17 Pãli, ibid., dhamme aveccappasãde, Pháp chứng tịnh, tín tâm 
bất hoại (bất động) nơi Pháp.
18 Pãli, ibid., sanghe aveccappasãde, Tăng chứng tịnh, tín tâm bât 
hoại (bất động) nơi Tăng.
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gồm có bốn đôi tám hạng, mười hai Hiền Thánh.19 Đây là 
Thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng quí. Đây là 
mộng phước vô lượng thê gian.’ Các Tỳ-kheo nào học ba 
xứ này sẽ thành tựu quả báo lớn.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, [603b01] 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 520

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tỳ-kheo Cù-ba-li21 đến chỗ đức Thé Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi Tỳ-kheo kia bạch Phật:

“Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên này 
làm, thật là xâu xa, làm các ác hành.”

Thế Tôn bảo rằng:

“Chớ nói những lời như vậy. Ông hãy phát tâm hoan hỷ 
đôi với Như Lai. Những việc mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên làm đều là thuần thiện, không có việc nào 
xâu ác.”

Khi đó, Tỳ-kheo Cù-ba-li hai ba lần bạch Thế Tôn:

19 Thập nhị Hiền Thánh “H_KS=, chưa rõ cách tính này. Xem
Trung kinh 127 (Phước điền): 18 bậc Thánh hữu học; cf. Pãli, A.
II. 4.4.
20 Pãli, s. 6. 10 Kokãlika (R. i. 149).
21 Cù-ba-li ISỉỄÍ®. Pãli: Kokãlika.
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“Những điều đức Như Lai nói thật không hư vọng. Song 
những việc Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên làm 
đều thật xấu ác, không có gốc rễ thiện.”

Đức Thé Tôn bảo:

“Này kẻ ngu si kia, ngươi há không tin những gì Như Lai 
đã nói sao? Vì vậy mà ngươi nói những việc Tỳ-kheo Xá- 
lợi-phất, Mục-kiền-liên làm đều rất xấu ác. Nay ông tạo 
hành vi xấu ác này, sau không lâu sẽ nhận quả báo.”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia ngay trên chồ ngồi, thân mọc nhọt 
độc lớn bằng hạt cải, chuyển như hạt đậu lớn, dần dần 
bằng trái a-ma-lặc, gần bằng hồ đào, rồi bằng nắm tay, 
máu mủ tuôn ra, thân hoại mạng chung, sanh trong địa 
ngục Hoa sen.22

Khi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Cù-bâ-li mạng 
chung, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua 
một bên. Một lát sau, ròi khỏi chô ngôi, bạch Thê Tôn:

“Tỳ-kheo Cù-ba-li bị sinh nơi nào?”

Thế Tôn bảo:

“Người đó mạng chung, sinh trong địa ngục Hoa sen.” 

Mục-liên bạch đức Thế Tôn:

“Nay con muốn đi đến địa ngục kia giáo hóa người này.” 

Thế Tôn bảo:

“Mục-liên, không cần đến đó.”

Mục-liên lập lại bạch Thế Tôn lần nữa:

“Con muốn đến địa ngục kia giáo hóa người đó.”

Tăng nhất A-hàm

22 Liên hoa địa ngục S H Ỉ Ế M . Pali: Paduma-niraya. 
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Thế Tôn cũng im lặng không đáp. Tôn giả Đại Mục-kiền- 
liên, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duôi cánh tay, từ 
Xá-vệ biến mất, hiện đến trong địa ngục lớn Hoa sen. 
Ngay lúc đó, Tỳ-kheo Cù-ba-li thân thể bị lửa đốt, lại có 
hàng trăm con trâu cày trên lưỡi ông.

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ngồi kiết già ở 
giữa không trung, búng ngón tay gọi Tỳ-kheo kia. Tỳ- 
kheo kia liền ngửa mặt hỏi:

“Ông là người nào?”

Mục-kiền-liên đáp:

“Cù-ba-li, tôi là đệ tử của đức Phật Thích-ca Văn, tên 
Mục-kiền-liên, họ Câu-lị-đà.”

Khi Tỳ-kheo thấy [603c01] Mục-liên, liền buông lời 
hung dữ như vầy: “Nay ta đọa ác thú này, còn không 
tránh khỏi ông ở trước mặt sao?” Nói như vậy rôi, ngay 
lúc đó có ngàn con trâu cày lên lưỡi ông. Mục-liên thấy 
vậy càng thêm sầu não, trong lòng nuối tiếc, biến mất ở 
nơi đó, trở về Xá-vệ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, Mục-liên đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn.

Thế Tôn bảo:

“Trước Ta đã nói với ông, không cần đến đó gặp người 
ác này.”

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ thế này:

Phàm người sinh ra,
Búa ở  trong miệng.
Sở d ĩ chém thân,
Do lời ác kia.

Người dứt ta dứt,
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Cả hai đều thiện.
Đ ã tạo hành ác,
Tất đọa đường ác.

Đó ỉà cực ác,
Có hết, không hết.
Ác đổi Như Lai,
Tội này rất nặng.

Một vạn ba ngàn 
Sáu mốt ngục Tro;
Chê Thánh rơi vào,
Do thân khẩu tạo.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nên học ba pháp, thành tựu hạnh mình. Thế nào là ba? 
Thân làm thiện, miệng nói thiện, và ý nghĩ thiện.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập những điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 623

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu ba pháp, ngay trong hiện 
tại hoàn toàn được khoái lạc, dõng mãnh tinh tấn, hữu lậu

Tăng nhất A-hàm

23 Pãli, AIII 16 Apannaka (R.i. 113). 
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dứt sạch.24 Thế nào là ba? Ở đây, Tỳ-kheo, các căn tịch 
tịnh,25 ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành26.

“Tỳ-kheo, thế nào các căn tịch tịnh? Ở đây, Tỳ-kheo khi 
mắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm, không có thức 
niệm,27 được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn; vì đê giải 
thoát khỏi những cái ấy28 nên luôn thủ hộ nhãn căn. Khi 
tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi biết vị, thân biết mịn 
láng, ý biêt pháp, không khởi tưởng đăm, không có thức 
niệm*, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn*; vì đê giải 
thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ ý căn. Như vậy 
là Tỳ-kheo có các căn tịch tịnh.

“Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống biết tiết độ? Ở đây, Tỳ-kheo 
suy xét những đô ăn thức uông từ đâu mà đên; ăn không 
vì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì [604a01] thân hình, 
bốn đại được nguyên vẹn: ‘Nay tôi phải trừ cảm thọ cũ,29 
khiến cảm thọ* mới không sanh, để thân đủ sức, được tu 
hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt.’ Cũng như

24 Pãli, ibid., bhikkhu apannakapatipadam patipanno hoti, yoni 
cassa ãraddhã hoti ãsavãnam khayãya, Tỳ-kheo hành đạo vô hý 
luận, đó là căn nguyên dẫn đến diệt tận các lậu.
25 Pãli, ibid., indriyesu guttadvăro, thủ hộ căn môn.
26 Hán: Bất thất kinh hành Pãli: jãgariyam anuyutto, 
tinh cần tỉnh giác.
27 Pãli: na nimittaggãhĩhoti nãnubyanjanaggãhĩ, không nắm bắt 
tướng chung, không nắm bắt tướng riêng.
28 Pãli: ibid., Yatvãdhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam 
viharantam abhijjhãdomanassã pãpakã akusalã dhammã 
anvãssaveyyum tassa samvarãya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram ăpajjati. Do những 
nhân tố nào mà tham ưu, và pháp ác, bất thiện chày lọt vào, do 
nhãn căn không được thủ hộ; để phòng hộ nhân tố ấy, nên thủ hộ 
nhãn căn.
29 Hán: c ố  thống Ỉ$C'ỈỀ- Pãli: purãnanca vedanam.
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thân nam, nữ nổi lên nhọt độc, phải dùng cao mỡ bôi 
nhọt. Sở dĩ bôi nhọt là muốn chóng khỏi. Đây cũng như 
vậy, các Tỳ-kheo, ăn uống biết tiết độ. Ở đây, Tỳ-kheo 
suy xét đồ ăn thức uống từ đâu mà đến; ăn không vì để 
mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, bốn đại được 
nguyên vẹn: ‘Nay tôi phải trừ cảm thọ* cũ, khiến cảm 
thọ* mới không sanh, để thân đủ sức, được tu hành đạo, 
khiến cho phạm hạnh không dứt.’ Cũng như xe cộ chở 
nặng, sở dĩ bôi mỡ trục là muốn đem vật nặng đến nơi. 
Tỳ-kheo cũng lại như vậy, ăn uống biết tiết độ, suy xét 
những đô ăn thức uông từ đâu đên, ăn không vì đê mập 
trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình, bốn đại được 
nguyên vẹn: ‘Nay tôi phải trừ cảm thọ* cũ, khiến cảm 
thọ* mới không sanh, để thân đủ sức, được tu hành đạo, 
khiến cho phạm hạnh không dứt.’ Tỳ-kheo ăn uống biết 
tiêt độ là như vậy.

“Sao gọi là Tỳ-kheo không bỏ kinh hành? Ở đây, Tỳ- 
kheo, đầu hôm cuối hôm luôn nhớ kinh hành không sai 
thời khóa, thường niệm tưởng buộc ý vào trong đạo phẩm. 
Nếu là ban ngày, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ 
khử ấm cái.3 Rồi lúc đầu hôm, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy 
diệu pháp, trừ khử ấm cái. Rồi vào giữa đêm nằm 
nghiêng bên phải, tư duy buộc ý vào nơi ánh sáng. Rồi 
đến cuối hôm thức dậy, hoặc đi, hoặc tư duy diệu pháp, 
trừ khử ấm cái. Như vậy là Tỳ-kheo không bỏ kinh hành.

“Neu có Tỳ-kheo nào mà các căn tịch tịnh, ăn uống biết 
tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý vào 
trong đạo phẩm, Tỳ-kheo này đạt được một trong hai

30 Hán: Ám cái l ^ n ,  hay triền cái. Pali: ăvaranĩyehi dhammehi 
cittam parisodheti, làm thanh tịnh khỏi các pháp phú chướng.
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quả31, ở ngay trong hiện tại hoặc chứng chánh trí,32 hoặc 
đắc A-na-hàm. Cũng như người đánh xe giỏi, ở trên 
đường bằng thẳng, đánh xe tứ mã không bị ngưng trệ, 
muốn đến nơi nào, chắc chắn được không nghi ngờ. Tỳ- 
kheo này cũng lại như vậy, các căn tịch tịnh, ăn uống biết 
tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý ở trong 
đạo phẩm, Tỳ-kheo này liền thành một trong hai quả, ở 
trong hiện pháp hoặc dứt sạch các lậu, hoặc đăc A-na- 
hàm

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba bệnh lớn. Những gì là [604b01] ba? Phong là 
bệnh lớn; đàm là bệnh lớn; lãnh là bệnh lớn. Các Tỳ-kheo, 
đó gọi là ba bệnh lớn. Lại có ba thứ thuốc hay. Những gì 
là ba? Nếu bệnh phong, tô34 là thuốc hay, và tô dùng làm 
thức ăn. Neu bệnh đờm, mật làm thuốc hay, và mật dùng

31 Hán: Thành nhị quả _H; trong hiện tại đạt được hai quả:
Chánh trí A-la-hán, hoặc A-na-hàm. Bản Hán sót. Đoạn dưới chi 
tiết đủ hơn.
32 Câu này nhảy sót trong bản Hán. Xem cht. ngay trên.
33 Xem các cht. 31 & 32 ngay trên.
34 Tô @ặ; gồm sanh tô (Pãli: takka) và thục tô (Pãli: navanĩta). 
Xem cht. 4 kinh số 1 ở trên.
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làm thức ăn. Nếu bệnh lãnh, dầu35 là thuốc hay, và dầu 
dùng làm thức ăn. Tỳ-kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn 
này, có ba thứ thuôc này.

“Cũng vậy, Tỳ-kheo cũng có ba loại bệnh lớn. Những gì 
là ba? Đó là tham dục, sân nhuế, ngu si. Tỳ-kheo, đó gọi 
là có ba loại bệnh lớn này. Song, ba loại bệnh lớn này, lại 
có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu lúc tham dục 
khởi, thường trị bằng bất tịnh, và tư duy bất tịnh đạo. 
Neu bệnh lớn là sân nhuế, thường trị bằng từ tâm, và tư 
duy từ tâm đạo. Neu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng 
trí huệ, và duyên khởi đạo. Này Tỳ-kheo, đó gọi là ba 
loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. Cho nên Tỳ-kheo 
phải cầu phương tiện tìm ba loại thuốc này.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp  Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba hành vi ác. Những gì là ba? Đó là thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba hành vi 
ác này, phải tìm cầu phương tiện tu ba hành vi thiện. 
Những gì là ba? Neu thân làm ác, phải tu hành vi thiện 
nơi thân. Miệng nói ác, phải tu hành vi thiện nơi miệng. 
Ý nghĩ ác, phải tu hành vi thiện nơi ý.”

35 Du /Ẻ ; thường là dầu mè (Pali: tela). 
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Giữ thân không hành ác;
Tu tập thân thiện hành.
Niệm xả thân ác hành;
Hãy học thân thiện hành.

Giữ miệng không hành ác;
Tu tập miệng hành thiện.
Niệm xả miệng nói ác 
Hãy học miệng nói thiện.

Giữ ý  không hành ác;
Tu tập ỷ  nghĩ thiện.
Niệm xả ỷ  hành ác;
Hãy học ỷ  nghĩ thiện.

Lành thay, thân hành thiện! 
Khâu hành cũng như vậy 
[604c01 ]Lành thay ỷ  hành thiện! 
Tât cả cũng như vậy.36

Giữ khâu ỷ  thanh tịnh,
Thân không hành vi ác.
Ba nghiệp đạo37 thanh tịnh, 
Đường vó vi Đại Tiên.38

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

36 Cf. Pãli, Dhp. 361. kãyena samvaro sãdhu, sãdhu văcãya 
samvaro; manasă samvaro sãdhu, sãdhu sabbattha samvaro; 
sabbattha samvuío bhikkhu, sabbadukkhă pamuccati, Lành thay 
thân phòng hộ! Lành thay, ngữ phòng hộ! Lành thay, ý phòng hộ! 
Tỳ-kheo tât cả phòng hộ, giải thoát tat cà khổ.

Tam hành tích -rr-ÍTẼÍl'; chỉ ba nghiệp đạo (Pãli: kammapatha)
38 Xem, kệ Thất Phật, Tứ phần Tỳ-kheo giới bản (T22nl429, tr. 
1022c5). Cf. Pãli, Dhp. 281 vãcãnurakkhĩmanasã susamvuto, 
kãyena ca nãkusalam kayirã ete tayo kammapathe visodhaye, 
ãrãdhaye maggam isippaveditam, thủ hộ ngôn ngữ, chế ngự ý;
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“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy xả bỏ ba hành vi ác, tu 
ba hành vi thiện.

“Các Tỳ-kheo, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 939

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo, đến giờ, khoác y, cầm bát, 
vào thành khất thực. Lúc đó, các Tỳ-kheo nghĩ răng: 
“Chúng ta vào thành khất thực giờ này còn sớm. Giờ nên 
dẫn nhau đến chỗ của phạm-chí ngoại đạo40.” Rồi số 
đông các Tỳ-kheo đi đến chỗ phạm-chí dị học.41 Sau khi 
chào hỏi nhau xong, họ ngồi xuống một bên. Lúc đó 
ngoại đạo phạm-chí hỏi sa-môn:

“Đạo sĩ Cù-đàm thường nói về dục luận,42 sắc luận, thọ* 
luận, tưởng luận. Những luận như vậy có gì khác với

thân không hành bất thiện, ba nghiệp đạo này tịnh, đạt đến con 
đường mà đấng Đại Tiên (Phật) đã chỉ.
39 Pãlĩ, M 13 Mahảdukkhakkhandhasuttam (R.i. 83). Hán, Trung 
99 (Tln26, tr. 584c8).
40 Ngoại đạo phạm chí ỷ h i l ĩ í * .  Từ phạm chí ở đây là phiên âm 
củaparivrặịaka (Skt.) hay paribbặịaka (Pãli): du sĩ, hay phô 
hành giả, chỉ các tu sĩ đương thời ngoài những người bà-la-môn; 
phân biệt với từ phạm chí cũng trong đây chi bà-la-môn. Pãli: 
aMatitthiya-paribbặịaka, ngoại đạo xuất gia, khổ hành (du sỹ) dị 
học.
41 Dị học Phạm chí như ngoại đạo Phạm chí.
42 Pãli, ibid., kãmãnam parinnam kãmãnam parinnam, thi thiêt
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chúng tôi? Những gì chúng tôi luận cũng là những gì Sa- 
môn nói. Những gì Sa-môn nói cũng là những gì chúng 
tôi luận. Sa-môn thuyêt pháp giông như tôi thuyêt pháp. 
Dạy dỗ giống như tôi dạy dỗ.”

Các Tỳ-kheo nghe những lời này xong, không nói đúng, 
cũng không nói sai, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vừa suy 
nghĩ, như vầy: “Chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi đức 
Thế Tôn.”

Các Tỳ-kheo sau khi ăn xong, đi đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó, các Tỳ- 
kheo đem nhân duyên đầu đuôi câu chuyện đã nghe từ 
chỗ phạm-chí, bạch hết lên Thế Tôn.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu phạm chí kia hỏi như vậy, các ngươi nên đem nghĩa 
này hỏi lại họ: ‘Dục có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải 
lìa bỏ dục?43 sắc có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa 
bỏ sắc? Thọ có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ 
thọ?’ Nếu các ngươi đem những lời này đáp lại câu hỏi 
của họ, các phạm chí ấy sẽ lặng im không trả lời được. 
Giả sử có nói, cũng không thể giải thích nghĩa sâu xa này, 
mà còn tăng trưởng ngu hoặc, rơi vào ngõ cụt. Vì sao vậy? 
Vì chẳng phải cảnh giới của họ. Lại nữa, này Tỳ-kheo, 
Ma cùng Ma thiên, Thích, Phạm, Tứ Thiên vương, sa- 
môn, bà-la-môn, người và phi nhân, ai mà có thể hiểu 
nghĩa sâu này, trừ [605a01] Như Lai Đẳng chánh giác và 
Thánh chúng của Như Lai, hay những người thọ giáo của 
Ta, những người này thì không luận đến.44

dục biến tri, chủ trương nhận thức để đoạn trừ các dục.
43 Pãli, ibid., kãmãnam assãdo, ko ãdĩnavo, kim nissaranaml Dục 
có vị ngọt gì? Nguy hiểm gì? Xuất yếu gì?
44 Hán: Thử tức bất luận itbSP^tÉ; nghĩa không rõ, hoặc Hán
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“Dục có vị ngọt gì? Đó chính là năm dục.45 Những gì là 
năm? Sắc được thấy bởi mắt làm khởi nhãn thức, rất 
đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Tiếng được 
nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi 
lưỡi, mịn láng được xúc bởi thân, rất đáng yêu, đáng nhớ, 
được người đời ưa thích. Khổ, lạc phát sinh từ trong năm 
dục này, đó gọi là vị của dục.

“Dục có tai họa gì? Ở đây, một thiện gia nam tử học các 
kỹ thuật để tự kinh doanh cho mình; hoặc học làm ruộng, 
hoặc học thư sớ, hoặc học làm thuê, hoặc học toán số, 
hoặc học cân dối, hoặc học chạm khắc, hoặc học thông 
tin qua lại, hoặc học hâu hạ vua, thân không lánh nắng 
mưa, mệt nhọc cân khô, không được tự do. Làm những 
việc khổ cay nầy đê thu hoạch sản nghiệp. Đó là tai họa 
lớn của dục. Khổ não trong đời này do ân ái này, đều do 
tham dục. Nhưng thiện gia nam tử kia lại làm việc cực 
khổ vậy mà không được của cải, trong lòng sầu lo khổ não 
không thể tính kể, tự suy nghĩ rằng, ‘Ta làm công lao này, 
bày các phương kế, mà không được tiền của.’ Các trường 
hợp như vậy, nên nghĩ đên lìa bỏ. Đó là nên lìa bỏ dục.

“Lại nữa, khi thiện gia nam tử kia, hoặc khi bày phương 
kế vậy mà được tiền của. Do được tiền của nên tìm đủ 
mọi cách thích hợp để luôn tự giữ gìn, sợ vua chiếm đoạt, 
bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt. Lại 
nghĩ như vầy: ‘Ta muốn chôn dấu, nhưng sợ sau quên 
mất. Ta muốn xuất ra sinh lời lại sợ không thể giữ. Hay 
nhà sanh con xấu, tiêu phá tài sản của ta.’ Đại loại như

đọc nhầm từ nguyên bản. Tham chiếu Pãli, ibid.: ito vã pana 
sutvã, hay những người đã nghe từ đây. Hình như Hán đọc là: ito 
vã na sutvã.
45 Ngũ dục. Pãli: paiĩca kãmagunã, năm dục công đức, năm chất 
liệu của dục.
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vậy, dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này đưa đến tai 
biến này.

Lại nữa, thiện gia nam tử kia thường sanh tâm này, là 
muốn gìn giữ tài sản, sau đó vẫn bị quốc vương chiếm 
đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt; 
những thứ chôn dấu cũng lại không thể giữ. Ngay khi 
muốn xuất vốn kiếm lời cũng thu không được. Ở nhà 
sanh con xấu, tiêu phá tài sản. Tiền vạn không thu được 
một. Trong lòng sầu ưu, khổ não, đấm ngực kêu la: ‘Tiền 
của ta có trước kia nay mất tất cả!’ Người ấy trở nên ngu 
hoặc, tâm ý thác loạn. Cho nên, gọi dục là tai hoạn lớn, 
do bởi gốc dục này không đến vô vi được.

‘Lại nữa, do bời gốc dục này, mà con người mặc giáp, 
cam dao gậy, công phạt lẫn nhau. Chúng đánh nhau, hoặc 
ở trước bầy voi, hoặc [605002] ở trước bầy ngựa, hoặc ở 
trước bộ binh, hoặc ở trước xa binh; cho ngựa đấu ngựa, 
cho voi đấu voi, cho xe đấu xe, cho bộ binh đấu bộ binh; 
hoặc chém nhau, bắn nhau, hoặc đâm nhau. Đại loại như 
vậy, dục là tai hoạn lớn, vì dục là nguồn gốc đưa đến tai 
biên này.

“Lại nữa, do bởi gốc dục này, mà con người mặc giáp, 
cầm gậy, hoặc ở cửa thành, hoặc ở trên thành, chém nhau, 
bắn nhau, hoặc dùng dáo đâm, hoặc dùng bánh xe sắt 
nghiến đầu, hoặc tưới sắt nấu chảy, chịu đau đớn như vậy 
mà chết rất nhiều.

“Lại nữa, dục cũng không có thường, tất cả thay nhau 
biến đổi không ngừng. Không hiểu rõ dục này biến đổi 
vô thường, thì đây gọi dục là tai hoạn lớn.
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“Sao phải lìa bỏ dục? Nếu ai hay tu hành trừ tham dục;46 
đó gọi là bỏ dục.

“Các sa-môn, bà-la-môn mà không như thật biết tai hoạn 
lớn của dục, cũng lại không biết nguyên do xả ly dục; 
không biết sa-môn, oai nghi của sa-môn, không biết bà- 
la-môn, oai nghi của bà-la-môn, những người ấy chẳng 
phải là sa-môn, chẳng phải bà-la-môn, cũng lại không thể 
tự thân tác chứng mà tự an trú47. Nghĩa là các sa-môn, 
bà-la-môn mà xét biết dục là tai hoạn lớn, xa lìa dục, như 
thật không hư dối, biết sa-môn có oai nghi của sa-môn, 
biết bà-la-môn có oai nghi của bà-la-môn, tự thân tác 
chứng mà tự an trú*. Đó là lìa bỏ dục.

“Sao gọi là vị ngọt của sắc? Khi nó thấy con gái dòng 
sát-lợi, con pái dòng bà-la-môn, con gái dòng gia chủ, 
tuổi mười bon, mười lăm, mười sáu, không cao, không 
thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen, 
xinh đẹp vô song, hiếm có ở đời; vừa mới thấy nhan sắc 
ấy, nó liền khởi tưởng yêu thích. Đó gọi là vị của sắc.

“Sao gọi sắc là tai hoạn lớn? Lại nữa, sau nếu lại thấy 
người con gái kia, tuôi đã tám mươi, chúi mươi, cho đên 
trăm tuổi, nhan sắc đổi khác, qua tuổi thiếu niên, tráng 
niên, răng rụng, tóc bạc, thân thể cáu ghét, da dùn, mặt 
nhăn, lưng khòm, rên ri, thân như xe cũ, hình dáng run 
rẩy, chống gậy mà đi. Thế nào, các Tỳ-kheo, sắc đẹp 
được thấy ban đầu, sau lại thấy đổi khác, há chẳng phải là 
tai hoạn lớn sao?”

46 Păli, ibid., kinca kămãnam nissaranam? yo kãmesu 
chandarãgavinayo chandarãgappahãnam—, sự xuất yếu (thoát 
ly) của dục là gì? Chê ngự ham muôn, đoạn trừ ham muôn trong 
các dục vọng.
47 Hán: Tự du hý Ẽỉ MSẴ, hiểu là tự an trú (sống với).
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Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, ở đây nếu thấy người con gái kia thân mang 
trọng bịnh, năm trên giường, đại tiểu tiện không thể đứng 
dậy. [605c01] Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp được thấy trước 
kia, nay trở nên bệnh này; há chẳng phải là tai hoạn lớn 
sao?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Các Tỳ-kheo, đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu lại thấy người con gái kia, thân 
hoại mạng chung, được đem đến gò mả. Thế nào, Tỳ- 
kheo, săc đẹp trước kia đã thây, nay đã biến đổi; ở trong 
đó mà tưởng khô lạc; há chẳng phải là tai hoạn lớn sao?”

Các Tỳ-kheo đáp rằng:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, chết qua một ngày, 
hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho đến bảy 
ngày; thân thê sình chướng, rữa thối, tan rã, roi vãi một 
nơi. Thê nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp có trước kia, đến nay thay 
đổi đến như vậy; há chẳng phải là tai hoạn lớn sao?”

Các Tỳ-kheo đáp:
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“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy người con gái kia, bị quạ, chim khách, 
kên kên, tranh nhau đên ăn thịt; hoặc bị beo, chó, sói, hô, 
thấy mà ăn thịt; hoặc các loài trùng ngọ nguậy rất nhỏ, 
biết bò, bay, động đậy, thấy mà ăn thịt. Thê nào, Tỳ-kheo, 
sắc đẹp người kia vôn có, nay biên đôi đên như vậy; ở 
trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chăng phải là tai hoạn 
lớn sao?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, thân bị trùng 
quạ đã ăn nửa, ruột, dạ dày, thịt, máu, ô uê bât tịnh. Thê 
nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp mà trước kia cô ấy có, nay biến đối 
đến như vậy; ở trong đó mà khởi tưởng khô lạc, há chăng 
phải là tai hoạn lớn sao?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, 
chỉ còn hài cốt liền nhau. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp 
người kia từng có nay thay đổi đến nỗi như vậy; ở trong

Tăng nhất A-hàm
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đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn 
sao?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, máu thịt đã hết, 
chỉ có gân quấn ràng như bó củi. Thế nào, Tỳ-kheo, sắc 
đẹp người kia từng có nay thay đổi đến nồi như vậy; ở 
trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai 
hoạn lớn sao?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt tan rã 
môi nơi, hoặc xương chân một chỗ, hoặc xương tay một 
chô, hoặc [606a01] xương đùi một chỗ, hoặc xương hông 
một chô, hoặc xương sườn một chỗ, hoặc xương bả vai 
một chỗ, hoặc xương cổ một chỗ, hoặc đầu lâu một chỗ. 
Thê nào, Tỳ-kheo, săc đẹp người kia từng có nay thay đổi 
đên như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há 
chăng phải là tai hoạn lớn sao?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.
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“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, xương cốt bạc 
trắng, hoặc giống sắc bồ câu. Thế nào, Tỳ-kheo, săc đẹp 
người kia từng có nay thay đôi đên như vậy; ở trong đó 
mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn 
sao?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, hài cốt trải qua 
nhiều năm, hoặc bị mục nát, tan rã, giông như màu đât. 
Thế nào, Tỳ-kheo, sắc đẹp người kia từng có nay thay đôi 
đến như vậy; ở trong đó mà khởi ý tưởng khô lạc, há 
chẳng phải là tai hoạn lớn sao?

Các Tỳ-kheo đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Đức Thế Tôn bảo:

“Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, 
không được bền vững48. Đó gọi sắc là tai hoạn lớn.

“Sao gọi sắc là xuất yếu49? Nếu hay lìa bỏ nơi sắc, trừ 
các loạn tưởng. Đó là lìa bỏ nơi sắc.50 Những sa-môn, bà- 
la-môn mà đắm trước sắc ở nơi sắc, không như thật biết

48 Để bản: Vô hữu lão ấu M^^ềéiỉ-
49 Xuất yếu lBI?; đoạn trên nói là xả ly. Cùng nghĩa. Pãli: 
nisssara.
50 Xem cht. 38 trên.
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tai hoạn lớn, cũng không biết xả ly, đó không phải là sa- 
môn, bà-la-môn; đối với sa-môn mà không biệt oai nghi 
của sa-môn, đối với bà-la-môn mà không biết oai nghi 
của bà-la-môn, không thể tự thân tác chứng mà tự an trú*. 
Nghĩa là các sa-môn, bà-la-môn mà không đăm trước săc 
ở nơi sắc; biết rõ sâu xa đại hoạn, biết xả ly, những người 
ấy ở nơi sa-môn mà biết oai nghi của sa-môn, ở nơi bà- 
la-môn biết oai nghi của bà-la-môn, tự thân tác chứng mà 
tự an trú*. Đó gọi là lìa bỏ đối sắc.

“Sao gọi là vị của thọ*? Ở đây, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ 
lạc, biết rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khô, biêt 
rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không khô không 
lạc, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc. Khi có 
cảm thọ lạc vật dục,51 biêt răng ta có cảm thọ lạc vật dục. 
Khi có cảm thọ khổ vật dục,* biết rằng ta có cảm thọ khổ 
do ăn. Khi có cảm thọ không khổ không lạc do ăn,* biết 
rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc do ăn. Khi có 
[6b01] cảm thọ khổ phi vật dục,52 biết rằng ta có cảm thọ 
khổ phi vật dục.* Khi có cảm thọ lạc phi vật dục,* biêt 
rằng ta có cảm thọ lạc không do ăn. Khi có cảm thọ 
không khổ không lạc phi vật dục,* biét rằng ta có cảm 
thọ không khổ không lạc phi vật dục.*

“Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ấy không có 
cảm thọ khổ, cũng lại không có cảm thọ không khô 
không lạc; bấy giờ ta chỉ có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ 
khổ, khi ấy không có cảm thọ lạc, cũng lại không có cảm 
thọ không khổ không lạc, chỉ có cảm thọ khổ.

51 Hán: thực lạc thống # ^ ^ 1 ; xem cht. 18, kinh 1 phẩm 12.
52 Hán: bất thực khổ thống xem cht. 19, kinh 1 phẩm
12 .
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“Lại nữa, Tỳ-kheo, khi có cảm thọ không khổ không lạc, 
khi ây không có cảm thọ lạc và cảm thọ khô, mà chỉ có 
cảm thọ không khổ không lạc.

“Lại nữa, thọ* là pháp vô thường biến đổi. Vì biết thọ* là 
pháp vô thường biến đổi, cho nên gọi thọ là tai hoạn lớn.

“Sao gọi thọ là xuất yếu? Nếu hay xả ly thọ nơi thọ, trừ 
các loạn tưởng.53 Đó gọi là lìa bỏ đối cảm giác. Những 
sa-môn, bà-la-môn nào mà đắm trước thọ nơi thọ, không 
biêt tai hoạn lớn, cũng không lìa bỏ, không như thật biết; 
những người âỵ chăng phải sa-môn, bà-la-môn. Ở nơi sa- 
môn không biết oai nghi của sa-môn. Ở nơi bà-la-môn 
không biết oai nghi của bà-la-môn. Không thể tự thân 
chứng, mà tự an trú*. Những sa-môn, bà-la-môn nào mà 
không đắm trước thọ nơi thọ, biết rõ sâu xa là tai hoạn 
lớn, hay biêt xả ly, những người ây ở nơi sa-môn mà biêt 
oai nghi của sa-môn; ở nơi bà-la-môn mà biết oai nghi 
của bà-la-môn, tự thân tác chứng mà tự an trú*. Đó gọi là 
xả ly thọ.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu có sa-môn, bà-la-môn nào không 
biêt cảm thọ khô, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không 
lạc; không như thật biết, nhưng lại giảng dạy ngưới khác 
khiến thực hành. Điểu này không xảy ra. Nếu có sa-môn, 
bà-la-môn nào có thể xả ly thọ, như thật biết, lại khuyên 
dạy người xả ly. Điêu này có xảy ra. Đó gọi là xả ly nơi 
thọ.

“Các Tỳ-kheo, nay Ta đã nói về sự đắm trước dục, vị của 
dục, dục là tai hoạn lớn, lại có thể xả ly; cũng nói về đắm 
trước sắc, vị của sắc, sắc là tai hoạn lớn, có thể xả ly sắc.

53 Pãli, ibid., yo vedanãsu chartdarãgavinayo, 
chandarãgappahănam, chế ngự ham muốn, đoạn trừ ham muốn 
nơi các thọ.
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Đã nói về sự đắm trước thọ, vị của thọ, thọ là tai hoạn lớn, 
có thể xả ly thọ.

“Những ẸÌ các Như Lai cần làm, những gì cần thi thiết, 
nay Ta đeu đã chu tất. Các người hãy thường suy niệm ở 
dưới gốc cây , trong rừng vắng, thiền tọa tư duy, chớ có 
giải đãi. Đó là giáo sắc của Ta.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10 

[606c01]Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba thứ không chắc thật. Những gì là ba? Thân không 
chắc thật, mạng không chắc thật, tài không chăc thật. Này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là ba thứ không chắc thật.

“Ở đây, Tỳ-kheo, trong ba thứ không chắc thật, hãy 
phương tiện tìm cầu làm thành ba thứ chăc thật. Những gì 
là ba? Thân không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. 
Mạng không chắc thật, tìm cầu nơi cái chăc thật. Tài 
không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật.

“Sao gọi là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? 
Nghĩa là khiêm nhường, cung kính, lễ bái, tùy lúc thăm 
hỏi. Đây là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật.

“Sao gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? 
Ở đây, thiện nam tử, thiện nữ nhân suốt đời không sát 
sanh, không dùng dao gậy, thường biêt tàm quí, có tâm từ 
bi, nghĩ khắp tất cả chúng sanh; suốt đời không trộm căp,

Phẩm tam bảo
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thường niệm bố thí, tâm không ý tưởng keo lẫn; suốt đời 
không dâm dật, cũng không thông dâm vợ người; suốt 
đời không vọng ngữ, thường nghĩ đến chí thanh không 
khi dôi người đời; suốt đời không uống rượu, ý không tán 
loạn, giữ giới cấm của Phật. Đó gọi la mạng không chắc 
thật, tìm cầu nơi chắc thật.

“Sao gọi là tài không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân thường niệm bố thí cho sa- 
môn, bà-la-môn, các hàng nghèo khó. Người cần ăn thì 
cho ăn, cần nước uống cho nước uống, y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chưa bệnh, nhà cửa 
thành quách, những thứ gì cần đều đem cho hết; tài sản 
không chăc thật, tìm cầu nơi chắc thật là như vậy.

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có ba thứ không chắc thật này, 
tìm cầu nơi ba thứ chắc này.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Biết thân không chắc thật;
Mạng cũng không kiên cổ;
Tài sản, pháp suy mòn;
Người nên cầu chắc thật.
Thân người thật khó được;
Mạng cũng chẳng dài lâu;
Tài sản cũng hủy hoại 
Hoan hỷ niệm bổ thỉ.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.
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Thứ nhất đức, phước nghiệp, 
Ba nhân, ba an, sợ,
Ba đêm, bệnh, ác hành,
Trừ khố, không chắc thật.

Kệ tóm tắt:
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22. PHẨM BA CÚNG DƯỜNG

KINH SỐ 1

[607a01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba người, xứng đáng được người đời cúng dường. 
Ba người ấy là ai? Như Lai Chí chơn Đẳng chánh giác, 
xứng đáng được người đời cúng dường. Đệ tử của đức 
Như Lai, A-la-hán lậu tận, xứng đáng được người đời 
cúng dường. Chuyển luân Thánh vương, xứng đáng được 
người đời cúng dường.

“Có nhân duyên gì mà Như Lai xứng đáng được người 
đời cúng dường? Như Lai điều phục những ai chưa được 
điều phục, hàng phục những ai chưa được hàng phục, độ 
những ai chưa được độ, giải thoát những ai chưa được 
giải thoát, khiến thành Niết-bàn những ai chưa bát-niêt- 
bàn, cứu hộ những ai chưa được cứu hộ, làm con măt cho 
những ai mù măt. Như Lai là tôi tôn đệ nhât, là ruộng 
phước tối tôn, đáng kính, đáng quý giữa Ma, hoặc Ma 
thiên, Trời và Người, làm đạo sư hướng dân loài người 
biết con đường chánh, thuyết đạo giáo cho những ai chưa 
biết đạo. Do nhân duyên này, Như Lai là xứng đáng được 
người đời cúng dường.

“Có nhân duyên gì mà đệ tử của Như Lai, A-la-hán lậu 
tận, xứng đáng được người đời cúng dường? Tỳ-kheo 
nên biết, A-la-hán lậu tận đã vượt qua được dòng sanh tử, 
không còn tái sinh, đã đắc pháp vô thượng; dâm, nộ, si 
vĩnh viễn diệt tận không còn, là ruộng phước của đời. Do
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nhân duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng được người 
đời cúng dường.

“Lại nữa, do nhân duyên gì mà Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng được người đời cúng dường? Các Tỳ- 
kheo nên biêt, Chuyên luân Thánh vương dùng pháp đê 
trị hóa, trọn không sát sanh, lại dạy dỗ người khiến 
không sát sanh; tự mình không trộm cắp và cũng dạy 
người khác không trộm cắp; tự mình không dâm dật và 
dạy người khác không dâm dật; tự minh không nói vọng 
ngữ và dạy người khác không vọng ngữ; tự mình không 
nói hai lưỡi gây đâu loạn kia đây, lại cũng dạy người 
khác khiên không nói hai lưỡi; tự mình không ganh ghét, 
sân, si, lại dạy người khác cũng không tập pháp này; tự 
hành theo chánh kiên và dạy người khác không hành theo 
tà kiến. Do nhân duyên này, Chuyển luân Thánh vương 
xứng đáng được người đời cúng dường.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo A-nan:

“Có ba thiện căn không thể cùng [607b01] tận, đưa dần 
đến Niết-bàn giới. Những gì là ba? Gieo trồng công đức 
ở nơi Như Lai, thiện căn này không thể cùng tận. Gieo 
trông công đức ở nơi Chánh pháp, thiện căn này không 
thê cùng tận. Gieo trông công đức ở nơi Thánh chúng, 
thiện căn này không thể cùng tận. Này A-nan, đó gọi là
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CÓ ba thiện căn không cùng tận này, đưa đến Niết-bàn 
giới. Cho nên A-nan, hãy tìm câu phương tiện đê đạt 
được phước không thể cùng tận này.

“A-nan, hãy học tập điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba thọ* này. Những gì là ba? Đó là cảm thọ lạc, cảm 
thọ khổ, cảm thọ không khổ không lạc.1

“Này các Tỳ-kheo, nên biết, cảm thọ lạc kia là sứ giả của 
ái dục. Cảm thọ khổ kia là sứ giả của sân nhuế sai khiến. 
Cảm thọ không khổ không lạc kia là sứ giả của si. Cho 
nên, này Tỳ-kheo, hãy học phương tiện tìm cầu diệt các 
sứ giả này. Vì vậy, các ngươi hãy tự nhiệt hành, tự tu 
hành pháp cần phải tu hành, đăc pháp vô tỷ. Các Tỳ-kheo 
nên biết, sau khi Ta diệt độ, nêu có Tỳ-kheo nào tự niệm 
nhiệt hành tu hành pháp này, đắc pháp vô tỷ, người ây 
chính là đệ nhất Thanh văn.

“Thế nào, Tỳ-kheo, hãy tự nhiệt hành, tự tu hành pháp 
cần phải tu hành, đắc pháp vô tỷ. ơ  đây, Tỳ-kheo tự quán 
thân nơi nội thân, tự quán thân nơi ngoại thân, tự quán 
thân nơi nội ngoại thân mà tự an trú*; quán nội thọ, quán

Tăng nhất A-hàm

1 Hán: tam thống EĩM ,  ba thọ hay cảm thọ. Cf. D 10 Sangĩti 
(R.iii. 216): tisso vedanã- sukhă vedanã, dukkhã vedanã, 
adukkhamasukhã vedanã.
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ngoại thọ, quán nội ngoại thọ; quán nội tâm, quán ngoại 
tâm, quán nội ngoại tâm; quán nội pháp, quán ngoại pháp, 
quán nội ngoại pháp tự an trú*.

“Như vậy Tỳ-kheo, hãy tự nỗ lực tu hành pháp ấy, đắc 
pháp vô tỷ. Những Tỳ-kheo nào thực hành pháp này, 
người ấy là đệ tử bậc nhất ở trong hàng Thanh văn.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba sự, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt.2 
Những gì là ba? Một là nữ nhân, che khuất thì tốt, hiển lộ 
thì không tốt. Hai là chú thuật bà-la-môn, che khuất thì 
tốt, hiển lộ thì không tốt. Ba là nghiệp của tà kiến, 
[607c01] che khuất thì tốt, hiển lộ thì không tốt. Tỳ-kheo, 
đó gọi là có ba sự này, che khuất thì tốt, hiển lộ thì không 
tốt.

“Lại có ba sự mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt.3 
Những gì là ba? Mặt trời, mặt trăng, hiển lộ thì tốt, che

2 Cf. A III 129 Paticchannasuttam (R i. 182): tĩnimãni 
patìcchannãni ãvahanti no vivatãni, ba sự kiện này được che dấu 
thì có hiệu quả, chứ không phải hiển lộ.
3 Cf. Pãli, ibid., íĩnimăni vivatãni virocanti, no paticchannăni, ba 
sự kiện này được hiển lộ thì chiếu sáng, chứ không phải bị che
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khuất thì không tốt. Pháp ngữ của Như Lai, hiển lộ thì tốt, 
che khuất thì không tốt. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba sự này 
mà hiển lộ thì tốt, che khuất thì không tốt.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Nữ nhân cùng chú thuật,
Tà kiến hành bất thiện:
Đ ây ba pháp ở đời 
Che dấu thì rất tốt.

Nhật, nguyệt chiếu khắp nơi;
Lời chánh pháp Như Lai:
Đây ba pháp ở đời 
Hiện bày là đẹp nhất.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy hiển bày pháp Như Lai, chớ 
để che khuất.

“Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba tướng hữu vi của hữu vi. Những là ba? Biết nó 
sinh khởi; biết nó biến thiên; biết nó diệt tận.4

Tăng nhất A-hàm

dấu.
4 Cf. A III47 Sankhatalakkhana (R i. 152): tmimăni, sankhatassa 
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“Sao gọi đó là biết nó sinh khởi? Biết nó sanh, nó lớn, 
thành hình năm uẩn, đạt đến các giới và xứ5. Đó gọi là 
biêt nó sinh khởi.

“Sao gọi là nó diệt tận? Nó chết, mạng đã qua, không tồn 
tại, vô thường, các uẩn tan hoại, dòng họ chia lìa, mạng 
căn căt dứt. Đó gọi là biết diệt tận.

“Sao gọi là nó biến dịch? Rănạ rụng, tóc bạc, khí lực hao 
mòn, tuổi cao sức yếu, thân thể rã rời. Đó gọi là biết pháp 
biến dịch’.

“Tỳ-kheo, đó là ba tướng hữu vi của hữu vi. Nên biết ba 
tướng hữu vi của hữu vi này. Hãy khéo phân biệt.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người ngu có ba tướng, ba pháp không thể trông cậy.6 
Ba pháp gì? Ở đây, điều mà người ngu không nên tư duy

Phẩm ba cúng dường

sarìkhatalakkhanãnỉ. katamãni tĩni? uppado pannãyati, vơyo 
panPiãyati, Ịhitassa aMathattam pannãyati. Cf. Dẩn bởi Câu-xá 5 
(tr. 27al7); Tỳ-bà-sa 38 (tr. 198al 1): . M R

£n, sinh khởi của hữu vi cũng đã được biết; tận và 
trú dị cũng đã được biết.
5 Hán: trì nhập |Ịf A - Pãli: dhãtu, ăyatana.
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mà cứ tư duy; điều không nên luận nói mà cứ luận thuyết; 
điều không nên hành mà cứ tu tập.

“Thế nào là người ngu tư niệm điều không nên tư duy? Ở 
đây, người ngu khởi ba hành của ý, rồi tư duy, ức niệm. 
Những gì là ba? [608a01] Người ngu khởi tâm ganh tị tài 
sản và nữ sắc nơi người khác, tâm nghĩ lời ác làm troi 
dậy tâm ganh ghét, rằng ‘Mong những cái mà người ấy 
có thuộc về ta.’ Như vậy người ngu tư duy điều không 
nên tư duy.

“Thế nào là người ngu luận thuyết điều không nên luận 
thuyết? Ở đây, người ngu gây bốn tội lỗi nơi miệng. 
Những gì là bôn? Người ngu thường thích vọng ngôn, ỷ 
ngữ, ác khẩu, gây đấu loạn giữa người này người kia. 
Người ngu có bốn tội lỗi nơi miệng như vậy.

“Thế nào là người ngu tạo các hành vi ác? Ở đây, người 
ngu tạo hành vi ác bởi thân, thường nghĩ đến sát sanh, 
trộm cắp, dâm dật. Người ngu có hành vi xấu ác như vậy.

“Như vậy, Tỳ-kheo, người ngu có ba hành tích này, 
người ngu si tập hành ba sự này.

“Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có ba sự cần được niệm 
tưởng tu hành. Những gì là ba? Ở đây, người trí tư duy 
điều đáng tư duy; luận thuyết điều đáng luận thuyết; hành 
thiện điều đáng tu hành thiện.

“Thế nào là người trí tư duy điều đáng tư duy? Ở đây, 
người trí tư duy ba hành vi của ý. Những gì là ba? Người 
trí không ganh ghét, oán giận, si mê; thường hành chánh

6 Cf. A III 3 Cintĩsuttam (R.i. 102): tĩnimãni bãlassa 
bãỉalakkhanăni bãlanimittãni bãỉãpadãnãni, có ba đặc tính ngu, 
ba dấu hiệu ngu, ba hành tích ngu của người ngu.
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kiến, thấy tài sản của người khác không sanh tưởng niệm. 
Như vậy, người trí tư duy điều đáng tư duy.

“Thế nào là người trí luận thuyết điều đáng luận thuyết? 
Ở đây, người trí thành tựu bốn hành vi bởi miệng. Những 
gì là bốn? Người trí không nói dối, cũng không dạy 
người khác nói dối, thấy người nói dối, ý không hoan hỷ. 
Đó gọi là người trí giữ gìn miệng mình. Lại nữa, người 
trí không nói thêu dệt, ác khẩu, tranh loạn kia đây, cũng 
không dạy người khiến nói thêu dệt, ác khẩu, gây đấu 
loạn giữa người này người kia. Như vậy, người trí thành 
tựu bốn hành vi bởi miệng.

“Thế nào là người trí thành tựu ba hành vi của thân? Ở 
đây, người trí tư duy thân hành không có điều gì xúc 
phạm; song người trí lại tự mình không sát sanh, cũng 
không dạy bảo người sát sanh, thấy người khác giết hại, 
tâm không hoan hỷ; tự mình không trộm cắp, không dạy 
bảo người trộm cắp, thấy người khác trộm cắp tâm không 
hoan hỷ; cũng không dâm dật, thấy nữ sắc của kẻ khác 
tâm không khởi tưởng, cũng không dạy bảo người khiên 
hành dâm dật. Nếu thấy người già thì xem như mẹ, người 
vừa như chị, người nhỏ như em, ý không cao thâp. Người 
trí đã thành tựu ba hành của thân như vậy.

“Đó gọi là những hành tích của người trí.

“Như vậy, này Tỳ-kheo, có ba tướng hữu vi này của hữu 
vi. [608b01] Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy thường xả ly 
ba tướng của người ngu. Chớ nên phế bỏ ba điều sở hành 
của người trí.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Phẩm ba cúng dường
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KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba pháp này, vì không được giác tri, không được 
thây, không được nghe, nên trải qua sinh tó mà chưa từng 
nhìn ngăm; Ta và các ngươi trước đâỵ chưa từng thấy 
nghe. Những gì là ba? Đó là giới Hiền Thánh, không 
được giác tri, không thấy, không nghe, nên trải qua sinh 
tử mà chưa từng nhìn ngắm; Ta và các ngươi trước đây 
chưa từng thây nghe. Tam-muội Hiền Thánh, trí huệ 
Hiền Thánh, không được giác tri, không thấy, không 
nghe. Naỵ, như thân Ta, cùng với các ngươi, thảy đều 
giác tri câm giới Hiên Thánh, tam-muội Hiền Thánh, trí 
huệ Hiền Thánh, thảy đều thành tựu, nên không còn tái 
sinh nữa, đã đoạn nguồn gốc sanh tử. Như vậy, các Tỳ- 
kheo, hãy niệm tưởng tu hành ba pháp này.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SÓ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba pháp rất đáng yêu thích mà người đời tham muốn. 
Ba pháp gì? Trẻ khỏe là pháp đáng yêu thích mà người

Tăng nhất A-hàm
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đời tham muốn. Không bệnh là pháp đáng yêu thích mà 
người đời tham muốn. Tuổi thọ mệnh là pháp đáng yêu 
thích mà người đời tham muốn. Tỳ-kheo, đó gọi là có ba 
pháp đáng yêu thích mà người đời tham muôn.

“Lại nữa Tỳ-kheo, tuy có ba pháp đáng yêu thích mà 
người đời tham đắm này, nhưng lại có ba pháp không 
đáng yêu thích mà người đời không tham muốn. Ba pháp 
gì? Tỳ-kheo nên biêt, tuy có trẻ khỏe, nhưng ăt sẽ già, 
pháp không đáng yêu thích mà người đời không tham 
muốn. Tỳ-kheo nên biết, tuy có không bệnh, song tất sẽ 
bệnh, pháp không đáng yêu thích mà người đời không 
tham muốn. Tỳ-kheo nên biết, tuy có sống lâu, song tất 
sẽ chết, pháp không đáng yêu thích mà người đời không 
tham muốn. Cho nên, này các Tỳ-kheo, tuy có trẻ khỏe, 
nhưng phải tìm cầu cái không già, đến Niết-bàn giới. Tuy 
có không bệnh, nhưng phải tìm câu phương tiện đê không 
có cái bệnh. Tuy có sống lâu, nhưng hãy [608c01] tìm 
cầu phương tiện để không bị chết.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Giống như mùa Xuân, trời mưa đá lớn. Cũng lại như 
vậy, nếu Như Lai không xuất hiện ở đời, chúng sanh sẽ 
rơi vào địa ngục. Bấy giờ người nữ vào địa ngục nhiều
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hơn đối người nam. Vì sao vậy? Tỳ-kheo nên biết, do ba 
sự nên các loài chúng sanh thân hoại mạng chung rơi vào 
ba đường dữ. Những gì là ba? Đó là tham dục, ngủ nghỉ, 
trạo cử*. BỊ ba sự này quấn chặt tâm ý, thân hoại mạng 
chung rơi vào ba đường ác.

“Người nữ cả ngày tập hành ba pháp mà tự an trú*.7 Ba 
pháp gì? Sáng sớm để cho tâm ganh tị quấn chặt mình. 
Buổi trưa lại để cho ngủ nghỉ quấn chặt mình. Buổi chiều 
để cho tâm tham dục quấn chặt mình. Do nhân duyên này 
khiến người nữ kia thân hoại mạng chung sanh vào ba 
đường dữ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng 
tránh xa ba pháp này.”

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Ganh tị, ngủ, trạo cử;
Tham dục là pháp ác 
Lôi người vào địa ngục,
Cuối cùng không giải thoát.

Vĩ vậy phải lìa bỏ 
Ganh tị, ngủ, trạo cử.
Và cũng xả bỏ dục,
Đừng tạo hành ác kia.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy niệm tránh xa sự ganh tị, 
không có tâm keo kiệt, thường hành huệ thí, không ham 
ngủ nghỉ, thường hành không nhiễm,8 không đắm tham dục.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

7 Cf. AIII 127 (R.i. 281).
8 TNM: Thường hành bất tịnh quán.
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KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba pháp này, tập hành chúng, thân cận chúng, không 
hề biết chan đu, lại cũng không thể đến chỗ tĩnh chỉ. 
Những gì là ba? Đó là tham dục, mà người nào tập pháp 
này, ban đầu không chán đủ. Hoặc lại có người tập uống 
rượu, ban đầu không chán đủ. Hoặc lại có người tập ngủ 
nghỉ, ban đầu không chán đủ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có 
ngươi tập [609c01] ba pháp này, ban đầu không chán đủ, 
lại cũng không thể đên nơi diệt tận. Cho nên, Tỳ-kheo, 
thường phải lìa bỏ ba pháp này, không gần gũi nó.

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Kệ tóm tắt:

Củng dường, ba thiện căn,
Ba thọ, ba khuất lộ,
Tướng, pháp, ba bất giác,
Yêu thích, xuân, không đủ.9

9 Bản Hán, hết quyển 12.
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23. PHẨM ĐỊA CHỦ

KINH SÓ 1

[609al4] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bảo các quần thần:

“Các ngươi hãy mau chỉnh bị xe có gắn lông chim báu.1 
Ta muốn đến chỗ đức Thế Tôn, lễ bái thăm hỏi.”

Tả hữu vâng lệnh vua, chỉnh bị xe có gắn lông chim báu* 
xong, liên tâu vua:

“Đã chỉnh bị xong, nay đã đến lúc.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền lên xe có gắn lông chim báu*, 
có vài nghìn người đi bộ và cỡi ngựa, vây quanh trước 
sau, ra khỏi nước Xá-vệ, đến tinh xá Kỳ-hoàn, đến chỗ 
đức Thê-tôn. Như phép của các vua, cởi bỏ năm món 
nghi trương, đó là: lọng, mũ, kiếm, giày và quạt vàng,2 để 
hêt một bên, vua đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngôi qua một bên.

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu cho vua, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe thuyết 
pháp, bạch Thế Tôn:

“Cúi mong đức Thế Tôn nhận thỉnh cầu ba tháng3 của 
con, cùng Tỳ-kheo Tăng không ở nơi khác.”

1 Vũ bảo chi xa xem cht. 38, kinh 11, phẩm 19.
2 Hán: kim phất quạt lông cán bằng vàng.
3 Tam nguyệt thinh Ih , thình cầu ba tháng an cư mùa mưa.



Phẩm địa chủ

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của vua Ba-tư-nặc. 
Khi vua Ba-tự-nặc thấy đức Thế Tôn im lặng nhận lời 
thinh cầu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, rồi 
lui đi.

về đến thành Xá-vệ, vua ra lệnh các quần thần:

“Ta muốn cúng dườnẹ phạn thực cho Phật và Tỳ-kheo 
Tăng ba tháng, cung cẩp những vật cần dùng, y phục, đồ 
ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, 
[609b01] các ngươi cũng nên phát tâm hoan hỷ.”

Quần thần đáp:

“Xin vâng.”

Vua Ba-tư-nặc cho xây dựng đại giảng đường ở ngoài 
cửa cung, cực kỳ đẹp đẽ, treo lụa là, tràng phan, dù lọng, 
trôi nhạc hát múa, không thê kê. Lập các hô tăm, bày 
biện nhiều đèn dầu, dọn nhiều thức ăn, có đến trăm vị. 
Rồi vua Ba-tư-nặc liền đến bạch:

“Đã đến giờ, cúi xin đức Thế Tôn quang lâm đến nơi này.”

Bấy giờ Thế Tôn thấy đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn 
các Tỳ-kheo Tăng, vây quanh trước sau, vào thành Xá-vệ, 
đến chỗ giảng đường kia. Đen rồi, vào chỗ ngồi mà ngồi, 
và các Tỳ-kheo Tăng theo thứ tự cũng ngồi.

Khi đó, vua Ba-tư-nặc hướng dẫn các cung nhân, tự tay 
mang thức ăn, và cung cấp những thứ cần dùng, cho đến 
ba tháng mà không có gì thiếu hụt; cung cấp các thứ áo 
chăn, cơm nước, giường chiếu, thuốc trị bịnh.

Thấy Thế Tôn ăn xong, vua đem các thứ hoa rải lên Thế 
Tôn và Tỳ-kheo Tăng, rồi trải chồ ngồi nhỏ, ngồi ở trước 
Như Lai, bạch Thế Tôn:
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“Con đã từng nghe từ Phật, do nhờ nhân duyên bố thí cho 
súc sanh ăn mà được phước gấp trăm; cho người phạm 
giới ăn được phước gấp ngàn; cho người trì giới ăn được 
phước gấp vạn; cho Tiên nhân đoạn dục ăn được phước 
gấp ức; cho vị Tu-đà-hoàn hướng ăn được phước không 
thể tính kể, huống lại là vị thành Tu-đà-hoàn ư? Huống 
chi là vị hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm, huống 
chi vị hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm, huống chi vị 
A-la-hán hướng, đắc A-la-hán quả, huống chi vị Bích- 
chi-phật hướng, đắc Bích-chi-phật quả, huống chi bậc 
hướng Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, huống chi 
bậc thành Phật và Tỳ-kheo Tăng, công đức phước báu đó 
không thể tính kể. Những việc làm công đức hiện tại của 
con, hôm nay đã xong.”

Thế Tôn bảo:

“Đại vương, chớ nói như vậy! Làm phước không nhàm 
chán, sao hôm nay lại nói đã làm xong? Vì sao như vậy? 
Vì sanh tử lâu dài không thể kể.

“Quá khứ lâu xa có vua tên là Địa Chủ, thống lãnh cõi 
Diêm-phù này. Vua đó có vị đại thần tên là Thiện Minh, 
ngay tò thiếu thời đã quanh quẩn bên vua không hề sợ 
khó. Sau đó, vua kia chia nửa cõi Diêm-phù cho vị đại 
thần đó trị. Khi đó, tiểu vương Thiện Minh tự xây thành 
quách, dọc mười hai do tuần, ngang bảy do tuần, đất đai 
phì nhiêu, Nhân dân đông đúc.

“Bấy giờ, thành đó tên là Viễn Chiếu. Đệ nhất phu nhân 
của vua Thiện Minh tên là Nhật Nguyệt Quang, không 
cao, không thấp, [609c01] không mập, không gầy, không 
trắng, không đen, nhan sắc xinh đẹp, hiếm có trên đời, 
miệng tỏa mùi hương hoa ưu-bát, thân thơm hương 
chiên-đàn. Một thời gian sau, bà mang thai. Vị phu nhân 
đó liền đến tâu vua rằng: ‘Nay thần thiếp có thai.’
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“Vua nghe lời này, vui mừng hớn hở, không thể kiềm 
được, liền sai kẻ hâu cận, bày biện giường chiêu cực kỳ 
khoái lạc. Phu nhân mang thai đủ ngày, sanh một nam 
nhi. Lúc đương sanh, đất cõi Diêm-phù hiện rực sáng 
màu vàng, tướng mạo xinh đẹp, đủ ba mươi hai tướng tôt, 
thân thể sắc vàng. Đại vương Thiện Minh thây thái tử 
này, hoan hỷ phấn khởi, mừng rỡ khôn lường, liền triệu 
các thầy đạo sĩ bà-la-môn, tự bồng thái tử đến để họ xem  
tướng, ‘Nay ta đã sanh thái tử. Các khanh hãy xem tướng 
giúp ta, rồi đặt cho tên.’

“Khi đó, các thầy tướng vâng lệnh vua. Họ cùng bồng, 
xem xét tướng mạo, rồi cùng nhau tâu vua: ‘Thánh 
vương Thái tử đoan chánh vô song. Các căn đây đủ. Có 
ba mươi hai tướng tốt. Nay Vương tử này, sẽ có hai 
đường hướng: Nếu ở nhà sẽ làm Chuyên luân Thánh 
vương, đầy đủ bảy báu. Bảy báu gồm có: bánh xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điển binh báu. 
Đó là bảy báu. Vua sẽ có một ngàn người con, dõng 
mãnh cang cường, có thể dẹp quân địch, ở trong bốn biển 
này, không cần đao trượng mà tự nhiên khuất phục. Hoặc 
Vương tử này sẽ xuất gia học đạo, thành Vô thượng 
Chánh giác, danh đức vang xa, khắp cả thế giới. Ngay 
ngày sinh Vương tử này, ánh sáng chiêu xa, nay đặt tên 
Vương tò  là Đăng Quang.’ Các thầy tướng sau khi đặt 
tên xong, họ rời chỗ ngồi mà đi.

“Nhà vua suốt ngày bồng thái tử, không hề rời mắt. Rồi 
vua xây cho vương tử này ba giảng đường thích hợp với 
ba mùa Thu, Đông và Hạ. Cung nhân thể nữ đầy cả trong 
cung. Sau đó để cho thái tử của ông ở đó vui chơi.

“Khi vương thái tử được hai mươi chín tuổi, bằng tín tâm 
kiên cố, xuất gia học đạo. Ngày xuất gia, ngay đêm đó 
thành Phật.
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“Bấy giờ, khắp cõi Diêm-phù-đề đều nghe biết, thái tử 
của vua kia xuất gia học đạo, ngay ngày ấy thành Phật. 
Sáng sớm phụ vương nghe vương thái tử xuất gia học 
đạo, ngay đêm đó thành Phật. Vua liền nghĩ rằng: ‘Đêm  
qua ta nghe chư thiên trên không thảy đều ca tụng tốt 
lành. Đây tât là điêm lành, chứ không phải là tiêng vang 
xâu. Nay ta hãy đi [610a0ỉ] gặp gỡ.’

“Rồi vua dẫn bốn mươi ức nam nữ vây quanh, đi đến chỗ 
Như Lai Đăng Quang. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên. Bôn mươi ức người cũng làm lễ sát chân, 
rôi ngồi qua một bên. Khi đó Như Lai lần lượt thuyết các 
đê tài vi diệu cho phụ vương và bốn mươi ức người. Các 
đê tài đó là luận vê thí, luận vê giới, luận vê sanh thiên, 
dục là ô uê, là hữu lậu, là hạnh bât tinh, xuât gia là con 
đường xuât yêu, đạt được quả báo thanh tịnh.

“Bấy giờ, Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, 
tâm tánh đã hòa dịu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai 
thường thuyêt, nói về khổ, tập, diệt, đạo; Ngài cũng vì 
bôn mựơi ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên 
chô ngôi, họ sạch hết các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 
Khi đó, bôn mươi ức người bạch đức Đăng Quang Như 
Lai: ‘Chúng con muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo.’

“Đại vương nên biết, bấy giờ, hết thảy bốn mươi ức 
người được xuât gia học đạo, ngay trong ngày đó thảy 
đêu thành A-la-hán.

“Bấy giờ, đức Đăng Quang Như Lai dẫn bốn mươi ức 
người đều là bậc Vô trước,4 du hành trong nước này. 
Nhân dân trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn

4 Vô trước dịch nghĩa từ A-la-hán; những nơi khác hoặc 
dịch là Chơn nhem, hoặc Chí chơn.
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thức Uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, 
không thiếu hụt một thứ gì.

“Khi đó, đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang thành vô 
thượng chánh chân, đẳng chánh giác, đang dẫn bốn mươi 
ức người đều là bậc Vô trước, du hành trong nước kia. 
Vua nghĩ: ‘Nay ta sai tín sứ đến thỉnh Như Lai sang du 
hóa ở đây. Neu Ngài đến, bổn nguyện của ta thỏa mãn. 
Nếu không đén, ta đích thân đến lễ lạy, thăm hỏi.’ Vua 
liền sai một vị đại thần: ‘Ngươi đến đó, nhân danh ta 
đảnh lễ sát chân, thăm hỏi Như Lai, đời sổng có nhẹ 
nhàng, đi đứng có mạnh khoẻ không? Hãy thưa: Vua Địa 
Chủ thăm hỏi Như Lai, đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có 
mạnh khỏe không? Cúi xin Thế Tôn chiếu cố chốn này.’

“Người đó vâng lệnh vua đi đến đất nước kia. Đến nơi, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa như 
vầy: ‘Đại vương Địa Chủ lễ sát chân Như Lai. Lễ xong 
thăm hỏi đời sống có nhẹ nhàng, đi đứng có mạnh khỏe 
không? Cúi xin Thế Tôn chiếu cố nước này. ’

“Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu ấy. 
Rồi Như Lai Đăng Quang dẫn đại chúng, lần lượt du 
hành trong dân gian, cùng với bốn mươi ức đại Tỳ-kheo, 
ở bất kỳ nơi nào cũng đều được cung kính, cúng dường y 
phục, đô ăn thức uông, giường chiêu, tọa cụ, thuôc men 
trị bệnh. Như Lai và đại chúng đi lần đến nước Địa Chủ.

“Đại vương Địa Chủ nghe Đăng Quang Như Lai đến 
nước mình, hiện đang ở trong vườn [610001] Bà-la phía 
Bắc, dẫn bốn mươi ức đại Tỳ-kheo. Vua nghĩ: ‘Nay ta 
nên đích thân đến nghinh đón. ’

“Khi đó, đại vương Địa Chủ cũng lại dẫn bốn mươi ức 
người đến chỗ đức Như Lai Đăng Quang. Đen nơi, vua
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đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bốn mươi ức 
người lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên.

“Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang lần lượt trực tiếp nói các 
đề tài vi diệu cho vua cùng với bốn mươi ức người nghe. 
Ngài nói về thí, về giới, về sanh thiên, về dục là ô uế, là 
hữu lậu, ỉà hạnh bất tịnh, xuất gia là con đường xuất yếu, 
đạt được quả báo thanh tịnh.

“Như Lai quán sát tâm ý của chúng sanh này, tâm tánh đã 
hòa dịu, bèn như pháp mà chư Phật Như Lai thường 
thuyết, nói về khổ, tập, diệt, đạo; Ngài cũng vì bốn mươi 
ức người mà nói rộng hết nghĩa này. Ngay trên chỗ ngồi, 
họ sạch hét các trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Khi đó 
bốn mươi ức người bạch Như Lai Đăng Quang rằng: 
‘Chúng con có ý muốn cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo.’

“Đại vương nên biết, bấy giờ cả thảy bốn mươi ức người 
đều được xuất gia học đạo. Ngay ngày hôm ấy, họ thảy 
đều đắc đạo, thành A-la-hán. Khi đó quốc vương Địa 
Chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi thối 
lui ra về.

“Bấy giờ, Như Lai Đăng Quang dẫn tám mươi vạn ức 
người đều là A-la-hán, du hành trong nước. Nhân dân 
trong nước cúng dường tứ sự, y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, tọa cụ, thuôc men chữa bệnh, cung câp mọi 
thứ, không gì thiếu hụt.

“Thời gian sau, quốc vương Địa Chủ lại dẫn các quần 
thần đến chỗ đức Như Lai đó, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên. Khi đó, đức Như Lai Đăng Quang vì quốc 
vương kia thuyết pháp vi diệu. Quốc vương Địa Chủ 
bạch đức Như Lai rằng, ‘Cúi xin đức Thế Tôn cho con 
được suốt đòi cúng dường Ngài và Tỳ-kheo Tăng, cung
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Cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc 
men trị bệnh, sẽ không có gì thiếu hụt.’

“Như Lai Đăng Quang im lặng nhận lời thỉnh cầu của 
vua kia. Khi vua thấy đức Phật im lặng nhận thỉnh, lại 
tiếp bạch Thế Tôn: ‘Nay con có điều cầu nguyện từ Thế 
Tôn. Cúi mong Thế Tôn chấp nhận.’ Thế Tôn bảo: ‘Pháp 
của Như Lai siêu quá nguyện này.’5 Vua bạch Thê Tôn: 
‘Nguyện cầu của con hôm nay rất là tịnh diệu.’ Thê Tôn 
bảo: ‘Những điều nguyện cầu tịnh diệu ấy là gì?’ Vua 
bạch Thế Tôn: ‘Như ý của con, hôm nay chúng Tăng ăn 
bằng bát này, ngày mai ăn dùng bát khác; hôm nay chúng 
Tăng mặc y phục này, ngày mai mặc y phục khác; hôm 
nay chúng Tăng ngồi tòa này, ngày mai ngôi tòa khác; 
hôm nay sai [610c01] người này đến hầu chúng Tăng, 
ngày mai thay đôi nẹười khác đên hâu chúng Tăng. 
Những điều mà con cau mong chính là như vậy.’ Như 
Lai Đăng Quang bảo: ‘Tùy ý nguyện của vua. Nay là lúc 
thích hợp.”

Đại vương Địa Chủ vui mừng hớn hở không thể tự chế, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thối lui, 
trở về cung.

“v ề  đến nơi, vua bảo các quần thần: ‘Nay ta phát tâm 
trọn đời cúng dường Như Lai Đăng Quang, Chí chân, 
Đẳng chánh giác và chúng Tỳ-kheo, y phục, đồ ăn thức 
uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa bệnh. Ta 
khuyên các khanh cũng nên giúp ta lo việc cúng dường. ’ 
Các đại thần đáp: ‘Như lời Đại vương dạy.’

5 Thành ngữ, định cú, trước khi Phật hứa khả điều thỉnh nguyện. 
Xem Tứ phần 10 (T22nl428, tr. 629bl); Thập tụng 27, (tr. 
195cl7). Pãli, Vin. i. 292 atikkantavãrã kho ... thăgatã, “Các đức 
Như Lai siêu quá các ước nguyện.” Nghĩa là, chỉ hứa khả những 
thinh nguyện như pháp.
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“Cách thành không bao xa, trong vòng một do tuần, vua 
cho xây dựng giảng đường chạm trổ điêu khắc, năm màu 
rực rỡ, treo màn, tràng phan, dù lọng, trổi nhạc hát múa, 
rưới hương trên đất, sửa sang hồ tắm, bày đủ thứ đèn 
đuốc, sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, bày 
biện chỗ ngồi. Rồi đến cho biết đã đến giờ, bạch: ‘Bây 
giờ, đã đúng giờ, xin Thê Tôn chiếu cố .’

“Như Lai biết đã đến giờ, khoác y cầm bát, dẫn các Tỳ- 
kheo trước sau vây quanh, đi đên chỗ giảng đường. Mọi 
người ngôi trên chô ngôi dọn sẵn. Khi đại vương Địa Chủ 
thấy đức Phật và các Tỳ-kheo Tăng ngồi xong, dẫn cung 
nhân thê nữ và các quan đại thần, tự tay rót nước, bưng 
sớt nhiều đồ ăn thức uống, có đến trăm vị.

“Đại vương nên biết, khi ấy quốc vương Địa Chủ cúng 
dường Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức vị A-la-hán 
trong vòng bảy vạn năm, chưa từng lười bỏ. Khi đức Như 
Lai đó giáo hóa khắp tất cả xong, bèn nhập Niết-bàn ở 
trong vô dư Niêt-bàn giới.

“Khi đó, đại vương Địa Chủ dùng hàng trăm thứ hoa 
thơm cúng dường. Rồi ở các ngả tư đường dựng bốn tháp 
lớn. Mỗi tháp được làm bằng bảy báu, vàng, bạc, lưu ly, 
thủy tinh; treo lụa, phướn, dù lọng. Tám mươi ức A-la- 
hán cũng lần lượt nhập Niết-bàn ở trong vô dư Niết-bàn 
giới. Bấy giờ đại vương thâu lấy xá-lợi của tám mươi ức 
vị đó, thảy đều xây tháp, treo lụa, phướn, dù lọng, cúng 
dường hoa thơm.

“Đại vương nên biết, bấy giờ đại vương Địa Chủ lại cúng 
dường tháp Như Lai Đăng Quang và tám mươi ức A-la- 
hán. Rồi trải qua bảy vạn năm, tùy thời cúng dường, đốt 
đèn, rải hoa, treo lụa, phan, cái.
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“Đại vương nên biết, giáo pháp Như Lai Đăng Quang 
truyền lại bị diệt tận, sau đó vị vua này mới diệt độ.

“Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ há là ai khác chăng? 
Đừng nghĩ vậy, Vì sao? Đại vương Địa Chủ lúc bấy giờ 
chính là [ỏllaOl] thân Ta. Ta lúc bấy giờ, trong bảy vạn 
năm, đem các thứ y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, 
tọa cụ, thuôc men trị bệnh, cúng dường Phật đó, không 
để giảm thiếu. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, lại trong bảy 
vạn năm cúng dường hình tượng xá-lợi, thắp hương, đốt 
đèn, treo lụa, phướn, dù lọng, không thứ gì thiết hụt. Vào 
lúc bấy giờ, Ta đem công đức này cầu hưởng phước lành 
trong sanh tử, không câu giải thoát.

“Đại vương nên biết, phước lành có được lúc bấy giờ, 
nay có còn lại gì chăng? Đừng nghĩ vậy! Như hôm nay 
Ta xem thây sự giàu có kia không còn mảy may nào như 
lông tóc. Vì sao vậy? Sanh tử triền miên không thể kể 
được, ở trong đó tất đã hưởng hết phước, không còn mảy 
may nào như sợi tóc. Cho nên Đại vương đừng nói như 
vầy: ‘Phước lành mà ta làm hôm nay đã xong.’ Đại 
vương nên nói như vầy, ‘Những gì tôi đã làm bằng thân, 
miệng, ý hôm nay, hét thảy để cầu giải thoát, chứ không 
câu hưởng phước nghiệp kia ở trong sanh tử. Như thế sẽ 
lâu dài được an ổn vô lượng.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc trong lòng kinh sợ, toàn thân 
lông dựng đứng, thương khóc lẫn lộn, lấy tay gạt nước 
măt, đảnh lê sát chân Thê Tôn, tự trình bày tội trạng:

“Con như ngu si, như khờ dại, không hiểu biết gì hét. Cúi 
xin Thê Tôn nhận sự hôi lỗi của con. Nay con nằm vóc 
gieo sát đất, sửa đổi những lỗi lầm đã qua, không tái 
phạm những lời này nữa. Cúi mong đức Thế Tôn nhận sự 
hối lỗi của con.”
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Ba lần như vậy.

Đức Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, Đại vương! Nay ở trước Như Lai 
sám hối sự phi pháp của mình, đôi lôi qua, tu sửa vê sau. 
Nay Ta nhận sự sám hối lỗi của Vua. Chớ có tái phạm 
nữa.”

Bấy giờ ở trong đại chúng, có Tỳ-kheo-ni tên là Ca- 
chiên-diên, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lê sát chân Phật, 
bạch đức Thế Tôn:

“Những gì Thế Tôn dạy hôm nay rất là vi diệu. Lại nữa, 
Thế Ton bảo vua Ba-tứ-nặc rằng: ‘Đại vương nên biết, 
những hành vi gì đã làm bằng thân, khẩu, ý là để cầu giải 
thoát, chớ đừng cầu hưởng phước nghiệp ở trong vòng 
sanh tử, như vậy sẽ lâu dài được an ôn vô lượng. ’ Sự thật 
là như vậy. V ì con6 nhớ lại ba mươi mốt kiếp về trước đã 
từng dâng cơm cho Như Lai Phạn Thức-cật7, Chí chân, 
Đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, Minh hạnh túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế tôn, bấy giờ du hóa ở thế 
giới Dã Mã.8

“Bấy giờ, đức Phật đó, đến giờ, khoác y cầm bát vào 
thành Dã Mã khất thực. Trong thành có một [611b01] 
người làm thuê tên là Thuần Hắc. Khi người làm thuê kia 
thấy đức Như Lai cầm bát vào thành khất thực, liên nghĩ

Tăng nhất A-hàm

6 Tự xưng của Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên.
7 Để bản: Phạn Thức cật đoạn sau: Hữu Thức-cật. TNM: 
Hữu Thức cật
8 Dã mã thế giới u hoặc gọi là thế giới Dương diêm ỈỀ

Xem Thuyết vô cấu xưng kinh (T14 tr.567b) Skt. Marĩcika- 
lokadhãtu; cf. Div. 52.5.
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thầm: ‘Nay đức Như Lai vào thành, ắt cần ăn uống.’ 
Người ấy liền chạy vào nhà lấy thức ăn ra cúng cho Như 
Lai, và phát lời nguyện này: ‘Bằng công đức này, tôi sẽ 
khỏi đọa trong ba đường dữ. Mong cho tôi đời sau cũng 
gặp vị như Thánh Tôn này, cũng sẽ mong Thánh Tôn kia 
thuyết pháp cho tôi, để được giải thoát.’ Thế Tôn và vua 
Ba-tư-nặc cũng đều biết điều này.

“Người làm thuê Thuần Hắc lúc bấy giờ há là ai khác 
chăng? Chớ có xem vậy! Vì sao? Người làm thuê Thuần 
Hắc lúc bấy giờ, chính là thân con9. Con lúc đó cúng cơm 
cho Như Lai Thi-khí*, phát thệ nguyện này: ‘Bằng công 
đức này, tôi sẽ khỏi đọa trong ba đường dữ. Mong cho tôi 
đời sau cũng gặp vị như Thánh Tôn này, cũng sẽ mong 
Thánh Tôn kia thuyết pháp cho tôi, để được giải thoát.’ 
Con trong ba mươi mốt kiếp không đọa vào ba đường dữ, 
sanh trong Trời Người, cuối cùng hôm nay nhận thân 
phân này, gặp gỡ Thánh Tôn được xuât gia học đạo, tận 
trừ hữu lậu, thành A-la-hán. Như những gì Thế Tôn 
thuyết rất là vi diệu.”

Rồi cô nói với vua Ba-tư-nặc:

“Những gì được làm bởi thân, khẩu, ý đều để cầu giải 
thoát, chẳng cầu hưởng phước nghiệp ở trong vòng sanh 
tử. Nêu khi tôi gặp Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ư-bà-tăc, ưu-bà- 
di nào tỏ tâm ý hoan hỷ hướng đến Như Lai, tôi liền nghĩ 
như vây: ‘Dụng ý đên các hiên sĩ này há không phải là ái 
kính cung phụng Như Lai.’ Nếu tôi gặp bốn bộ chúng, 
liên đên bảo: ‘Này các bạn, cần vật gì? Y bát chăng? Ni- 
sư-đàn chăng? Ống kim chăng? Bình nước rửa chănạ? 
Và những thứ đô dùng khác của sa-môn, tôi sẽ cung câp 
hêt.’ Tôi đã hứa vậy rôi, khât cầu khắp nơi. Nếu tôi được,

9 Tự xưng của Ca-chiên-diên.
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thì đó là đại hạnh. Nếu không được, tôi đến uất-đơn-việt, 
Cù-da-ni, Phất-vu-đãi tìm kiếm cầu cho. Vì sao vậy? Vì 
đều do chúng bốn bộ này mà được đạo Niết-bàn.”

Bấy giờ đức Thế Tôn quán sát tâm Tỳ-kheo-ni Ca-chiên- 
diên này, liền bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy ai có tín tâm giải thoát như Tỳ-kheo- 
ni Ca-chiên-diên này không?”

Các Tỳ-kheo thưa:

“Không thấy, bạch Thế Tôn.”

Đức Thế Tôn bảo:

‘Trong số Thanh văn của ta, người có túi giải thoát đệ 
nhất trong các Tỳ-kheo-ni chính là Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-

1 * /V _ _ _ Ạ _  > > 1 0diên vậy.

Tỳ-kheo-ni Ca-chiên-diên và vua Ba-tư-nặc sau khi nghe 
những gì Phật dạy xong, hoan hỷ [61 lc ] phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng với năm trăm vị đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, Tôn giả Bà-câu-lư11 ở tại một eo núi chắp vá y  
cũ. Khi đó Thích Đe-hoàn Nhân từ xa thây Tôn giả Bà-

10 Cf. A. I. 14. 5 (R. i. tr. 25): Đệ nhất tín giải thoát 
(saddhãdhimuttãnam) trong các Tỳ-kheo-ni, là Siỏgãlakamãtã. 
Truyện tiền thân của bà liên hệ đến Phật Liên Hoa Thượng 
(Padumuttara). Xem Phẩm 5 kinh 1.
11 Bà-câu-lư Kinh 5 phẩm 4: Bà-câu-la ặlí&ỈÌlỊ. Pãli: 
Bakkula (Bãkula).
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câu-lư ở tại một eo núi, đang vá y cũ. Thấy vậy, ông nghĩ 
thâm: “Tôn giả Bà-câu-lư này đã thành A-la-hán, các trói 
buộc đã mở, sống lâu vô lượng, hằng tự hàng phục, tư 
duy vô thường, khô, không, vô ngã, không vướng việc 
đời, lại cũng không thuyết pháp cho người khác, tịch lặng 
tự tu giông như dị học ngoại đạo. Không rõ Tôn giả này 
có thê vì người khác thuyêt pháp cho người khác hay là 
không kham nổi? Nay ta nên thử xem.”

Bấy giờ, Thiên đế Thích biến mất khỏi trời Tam thập tam, 
hiện đên núi Kỳ-xà-quật, đứng ở trước Tôn giả Bà-câu-lư. 
Sau khi đảnh lê sát chân, rồi đứng qua một bên. Thích 
Đê-hoàn Nhân nói kệ này:

Thuyết được người trí khen;
Vì sao không thuyết pháp?
Phả kết, được hạnh Thảnh 
Sao lại trụ lặng im.

Tôn giả Bà-câu-lư đáp Thích Đe-hoàn Nhân bằng bài kệ 
n à y :

Có Phật, Xá-lợi-phất 
A-nan, Quân-đầu,12 Bàn,13 
Và cùng các Tôn trưởng,
Khéo hay nói pháp mầu.

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Tôn giả Bà-câu-lư:

“Căn của chúng sanh có nhiều loại khác nhau. Song ngài 
nên biêt, Thê Tôn cũng nói chủng loại chúng sanh nhiều

12 Quân-đâu íậgn, có lẽ là Sa-di Quân-đầu, thị già của ngài Xá- 
lợi-phất; xem kinh 9 phẩm 26. Pãli: Cunda Samanuddesa.
13 Bàn, có lẽ chỉ Bàn-đặc Xem kinh 6 phẩm 4. Pãli: Mahã- 
Panthaka.
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hơn bụi đất, vì sao Tôn giả Bà-câu-lư không vì người 
khác mà thuyết pháp?”

Bà-câu-lư đáp:

“Chủng loại chúng sanh khó có thể hiểu biết. Thế giới có 
nhiều quốc độ không giống nhau, thảy đều chấp trước 
ngã sở, phi ngã sở. Nay tôi sau khi quán sát nghĩa này, 
không thuyết pháp cho mọi người.”

Thích Đề-hoàn Nhân nói:

“Xin ngài nói cho tôi nghe nghĩa của ngã sở, phi ngã sở.” 

Tôn giả Bà-câu-lư nói:

“Ta, người, thọ mạng,14 hoặc nam, hoặc nữ, con người,15 
các loại ấy thảy đều y nơi mạng này mà tồn tại. Nhưng, 
lại nữa, này Câu-dực, Thế Tôn cũng nói, ‘Tỳ-kheo nên 
biết, nên tự nỗ lực, không khởi tà pháp, cũng nên im lặng 
như Thánh Hiền. Tôi sau khi quán [612a01] sát nghĩa 
này, bèn im lặng.”

Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân từ xa hướng về Thế Tôn 
chắp tay, nói kệ này:

Quy mạng đấng mười Lực,
Sáng tròn không mù che.
Vì khắp cả mọi người.
Người này thật kỳ lạ.

Tôn giả Bà-câu-lư đáp:

“Tại sao Đe Thích nói như vầy: ‘Người này thật kỳ lạ?”’

14 Ngã, nhân, thọ mạng D c À iM p : Các từ chỉ tự ngã, tương 
đương Pãli: attã (tự ngã), puggala (nhân cách),ỵfva (linh hôn).
15 Hán: sĩ phu Pãli: purusa , khái niệm phô quát vê con 
người.

Tăng nhất A-hàm
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Thích Đề-hoàn Nhân đáp:

“Tôi nhớ ngày xưa đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi lễ sát 
chân Thế Tôn rồi hỏi nghĩa này: ‘Loài trời, người, có 
tưởng niệm gì?’ Bấy giờ Thế Tôn bảo tôi: ‘Thê giới này 
ngần ấy loại, tất cả đều sai khác nhau, nguồn gốc không 
đồng.’ Tôi nghe những lời này rôi, liên đáp: ‘Thật vậy, 
Thé Tôn, đúng như những lời Thế Tôn đã nói. Thê giới 
nệần ấy loại, mỗi mỗi đều không đồng. Có thể chăng, 
neu thuyết pháp cho chúng sanh kia, thảy đêu thọ trì và 
có người thành quả Thánh! Vì vậy nên tôi nói: ‘Người 
này thật lạ kỳ!’ Song những gì Tôn ệiả Bà-câu-lư nói đã 
nói, cũng lại như vậy: ‘Thê giới ngân ây loại, môi môi 
không đồng.”’

Rồi Thích Đề-hoàn Nhân nghĩ thầm: “Tôn giả này có khả 
năng thuyết pháp cho người, chứ không phải không thể.” 
Rồi Thích Đề-hoàn Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi.

Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những gì Tôn giả Bà- 
câu-lư thuyết, hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 316

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở bên bờ hồ Lôi thanh,17 nước Chiêm- 
ba 8

Phẩm địa chủ

16 Tham chiếu, Păli, A IV 55 Sona (R. iii. 375). Hán, Trung kinh 
123; Tạp (Việt) kinh 256.
17 Lôi thanh trì m iỹ tíỉ. Pãli: Gaggarã-pokkharanĩ, một ao sen ở 
Campã.
18 Chiêm-ba Ế/Ồ - Pãli: Campã. Cf. Pãli, ibid. Phật trú tại 
Rãjagaha, ữên Gijjhakũta. Trung 29, Phật tại Xá-vệ.
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Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập ứ c  Nhĩ19 sống một nơi vắng, 
tự tu gôc pháp, không bỏ mười hai pháp hạnh đầu-đà, 
đêm ngày kinh hành, không lìa giáo lý ba mươi bảy đạo 
phâm. Hoặc ngôi, hoặc đi, thường tu chánh pháp. Đầu 
đêm, giữa đêm, cuôi đêm, thường tự cố gắng không bỏ 
một giây. Song tâm vân không được giải thoát khỏi dục, 
các pháp hữu lậu.

Lúc bấy giờ, chỗ mà Tôn giả Thập Nhị ứ c  Nhĩ kinh hành, 
máu từ bàn chân bị nát chảy đầy tràn cả lề đường, giống 
như chỗ mổ bò. Quạ, diều đến ăn máu. Song tâm vẫn 
không được giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Rồi 
Tôn giả Nhị Thập Ưc Nhĩ nghĩ thầm: “Trong những 
người đệ tử khô hành tinh tấn của đức Phật Thích-ca, ta 
là người đứng đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được 
giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền 
của. Ta nên xả bỏ pháp phục, trờ về làm bạch y, đem tiền 
của bô thí rộng rãi. Chứ làm sa-môn như hiện nay thật 
khó, không dễ.”

Bấy giờ, Thế Tôn tò xa biết được những gì Nhị Thập ứ c  
Nhĩ suy nghĩ, liền [612b01] lướt qua hư không mà đi, 
đến chỗ Tôn giả kinh hành, trải tọa cụ mà ngồi. Khi đó, 
Tôn giả Nhị Thập ứ c  Nhĩ đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi Tôn giả 
Nhị Thập ứ c  Nhĩ:

“Vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nghĩ rằng, ‘Trong những 
người đệ tử khổ hành tinh tấn của đức Phật Thích-ca, ta 
là người đứng đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được 
giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền

19 Nhị Thập ứ c  Nhĩ —“HỄÌIỊ. Truyện kể chi tiết, xem Tứ phần 
38 (T22nl428, 843bl2 tt), nhân duyên Thủ-lung-na Pãli:
Sona Kolivisa.
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của. Ta nên xả bỏ pháp phục, trở về làm bạch y, đem tiền 
của bố thí rộng rãi. Chứ làm Sa-môn như hiện nay thật 
khó, không dễ’?”

Nhị Thập ứ c  Nhĩ đáp:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta hỏi lại ngươi, ngươi tùy đó trả lời Ta. Thế nào, 
Nhị Thập ứ c  Nhĩ, trước kia khi còn tại gia ngươi giỏi 
khảy đàn chăng?”

Nhị Thập ứ c  Nhĩ đáp:

‘Thật vậy, bạch Thế Tôn. Trước kia khi còn tại gia con 
khảy đàn rất giỏi.”

Thế Tôn bảo:

‘Thế nào, Nhị Thập ứ c  Nhĩ, nếu dây đàn căng quá thì 
âm hưởng không đều. Khi đó tiếng đàn nghe có hay 
không?”

Nhị Thập ứ c  Nhĩ đáp :

‘Thưa không, Thế Tôn.”

Thé Tôn bảo:

‘Thế nào, Nhị Thập ứ c  Nhĩ, nếu dây đàn lại chùng, khi 
đó tiếng đàn nghe có hay không?”

Nhị thập ứ c  Nhĩ đáp:

‘Thưa không, Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

‘Thế nào, Nhị Thập ứ c  Nhĩ, néu dây đàn không căng 
không chùng, khi đó âm đàn nghe có hay không?”

Phẩm địa chủ
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Nhị Thập Ứ C  Nhĩ đáp:

“Thưa vâng, Thế Tôn. Nếu dây đàn không chùng, không 
căng, lúc ấy âm đàn nghe rất hay.”

Thế Tôn bảo:

“Ở đây cũng như vậy. Quá tinh tấn, cũng bằng như trạo 
cử*. Nếu lười biếng, đây sẽ rơi vào tà kiến. Nếu có thể ở 
giữa, đó là hành bậc thượng. Như vậy không lâu sẽ thành 
người vô lậu.”

Thế Tôn sau khi thuyết pháp vi diệu cho Tỳ-kheo Nhị 
Thập ứ c  Nhĩ xong, trở về bên bờ hồ Lôi âm.20

Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập ứ c  Nhĩ suy nghĩ những gì 
Thế Tôn đã dạy bảo, ở nơi nhàn tĩnh, liên tục không 
ngừng tu hành pháp đó, vì mục đích mà thiện gia nam tử 
xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, 
cho đến như thật biết rằng: ‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời 
sau nữa. ’ Tôn giả Nhị Thập ứ c  Nhĩ đã thành A-la-hán.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đệ tử siêng năng, đệ nhất khổ hành trong hàng Thanh 
văn của Ta chính là Nhị Thập ứ c  Nhĩ.”21

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

Tăng nhất A-hàm

20 Lôi âm f t e f ,  đầu kinh nói Lôi thanh.
21 Xem trên, kinh 2, phẩm 4. Pãli, A I 14.2 (R. i. 23): 
ãraddhavĩriyãnam yadidam sono koỊiviso.
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KINH SỐ 422

[612c01] Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, ở trong thành Xá-vệ, gia chủ Sa-đề23 mắc bệnh, 
mạng chung. Nhưng gia chủ đó không có con cái, nên 
mọi tài bảo đều nhập hết vào cung.

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc người dính đầy bụi bặm, đi đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 
Thế Tôn hỏi vua:

“Đại vương, vì sao đi đến Ta với thân hình đầy bụi 
bặm?”

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:

“Trong thành Xá-vệ này có gia chủ tên là Sa-đề, hôm nay 
mạng chung. Ông không có con cái. Con tự thân đến 
trưng thâu tài sản, xử lý nhập cung. Riêng vàng ròng tám 
vạn cân, huống chi những tạp vật khác. Nhưng gia chủ 
kia ngày còn sống, ăn những đồ ăn rất là tệ dở, không ăn 
thứ ngon. Những y phục ông mặc thì cáu bẩn, không sạch. 
Con ngựa kéo xe cho ông thật gầy yếu.”

Thế Tôn bảo:

“Thật vậy, Đại vương, như vua vừa nói. Phàm người 
tham lam keo kiết được tiền của này không dám ăn, 
không cho cha mẹ, vợ con, tớ hầu, nô tỳ. Cũng lại không

Phẩm địa chủ

22 Tham chiếu Pãli, s. 3. 20 Aputtaka (R. i. 91). Hán, Tạp (Việt) 
1236.
23 Để bản: Bà-đề Gia chủ phiên âm, nên đọc là sa. 
Păli: Setthi-gahapati. Tạp ibid.: Gia chủ tên Ma-ha-nam
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cho bằng hữu quen biết. Cũng không cho sa-môn, bà-la- 
môn và các tôn trưởng. Nếu người có trí có được tài bảo 
này, thì hay huệ thí, cứu giúp rộng rãi, tất cả không chút 
gì luyến tiếc, cung cấp sa-môn, bà-la-môn và các vị cao 
đức.”

Khi đó vua Ba-tư-nặc hỏi:

“Gia chủ Sa-đề này mạng chung bị sanh vào chốn nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Gia chủ Sa-đề này mạng chung sẽ sanh vào trong đại địa 
ngục Thế khốc.24 Vì sao vậy? Vì người này đoạn mất 
thiện căn, nên thân hoại mạng chung sanh vào trong địa 
ngục Thế khốc.”

Vua Ba-tư-nặc hỏi:

“Gia chủ Sa-đề đoạn thiện căn sao?”

Thế Tôn bảo:

‘Thật vậy, Đại vương, như vua đã nói, gia chủ kia đã 
đoạn mât thiện căn. Song gia chủ kia phước cũ đã hêt 
không tạo lại cái mới.”

Vua Ba-tư-nặc hỏi:

“Gia chủ kia còn sót lại phước nào không?”

Thế Tôn bảo:

“Không, Đại vương, không còn sót mảy may nào tồn tại. 
Như người nhà nông kia chỉ thu mà không trồng, nên sau 
lại bị khốn cùng, dần dà cho đến chết. Vì sao vậy? Vì chỉ

Tăng nhất A-hàm

24 Thế khốc địa ngục cũng gọi là Đề khốc hay Khiếu
hoán Dl|nệ|. Xem Trường 19 (T ln l, tr. 121c6, 123c29). 
PãliiRoruva, cf. s. i. 30.
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Phẩm địa chủ

tiêu dùng sản nghiệp cũ mà không tạo mới. Gia chủ này 
cũng như thê, chỉ hưởng phước cũ lại không tạo của mới. 
Đêm nay, Gia chủ này sẽ vào trong địa ngục Thế khốc.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, trong lòng lo sợ, lau nước mắt 
mà thưa:

“Gia chủ này [613a01] ngày trước đã tạo ra công đức 
phước nghiệp gì mà được sanh vào nhà giàu có, lại đã tạo 
ra gôc rê bât thiện nào mà không hưởng được của cải cực 
giàu này, cũng không an trú trong ngũ dục?”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc:

“Vào quá khứ xa xưa, thời Phật Ca-diếp, gia chủ này ở 
trong thành Xá-vệ, là con nhà nông. Sau khi đức Phật 
nhập diệt, có Bích-chi-phật xuất hiện ở đời, đến nhà cua 
gia chủ này. Khi gia chủ này thấy Bích-chi-phật đứng ở 
trước cửa, liên nghĩ thầm: ‘Như Tôn giả này xuất hiện ờ 
đời rất khó. Nay ta hãy đem đồ ăn thức uống đến bố thí 
người này.’

“Bấy giờ gia chủ bố thí cho vị Bích-chi-phật kia. V ị 
Bích-chi-phật này ăn xong, liền bay lên hư không mà đi.

“Khi gia chủ đó thấy vị Bích-chi-phật hiện thần túc, liền 
phát thệ nguyện như vầy: ‘Nguyên đem gốc thiện này, 
khiến cho đời đời sanh ở chỗ nào cũng không đọa vào ba 
đường dữ, thường nhiêu của báu.’ Sau đó lại có tâm hối 
tiếc: ‘Những thức ăn vừa rồi đáng lẽ cho nô bộc chứ 
không cho đạo nhân đầu trọc này ăn.’ Gia chủ nhằ nông 
lúc đó há là người nào khác chăng? Chớ có nghĩ vậy. Gia 
chủ nhà nông lúc đó, nay chính là gia chủ Sa-đề này.

“Khi thí xong, phát thệ nguyện này, do công đức này, 
ông sinh ra nơi nào cũng không đọa đường dữ, thường 
nhiều của, lắm báu, sanh nhà phú quý, không thiếu thốn
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một thứ gì. Nhưng sau khi đã bố thí, lại sanh tâm hối, 
‘Đáng lẽ ta cho nô bộc ăn, chứ không cho đạo nhân trọc 
đầu này ăn.’

“Vì do nguyên nhân này, nên ông không hưởng được của 
cực giàu này, cũng không thích sông trong năm dục. Tự 
m ình không cúng dường, lại không cho cha mẹ, anh em, 
vợ con, tớ hầu, bạn bè quen biết; không bô thí cho sa- 
môn, bà-la-môn, các vị tôn trưởng. Chỉ hưởng nghiệp cũ 
mà không tạo cái mới. Đại vương, cho nên kẻ có trí được 
của cải này nên ban thí khắp, đừng có tiếc nuối, rồi sẽ 
được của cải vô số. Đại vương, hãy học điền này như vậy.”

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn:

“Từ nay về sau, con sẽ bố thí khắp cho sa-môn, bà-la- 
môn, chúng bốn bộ. Nhưng các dị học ngoại đạo đến cầu 
thực, con không thể cho.”

Thế Tôn bảo:

“Đại vương, chớ nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả 
chúng sanh đều do thức ăn mà tồn tại. Nêu không ăn thì 
sẽ bị chết.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ như vầy:

[613b01] Nên niệm bố thỉ khắp;
Mãi chẳng dứt tâm thí.
Ấ t sẽ  gặp Hiền Thánh,
Độ nguồn sanh tử này.

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Nay con lại càng rất hoan hỷ hướng về Như Lai. Vì sao 
vây? Vì tất cả chúng sanh đêu do thức ăn mà tôn tại, 
không ăn thì không tồn tại.”

Khi đó, vua Ba-tư-nặc nói:

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm địa chủ

“Từ nay về sau con sẽ bố thí khắp, không có gì hối tiếc.”

Bấy giờ, sau khi Thế Tôn thuyết pháp vi diệu cho vua 
Ba-tư-nặc xong, vua tò chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật, rồi lui về.

Vua Ba-tư-nặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 525

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tĩnh, nghĩ thầm như 
vầy: ‘Thế gian có hương này chăng, hương ngược gió, 
hương xuôi gió, hương vừa ngược vừa xuôi gió?”26

Rồi Tôn giả A-nan rời chồ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ đức 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, và ngồi qua một bên. Khi ấy 
Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng:

“Con ở nơi nhàn tĩnh nghĩ thầm: Thế gian có hương này 
chăng, hương ngược gió, hương xuôi gió, hương vừa 
ngược vừa xuôi gió?”

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo A-nan:

“Có diệu hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa 
xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió.”

25 Tham chiếu Pãli, AIII 79 Gandha (R. i. 225).
26 Pãli, ibid., ba loại hương này: Hương của rễ (mũlagcmdho), 
hương của lõi (săragandho), hương của hoa ipupphagandhò), chi 
thơm theo chiêu gió. Có hương nào ngược gió cũng thơm, vừa 
ngược vừa xuôi gió cũng thơm?
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Tăng nhất A-hàm 

A-nan bạch Thế Tôn:

“Đấy là loại hương nào, hương vừa ngược gió, hương 
vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió?”

Thế Tôn bảo:

“Có loại hương này, mà hơi của nó là hương vừa ngược 
gió, hương vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi 
theo gió.”

An-nan bạch Phật:

“Đó là những hương nào, hương vừa ngược gió, hương 
vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió?”

Thế Tôn bảo:

“Có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, hương vừa 
xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió.”

A-nan bạch:

“Ba loại đó là những gì?”

Thế Tôn bảo:

“Hương giới, hương văn, hương thí. Này A-nan, có ba 
loại hương này, là hương vừa ngược gió, hương vừa xuôi 
gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo gió. Trong các 
loại hương thơm có được trong thê gian, ba loại hương 
này là tối thắng, tối thượng, không thứ gì sánh băng, 
không thứ gì bì kịp. Cũng như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, 
từ lạc có tô, từ tô có đề-hồ, nhưng đề-hồ này là tôi thăng, 
tối thượng, không thứ gì sánh bằng, [613c01] không thứ 
gì bì kịp. Ở đây cũng vậy, trong các loại hương thơm có 
được trong thế gian, ba loại hương này là tối thắng, tối 
thượng, không thứ gì sánh bằng, không thứ gì bì kịp.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:
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Mộc mật và chiên-đàn; 
ưu-bảt và các hương:
Trong hết thảy hương này,
Hương giới là tối thẳng.27

Thành tựu được giới này,
Không dục, không bị nhiễm,
Chảnh trí mà giải thoát.
Chỗ đi, Ma chẳng biết.

Hương này tuy tuyệt diệu:
Là các hương đàn, mật.
Nhung hương giới toi diệu,
Mười phương đều nghe biết.

Chiên-đàn tuy cỏ hương,
Ư-bát và các hưomg;
Ớ  trong các hương này,
Hương văn là đệ nhất.

Chiên-đàn tuy cỏ hương,
Ư-bảt và các hương;
Ớ  trong các hương này,
Hương thỉ là đệ nhất.

“Đó gọi là có ba loại hương này, hương vừa ngược gió, 
hương vừa xuôi gió, và hương vừa ngược vừa xuôi theo 
gió. Cho nên, này A-nan, hãy tìm cầu phương tiện thành 
tựu ba hương này.

“Này A-nan, hãy học điều này như vậy.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

Phẩm địa chủ

27 Cf. Dhp. 55: candanam tagaram vap i, uppalam atha vassika, 
etesãm gandhạịãtãnam, sĩỉagandho anuttaro/
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KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, 
thành La-duyệt, cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo.

Đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành La-duyệt 
khất thực. Khi đó, Đề-bà-đạt-đa* cũng vào thành khât 
thực. Khi Đề-bà-đạt-đa vào ngõ hẻm, Phật cũng đên đó. 
Nhưng Phật từ xa thấy Đề-bà-đạt-đa tới, liền muốn đi lui 
lại. A-nan bạch Thế Tôn:

“Vì sao Thế Tôn muốn tránh đi hẻm này?”

Thế Tôn bảo:

“Đề-bà-đạt-đa đang ở hẻm này, cho nên phải tránh đi.” 

A-nan bạch Phật:

“Thế Tôn, há sợ Đề-bà-đạt-đa sao?”

Thế Tôn bảo:

‘T a không sợ Đe-bà-đạt-đa, nhưng người xấu này không 
nên gặp gỡ.”

A-nan bạch rằng:

“Nhưng, Thế Tôn, có thể khiến Đề-bà-đạt-đa này đi 
phương khác.”

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Ta trọn không tâm này,
Khiến kia đi hướng khác.
[614a01] Người ấy tự mình hành,
Tự mình bị lôi đi.

A-nan bạch Thế Tôn:

Tăng nhất A-hàm
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“Nhưng Đề-bà-đạt-đa có lỗi đối với Như Lai.”
rpl À rr-í A 1 ?Thê Tôn bảo:

“Không nên gặp người ngu hoặc.”

Khi đó đức Thế Tôn quay sang A-nan mà nói kệ này:

Không nên gặp người ngụ;
Đừng a tòng người ngu;
Cũng đừng cùng thảo luận 
Tranh luận chuyện thị phỉ.

Khi đó, A-nan lại dùng kệ hỏi Thé Tôn:

Người ngu khả năng gì?
Người ngu có lỗi gì?
Giả sử cùng ngôn luận,
K et cuộc thất thổ gì?

Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng kệ này đáp:

Người ngu tự gây nghiệp 
Việc làm đêu phi pháp.
Chánh kiến phản luật thường 
Tà kiến ngày càng thêm.

“Cho nên, này A-nan, chớ tàng sự với ác tri thức. Vì sao 
vậy? Vì tùng sự với người ngu, sẽ không có tín, không 
giới, không văn, không trí. Tùng sự thiện tri thức càng 
tăng trưởng công đức, giới được thành tựu đầy đủ.

“Này A-nan, hãy học điều này như vậy.”

A-nan, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.

KINH SÓ 7

Tôi nghe như vầy:

Phẩm địa chủ
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Một thời, Phật ở tại Ca-lan-đà, trong vườn Trúc, thành 
La-duyệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo.

Bấy giờ vua A-xà-thế thường xuyên cunẹ cấp cho Đe-bà- 
đạt-đa năm trăm chõ cơm. Lúc đó, Đê-bà-đạt-đa danh 
vang bốn phương, giới đức trọn vẹn, danh xưng đây đủ, 
mới có thể khiến cho vua hằng ngày đến cúng dường.

Khi các Tỳ-kheo nghe Đe-bà-đạt-đa đã được lợi dưỡng 
này, họ đến bạch Thế Tôn:

“Nhân dân trong nước ca ngợi Đe-bà-đạt-đa nổi tiếng 
khắp nơi, mới khiến cho vua A-xà-thế thường xuyên đến 
cúng dường.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo các ngươi chớ ôm lòng ham muốn lợi dưỡng 
của Đề-bà-đạt-đa này. Vì sao vậy? Vì Đê-bà-đạt-đa là 
người ngu gây ra ba sự này, các hành vi của thân, miệng, 
ý, nhưng không hề kinh sợ, cũng không sợ hãi. Như Đe- 
bà-đạt-đa hiện nay là người ngu nên tiêu hết các công 
đức thiện. Như bắt chó dữ mà đánh vào mũi nó, càng làm 
nó hung dữ thêm. Người ngu Đề-bà-đạt-đa cũng như 
[614a] vậy, nhận lợi dưỡng này liền nổi lên cống cao. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, cũng đừng khởi lên ý tưởng 
đắm trước lợi dưỡng. Tỳ-kheo nào đăm trước lợi dưỡng 
thì không được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là không thành 
tựu giới Hiền Thánh, tam-muội Hiền Thánh, trí huệ Hiên 
Thánh. Tỳ-kheo nào không đắm vào lợi dưỡng thì sẽ 
được ba pháp. Ba pháp gì? Đó là thành tựu giới Hiên 
Thánh, tam-muội Hiền Thánh, trí huệ Hiền Thánh. Nêu 
thành tựu được ba pháp này sẽ phát thiện tâm, không 
đắm vào lợi dưỡng.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy”.
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KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba bất thiện căn này. Những gì là ba? Tham bất thiện 
căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn.28 Tỳ-kheo nào 
có ba gốc rễ bất thiện này sẽ bị đọa vào ba đường dữ. 
Những gì là ba? Đó là địa ngục, ngạ CỊuỷ, súc sanh. Như 
vậy, Tỳ-kheo, nêu người nào có ba gổc rễ bất thiện này 
thì sẽ có ba đường dữ.

“Tỳ-kheo nên biết, có thiện căn này. Những gì là ba? Vô 
tham thiện căn, vô nhuê thiện căn, vô si thiện căn .29 Tỳ- 
kheo, đó gọi là có thiện căn. Nậười nào có ba gốc thiện 
này, liên có hai nẻo lành và Niễt-bàn là ba. Những gì là 
hai nẻo lành? Đó là người và trời. Tỳ-kheo, đó gọi ĩà ai 
có ba thiện này, sẽ sanh vào chỗ lành này. Cho nên, này 
các Tỳ-kheo, hãy lìa ba gốc rễ bất thiện, tu ba gốc rễ 
thiện.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Cf. Tập dị 3 (T26nl536, tr. 376bl2). Pãli, AIII 69 (R. i. 201): 
tmimãni akusalamũlãni: ỉobho akusalamũlam, doso, moho 
akusaỉamũỉam.

Cf. Tạp dị 3 (T26nl536, tr. 376c21) Pãli, Ibid. (R.i. 203): 
tinimãni, bhikkhave, kusaỉamũlãni: alobho kusaỉamũlam, adoso 
kusalamũlam, a-moho kusalamũlam.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.
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KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba tụ này. Những gì là ba? Đó là chánh tụ,30 tà tụ, 
bất định tụ.31

“Sao gọi là chánh tụ*? Có chánh kiến32, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là chánh tụ .

“Sao gọi là tà tụ? Nghĩa là có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó gọi là tà 
tụ.

“Sao gọi là bất định tụ? Nghĩa là có chẳng biết khổ, 
chẳng biết tập, chẳng biết tận, chẳng biết đạo, chẳng biết 
chánh [614c] tụ, chẳng biết tà tụ. Đó gọi là bất định tụ.

“Các Tỳ-kheo nên biết, lại có ba tụ. Những gì là ba? 
Nghĩa là có thiện tụ, chánh tụ, định tụ.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ
phụng hành.

30 N guyên Hán: Đ ẳng tụ
31 Cf. Trường 8 (T ln l, tr. 50bl8): Ba tụ: Chánh định tụ ĩEĨẼM, 
tà định tụ ĩịS/Ẽ Sỉ, bất định tụ Tập dị 4 (T26nl536, tr. 
38la l). Cf. D 27 Sangĩti 217): tayo rãsĩ- micchattaniyato 
rãsi, sammattaniyato rãsi, aniyato rãsi.
32 Đẳng kiến Trên kia, có chỗ nói là chánh kiến.
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“Sao gọi là thiện tụ? Chính là ba thiện căn. Những thiện 
căn nào? Vô tham thiện căn, vô nhué thiện căn, vô si 
thiện căn. Đó gọi là thiện tụ.

“Sao gọi là chánh tụ? Chính là tám đạo phẩm của Hiền 
Thánh gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Đó gọi là chánh tụ.

“Sao gọi là định tụ? Nghĩa là có biết khổ, biết tập, biết 
tận, biết đạo, biết thiện tụ, biết ác tụ33, biêt định tụ. Đó 
gọi là đinh tụ.

“Cho nên, các Tỳ-kheo, ở trong ba tụ này, hãy tránh tà tụ 
và bất định tụ. Hãy phụng hành chánh tụ nàyế

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba suy tầm này. Những gì là ba? Suy tầm dục tưởng, 
sân nhuế tưởng, sát hại tưởng.34 Tỳ-kheo, đó gọi là ba 
tưởng.

33 Đổ bản: Ác thú
34 Nguyên Hán: Quán tưởng H líi-  Cf. Tập dị 3 (T26nl536, tr. 
377a26), ba bất thiện tầm dục tầm nhuế tầm ỉH 
ip , hại tàm l ir i i .  Cf. D 27 Sangĩti (R.iii. 215): tayo
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“Tỳ-kheo nên biết, nếu người suy tầm dục tưởng, khi 
mạng chung sẽ đọa vào địa ngục. Nếu suy tầm sân nhuế 
tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài súc sanh, thuộc 
vào các loài gà, chó; sinh trong các loài rắn, trùng. Nếu 
suy tâm hại tưởng, khi mạng chung sẽ sanh trong loài ngạ 
quỷ, thân hình bị thiêu đốt, đau khổ không thể kể được. 
Tỳ-kheo, đó gọi là có ba suy tầm này, sẽ sinh vào trong 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

“Lại có ba suy tầm.35 Những gì là ba? Đó là tầm xuất ly, 
tầm không sát hại, tầm không sân nhué.36 Nếu người nào 
có tầm xuất ly, khi mạng chung sẽ sanh trong loài người. 
Neu người nào có tầm không sát hại, khi mạng chung sẽ 
sanh lên trời một cách tự nhiên. Neu người nào có tầm 
không sân nhuế, khi mạng chung, đoạn trừ năm kết sử, ở 
nơi kia37 nhập bát-niết-bàn. Tỳ-kheo, đó gọi là ba tầm, 
hãy thường niệm tu hành. Hãy xa lìa ba ác tưởng này.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

akusaìavitakkã- kãmavitakko, byăpãdavitakko, vihimsã-vitakko.
35 Nguyên Hán: Tưởng 31.
36 Cf. Tập dị 3 (T26nl536, tr. 377b8): Ba thiện tàm H H rlÌ í xuất 
ly tầm lBỉHÍI, vô nhuế tầm áEịâlH, vô hại tầm Pãli, 
ibid., tayo kusaỉavitakkã- nekkhammavitakko, abyãpãdavitakko, 
avihimsã-vitakko.
37 Trong năm Tịnh cư thiên.

426



Địa chủ, Bà-câu, Nhĩ,
Bà-để, hương thuận nghịch 
[615al]7Vg«, thế, ba bất thiện,
Ba tụ, quán sau cùng.38

Phẩm địa chủ

Kệ tóm tắt:

38 Bản Hán, hết quyển 13.
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24. PHẨM CAO TRÀNG

KINH SỐ l 1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa, Thiên đế Thích bảo với trời Tam thập tam rằng: 
‘Các khanh khi vào trận chiến lớn, nếu ai có tâm kinh hãi 
lo sợ, thì các khanh hãy quay lại nhìn lá cờ rộng lớn của 
ta. Nếu ai thấy lá cờ của ta, liền hết sợ hãi. Nếu ai không 
nhớ cờ của ta, hãy nhớ cờ của Y-sa Thiên vương,2 vì ai 
nhớ cờ kia thì những sự sợ hãi đang có liền tự tiêu diệt. 
Nếu các khanh không nhớ cờ của ta và cờ của Y-sa Thiên 
vương, lúc đó nên nhớ cờ của Bà-lưu-na3 Thiên vương, 
vì nhớ cờ đó thì những sự sợ hãi đang có sẽ tự tiêu diệt.

“Nay Ta cũng lại bảo các ngươi: Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào mà sợ hãi, toàn thân 
lông dựng đứng, bấy giờ nên niệm thân Ta, rằng: ‘Đây là 
Như Lai Chí chân, Đẳng chánh giác, Minh hành túc*, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên Nhân sư, hiệu Phật Thế tôn xuất hiện ở đời. ’

1 Pãli, s. 11. 3 Dhajaggasuttam (R i. 218).
2 Y-sa Thiên vương ffiỳỳ^ ị3L . Skt. Isãna (Y-xá-na thiên), một 
trong các Hộ thế Thiên vương của Mật giáo. Pãli: Isãna, một 
trong các Thượng đẳng thần của các Bà-la-môn. Cf. D.i. 244.
3 Bà-lưu-na Skt.Varuna (Thủy thiên), một trong 12 chư 
thiên của Mật giáo, chủ quản các bộ quỷ thần. Pãli, ibid, đồng, 
được kể chung với Isãna, Indra, Soma, Pajãpati, Brahmã.



Phẩm cao ừàng

Giả sử có sự SỢ hãi toàn thân lông dựng đứng, sợ hãi ẩy 
liền tự tiêu diệt. Neu ai không niệm Ta, lúc đó nên niệm 
Pháp, rằng: ‘Pháp của Như Lai rất là vi diệu, được người 
trí học tập.’ Do niệm Pháp mà mọi sợ hãi tự tiêu diệt. 
Nếu không niệm Ta, cũng không niệm Pháp, khi đó nên 
niệm Thánh chúng, rằng: ‘Thánh chúng của Như Lai rất 
là hòa thuận, pháp tùy pháp thành tựu*, giới thành tựu, 
tam-muội thành tựu, trí huệ thành tựu, giải thoát thành 
tựu, giải thoát kiến huệ thành tựu, gồm có bốn đôi tám 
bậc. Đó là Thánh chúng Như Lai, đáng kính, đáng thờ, là 
ruộng phước của thế gian.’ Đó gọi là Thánh chúng Như 
Lai. Bấy giờ, nếu niệm Tăng rồi, mọi sợ hãi tự tiêu diệt.

“Tỳ-kheo nên biết, Thích Đề-hoàn Nhân còn có dâm, nộ, 
si. Song trời Tam thập tam niệm tưởng chủ mình mà hết 
sợ hãi, huống chi Như Lai không còn có tâm dục, nộ, si, 
nên niệm tưởng đến mà có sợ hãi sao? Nếu Tỳ-kheo nào 
có sợ hãi, sợ hãi tự tiêu diệt. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
hãy niệm tam tôn: Phật, Pháp và Thánh chúng.

“Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trong nước Bạt-kỳ có con quỷ tên là Tỳ-sa,4 ở 
nước đó rất là hung bạo, giết dân vô số, thường mỗi ngày

4 Tỳ-sa quỷ Tỳ-xá-xà, ăn tinh khí của người. Skt. Pisãca.
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giết một người, hoặc ngày hai người, ba người, bốn 
người, năm người, mười người, hai mươi người, ba mươi 
người, bốn mươi người, năm mươi người. Nước đó bấy 
giờ đầy dẫy các quỷ thần, la-sát. Lúc bây giờ nhân dân 
nước Bạt-kỳ tụ hội lại, cùng bàn luận:

“Chúng ta có thể tránh nước này, sang nước khác, không 
cần ở đây.”

Bấy giờ, ác quỷ Tỳ-sa biết được ý nghĩ trong lòng những 
người dân kia, liền bảo nhân dân kia:

“Các ngươi chớ rời nơi này đến nước khác. Vì sao vậy? 
Cuối cùng không thoát tay ta. Mỗi ngày các ngươi mang 
một người tế ta, ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi.”

Khi ấy, dân Bạt-kỳ hằng ngày bắt một người tế ác quỷ 
kia. Khi ác quỷ kia ăn thịt người rồi, lấy hài cốt ném vào 
nơi khác ữong núi, nên hang suôi trong núi kia đây 
những xương.

Bấy giờ, có gia chủ tên là Thiện Giác sống tại nơi đó, 
nhiều tiền lắm của, tiền chứa ngàn ức; la, lừa, lạc đà 
không thể tính hết; kim ngân, trân bảo, xa cừ, mã não, 
chơn châu, hổ phách cũng không thể kể. Gia chủ kia có 
con trai nhỏ tên là Na-ưu-la. Vì chỉ có một con trai, nên 
rất được yêu quý, thương nhớ chưa từng rời mắt. Theo kỳ 
hạn này, bấy giờ đến lượt đứa trẻ Na-ưu-la phải tế quỷ. 
Bấy giờ, cha mẹ Na-ưu-la tắm rửa đứa trẻ này và mặc y 
phục đẹp, dẫn đến nơi gò mả chỗ quỷ kia. Đen đó, rồi 
khóc lóc, kêu la không thể kể xiêt, và nói như vây:

“Các thần và địa thần, thảy đều chứng minh cho. Chúng 
tôi chỉ có một đứa con này. Xin các thân sáng suôt hãy 
chứng minh cho. Hai mươi tám vị đại quỷ thần vương xin

Thường đồng nhất với yakkha (dạ-xoa) trong văn học Pãli. 
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hãy gia hộ cho, khiến đừng bị tai ách. [615cl] Xin đảnh 
lê hêt thảy Tứ thiên vương, xin thủ hộ đứa trẻ này khiến 
được cứu thoát. Cũng xin đảnh lễ Thích Đề-hoàn Nhân, 
xin cứu mạng đứa trẻ này. Cũng lại đảnh lễ Phạm Thiên 
vương, xin cứu thoát mạng này. Cũng xin đảnh lễ chư 
quỷ thần hộ thế, để thoát ách này. Nay con cũng xin đảnh 
lễ các vị A-la-hán lậu tận, đệ tử Như Lai để thoat ách này. 
Cũng lại đảnh lê các vị Bích-chi-phật vô sư, tự giác, để 
thoát ách này. Nay cũng tự đảnh lễ Như Lai kia, hàng 
phục người chưa hàng phục, độ người chưa được độ, bảo 
hộ người chưa được bảo hộ, cứu thoát người chưa được 
cứu thoát, khiên bát-niết-bàn người chưa được bát-niết- 
bàn, cứu hộ cho người chưa được cứu hộ, làm mắt sáng 
cho người mù, làm đại y vương cho người bịnh. Đối với 
trời, rồng, quỵ thần, tất cả nhân dân, Ma và Ma thiên, 
Ngài là bực tối tôn thượng, không ai có thể sánh bằng, 
đáng kính đáng quý, làm ruộng phước lành cho mọi ngươi, 
không ai hơn Như Lai. Vậy, xin Như Lai hãy giám sát cho. 
Xin Như Lai hãy rọi đến lòng chí thành này.”

Cha mẹ Na-ưu-la sau khi đưa đứa trẻ cho quỷ rồi, lui trở 
về.”

Bấy giờ, đức Thế Tôn bằng thiên nhãn thanh tịnh, lại 
băng thiên nhĩ nghe thâu những lời này, cha mẹ của Na- 
ưu-la khóc lóc van xin không thể kể xiết. Khi đó, đức 
Thê Tôn dùng thần túc lực đến chỗ ở của con quỷ dữ 
trong núi kia. Lúc ác quỷ kia đang tụ tập tại chỗ quỷ thần 
phía băc Tuỵêt son, Thê Tôn vào tại trú xứ của quỷ mà 
ngồi, ngồi kiết già chánh thân, chánh ý.

Lúc đó, đứa trẻ Na-ưu-la lần hồi đi đến chỗ trú xứ của 
quỷ kia. Từ xa, đứa trẻ Na-ưu-la nhìn thấy Như Lai tại 
trú xứ của ác quỷ, ánh sáng rực rỡ, chánh thân chánh y, 
buộc niệm ở trước, nhan sắc đoan chánh ít có trên đời

431



Tăng nhất A-hàm

các căn tịch tịnh, có nhiều công đức hàng phục các ma. 
Những công đức như vậy không thể kể xiết. Có ba mươi 
hai tương tot, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân Ngài, 
như núi Tu-di vượt trên các đỉnh núi. Gương mặt Ngài 
như mặt trời, mặt trăng, cũng như ánh sáng của núi vàng 
chiếu xa. Thấy vậy rồi, nó sanh tâm hoan hỷ, hướng vê 
Như Lai mà nghĩ như vầy: “Đây ắt không phải ác quỷ 
Tỳ-sa. Vì sao vậy? Vì nay ta thấy người này mà tâm rất 
hoan hỷ. Nếu người chính là ác quỷ thì cứ tùy ý mà ăn.”

Lúc đó, đức Thế Tôn bảo:

“Na-ưu-la, đúng như những lời ngươi nói. Ta nay là Như 
Lai Chí chân, Đẳng chánh giác, đến cứu ngươi, và hàng 
phục ác quỷ này.”

Na-ưu-la nghe những lời này [616al], vui mừng hớn hở 
không thể tự chế, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Khi đó, Thê Tôn nói cho đứa bé 
nhiều đề tài vi diệu; luận về bố thí, luận về trì giới, luận 
về sanh thiên, dục là nhơ xâu, là hữu lậu, là hạnh bât tịnh, 
xuất gia là con đường xuất yếu, trừ khử các loạn tưởng.

Khi đức Thế Tôn đã thấy tâm ý đứa trẻ Na-ưu-la hoan hỷ, 
tánh ý nhu nhuyến. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
thường thuyết, là khổ, tập, tận, đạo; bây giờ Thê Tôn 
cũng vì bé mà thuyết đủ. Bé liền ở trên chỗ ngồi sạch hết 
các trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Bé đã thấy pháp, 
đắc pháp, thành tựu các pháp, tiễp nhận các pháp không 
có nghi ngờ, hiểu được lời dạy Như Lai, quy y Phật, Pháp, 
Thánh chúng, và thọ năm giới.

5 Truyện kể gần giống với truyện Hatthaka ĂỊavaka, Pãli, cf. AA. 
1. 212 .

432



Phẩm cao tràng

Khi ấy, ác quỷ Tỳ-sa trở về đến trú xứ mình.6 Từ xa, ác 
quỷ trông thấy Thế Tôn đang ngồi đoan chánh tư duy, 
thân không lay động. Thấy vậy, nó nổi sân hận phân nộ, 
nổi mưa, sấm sét, hoặc mưa đao kiếm nhăm đên Như Lai; 
nhưng khi chưa rơi xuống đất liền biến thành hoa sen ưu- 
bát. Khi đó quỷ kia càng thêm thịnh nộ, làm mưa xuông 
các núi, sông, vách đá; nhưng khi mưa chưa rơi xuông 
đất liền biến thành vô số đồ ăn thức uống. Quỷ kia lại hóa 
làm con voi lớn, gầm thét nhắm đến chỗ Như Lai. Thế 
Tôn lại hóa làm sư tử chúa. Quỷ kia lại biến làm hình sư 
tử nhắm đến chỗ Như Lai. Thé Tôn biến làm một đám 
lửa lớn. Quỷ kia lại càng thịnh nộ, biến thành rồng lớn có 
bảy đầu. Thế Tôn biến làm kim xí điểu lớn. Khi đó quỷ 
kia liền nghĩ thầm như vầy: “Nay những thần lực mà ta 
có, hiện đã trổ hết rồi. Song không động đến lông áo của 
Sa-môn này. Nay ta nên đến hỏi ông ta nghĩa sâu này.”

Khi đó quỷ kia hỏi Thế Tôn:

“Nay ta muốn hỏi nghĩa sâu xa. Neu không thể trả lời 
được, ta sẽ nắm hai chân ông quăng xuống biển nam.”

Đức Thế Tôn bảo:

“Ác quỷ nên biết, Ta tự quán sát thấy không có tròi và 
người, sa-môn, bà-la-môn, hoặc người, hoặc phi nhân 
nào có thể nắm hai chân Ta ném xuống biển nam. Nhưng 
nay ngươi muốn hỏi nghĩa thì có thể hỏi.”

Khi đó, ác quỷ hỏi:

“Sa-môn, những gì là hành cũ, những gì là hành mới, 
những gì là hành diệt?”

6 Nội dung gần với truyện kể Phật đến trú xứ của quỷ A-lạp põj 
[ J 3 + S ] ,cf. Tạp, kinh 1340.
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Thế Tôn bảo:

“Ác quỷ nên biết, mắt là hành cũ, do duyên là những gì 
được làm từ trước mà sinh thọ* thành hành. Tai, mũi, 
lưỡi7, thân, ý; đó là các hành cũ, do duyên là những gì 
được làm từ trước mà sinh thọ * [616bl] thành hành. Ác 
quỷ, đó gọi là các hành cũ.8”

Quỷ Tỳ-sa hỏi:

“Sa-môn, những gì là hành mới?”

Thé Tôn bảo:

“Những gì được làm trong hiện tại, ba bởi thân, bốn bởi 
miệng, ba bởi ý. Ác quỷ, đó gọi là hành mới.”

Ác quỷ hỏi:

“Những gì là hành diệt?”

Thế Tôn bảo:

“Ác quỷ nên biết, hành cũ đã diệt tận không còn tái sinh; 
hành mới không được tạo tác; cái chấp thủ này vĩnh viễn 
không sanh, vĩnh viễn diệt tận không còn tàn dư. Đó gọi 
là hành diệt.”

Khi đó quỷ kia bạch Thế Tôn:

“Nay ta rất đói, tại sao cướp thức ăn của ta? Đứa trẻ này 
là thức ăn của ta. Sa-môn, trả đứa trẻ này lại cho ta!”

Thế Tôn bảo:

7 Để bản: Khẩu □ ;  chép nhầm.
8 Cf. s. iv. 132: navapurãnãni, bhikkhave, kammãni desessămi 
kammanirodham kammanirodhagãminincapatipadam... cakkhu, 
bhikkhave, purãnakammam abhisankhatam. abhisancetayitam 
vedaniyam. datthabbam...
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“Xưa kia, khi Ta chưa thành đạo, từng làm Bồ-tát, có 
chim bồ câu bay núp nơi Ta, Ta còn không tiếc thân 
mạng cứu nguy bồ câu kia, huống chi nay Ta đã thành 
Như Lai, há lại có thể bỏ đứa trẻ này cho ngươi ăn thịt! 
Ac quỷ, nay ngươi có dùng hêt thân lực của ngươi, Ta 
quyêt không trao đứa trẻ này cho ngươi. Thê nào, ác quỷ, 
thời Phật Ca-diêp ngươi đã từng làm sa-môn tu trì phạm 
hạnh, sau lại phạm giới sanh làm ác quỷ này.”

Bấy giờ, ác quỷ nương vào oai thần của Phật, liền nhớ lại 
những việc đã làm đời trước. Ác quỷ bèn đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, và nói như vầy:

“Nay con là người ngu si không phân biệt chân ngụỵ, 
mới sanh tâm này đối với Như Lai. Cúi xin Thé Tôn nhận 
sự sám hối của con.”

Như vậy ba, bốn lần.9

Thế Tôn bảo:

“Cho phép ngươi hối lỗi, đừng tái phạm nữa.”

Bấy giờ, Thế Tôn vì quỷ Tỳ-sa thuyết pháp vi diệu khiến 
sinh hoan hỷ. Sau đó, ác quỷ kia tự tay dâng lên Thế Tôn 
hàng ngàn lạng vàng, bạch Thế Tôn: “Nay con đem hang 
núi này cúng dường chiêu-đề Tăng, cúi xin đức Thế Tôn 
vì con mà thọ nhận nó và hàng ngàn lạng vàng này.”

Nó nói ba lần như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn liền tiếp nhận hang núi này, rồi nói kệ 
này:

Thỉ vườn trải mát mẻ;

9 Nguyên Hán: Tam tứ. Lặp lại ba lần thôi, không có bốn. Hán 
chép dư.
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Làm cầu bắc ngang sông.
Hoặc giả làm thuyền lởn;
Cùng phương tiện nuôi sổng;
Ngày đêm không lười mỏi,
Được phước không thể lường.
Pháp nghĩa, giới thành tim 
Chết rồi được sanh Thiên.10

Khi đó, quỷ kia bạch Thế Tôn:

“Không biết Thế Tôn còn có gì chỉ dạy?”

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi bỏ hình cũ của ngươi, mặc ba y làm sa-môn, 
[616cl] vào thành Bạt-kỳ, đến bất kỳ nơi chốn nào, nói 
lời dạy này: ‘Các hiền nên biết, Như Lai xuất hiện ở đời, 
hàng phục người chưa được hàng phục, độ người chưa 
được độ, giải thoát người chưa được giải thoát, cứu hộ 
người chưa được cứu hộ, người mù làm mắt sáng, ở giữa 
chư thiên, người đời, thiên long, quỷ thân, Ma hoặc Ma 
thiên, hoặc người, phi nhân, Ngài là bực tôi tôn thượng, 
không ai sánh bằng, đáng kính, đáng quý, làm ruộng 
phước lành cho loài người. Hôm nay, Ngài đã độ cậu bé 
Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ Tỳ-sa, các hiền có thể đến 
đó để được thọ giáo.”

Đáp:

“Kính vâng, Thế Tôn!”

Bấy giờ, quỷ Tỳ-sa làm sa-môn, mặc ba pháp y, vào các 
đương hẻm trong làng, làm theo sự chỉ dạy này: Hôm 
nay, Ngài đã độ cậu bé Na-ưu-la và hàng phục ác quỷ 
Ty-sa, ẹác bạn có thể đến đó để được thọ giáo.’

10 Như bài kệ trong kinh 11 phẩm 19, với một ít chi tiêt bât đông. 
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Vào bấy giờ, nhân dân trong nước Bạt-kỳ sôi động. Lúc 
đó, gia chủ Thiện Giác nghe những lời này rồi, vui mừng 
hớn hở, không thể tự chế, dẫn tám vạn bốn ngàn người 
dân đến chỗ đức Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên. Khi ấy nhân dân trong thành Bạt- 
kỳ có người làm lễ sát chân Phật, hoặc có người đưa cao 
tay lên chào.

Khi tám vạn bốn ngàn người đã đến ngồi qua một bên, 
đức Thế Tôn lần lượt nói pháp vi diệu cho họ; luận về bố 
thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên, dục là tưởng bất 
tịnh, là hữu lậu, là tai hoạn lớn.

Rồi đức Thế Tôn quán sát tâm tám vạn bốn ngàn người 
dân kia, ý đã hoan hỷ. Như pháp mà chư Phật Thế Tôn 
thường thuyết, khổ, tập, tận, đạo, Ngài cũng thuyết pháp 
này cho tám vạn bốn ngàn người dân kia. Mọi người 
ngay trên chỗ nệồi sạch hết bụi trần, được mắt pháp trong 
sạch, như áo trắng tinh dễ nhuộm ra màu. Tám vạn bốn 
ngàn người dân này cũng vậy, rũ sạch bụi trần, được mắt 
pháp trong sạch, được pháp, thấy pháp, phân biệt các 
pháp, không có nghi ngờ, đạt không chỗ sợ, tự quy y tam 
tôn: Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ năm giới.

Bấy giờ, gia chủ cha của Na-ưu-la bạch Thế Tôn:

“Cúi xin đức Thế Tôn nhận lời thinh của con.”

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.

Sau khi gia chủ đó thấy Thế Tôn đã im lặng nhận lời, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, lui trở về nhà. 
Sắp đặt các thứ đồ ăn thức uống, ngần ấy hương vị. Sáng 
sớm tự báo đên giờ.

Khi ấy đến giờ, Thế Tôn khoác y, cầm bát, vào thành 
Bạt-kỳ, đi đến nhà gia chủ, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn.
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[617al] Khi gia chủ thấy Thế Tôn đã ngồi an vị, bèn tự 
tay rót nước, châm sớt vô số đồ ăn thức uống. Sau khi 
thấy Thế Tôn ăn xong, dùng nước rửa, ông lấy một chiếc 
ghế ngồi trước Như Lai, bạch Thế Tôn:

“Lành thaỵ, Thế Tôn, nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ 
ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, 
đều đến nhà con lấy.”

Thế Tôn bảo:

“Được, Gia chủ. Như lời ông nói.”

Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho gia chủ. Thuyết pháp 
xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi.

Bấy giờ, trong khoảng như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế 
Tôn biến khỏi Bạt-kỳ trở về lại đến tinh xá Kỳ-hoàn tại 
Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nếu chúng bốn bộ cần y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, đến nhà gia chủ cha 
Na-ưu-ĩa11 lấy.”

Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo:

“Hiện nay, như Ta, đệ tử đứng đầu trong hàng Ưu-bà-tắc 
không gì lẫn tiếc đó chính là cha của Na-ưu-la.”

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

11 Na-ưu-la phụ W‘íễ.ềễSC', có thể tương đương Pãli: Nakulapitã, 
đệ nhất thâm tín (vissãsakănam) trong các ưu-bà-tắc, nhưng 
chuyện kể hoàn toàn không giống ở đây. Cf. A. i. 26. AA. i. 216.

Tăng nhất A-hàm
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Một thời, đức Phật trú tại vườn Ni-câu-loại12, giữa những 
người họ Thích13, cùng với năm trăm đại Tỳ-kheo.

Bấy giờ, có hàng ngàn người thuộc hào tộc của họ Thích 
đến chỗ Thế Tôn. Đen nơi, họ đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên.

Bấy giờ những người họ Thích bạch Phật:

“Nay Ngài nên làm vua cai trị đất nước này, để dòng họ 
chúng ta không bị mục nát, không để ngôi Chuyển luân 
Thánh vương đến Ngài thì đoạn tuyệt. Nếu Thế Tôn 
không xuất gia, Ngài sẽ là Chuyển luân Thảnh vương ở 
trong thiên hạ, thống lãnh bốn thiên hạ, có đủ ngàn người 
con. Dòng họ của chúng ta nổi danh khắp nơi, rằng 
Chuyển luân Thánh vương xuất hiện trong dòng họ Thích. 
Vì vậy, Thế Tôn, Ngài hãy làm vua cai trị, đừng để dòng 
vua dứt mất.”

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta chính là thân vua, gọi là Pháp vương. Vì sao vậy? 
Nay Ta hỏi các ngươi. Thế nào, các vị họ Thích, nói rằng 
Chuyển luân Thánh vương là có đầy đủ thất bảo, ngàn 
người con trai dõng mãnh. Nay Ta, ở trong ba ngàn đại 
thiên sát-độ, là tối tôn thượng, không ai có thể sánh bằng, 
thành tựu bảo bảy giác chi, có vô số hàng ngàn người con 
là các Thanh văn hầu quanh.”

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ này:

Ngôi vị kia làm gì?
Được rồi, sau lại mất.
[617bl] Ngôi này toi tôn thẳng,

12 Ni-câu-lưu Ib íọ lii .
13 Thích-sí xem kinh 10, phẩm 17.
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Không tận cùng, khởi thủy.

Chiến thẳng không thế đoạt:
Chiến thẳng này tối thắng.
Phật cỏ vô lượng hành,
Không dấu; ai thay dấu? ”

“Cho nên, các vị Thích chủng hãy tìm phương tiện cai trị 
bằng chánh pháp.

“Các vị Thích chủng phải học những điều này như vậy.”

Các vị Thích chủng, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 4U

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

Khi đó có một Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Tỳ-kheo kia bạch Phật:

“Có sắc nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở 
thế gian, cũng không di động? Có thọ*, tưởng, hành, thức 
nào mà thường còn, không biến dịch, còn mãi ở thế gian, 
cũng không di động?”

Thế Tôn bảo:

“Này Tỳ-kheo, không có sắc nào mà thường còn, không 
biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động. Cũng 
không có thọ*, tưởng, hành, thức nào mà thường còn, 
không biến dịch, còn mãi ở thế gian, cũng không di động.

Tăng nhất A-hàm

14 Pãli, s. 22. 97 Nakhãsika (R. iii. 247). 
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“Tỳ-kheo, nếu có sắc này, thường còn, không biến dịch, 
còn mãi ở thế gian; người phạm hạnh không được phân 
biệt.15 Hoặc thọ, tưởng, hành, thức tôn tại mãi ở thê gian 
không biến dịch; người phạm hạnh không được phân biệt. 
Cho nên, Tỳ-kheo, vì sắc (không thể phân biệt),16 không 
còn mãi ở thé gian, cho nên phạm hạnh mới được phân 
biệt để diệt tận gốc khổ. Cũng không có thọ*, tưởng, 
hành, thức nào mà còn mãi ở thế gian, cho nên phạm 
hạnh mới được phân biệt để diệt tận gốc khổ.”

Bấy giờ đức Thế Tôn lấy một ít đất bỏ lên móng tay, rồi 
nói với Tỳ-kheo kia:

“Sao, Tỳ-kheo, có thấy đất trên móng tay này không?” 

Tỳ-kheo đáp:

“Dạ vâng, Thế Tôn, con đã thấy.”

Phật bảo Tỳ-kheo:

“Nếu có sắc chỉ nhiều ngần ấy mà thường hằng tồn tại ở 
thế gian; người phạm hạnh không thể phân biệt được sự 
diệt tận khổ. Cho nên, Tỳ-kheo, vì không có sắc ngần ấy 
thường tại nên có hành phạm hạnh để diệt tận gốc khổ.

“Sở dĩ như vậy, Tỳ-kheo nên biết, xưa ta từng làm Đại 
vương, thống lãnh bốn thiên hạ, dùng pháp để trị hóa, 
thống lãnh nhân dân, bảy báu đầy đủ. Bảy báu là bánh xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, 
điển binh báu.

15 Tham chiếu Pãli, ibid., nayidam brahmacariyavăso 
pannãyetha sammă dukkhakkhayãya, đời sống phạm hạnh này 
không được thiết lập cho mục đích chân chánh diệt khổ.
16 Bản Hán có thể chép dư, nên cho vào ngoặc.
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“Tỳ-kheo nên biết, vào lúc bấy giờ, khi Ta làm [617cl]  
Chuyển luân Thánh vương này, thống lãnh bốn thiên hạ, 
có tám vạn bốn ngàn voi thần, voi tên Bồ-hô.17 Lại có 
tám vạn bốn ngàn xe có gắn lông chim báu,18 có xe dùng 
da sư tử phủ, có xe dùng da chó sói phủ, thảy đều treo 
tràng phan, lọng cao. Lại có tám vạn bốn ngàn đài cao 
rộng, giống như chỗ ở của Thiên đé. Lại có tám vạn bốn 
ngàn giảng đường, giống như Pháp giảng đường.19 Lại có 
tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, giống như thiên nữ. Lại có 
tám vạn bốn ngàn tòa rộng lớn, thảy đều được cẩn bằng 
vàng, bạc, bảy báu. Lại có tám vạn bốn ngàn y phục, 
trang sức, đều là màu sắc đẹp mềm mại. Lại có tám vạn 
bốn ngàn đồ đựng thức ăn uống, bao nhiêu là hương vị 
khác nhau.

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ ta cỡi một con voi lớn, màu 
trắng tinh, miệng đẹp có sáu ngà, được trang sức bằng 
vàng, bạc, có thể bay đi, cũng có thể ẩn hình hoặc lớn 
hoặc nhỏ, voi tên Bồ-hô. Ta bấy giờ cỡi một con ngựa 
thần, lông đuôi màu son đỏ, khi đi thân không lắc, thân 
trang sức vàng bạc, có thể bay đi, cũng có thể ẩn hình, 
hay có thể biến lớn biến nhỏ. Ngựa tên Mao vương.20 
Lúc bấy giờ, Ta sống tại một lâu đài trong số tám vạn 
bốn ngàn tòa lâu đài cao rộng. Lâu đài này tên là Tu-ni-

17 Bồ-hô xem Trung, kinh 61, 138: Voi chúa Vu-sa-hạ Tpặc
Pãli: Ưposatha-nãgarặịa

18 Xem cht. 38 kinh 11 phẩm 19.
19 Pháp giảng đường /ẳglhsl. Pãli: Dhammapãsãda, cung điện 
Pháp; cf. D. ii 187.
20 Mao vương ^ T . Ệ Xem Trung, kinh 61, 138: Mao mã vương [ 

JS+ÍJ - H i-  Pãli, ibid., Valãhaka, Vân mã vương.
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ma,21 hoàn toàn làm bằng vàng. Bấy giờ Ta nghỉ đêm 
trong một giảng đường. Giảng đường tên là Pháp thuyết, 
hoàn toàn làm bằng vàng. Ta đi trên một chiếc xe có gắn 
lông chim báu.* Xe tên là Tối thắng,22 được làm toàn 
bằng vàng. Ta dẫn một ngọc nữ theo bên mình sai khiến 
cũng giông như chị em. Ta ngôi trên một tòa trong sô tám 
vạn bốn ngàn tòa cao rộng, vàng bạc anh lạc không thể 
kể xiết. Ta mặc một bộ y phục mềm dịu giống như thiên 
y. Những thức Ta ăn có vị như cam lồ.

“Vào lúc Ta đang làm Chuyển luân Thánh vương, có tám 
vạn bốn ngàn voi thần, sáng nào cũng kéo tới ngoài cửa 
thành, gây hại rất nhiều, không thể kể xiết. Lúc đó Ta 
nghĩ thé này: ‘Tám vạn bốn ngàn voi thần này, sáng nào 
cũng đi tới ngoài cửa thành gây hại rất nhiều, không thể 
kể xiết. Nay trong ý ta muốn chia làm hai phần. Bốn vạn 
hai ngàn sáng nào cũng đến nghinh giá.’

“Các Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ thế này: ‘Xưa, Ta đã tạo 
phước gì, mà nay được oai lực này?’ Cho đến, Ta lại nghĩ: 
‘Do ba nguyên nhân khiến ta được phước lành này. Những 
gì là ba? Đó là huệ thí, nhân từ, và tự [618al] thủ hộ.

“Tỳ-kheo, hãy quán sát, các hành bấy giờ hoàn toàn bị 
diệt tận không còn tàn dư. sống an trú trong với dục ý 
bấy giờ không nhàm chán. Nhưng lại nhàm chán giới luật 
Hiền Thánh.

“Sao, Tỳ-kheo, sắc này thường hay vô thường?”

Tỳ-kheo đáp:

“Vô thường, bạch Thế Tôn!”

21 Tu-ni-ma M ĨẼ 0 -  Pãli, ibid., Mahãviyũhakũtãgãra, lâu đài Đại 
trang nghiêm.
22 Tối thắng s u ? .  Pãli, ibid., Vejayantaratha.
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“Nếu VÔ thường, là pháp biến đổi, ngươi có nên sanh tâm 
này: ‘Cái này là của ta; ta là của cái này’23 không?”

Đáp:

“Không, bạch Thế Tôn!”

“Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?” 

Tỳ-kheo đáp:

“Vô thường, bạch Thế Tôn!”

“Nếu là vô thường thì là pháp biến đổi, ngươi có nên 
sanh tâm này: ‘Cái này là của ta; ta là của cái này’ 
không?”

Đáp:

“Không, bạch Thế Tôn!”

“Cho nên, này Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, 
tương lai, hiện tại, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tốt hoặc xấu, 
hoặc xa hoặc gần; sắc này chẳng phải của ta, ta không 
phải của sắc này. Như vậy được giác tri24 bởi người trí.25 
Những gì là thọ hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại, hoặc xa 
hoặc gần; thọ này cũng chẳng phải của ta, ta không phải 
của thọ này. Như vậy được giác tri bởi người trí.

“Tỳ-kheo, hãy quán như vầy: Hàng Thanh văn nhàm tởm 
mắt, nhàm tởm săc, nhàm tởm thức con măt, cũng nhàm

Tăng nhất A-hàm

23 Thừ thị ngã hứa, ngã thị bĩ sở Iít/EĨicnf ° ĩScllíiễ^T- Pãli, định 
cú: netam mama, nesohamasmi, nameso attã ’ti, “Cái này không 
phải là của tôi. Tôi không phải là cái này. Cái này không phải là 
tự ngã của tôi.”
24 Để bản: học Theo ngữ cảnh dưới, nên sửa lại là giác jj|.
25 Pãli, định cú: evametam yathãbhũtam sammappanĩìãya 
passati, vị ấy bằng chánh trí mà thấy như thực như vậy.
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tởm khổ lạc phát sanh do duyên thức con mắt; cũng nhàm 
tởm tai, nhàm tởm thanh, nhàm tởm thức của tai, cũng 
nhàm tởm khổ lạc phát sanh do duyên thức của tai; cũnạ 
nhàm tởm mũi, lưỡi, thân, ý và pháp, cũng nhàm tởm khô 
lạc phát sanh do duyên bởi ý. Đã nhàm tởm, được ẹiải 
thoát. Đã giải thoát, được trí giải thoát, biêt như thực răng: 
‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sinh đời sau nữa.’”

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia được Thế Tôn chỉ dạy như vậy, ở 
nơi vắng vẻ, tự tu, tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam 
tò  cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, lìa bỏ gia đình, tu vô 
thượng phạm hạnh, cho đến, như thực biết rằng, sanh tò  
đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sinh nữa, biết như thật. Tỳ-kheo kia đã thành A- 
la-hán.

Tỳ-kheo kia, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ở dưới cây đạo tràng, nước Ma-kiệt, 
lúc mới thành Phật.

Bấy giờ Thế Tôn nghĩ như vầy: “Nay Tạ đã được pháp 
thật sâu xa này, khó rõ, khó tường, khó hiểu, khó biết, rất 
là vi diệu, [618bl] được giác tri bởi bậc trí. Nay Ta nên 
thuyết pháp cho ai trước nhất, để người đó rõ được pháp 
của Ta?”
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Rồi Thế Tôn lại nghĩ: “A-la-lam,26 với các căn đã thuần 
thục, đáng được độ trước. Vả lại, ông ấy đang trông đợi 
Ta có pháp.” Vừa nghĩ như vậy, tức thì giữa hư không có 
vị trời bạch Thế Tôn rằng:

“A-la-lam đã chết bảy ngày rồi.”

Bấy giờ, Thế Tôn lại nghĩ: “Khổ thay, sao người ấy chưa 
nệhe được pháp của Ta mà đã chết rồi! Giả sử người ấy 
nểu nghe được pháp của Ta, tức thì giải thoát.”

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho 
ai trước để người này được giải thoát? uất-đầu-lam- 
phất27 đáng được độ trước. Hãy thuyết pháp cho ông ấy 
trước hết. Nghe Ta thuyết pháp xong sẽ được giải thoát 
trước nhất.”

Khi Thế Tôn vừa nghĩ vậy, giữa hư không có vị trời nói 
rằng:

“Ông ấy đã chết rồi, vào nửa đêm hôm qua.”

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ rằng: ‘Uất-đầu-lam-phất nàỵ, 
khổ thay, sao chưa nghe được pháp của Ta mà đã chết 
mất rồi! Giả sử người ấy nếu nghe được pháp của Ta, tức 
thì giải thoát.”

Bấy giờ Thế Tôn lại nghĩ: “Ai nghe pháp của ta trước hết, 
được giải thoát?” Thé Tôn lại nghĩ: “Năm Tỳ-kheo đã 
làm nhiều lợi ích cho Ta, vẫn theo sau Ta khi Ta mới 
sanh.” Rồi Thế Tôn lại nghĩ: “Năm Tỳ-kheo này hiện ở 
đâu?” Bèn dùng thiên nhãn quán sát, thấy năm Tỳ-kheo

Tăng nhất A-hàm

26 La-lặc Ca-lam HIMIỊỉSl. Pãli, ÃỊara Kãlãma; cf. Mahãvagga, 
Vin. i. 7. Hán, Tứ phần 32 (T22nl428, tr. 787b06): A-lanCa-lan

___
27 uất-đầu Lam-phất itỗlịlẫ;^. Pãli, ibid., Uddaka-Rãmaputta.
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này đang ở trong vườn Nai, trú xứ Tiên nhân, Ba-la-nại. 
“Nay Ta hãy đến đó thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước 
nhât. Nghe pháp Ta rôi, họ sẽ được giải thoát.”

Bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày nhìn chăm chú vào cây 
đạo thọ, mắt không hề nháy.

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này:

Chỗ Ta ngồi nay đây 
Trải qua khô sanh tử.
Nắm chặt bủa trí huệ 
Chặt đứt rễ  gai nhọn.

Thiên vương đến nơi đây.
Cùng các Ma, quyến thuộc.
Hàng phục bằng phương tiện,
Khiển đội mũ giải thoát.

Nay ở  dưới cây này,
Ngồi trên tòa kim cương,
Chứng đắc huệ vô ngại,
Thành tựu nhất thiết trí.

Ta ngồi dưới cây này 
Thấy rõ khổ sinh tử.
Đ ã dứt nguồn gốc tử 
Già bệnh hăn không còn.

Thế Tôn sau khi nói kệ này, rời chỗ ngồi đứng dậy, đi về 
hướng [6 ỉ8 c l]  nước Ba-la-nại.

Lúc đó phạm chí Ưu-tỳ-già28 từ xa thấy Thế Tôn, sắc 
sáng rực rỡ che khuất ánh mặt tròi mặt trăng. Thấy vậy, 
ông bạch Thế Tôn:

Phẩm cao tràng

28 ưu-tỳ-già £gífln. Pãli, Upaka, đạo sư lõa hình (ajivaka).
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“Cù-đàm, Sư chủ của ông hiện đang ở đâu? Ông nương 
theo ai xuất gia học đạo? Thường thích, thuyết pháp nào 
để dạy? Ông từ đâu lại? Ông muốn đi đến đâu?”

Thế Tôn nhìn phạm chí kia mà nói kệ này:

Ta thành A-la-hán,
Thế gian không ai bằng.29 
Trời cùng người thế gian 
Nay Ta là tối thượng.

Ta cũng không thầy dạy,
Cũng không ai bì kịp;
Đ ộc tôn, không ai hơn;
Mát lạnh, không cỏn nóng.30

Ta đang chuyển Pháp luân,
Đ i đến nước Ca-thỉ.
Nay đem thuốc cam ỉồ 
M ở mắt người mù kia.

Đ ất nước Ba-ỉa-nạì,
Vương thổ nước Ca-thi,31 
Trú xứ năm Tỳ-kheo;
Ta sẽ  thuyết diệu pháp,
Khiến họ sớm thành đạo,
Và được ỉậu tận thông,
Đ e trừ nguồn pháp ác.
Cho nên, Ta toi thẳng.

29 Tham chiếu Pãli, ibid., sabbãbhibhũ sabbavidũhamasmi, Ta, 
con người toàn thắng, hiểu biết tất cả.
30 Pãli, ibid., sĩtibhũtosmi nibbuto, ta đã mát mẻ (thanh lương), 
nguội lạnh (tịch diệt).
31 Ca-thi M P . Pãli: Kãsi, một trong 16 đại quôc, mà Bãrãnasi là 
thủ đô.
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Khi đó Phạm chí kia than, lắc đầu, khoanh tay, búng 
ngón tay, mỉm cười, rồi nhắm theo đường mà đi.

Khi Thế Tôn đến Ba-la-nại, năm Tỳ-kheo từ xa thấy Thế 
Tôn đến. Thấy vậy, họ bảo nhau: “Đó là Sa-môn Cù-đàm, 
đang từ xa đến. Tánh tình đã tán loạn, tâm không chuyên 
tinhT Chúng ta đừng nói chuyện, cũng đừng đón tiếp, 
cũng đừng mời ngồi.” Rồi năm người nói kệ này:

Người này không đáng kính,
Đừng gân gũi ân cân,
Cũng đừng có chào mừng 
Và cũng đừng mời ngồi.

Năm Tỳ-kheo kia nói kệ rồi, cùng im lặng. Bấy giờ đức 
Thế Tôn đến chỗ năm Tỳ-kheo, càng lúc càng gân, năm 
Tỳ-kheo kia cũng tò tò đứng dậy nghinh tiêp. Người thì 
trải chỗ ngồi. Người thì lấy nước. Thê Tôn liên ngôi 
trước mặt họ, tư duy như vầy: “Những con người ngu si, 
cuối cùng không thể giữ trọn giao ước của mình.”

Bấy giờ năm Tỳ-kheo gọi đức Thế Tôn băng ‘bạn.’ Thê 
Tôn bảo năm Tỳ-kheo:

“Các ngươi chớ gọi bậc Vô thượng, Chí chân, Đăng 
chánh giác là bạn[619al] Vì sao vậy? Nay Ta đã thành 
Vô thượng, Chí chân, Đẳng chánh giác, đã được thiện 
cam lồ. Các ngươi hãy chú tâm nghe pháp ngữ của Ta.”

Bấy giờ năm Tỳ-kheo kia nói với Thế Tôn:

“Cù-đàm, xưa tu khổ hạnh còn không thể được pháp 
thượng nhân, huống chi hôm nay ý tình tán loạn mà nói 
đắc đạo ư?”

Thế Tôn bảo:

32 Khanh ỊlP, trong Hán dịch; ãvuso, trong Pãli.
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“Thế nào, năm người, các ngươi đã từng nghe Ta vọng 
ngữ chưa?”

Năm Tỳ-kheo đáp:

“Chưa, Cù-đàm!”

Thế Tôn bảo:

“Như Lai, Đẳng chánh giác, đã có được cam lồ. Các 
ngươi hãy chú tâm nghe ta thuyết pháp.”

Khi đó đức Thế Tôn lại nghĩ thầm: “Nay Ta có thể hàng 
phục năm người này.” Rồi Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Này năm Tỳ-kheọ, các ngươi nên biết, có bốn chân lý 
này. Những gì là bốn? Đó là khổ đế, kho tập đế, khổ tận 
đế, khổ xuất yếu đế.

“Thế nào là khổ đế? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khổ, ưu bi não khổ, sầu ưu khổ, không thể kể hết. Oán 
ghét gặp nhau khổ, ân ái chia lìa khổ, không được những 
điều ham muốn cũng lại là khổ. Nói tóm, nam thủ uẩn la 
khổ. Đó gọi là khổ đế.

“Thế nào là khổ tập đế? Ái đưa đến tái sanh, tập hành 
không mệt mỏi, ý thường tham đắm.33 Đó gọi là khổ tập đế.

“Thế nào là khổ tận đế? Ái kia diệt tận không dư tàn, 
cũng không tái sanh khởi. Đó gọi là khổ tận đế.

“Thế nào là khổ xuất yếu đế? Đó là tám phẩm đạo của 
Hiền Thánh34, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ,

33 Tham chiếu Pãli, ibid., tanhã ponobbhavikã, 
nandĩrãgasahagatã, tatratatrăbhinandinĩ, seyyathidam- 
kãmatanhã, bhavatanhã, vibhavatanhã, ái đưa đến hữu đương lai 
câu hữu với hỷ tham, thích thú sẽ ở đây, ở kia, tức là, ái, hữu ái,
|>hi hữu ái.

Nguyên Hán: đẳng kiến, đẳng trị, đẳng ngữ, đẳng nghiệp, đẳng 
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chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định.

“Đó gọi là pháp tứ đế.

“Lại nữa, này năm Tỳ-kheo, pháp bốn thánh đế này, khổ 
đê làm phát sanh măt, sanh trí, sanh minh, sanh giác, 
sanh quang, sanh huệ. Đó là pháp trước kia chưa từng 
được nghe. Lại nữa, khổ đế là chân thật, nhất đinh không 
hư dối, không vọng, không thể khác; là điều được The 
Tôn nói. Cho nên gọi là khổ đế.

“Khổ tập đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh 
giác, sanh quang, sanh huệ; là pháp trước đây chưa từng 
được nghe. Lại nữa, khổ tập đế là chân thật, nhất định 
không hư dối, không vọng, không thể khác; là điều được 
Thế Tôn nói. Cho nên gọi là khổ tập đế.

“Khổ tận đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh, sanh 
giác, sanh quang, sanh huệ; là pháp trước đây chưa từng 
được nghe. Lại nữa, khổ tận đế là chân thật, nhất đinh 
không hư dối, không vọng, không thể khác; là điều được 
Thế Tôn nói. Cho nên gọi là khổ tận đế.

“Khổ xuất yếu đế làm phát sanh mắt, sanh trí, sanh minh 
sanh giác, [619b01] sanh quang, sanh huệ; là pháp trước 
đây chưa từnẹ được nghe. Lại nữa, khổ xuất yếu đế là 
chân thật, nhât định không hư dối, không vọng, không 
thê khác; là điều được Thế Tôn nói. Cho nên gọi là kho 
xuất yếu đế.

“Năm Tỳ-kheo nên biết, bốn đế này được ba lần chuyển 
với mười hai hành. Ai không biết như thật, không thanh 
Vô thượng Chánh chân, Đăng chánh giác. Ta vì đã phân 
biệt bốn đế này, ba lần chuyển với mười hai hành, biểt nó

mạng, đẳng phương tiện, đẳng niệm, đẳng định.
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như thật, cho nên thành Vô thượng Chí chân, Đẳng chánh 
giác.”

Sau khi nghe thuyết pháp này, A-nhã Câu-lân dứt sạch 
trần cấu, được mắt pháp trong sạch. Lúc đó đức Thế Tôn 
bảo A-nhã Câu-lân:

“Nay Ông đã đến với pháp, đã đắc pháp.”35 

Câu-lân đáp:

“Thưa vâng, Thế Tôn! Con đã đến với pháp, đã đắc 
pháp.”

Địa thần sau khi nghe những lời như vậy, liền xướng 
rằng:

“Nay Như Lai tại nước Ba-la-nại đã chuyển Pháp luân 
mà chư thiên, người đời, Ma và Ma thiên, người cùng phi 
nhân, đều không chuyển được. Hôm nay Như Lai chuyến 
Pháp luân này, A-nhã Câu-lân đã được pháp cam lồ.”

Khi đó, Tứ Thiên vương nghe địa thần xướng, lại chuyển 
lời tiếp xướng rằng:

“A-nhã Câu-lân đã đắc pháp vị cam lồ.”

Rồi trời Tam thập tam lại nghe từ Tứ Thiên vương. Diễm  
Thiên nghe từ Trời Tam thập tam, cho đên Đâu-suât thiên, 
lần lượt nghe tiếng, và cho đến Phạm thiên cũng nghe 
tiếng: “Như Lai tại nước Ba-la-nại đã chuyên Pháp luân 
mà chư thiên, người đời, Ma và Ma thiên, người cùng phi

Tăng nhất A-hàm

35 Hán dịch không hết ý nguyên lai có tên gọi “A-nhã.” Pãli, ibid. 
Phật nói: “Người đã hiểu (aM ãsi vata), này Kiêu-trân-như ( bho 
kondanno)", do đó Trưởng lão Kiều-trần-như (KondaMa) được 
gọi là “A-nhã Kiều-trần-như” (annãsikonậanho: AMãta- 
KondaMa)
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nhân, đều không chuyển được. Nay Như Lai chuyển 
Pháp luân này.” Bấy giờ liền có tên gọi là A-nhã Câu-lân.

Rồi Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo:

“Các ngươi, hai người ở lại để được chỉ dạy; ba người đi 
khất thực. Ba người khất thực được rồi thì sáu người sẽ 
cùng ăn. Ba người ở lại để được chỉ dạy, hai người đi 
khất thực. Hai người khất thực được rồi thì sáu người 
cùng ăn.”

Bấy giờ, bằng sự giáo huấn này mà trở thành pháp vô 
sanh Niết-bàn, cũng thành không sanh, không bệnh, 
không già, không chết. Lúc đó cả thảy năm Tỳ-kheo đều 
thành A-la-hán. Bấy giờ, ba ngàn đại thiên sát độ có năm 
vị A-la-hán, với Phật là sáu.

Rồi Thế Tôn bảo năm Tỳ-kheo:

“Tất cả các ngươi cùng nhau đi khất thực trong nhân gian. 
Cẩn thận đừng đi một mình.36 Còn những chúng sanh mà 
các căn thuần thục, những người đáng được độ. Nay Ta 
sẽ đên thôn Ưu-lưu-tì,37 thuyêt pháp tại đó.”

Bấy giờ, đức Thế Tôn đi đến thôn xóm Ưu-lưu-tì. Khi đó 
bên dòng sông Liên-nhã38 có Ca-diếp39 [619cl] đang 
sinh sống tại đó. Ông biết thiên văn, địa lý; không gì 
không thông suốt. Toán số cây lá tất cả đều biết rõ. Ông 
dẫn năm trăm đệ tử thường ngày đi giáo hóa. Cách Ca-

36 Hán: thận mạc độc hành Pãli, ibicL, mã ekena dve 
agamittha, hai người chớ đi theo một hướng.

37 Ưu-lưu-tỳ ÍMiẩ §b- Pãli: Uruvelã.
38 Liên-nhã cũng nói là Ni-liên-thuyền. Pãli: Nerafijarã.

39 Ưu-lưu-tỳ Ca-diểp MiHlbỉầỊỊlìl, hay uất-tỳ-la (Ưu-lâu-tần-loa) 
Ca-diếp. Pãli: Uruvelakassapa, đạo sĩ bện tóc Oatila).
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diếp không xa có thạch thất. Ở trong thạch thất, có rồng 
độc đang sống tại đó.

Thế Tôn đến chỗ Ca-diếp, nói với Ca-diếp:

“Tôi muốn ngủ nhờ trong thạch thất một đêm. Nấu ông 
đồng ý, tôi sẽ đến ở.”

Ca-diếp đáp rằng:

“Tôi không tiếc gì. Nhưng ở đó có một con rồng độc, sợ 
nó sẽ làm tổn hại đến ông.”

Thế Tôn bảo:

“Ca-diếp, đừng lo, rồng không hại Ta! Chỉ cần đồng ý, 
Ta ở đó một đêm.”

Ca-diếp đáp:

“Nếu ông muốn ở, tùy ý đến ở.”

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền vào thạch thất, trải chỗ nằm 
mà nghỉ, kiết già phu tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm 
tại tiền. Lúc đó, rồng độc thấy Thế Tôn ngồi; nó liền 
phun lửa độc. Thế Tôn nhập từ tam-muội, xuất từ tam- 
muội, nhập diệm quang tam-muội.

Bấy giờ lửa của rồng và ánh sáng Phật cùng lúc phát sáng. 
Đêm đó Ca-diếp dậy quan sát tinh tú, thấy trong thạch 
thất có ánh sáng và lửa lớn. Thấy vậy, ông bảo các đệ tử:

“Sa-môn Cù-đàm này dung mạo xinh đẹp, nay bị con 
rồng này hại. Thật đáng thương tiếc. Trước đây, ta cũng 
đã có lời này, ở đó có rồng ác không thể nghỉ đêm!”

Lúc đó Ca-diêp bảo năm trăm đệ từ:

“Các người cầm bình nước và mang thang cao đến chữa 
lửa, để Sa-môn kia được thoát khỏi nạn này.”

Tăng nhất A-hàm
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Bấy giờ, Ca-diếp dẫn năm trăm đệ tử đến thạch thất để 
chữa lửa này. Người thì cầm nước rưới, người thì bắc 
thang. Nhưng không thể dập tắt được lửa, đều là do oai 
thân của Như Lai tạo nên.

Bấy giờ, Thế Tôn nhập từ tam-muội dần dần khiến cho 
con rông kia không còn sân hận nữa. Lúc này tâm rồng 
ác kia tỏ ra sợ sệt, chạy qua chạy lại muốn thoát ra khỏi 
thạch thât, nhưng không ra khỏi thạch thất được. Khi đó 
con rông ác kia, hướng đến Như Lai, chui vào bát Thế 
Tôn ở. Khi đó, Thế Tôn dùng tay phải xoa mình rồng ác, 
rôi nói kệ này:

Rồng40 xuất thế khó cỏ.
Rồng với rồng gặp nhau.
Rồng chở nổi tâm hại.
Rồng xuất thế, khó có.

Quá khứ hằng sa số,
Chư Phật Bát-niết-bàn;
Mà ngươi chưa hề gặp  
Đểu do lửa sân hận.

[620al]7a/w thiện hướng Như Lai,
Mau bỏ độc sân này.
Đ ã trừ độc sân nhuế,
Liền được sanh lên Trời.41

Bấy giờ, con rồng dữ kia thè lưỡi liếm tay Như Lai và 
nhìn kỹ mặt Như Lai. Sáng hôm sau, Thế Tôn mang rồng 
dữ đó đến gặp Ca-diếp và nói với Ca-diếp:

“Đây là con rồng dữ, thật hung bạo. Nay nó đã bị hàng

40 Đây chỉ Phật.
41 Bản Hán, hết quyển 14.
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phục.”

Khi Ca-diếp thấy được rồng dữ, trong lòng hoảng sợ, 
bạch Thế Tôn:

“Thôi, thôi, Sa-môn! Đừng bước tới, rồng sẽ gây hại!”

Thế Tôn bảo:

“Ca-diếp, đừng sợ! Nay Ta đã hàng phục nó rồi, sau này 
sẽ không ậây hại nữa. Vì sao vậy? Vì rồng này đã được 
giáo hóa rồi.”

Bấy giờ, Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử khen ngợi:

“Việc chưa từng có! Thật là kỳ diệu! Sa-môn Cù-đàm 
này oai thần thật lớn, có thể hàng phục con rồng dữ nàỵ, 
khiến nó không làm ác. Tuy vậy, vẫn không bằng ta đăc 
đạo chơn42.”

Bấy giờ Ca-diếp bạch Phật:

“Đại Sa-môn, hãy nhận lời thỉnh cầu chùi mươi ngày của 
tôi. Những thứ cần dùng như y phục, đồ ăn thức uông, 
giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh, tôi sẽ cung cấp 
hết thảy.”

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của Ca-diếp. Thế Tôn 
đem rồng thần này thả vào trong biên lớn. Rông dữ kia 
tùy theo mạng sống dài ngắn, sau khi mạng chung sanh 
lên trời Tứ Thiên vương. Sau đó Như Lai trở vê nghỉ tại 
thạch thất. Ca-diếp sắp đặt nhiều đồ ăn uống xong, đên 
bạch Thế Tôn:

42 Đạo chân ỈI3Í. đây chi quả vị A-la-hán, chỉ chung các bậc 
Thánh, không riêng Thánh giả tronẹ Phật giáo. Tứ phân 32: 
Nhưng ông không bằng ta, người đăc quả A-la-hán.” Mahavagga, 
Vin. i. 24: na tveva ca kho arahãyathã ahan ti, “Nhưng ông chưa 
phải là vị A-la-hán như ta.”
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“Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, XÚI mời đến thọ 
thực.”

Thế Tôn bảo:

“Ca-diếp về trước. Tôi sẽ đi ngay vậy.”

Sau khi Ca-diếp đi khỏi, Phật liền đến trên cõi Diêm-phù- 
đề, bên dưới cây diêm-phù, nhặt quả diêm-phù43 rôi, trở 
về trước, ngồi trong thạch thất Ca-diếp.

Khi Ca-diếp về đã thấy Thế Tôn ở trong thạch thất, liền 
bạch Thế Tôn:

“Sa-môn từ đường nào đến thạch thất?”

Phật bảo Ca[620bl]-diép:

“Sau khi Ông đi, tôi đến phía trên cõi Diêm-phù-đề, bên 
dưới cây diêm-phù, nhặt quả diêm-phù rồi trở về ngồi 
đây. Ca-diếp nên biết, quả này rất thơm ngon, hãy cầm 
lấy mà ăn.”

Ca-diếp đáp:

“Tôi không cần cái này. Sa-môn tự lấy ăn.”

Bấy giờ Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Sa-môn này có 
thần túc siêu việt, có oai lực lớn, mới có thể đến phía trên 
cõi Diêm-phù nhặt trái ngon này. Tuy nhiên, vẫn không 
bằng ta đắc đạo chơn.”

Sau khi Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Sáng 
sớm Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn:

“Đã đến giờ ăn, mời đến thọ thực.”

Phật bảo Ca-diếp:

Phẩm cao ứàng

43 Diêm-phù quả [H]/?-Jpc, Skt.jambu, một loại đào đỏ.
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“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.”

Ca-diếp vừa đi khỏi, Phật liền đến phía trên cõi Diêm- 
phù, nhặt trái a-ma-lặc44 rồi trở về trước, ngồi trong thạch 
thất Ca-diếp.

Ca-diếp hỏi Thế Tôn:

“Sa-môn từ đường nào đến chốn này?”

Phật bảo Ca-diếp:

“Sau khi Ông đi, tôi đến trên cõi Diêm-phù, nhặt ữái này 
lại, nó rất là thơm ngon, nếu cần thì lấy ăn!”

Ca-diếp đáp:

“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy ăn.”

Khi đó Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này rất có thần 
lực, có oai thần lớn. Sau khi ta đi, đi lấy quả này về. Tuy 
nhiên, vẫn không bằng ta đắc đạo chơn.”

Sau khi Thế Tôn ăn xong liền trở về chỗ kia nghỉ ngơi. 
Ngày hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn mà nói rằng:

“Đã đén giờ cơm, xin mời đến thọ thực.”

Phật bảo Ca-diếp:

“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.”

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Bắc Ưất-đan-viết lấy lúa 
tẻ chín tự nhiên,45 rồi trở về trước thạch thất Ca-diếp.

Tăng nhất A-hàm

44 A-ma-lặc quả Skt. ăm alikal/ ãmalakcr. dư cam tử 
(tamarindus indica); thường dễ nhầm với am-ma-lặc (la), Skt. 
ãmra, quả xoài.
45 Tự nhiên canh mễ Pali: akatthapãkasãli, lúa tự chín, 
không cần gieo trồng.
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Ca-diếp hỏi Phật:

“Sa-môn từ đường nào đến ngồi đây?”

Thế Tôn bảo Ca-diếp:

“Sau khi ông đi, tôi đến uất-đan-viết gặt lấy lúa chín muộn 
tự nhiên rất là thơm ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn.”

Ca-diếp đáp:

“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn.”

Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này có thần lực lớn, có 
oai thần lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo 
chơn.”

Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày 
hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn nói:

“Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực.”

Phật bảo Ca-diếp:

“Ồng hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.”

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Cù-da-ni [620cl] nhặt 
quả ha-lê-lặc,46 về trước vào thạch thất Ca-diếp.

Ca-diép hỏi Phật:

“Sa-môn từ đường nào đến ngồi đây?”

Phật bảo Ca-diếp:

“Sau khi Ông đi, tôi đến Cù-da-ni nhặt quả này lại rất 
thơm ngon. Ca-diếp cần thì lấy mà ăn.”

Ca-diếp đáp rằng:

46 Ha-lê-lặc quả ữ°ỊệỉịWjỉệ:- Skt. harĩtaki, trái kha tử. Ngũ phần 

16: Rừng ha-lê-lặc ngoài biên cõi Diêm-phù-đề.
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“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn.”

Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này có thần lực lớn, có 
oai thần lớn. Tuy nhiên vẫn không bằng ta đắc đạo 
Chơn”

Sau khi, Thế Tôn ăn xong thì về chỗ kia nghỉ ngơi. Ngày 
hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn bạch:

“Đã đến giờ cơm, xin mời đến thọ thực!”

Phật bảo Ca-diếp:

“Ông hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.”

Sau khi Ca-diếp đi, Thế Tôn đến Phất-vu-đãi nhặt trái tì- 
hê-lặc47 rồi, về trước ngồi trong thạch thất Ca-diếp.

Ca-diếp hỏi Phật:

“Sa-môn tò đường nào đến ngồi đây?”

Phật bảo Ca-diếp:

“Sau khi ông đi, tôi đến Phất-vu-đãi nhặt quả này rất 
thơm ngon. Ca-diếp càn thì lấy mà ăn.”

Ca-diếp đáp:

“Tôi không cần thứ này. Sa-môn tự lấy mà ăn.”

Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này có thần lực lớn, có 
oai thân lớn. Tuy nhiên vân không băng ta đăc đạo 
chơn.

Thế Tôn ăn xong trở về chỗ kia nghỉ ngơi.

Lúc bấy giờ Ca-diếp đang chuẩn bị đại tế đàn. Năm trăm 
đệ tử cầm búa bửa củi. Tay nhấc búa lên nhưng búa

47 Tỳ-hê-lặc ib llặ íỉ- Skt. vibhĩtaka, tên khoa học: Teminalia 
Belerica, một loại dược thảo, quả xuyên luyện.

Tăng nhất A-hàm
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không xuống. Lúc đó, Ca-diếp nghĩ thầm như vầy: “Đây 
chắc Sa-môn làm.” Khi đó Ca-diếp hỏi Thé Tôn:

“Nay muốn bửa củi, vì sao búa không hạ xuống được?”

Thế Tôn bảo:

“Muốn cho búa hạ xuống được phải không?”

Đáp:

“Muốn hạ xuống.”

Búa liền hạ xuống. Lúc búa kia đã hạ xuống, lại không 
nhấc lên được. Ca-diếp lại bạch Phật:

“Búa sao không nhấc lên được?”

Thế Tôn bảo:

“Muốn cho bủa lên chăng?”

Đáp:

“Muốn nhấc lên.”

Búa liền nhấc lên.

Bấy giờ, đệ tử của Ca-diếp muốn nhen lửa, nhưng nhen 
không cháy. Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Đây chắc 
Sa-môn Cù-đàm gây ra.”

Ca-diếp bạch Phật:

“Vì sao nhen lửa không cháy?”

Phật bảo Ca-diếp:

“Muốn lửa cháy phải không?”

Đáp:

“Muốn cho cháy.”

Phẩm cao tràng
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Lửa liền cháy. Sau đó muốn dập tắt, lửa lại không tắt. 
Ca-diếp bạch Phật:

“Sao lửa dập không tắt?”

Phật bảo Ca-diép:

“Muốn cho lửa tắt phải không?”

Đáp:

“Muốn cho tắt.”

Lửa liền tắt ngay. Ca-diếp liền nghĩ thầm như vầy: “Sa- 
môn Cù-đàm này [621al] diện mạo đoan chánh, hiêm có 
trong đời. Ngày mai ta có tế lễ lớn. Quốc vương, nhân 
dân tất cả đều tụ tập. Neu họ thấy Sa-môn này, ta sẽ 
không còn được cúng dường. Sa-môn này ngày mai 
không đến sẽ là đại phúc.”

Thế Tôn biết những suy nghĩ trong lòng Ca-diếp. Sáng 
hôm sau, Phật đến uất-đan-viết, lấy lúa chín muộn tự 
nhiên; đến Cù-da-ni lấy sữa; rồi đến ao A-nậu-đạt mà 
dùng. Trọn ngày ở chỗ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ 
ngơi.

Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chỗ Thế Tôn hỏi:

“Sa-môn, hôm qua sao không đến?”

Phật bảo Ca-diếp:

“Hôm qua ông đã nghĩ như vầy: ‘Sa-môn Cù-đàm này 
diện mạo đoan chánh, hiếm có trong đời. Ngày mai ta có 
tế lễ lớn. Neu quốc vương, nhân dân thấy được Sa-môn 
này, sẽ cắt đứt cúng dường cho ta. Nếu ông ta không đến 
sẽ là đại phúc.’ Tôi biết được những suy nghĩ trong lòng 
của ông, mới đến uất-đan-viết gặt lấy lúa chín muộn tự 
nhiên, đến Cù-da-ni lấy sữa; rồi đến bên ao A-nậu-đạt mà

Tăng nhất A-hàm
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ăn. Trọn ngày ở chồ đó, chiều tối về thạch thất nghỉ 
ngơi.”

Khi ấỵ Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Đại Sa-môn này, 
có thân túc lớn, có thật oai thần. Tuy nhiên, vẫn không 
băng ta đăc đạo chân.”

Thế Tôn ăn xong, trở về thạch thất nghỉ ngơi. Ngay đêm 
đó, Tứ Thiên vương đến chỗ Thế Ton nghe kinh pháp. 
Tứ Thiên vương cũng có ánh sáng, Phật cũng phóng ánh 
sáng lớn, chiêu cả sơn động hoang dã kia tỏa sáng một 
màu. Đêm hôm đó Ca-diép thấy được ánh sáng. Sáng 
hôm sau đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn:

“Đêm qua, ánh sáng gì chiếu sáng núi non hoang dã 
này?”

Thế Tôn bảo:

“Đêm qua Tứ Thiên vương đén chỗ tôi nghe Pháp. Đó là 
ánh sáng của Tứ Thiên Vương kia.”

Lúc đó Ca-diêp lại nghĩ thầm: “Sa-môn này rất có thần 
lực, mới khiến cho Tứ Thiên vương đến nghe kinh pháp. 
Tuy nhiên, thần lực này vẫn không bằng ta đắc đạo 
chân.”

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm 
Thích Đê-hoàn Nhân đên chồ Thế Tôn nghe pháp. Ánh 
sáng của Thiên đế lại chiếu sáng núi đó. Ca-diếp kia, đêm  
dậy ngăm sao, thấy ánh sáng này. Sáng hôm sau, Ca-diếp 
tới chô Thế Tôn, hỏi:

“Cù-đàm, đêm qua có ánh sáng thật là đặc biệt. Vì sao có 
ánh sáng như vậy?”

Thế Tôn bảo:

Phẩm cao ừàng
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“Đêm qua, Thiên đế [621bl] Thích đến đây nghe kinh. 
Cho nên có ánh sáng như vậy.”

Ca-diếp lại nghĩ thầm: “Sa-môn Cù-đàm này thật có thần 
lực, có oai thần lớn, mới có thể khiến cho Thiên đê Thích 
đến nghe kinh pháp. Tuy vậy vân không băng ta đăc đạo 
chân.”

Thế Tôn ăn xong, trở về chỗ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm  
Phạm Thiên vương phóng ánh sáng lớn chiêu xuông núi 
này, đến chỗ Thế Tôn nghe kinh pháp. Đêm đó Ca-diêp 
thưc dậy, thấy ánh sáng. Sáng hôm sau đến chỗ Thế Tôn, 
hỏi:

“Đêm qua, ánh sáng chiếu sáng hom ánh sáng của mặt 
trời mặt trăng. Có những nhân duyên gì mà có thứ ánh 
sáng này?”

Thế Tôn bảo:

“Ca-diếp nên biết, đêm qua, Đại Phạm Thiên vương đến 
chỗ Ta nghe kinh pháp.”

Lúc đó Ca-diếp lại nghĩ thầm như vầy: “Sa-môn Cù-đàm 
này rất có thần lực, mới khiến Tổ phụ của ta đên chô Sa- 
môn này mà nghe kinh pháp. Tuy nhiên, vân không băng 
ta đắc đạo chân.”

Bấy giờ Thế Tôn được y năm mảnh cũ rách,48 muốn giặt 
dũ, nghĩ thầm: “Ta sẽ giạt y này ở chỗ nào?”

Lúc đó, Thích Đề-hoàn Nhân biết được trong lòng Thế 
Tôn nghĩ gì, liền biến ra một hồ tắm, rôi bạch Thê Tôn: 
‘Xin hãy đến đây giặt y .’

48 Pãli ibid. Thế Tôn lượm được y phấn tảo (samayena 
bhagavato pamsukũlam uppannam hotí).
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Thế Tôn lại nghĩ thầm: “Ta phải đứng chồ nào để đạp 
giặt y này?”

Lúc đó, Tứ Thiên vương biết được trong lòng Thế Tôn 
nghĩ gì, liền nhấc một tảng đá vuông lớn đặt mé nước, rồi 
bạch Thế Tôn: “Xin hãy đứng chỗ này mà đạp y.”

Thế Tôn lại nghĩ: “Ta phơi y này ở chỗ nào?”

Lúc đó, thần cây biết được trong lòng Thế Tôn nghĩ gì, 
liền làm oằn nhánh cây xuống, rồi bạch Thế Tôn: “Cúi 
xin Thế Tôn phơi y chỗ này.”

Sáng hôm sau, Ca-diếp đến chồ Thế Tôn, bạch Thế Tôn:

“Chỗ này trước đây không có ao, nay có ao này? Trước 
không có cây, nay có cây này? Trước không có đá, nay 
có tảng đá này. Nguyên nhân gì mà có sự thay đôi này?”

Thế Tôn bảo:

“Đây là hôm qua Thiên đế Thích biết tôi muốn giặt ỵ cho 
nên làm hồ tắm này. Tôi lại nghĩ: ‘Đứng chỗ nào để đạp 
giặt y này?’ Tứ Thiên vương biết tôi đang nghĩ gì, liền 
mang đá này đến. Tôi lại nghĩ: ‘Phơi y này ở chỗ nào?’ 
Thần cây biết tôi đang nghĩ gì, liền oằn nhánh cây này 
vậy.”

Lúc đó, Ca-diép nghĩ như vầy: “Sa-môn Cù-đàm này tuy 
có thần lực những vẫn [621cl] không bằng ta đắc đạo 
chân.”

Thế Tôn ăn xong, trở về chồ kia nghỉ ngơi. Nửa đêm, có 
nhiều mây đen nổi lên, rồi đổ mưa lớn. Sông lớn Liên- 
nhã bị nước lũ ngập tràn.

Lúc đó, Ca-diếp nghĩ thầm: “Nước lũ tràn sông này, Sa- 
môn nhất định sẽ bị nước cuốn trôi. Nay ta ra xem thử.”

Phẩm cao tràng
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Ca-diếp cùng năm trăm đệ tử đi ra bờ sông. Bấy giờ Thế 
Tôn đang đi trên nước, chân không bị dính nước. Khi đó 
Ca-diếp từ xa thấy Thế Tôn đi trên mặt nước. Ca-diếp 
thây vậy, liên nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Sa-môn Cù-đàm lại 
có thể đi trên mặt nước. Ta cũng có thể đi trên mặt nước, 
nhưng không thể khiến cho chân không dính nước mà 
thôi. Sa-môn này tuy thật có thần lực. Nhưng vẫn không 
băng ta đăc đạo chân.”

Khi đó Thé Tôn bảo Ca-diếp:

“Ông không phải là A-la-hán, cũng không biết đạo A-la- 
hán. Ông còn chưa biết tên A-la-hán, huống chi là đắc 
đạo sao? Ông là người mù. Mắt không trông thấy gì hết. 
Như Lai đã biến hóa ngần ấy sự, mà ông vẫn cứ nói 
‘Không bằng ta đắc đạo chân.’ Ông vừa nói rằng: ‘Ta có 
thể đi trên mặt nước.’ Bây giờ là lúc thích họp. Có thể 
cùng đi trên mặt nước chăng? Ông nay hãy bỏ tâm tà 
kiến, đừng để phải chịu khổ não lâu dài như vậy.”

Khi Ca-diếp nghe Thế Tôn nói như vậy, liền đến trước, 
mặt đảnh lễ sát chân: “Con xin hối lỗi, biết rõ sai trái xúc 
phạm Như Lai. Cúi xin nhận sự sám hối này.” Như vậy 
ba lần.

Thế Tôn bảo:

“Chấp nhận sự hối lỗi của ông, đã biết tội quấy nhiễu 
Như Lai.”

Lúc đó, Ca-diếp bảo năm trăm đệ tử:

“Các ngươi, mỗi người hãy làm theo những gì mình thích. 
Ta nay tự quy y Sa-môn Cù-đàm.”

Khi ấy năm trăm đệ tử bạch Ca-diếp:
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“Chúng con trước đây, lúc hàng phục rồng cũng có ý 
muôn quy Sa-môn Cù-đàm. Nếu thầy tự quy y  Cù-đàm 
thì năm trăm đệ tử chúng con thảy đều tự quy y với Cù- 
đàm.”

Ca-diếp nói:

“Nay thật là thích họp. Nhưng tâm ta lại chấp vào sự ngu 
si này, thây ngân ây sự biên hóa mà tâm ý vẫn còn không 
tỏ, vẫn tự xưng ta được đạo chân chánh.”

Rồi Ca-diép cùng với năm trăm đệ tử vây quanh trước 
sau đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con được làm Sa-môn, 
tu hạnh thanh tinh.”

Theo pháp thường của chư Phật, nếu Phật nói ‘Thiện lai, 
Tỳ-kheo! ’ Người ấy liền thành sa-môn.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo [622al] Ca-diếp:

“Thiện lai, Tỳ-kheo! Pháp này vi diêu. Hãy khéo tu pham 
hạnh.”49

Ngay khi ây, y phục đang mặc của Ca-diếp và năm trăm 
đệ tử thảy đêu biên thành cà-sa, tóc trên đầu tự rụng 
giống như cạo tóc được bảy ngày. Rồi những dụng cụ 
học thuật và liên hệ đên chú thuật của Ca-diếp đều được 
ném xuống sông. Sau đó, năm trăm đệ tử bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho chúng con được làm Sa-môn!”

Phẩm cao tràng

Pãli, inid., etha bhikkhavo, svãkkhato dhammo, caratha 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãyã, “Hãy đến đây 
các Tỳ-kheo! Pháp đã được giảng thuyết hoàn hảo. Hay tu hành 
Phạm hạnh đê chân chánh diệt tận khổ.”
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Thế Tôn bảo:

“Thiện lai, Tỳ-kheo!”

Tức thì, năm trăm đệ tử liền thành Sa-môn, thân mặc cà- 
sa, tóc trên đầu tự rụng.

Lúc bấy giờ, thuận dòng nước về hạ lưu có phạm-chí50 
tên là Giang Ca-diếp51 sống ở bên sông. Khi Giang Ca- 
diếp thấy những dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, bèn 
nghĩ: ‘Ối! Đại huynh của ta bị nước nhận chìm rôi!-’

Giang Ca-diếp liền dẫn ba trăm đệ từ theo dòng sông lên 
thượng lưu, tìm thi hài của đại huynh. Từ xa, thây Thê 
Tôn ngồi dưới gốc cây, thuyết pháp cho Đại Ca-diêp và 
năm trăm đệ tử, trước sau vây quanh. Thây vậy, ông đên 
trước Ca-diếp mà nói: “Việc này há tốt đẹp sao? Trước 
kia làm thầy người. Nay làm đệ tử. Vì sao đại huynh làm 
đệ tử của Sa-môn?’

Ca-diếp đáp:

“Nơi này tuyệt diệu. Không nơi nào hơn.”

Lúc đó Ưu-tỳ Ca-diếp52 quay sang Giang Ca-diếp mà nói 
kệ này:

Thầy này trời người quý;
Nay ta thờ làm Thây.
Chư Phật hiện thê gian,
Gặp được thật là khó.

Lúc đó Giang Ca-diếp nghe danh hiệu Phật, lòng rất vui 
mừng hớn hở khôn xiêt, đên trước bạch Thê Tôn:

Tăng nhất A-hàm

50 Cũng đạo sỹ bện tóc (ịatila), không phải Bà-la-môn.
51 Giang Ca-diếp H l S S ,  hay N a-đề Ca-diếp. Pãli: Nadĩkassapa.
52 Ưu-tỳ Ca-diếp, tức ưu-tỳ-la Ca-diếp.
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Phẩm cao tràng

“Xin cho phép tu đạo!”

Thế Tôn bảo:

“Thiện lai, Tỳ-kheo! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận 
khổ.”

Khi đó Giang Ca-diếp cùng ba trăm đệ tử liền thành sa- 
môn, thân mặc cà-sa, tóc trên đầu tự rụng. Rồi Giang Ca- 
diếp cùng ba trăm đệ tử ném hết dụng cụ chú thuật xuống 
nước.

Bấy giờ thuận theo dòng nước cuối sông, có phạm-chí* 
tên là Già-di Ca-diếp53 sống ở bên sông.54 Từ xa, trông 
thấy dụng cụ chú thuật bị nước cuốn trôi, liền nghĩ: “Ta 
có hai người anh học đạo ở trên đó. Nay dụng cụ chú 
thuật bị nước cuốn hết. Hai đại Ca-diếp chắc bị nước 
hại.” Nghĩ rồi, liền dẫn hai trăm đệ tử theo sông lên 
thượng lưu, đến chỗ học thuật. Từ xa thấy hai anh đang 
làm Sa-môn, liền nói: “N oi này tốt đẹp chăng? Xưa là 
bực tôn kính của người, [622bl] nay làm đệ tử Sa-môn!”

Ca-diếp đáp:

“Nơi này rất tốt đẹp. Không nơi nào hơn.”

Già-di Ca-diếp suy nghĩ: “Hai anh của ta biết nhiều, học 
rộng. Nơi này chắc là mảnh đất tốt, mới khiến cho hai 
anh của ta vào học đạo. Nay ta cũng nên xin vào học đạo.”

Già-di Ca-diếp bèn đến trước, bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa-môn.”
r p l  X r r i  Ạ  1 ?Thê Tôn bảo:

53 Già-di Ca-diếp ữũl^íỉỀlĩt- Păli: Gayãkassapa.
54 Theo tên gọi, nên hiểu là ông này sống trên núi Già-da hay 
Tượng đâu sơn (Gaya).
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‘Thiện lai, Tỳ-kheo! Hãy khéo tu phạm hạnh để diệt tận 
khổ.”

Già-di Ca-diếp tức thì ưở thành sa-môn, thân mặc cà-sa, 
tóc trên đầu tự rụng giống như cạo đầu được bảy ngày.

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ở dưới cây ni-câu-loại bên 
sông kia, sau khi thành Phật chưa bao lâu, đã có một 
ngàn đệ tử, đều là các bậc kỳ túc trưởng lão.

Lúc đó, Thế Tôn giáo hóa bằng ba sự .55 Thế nào là ba? 
Đó là thần túc giáo hóa, ngôn giáo giáo hóa,56 huấn hối 
giáo hóa.

“Sao gọi là thần túc giáo hóa? Bấy giờ Thế Tôn hoặc 
biến ra nhiều hình rồi hợp lại một, hoặc hiện hoặc ẩn. Đi 
qua vách đá mà không gì chướng ngại. Hoặc ra khỏi mặt 
đất, hoặc nhập vào đất giống như xuống nước mà không 
bị ưở ngại. Hoặc ngồi kiết già đầy khắp giữa hư không 
như chim bay trên không chẳng bị ngăn cản. Cũng như 
núi lửa lớn, phun khói vô lượng. Như mặt trời mặt trăng 
kia có đại thần lực, có thần lực lớn không thể hạn lượng, 
mà có thể dùng tay với đến. Thân cao cho đến Phạm 
thiên. Thế Tôn hiện thần túc như vậy.

55 Tam sự giáo hóa cf. Tứ phần 33 (T 22nl428, tr. 
797al3): thần túc giáo hóa ức niệm giáo hóa 1 Ễ ;ê ^

{b, thuyết pháp giáo hóa b- Đây chi ba thị đạo;. Cf. Tập
dị 6 (T26nl536, tr. 389bl7), ba thị đạo thần biến thị đạo

ký tâm thị đạo t& ừ/K ỈỆ , giáo giới thị đạo 
Xem  Trường A-hàm 16, kinh 24 «Kiên cố» (Đại 1, tr. 101c8), có 
ba thần túc: thần túc thần túc, quán sát tha tâm thần túc, giáo giới 
thần túc. Pãli: tĩni pãtihãriyãni— iddhipătihãriyam, 
ãdesanăpătihãriyam, anusăsampãíihãriyam.
56 Ngôn giáo giáo hóa ẼĨỆỊỊlỆỊỊtíb, từ này có thể Hán dịch sai. Xem  
cht. 54 ngay trên và tiếp theo dưới.

Tăng nhất A-hàm
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Phẩm cao ữàng

“Sao gọi là ngôn giáo giáo hóa? 57 Bấy giờ Thế Tôn dạy 
các Tỳ-kheo nên xả điều này, nên giữ điều này; nên gần 
điêu này, nên xa điêu này; nên nhớ điều này, nên trừ điều 
này; nên quán điêu này, nên không quán điều này.58

“Sao gọi là nên tu điều này, không tu điều này? Hãy tu 
bảy giác chi, diệt ba kêt. Sao là nên quán, không nên 
quán? Hãỵ quán ba kêt, và ba thiện của sa-môn, đó là lạc 
do xuất yếu, lạc do không nhuế, lạc do không nộ.59 Sao 
gọi là không quán? Đó là ba khổ của sa-môn. Những gì là 
ba? Dục quán, nhuê quán, nộ quán.60 Sao gọi là niệm, sao 
gọi là không niệm? Bây giờ, nên niệm khổ đế, nên niệm 
tập đê, nên niệm tận đế, nên niệm đạo đế; chớ niệm tà đế, 
thường kiên,61 vô thường kiến; biên kiến, vô biên kiến; 
mạng khác thân khác;62 chẳng phải mạng chẳng phải 
thân; Như Lai mạng chung, Như Lai không mạng

57 Ngôn giáo giáo hóa íb- Huyền Trang, ibid.,: Ký tâm thị
đạo. Pãli, ibid, ãdescmã-pãtihãriỵa. Có thể Hán dịch hiểu Pl. 
ãdesana (Skt. ădeẳana) là “thuyết giáo” thay vì “ký thuyết” từ đó 
có nghĩa “ký tâm” tức nói lên ý nghĩ của người khác đang nghĩ.

Đoạn H án dịch này có thê sai. Đ ây là đọc được ý người khác 
đang nghĩ như vậy, chứ không phải bảo họ nên làm  hay nên nghĩ 
như vậy.

Đây muôn nói ba thiện tâm (Pãli: tayo kusalavitakkã): xuất ly, 
vô nhuế, vô hại. Cf. Tập dị 3 (T26nl536, tr. 377a26).

Đây muôn nói ba bât thiện tầm (Pãli: tayo akusalavitakkãy. 
Tham dục, sân nhuế, não hại; Cf. Tập dị 3 (T26nl536, tr.
377a26).

Thường, vô thường, V.V.: Từ đây xuống, là 14 vấn đề thuộc trí 
vân, hay vô ký thuyêt; những câu hỏi Phật không trả lời. H án dịch 
đưa vào đây, có sự gượng ép, không phù  hợp.
62 Bì mạng bỉ thân ÍSổpM #, nên hieu mạng (ngã hay linh hồn) 
và thân là dị biêt.

Phi mạng phi thân lỊỉnp^Ìg', nên hiểu: Mạng và thân không 
phải là một.
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chung, vừa hữu chung vừa vô chung; cũng chẳn^ hữu 
chung cũng chẳng vô chung.64 Đừng niệm như vậy.

“Sao gọi là huấn hối giáo [622cl] hóa? Lại nữa, hãy đi 
như vầy, không nên đi như vầy; nên đên như vậy, không 
nên đến như vậy; nên im lặng như vậy, nên nói năng như 
vậy; phải thọ trì y như vậy, không được thọ trì y như vây; 
nên vào thôn như vầy, không nên vào thôn như vây. Đây 
gọi là huấn hối giáo giới.”

Lúc đức Thế Tôn bằng ba sự này giáo hóa một ngàn Tỳ- 
kheo, những Tỳ-kheo đó nhận được sự giáo hóa của Phật 
xong, trở thành một ngàn A-la-hán.

Khi ấy Thế Tôn thấy một ngàn Tỳ-kheo đã đắc A-la-hán. 
Bấy giờ cõi Diêm-phù-đê có một ngàn A-la-hán cùng 
năm Tỳ-kheo và Phật là sáu, Ngài quay ngôi hướng vê 
Ca-tỳ-la-vệ.

Lúc đó, Ưu-tỳ Ca-diếp suỵ nghĩ như vầy: “Vì sao Thế 
Tôn ngồi quay lại hướng vê Ca-tỳ-la-vệ?” Rôi Ưu-tỳ Ca- 
diếp lien đen trước, quỳ thẳng bạch Thế Tôn:

“Chẳng hiểu tại sao Như Lai ngồi quay hướng về Ca-tỳ- 
la-vệ?

Thế Tôn bảo:

Tăng nhất A-hàm

64 Như Lai mạng chung ■ ■ ■', Hán dịch không chính xác. 
N ên hiểu: N hư Lai sau khi chết tồn tại hay không tồn tại. Xem 
Trung kinh 221 Tiễn dụ (Tln26, tr. 804Ồ4). Pãli, M 63 CũỊạ- 
Mãlukyasuttam (R. iỄ 1426): hoti tathăgatoparam maranatỉpi, 
na hoti tathăgato param maranatipi, ...
65 Nguyên đoạn này có thể không có trong nguyên văn Phạn, 
nhưng do dịch giả hiểu nhầm từ ãdeẳana là thuyêt pháp, thay vì 
đọc ý nghĩ của người khác, thành ra là thuyết pháp, cho nên diễn 
giải thêm như vậy. Xem Trường kinh 24 (Kiên cô).
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Phẩm cạo tràng

“Như Lai ở đời cần làm năm việc. Sao gọi là năm? Một 
là chuyển Pháp luân; hai là thuyết pháp cho cha; ba là 
thuyết pháp cho mẹ; bốn là dẫn dắt phàm phu lập hạnh 
Bồ-tát; năm là thọ ký riêng cho Bồ-tát. Này Ca-diêp, đó 
gọi là Như Lai xuất hiện ở đời càn làm năm việc như vậy.”

Ưu-tỳ Ca-diép bèn nghĩ: “Như Lai vì nhớ thân tộc xứ sở 
nên quay hướng đó ngôi vậy.”

Khi đó năm Tỳ-kheo lần hồi đi đến bờ sông Ni- 
liên.66Đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên.

Lúc đó Tôn giả Ưu-đà-da67 xa thấy Thế Tôn ngồi hướng 
về Ca-tỳ-la-vệ. Thấy vậy liền nẹhĩ rằng: “Nhất định Thế 
Tôn muôn trở vê Ca-tỳ-la-vệ đê thăm thân quyên.” Ưu- 
đà-da liền tới trước quỳ thẳng bạch Thế Tôn:

“Nay con kham nhậm có điều muốn hỏi, xin được giải 
bày.”

Thế Tôn bảo:

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”

Ưu-đà-da bạch Thế Tôn:

“Xem ý Như Lai muốn trở về Ca-tỳ-la-vệ?”

“Thật vậy, như lời ông nói. Ưu-đà-da, nên biết, ông hãy 
tới chỗ Bạch Tịnh Vương68 trước. Ta sẽ đến sau. Vì sao

66 Ni-liên JẼÌễ, tức ừên kia âm là Liên-nhã.
67 Ưu-đà-da ỊỊẾWM- Hán dịch có nhảy sót nên truyện kể thiếu 
mạch lạc. Phật bản hành 51 (T3nl90, tr. 889cl8): Khi hay tin 
Thái tử  thành Phật, vua Tịnh Phạn sai ưu-đà-d i i i P í ỉ E  con trai 
của Quốc sư đi thinh Phật về thăm quê. Păli: KãỊudãyĩ, AA. i. 302 
ff
68 Bạch Tịnh Vương É3 /#3Ĩ; đoạn dưới dịch là Chân Tịnh
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vậy? Vì phải báo cho chủng tộc Sát-lợi biết tin trước, rồi 
sau Như Lai mới tới. Ngươi đến bẩm với Vua rằng, bảy 
ngày sau Như Lai sẽ về thăm Vua.”

Ưu-đà-da đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.”

Bấy giờ ưu-đà-da từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục lễ 
[623al] sát chân Thế Tôn, rồi bién mất khỏi Thế Tôn, 
hiện đến Ca-tỳ-la-vệ, tới chỗ của Chân Tịnh vương,69 đến 
rồi đứng ở phía trước vua.

Khi Chân Tịnh vương đang ở trên đại điện, ngồi cùng với 
các thể nữ, lúc ấy Ưu-đà-da đang bay ở trên không. Rồi 
Chân Tịnh vương thấy Ưu-đà-da tay mang bình bát, cầm 
trượng, đang đứng trước mặt. Thấy vậy, trong lòng lo sợ 
mà nói răng:

“Đây là người nào? Là người, hay phi nhân; trời, hay quỷ, 
dạ-xoa, la-sát, thiên long, quỷ thần?”

Lúc đó Chân Tịnh vương hỏi Ưu-đà-da:

“Ngươi là người nào?”

Lại nói với Ưu-đà-da bằng bài kệ này:

Là trời, hay là quỷ,
Hay càn-thát-bà chăng?
Ông nay tên ỉ à gì?
Hiện tại ta muốn biết.

Lúc bấy giờ ưu-đà-da lại dùng kệ này đáp vua:

Tôi cũng chẳng là trời,

Tăng nhất A-hàm

Vương Quen gọi là Tịnh Phạn Vương. Pali: Suddhodana.
69 X em  cht. 66 trên.
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Chăng phải càn-thát-bà.
Ở  nước Ca-tỳ này,
Người đất nước Đại vương.
Xưa phá mười tám ức 
Quân Ba-tuần xấu ác:
Thỉch-ca Văn, Thầy tôi.
Tôi đệ tử của Ngài.

Chân Tịnh Vương lại dùng kệ này hỏi Ưu-đà-da:

Ai phá mười tám ức 
Quân Ba-tuần xẩu ác?
Thich-ca Văn là ai 
Nay Ong lại ca ngợi?

ưu-đà-da lại nói kệ này:

Lúc Như Lai mới sanh 
Trời đât rung động khắp.
Thệ nguyện quyết làm xong,
Nên gọi hiệu Tẩt-đạt.

Người thắng mười tám ức 
Quân Ba-tuần xấu ác,
Người tên Thỉch-ca Văn.
Ngày nay thành Phật đạo.

Người kia con họ Thích,
Đệ tử thứ Cù-đàm;
Hôm nay làm Sa-môn,
Vốn tên Ưu-đà-da.

Chân Tịnh vương nghe những lời này rồi, trong lòng vui 
mừng không thê tự kiềm được, hỏi Ưu-đà-da rằng:

“Thế nào ưu-đà-da, Thái tử Tất-đạt nay vẫn còn sống 
sao?”

Phẩm cao tràng
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ưu-đà-da đáp:

“Thích-ca Văn Phật nay đang hiện tại.”

Vua hỏi:

“Nay đã thành Phật rồi sao?” 

ưu-đà-da đáp:

“Nay đã thành [623bl] Phật.”

Vua lại hỏi:

“Hôm nay Như Lai đang ở đâu?”

Ưu-đà-da đáp rằng:

“Như Lai hiện đang ở dưới cây ni-câu-loại tại nước Ma- 
kiệt.”

Rồi vua lại hỏi:

“Những người đệ tử theo hầu là những ai?”

Ưu-đà-da đáp:

“Hàng ức chư thiên cùng một ngàn Tỳ-kheo và Tứ Thiên 
vương thường ở hai bên.”

Lúc đó vua hỏi:

“Mặc những loại y phục như thế nào?”

Ưu-đà-da đáp:

“Y Như Lai mặc được gọi là ca-sa.”

Rồi vua hỏi:

“Ăn những loại thức ăn nào?”

Ưu-đà-da đáp:

“Thân Như Lai dùng pháp làm thức ăn.”

476



Phẩm cao tràng

Vua lại hỏi:

“Thế nàp ưu-đà-da, có thể gặp Như Lai được không?” 

Ưu-đà-da đáp:

“Vua đừng sầu lo, sau bảy ngày Như Lai sẽ vào thành.”

Bấy giờ Vua rất vui mừng không kiềm chế được, tự tay 
rót nước cúng dường Ưu-đà-da.

Rồi Chân Tịnh Vương đánh trống lớn, lệnh cho nhân dân 
cả nước sửa bằng đường lộ, dọn dẹp sạch sẽ, rưới dầu 
thơm trên đất, treo lụa tràng phan, bảo cái, trổi các kỹ 
nhạc không thể tính kể. Lại ra lệnh trong nước những 
người đui, điếc, ngọng, câm đều không được xuất hiện, 
bảy ngày sau Tất-đạt sẽ vào thành. Sau khi Chân Tjnh 
Vương nghe Phật sẽ vào thành, trong bảy ngày cũng 
không ngủ nghỉ.

Bấy giờ đã đến ngàỵ thứ bảy, Thế Tôn nghĩ thầm: “Nay 
Ta nên dùng sức thân túc đi đên nước Ca-tỳ-la-vệ.” Rồi 
Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo trước sau vây quanh đi đến 
nước Ca-tỳ-la-vệ. Đến nơi, Ngài vào vườn Tát-lư70 ở 
phía băc thành.

Bấy giờ, vua Chân Tịnh nghe Thế Tôn đã đến Ca-tỳ-la- 
vệ, ở trong vườn Tát-lư phía bắc thành. Vua bèn dẫn 
những người họ Thích đến chỗ Thế Tôn. Lúc đó Thế Tôn 
nghĩ thầm: “Nếu Vua Chân Tịnh tự thân hành đến đây, 
điêu này không thích hợp cho Ta. Nay Ta phải đi gặp 
Vua. Vì sao vậy? Ân cha mẹ rất nặng, tình dưỡng dục sâu 
dày.” Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến cửa thành, bay 
lên hư không, cách đất bảy nhẫn. Vua Chân Tịnh thấy 
Thế Tôn đoan chánh không gì bằng, hiếm có trên đời, các

70 Tát-lư viên ÌHIII0
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căn tịch tịnh, không có các vọng niệm, thân có ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tự trang nghiêm, liền phát 
tâm hoan hỷ, tức liền đảnh lễ sát chân mà nói:

“Tôi Vua dòng sát-lị, tên là Chân Tịnh Vương.”

Thế Tôn bảo:

[623cl] “Chúc Đại vương hưởng thọ vô cùng. Đại vương 
hãy dùng chánh pháp cai trị giáo hóa, đừng dùng tà pháp. 
Đại vương nên biết, những ai dùng chánh pháp để cai trị 
giáo hóa, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi 
thiện, ở trên trời.”

Rồi Thế Tôn từ trên không trung đi vào trong cung vua 
Chân Tịnh. Đen nơi, ngồi lên chỗ dọn sẵn.

Khi vua thấy Thế Tôn ngồi yên ổn, tự tay châm nước, 
phục vụ vô số đồ ăn uống. Khi Thế Tôn ăn xong, đã dùng 
nước rửa rồi, vua lấy một cái ghế nhỏ, ngồi nghe pháp.

Bấy giờ đức Thế Tôn thuận tự thuyết nghĩa vi diệu cho 
vua Chân Tịnh; luận về thí, luận về giới, luận về sanh 
thiên, dục là hạnh bất tịnh, xuất yếu là an lạc.71

Bấy giờ đức Thế Tôn thấy tâm ý vua đã giải khai. Như 
pháp mà chư Phật thường thuyêt; Phật giảng thuyêt 
tường tận cho vua nghe, về khổ, tập, tận, đạo. Khi đó vua 
Chân Tịnh liền ngay trên chỗ ngồi, sạch hết các trần cấu, 
được mắt pháp trong sạch.

Thế Tôn sau khi thuyết pháp cho vua nghe xong, từ chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi.

Tăng nhất A-hàm

71 Xuất yếu vi lạc các đoạn trên kia dịch là xuất gia vi
yếu.
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LÚC đó vua Chân Tịnh tập họp toàn bộ dòng họ Thích lại 
và nói:

“Các Sa-môn72 đều có mặt mày xấu xí. Dòng sát-lị mà 
dân theo chúng bà-la-môn như vậy là không thích hợp. 
Dòng họ Thích sát-lị phải có chúng sát-lị, vậy thì mới tốt 
đẹp.”

Các người họ Thích đáp:

“Thật vậy, Đại vương! Như Đại vương dạy, dòng sát-lị 
phải có chúng sát-lị, như vậy mới tuyệt.

Bấy giờ vua bố cáo trong nước, những gia đình có anh 
em hai người thì bắt một người phải hành đạo. Ai không 
như vậy thì sẽ bị xử phạt nặng. Khi trong dòng họ Thích 
nghe vua ra lịnh, “Gia đình có hai người là anh em thì bắt 
một người phải hành đạo, ai không theo mệnh lệnh sẽ xử 
phạt nặng”, bấy giờ Thích Đê-bà-đạt-đa nói với Thích 
A-nan rằng:

“Nay vua Chân Tịnh ra lệnh, ai có hai người anh em, thì 
phải phân một người hành đạo. Nay ngươi nên xuất gia 
học đạo. Ta phải ở nhà giữ gìn gia nghiệp.”

Lúc đó Thích A-nan vui mừng hớn hở nói:

“Như lời anh dạy”.

Lúc đó Thích Nan-đà73 nói với Thích A-na-luật rằng:

Vua Chân Tịnh ra lệnh rằng ai có hai người anh em, thì 
phải phân một người hành đạo, ai không như vậy thì sẽ bị 
xử phạt nặng. Nay ngươi xuất gia, ta sẽ ở nhà”.

Phẩm cao tràng

Đây chi các Tỳ-kheo đi theo Phật.
Các tài liệu khác đều nói Ma-ha-nam, chứ không phải Nan-đà 

là anh em với A-na-luật. Xem Tứ phần, tr. 590b.
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Thích A-na-luật nghe được những lời như vậy rồi, vui 
mừng hớn hở, không thể kiềm chế, đáp lại:

“Thật vậy, như lời anh nói.”

Lúc đó vua Chân Tịnh dẫn Thích Hộc Tịnh, Thích Thục 
Tịnh, Thích Cam Lộ74 đến chỗ Thế Tôn. Vua ngự giá 
bằng xe tứ mã, xe màu trắng, lọng màu trắng, ngựa kéo 
xe màu trắng. [624al] Vị họ Thích thứ hai đi băng xe 
màu xanh, lọng màu sanh, ngựa kéo xe màu xanh. VỊ họ 
Thích thứ ba đi bằng xe màu vàng, lọng màu vàng, ngựa 
kéo xe màu vàng. Vị họ Thích thứ tư đi bằng xe màu đỏ, 
lọng màu đỏ, ngựa kéo xe màu đỏ. Cũng có những người 
họ Thích khác đi bằng voi, bằng ngựa, thảy đều tập hợp đến.

Thế Tôn từ xa thấy vua Chân Tịnh dẫn dòng họ Thích 
đến, bèn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông xem chúng họ Thích này, yà xem những người 
theo vua Chân Tịnh. Tỳ-kheo nên biết, trời Tam thập tam 
khi ra dạo vườn cảnh cũng như vậy, không có gì khác.”

Khi đó A-nan đi voi lớn màu trắng, áo màu trắng, lọng 
màu trắng. Thấy vậy, Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Các ông thấy Thích A-nan này, đi voi trắng, áo trắng 
chưa?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ vâng, Thế Tôn, chúng con đã thấy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Tăng nhất A-hàm

74 Những người em của Vua Tịnh Phạn (Pl. Suddhodana): Hộc 
Tịnh (Pl- Dhotodana), Thục Tịnh (K/# (Sukkodana), Cam 
Lộ V iM  (Pl- Amitodana).
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“Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành đa văn đệ nhất, 
chịu hầu hạ gần gũi Ta. Các ông thấy A-na-luật này 
khong?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ vâng, chúng con thấy.”

Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Người này sẽ xuất gia học đạo, trở thành thiên nhãn đệ 
nhất.”

Khi ấy Vua Chân Tịnh, bốn anh em cả thảy, cùng A-nan- 
đà, đều đi bộ tới trước, cởi bỏ năm loại nghi trượng, đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy 
giờ vua Chân Tịnh bạch Thế Tôn:

“Đêm hôm qua tôi sanh ý niệm như vầy: ‘Chúng sát-lị 
không nên dẫn chúng Bà-la-môn, mà dẫn chúng sát-lị, 
như vậy là thích hợp. Tôi liền ra lịnh trong nước, nhà nào 
có hai người anh em, một người phải xuất gia học đạo. 
Cúi xin Thế Tôn cho phép họ xuất gia học đạo.”

Thế Tôn đáp:

“Lành thay, Đại vương! Trời người được nhiều lợi ích, 
được an vui. Vì sao vậy? Thiện tri thức này là ruộng 
phước tốt. Ta cũng nhờ thiện tri thức mà thoát được sanh, 
lão, bịnh, tử này.”

Khi đó chúng họ Thích được xuất gia.75 Rồi Vua Chân 
Tịnh bạch Thế Tôn:

75 Tứ phần, tr. 591a: Tám vương tử họ Thích và ngài thợ cạo Ưu- 
ba-li cùng xuất gia một lần: A-na-luật, Bạt-đề, Nan-đề, Kim-tỳ-la, 
Nan-đà, Bạt-nan-đà, A-nan-đà, ĐĐe-bà-đạt-đa. Pãli, Vin. ii. tr. 
182: Tám vương tử: Bhaddiya, Anuruddha, Ãnanda, Bhagu,
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“Cúi xin Thế Tôn dạy dỗ những vị tân Tỳ-kheo này cũng 
như dạy dỗ Ưu-đà-da. Vì sao vậy? Tỳ-kheo ưu-đà-da 
này rất có thần lực. Xin Tỳ-kheo ưu-đà-da được ở lại 
trong cung giáo hóa, khiến cho các loài chúng sanh được 
an ổn lâu dài. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo này rât có thân lực. 
Lần đầu tôi gặp Tỳ-kheo Ưu-đà-da liền phát tâm hoan hỷ, 
tôi liền khởi nghĩ như vầy: Đệ tử còn có thần lực huống 
chi Như Lai kia lại không có thần lực này?”

Thế Tôn đáp:

“Thật vậy, [624b01] Đại vươnẹ, như lời đại vương dạy, 
Tỳ-kheo Ưu-đà-da này rất có thần lực, có oai đức lớn.”

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các Tỳ-kheo, đệ tử đứng đầu việc hiểu rộng biết nhiều 
mà Quốc vương nghĩ đến chính là Tỳ-kheo A-nhã Câu- 
lân. Có thể khuyến hóa nhân dân chính là Tỳ-kheo Ưu- 
đà-da. Có trí mau lẹ chính là Tỳ-kheo Ma-ha-nam. 
Thường thích phi hành chính là Tỳ-kheo Tu-bà-hưu. Đi 
lại trên không chính là Tỵ-kheo Bà-phá. Có nhiêu đệ tử, 
là Tỳ-kheo Ưu-tỳ Ca-diểp. Ý đắc quán Không, là Tỳ- 
kheo Giang Ca-diếp. Ý đắc chỉ quán chính, Tỳ-kheo 
Tượng Ca-diếp76.”

Bấy giờ Thế Tôn giảng rộng pháp vi diệu cho vua Chân 
Tịnh nghe. Vua nghe pháp rồi, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ra vê.

Các Tỳ-kheo cùng Vua Chân Tịnh, sau khi nghe Phật 
thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành.77

Kimila, Devadatta.
76 Tượng Ca-diếp ỊỊ&MM, tức trên kia dịch âm là Già-di Ca-diêp.
77 Bản Hán, hết quyển 15.
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KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Trong mười lăm ngày, có ba pháp trai78. Những gì là ba? 
Ngày mồng tám, ngày mười bốn, và ngày mười lăm.79 
Tỳ-kheo nên biết, hoặc có khi vào ngày trai ngày mồng 
tám, Tứ thiên vương sai các vị phụ thần xem xét thế gian, 
có những ai làm lành, làm ác; những chúng sanh nào từ 
hiếu với cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng; 
những chúng sanh nào vui thích bố thí, tu giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, thiền định, diễn rộng nghĩa kinh, trì bát quan trai; 
thảy đều phân biệt đầy đủ. Hay nếu không có chúng sanh 
nào hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng sư 
trưởng, lúc đó phụ thần bạch Tứ thiên vương: ‘Hiện tại 
thế gian này không có chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, 
sa-môn, đạo sĩ, hành bốn vô lượng tâm,80 thương xót 
chúng sanh.’ Tứ thiên vương sau khi nghe rồi, trong lòng 
[624c01] sầu ưu, buồn bã, không vui. Bấy giờ, Tứ thiên 
vương đi đến giảng đường Tập thiện pháp81 trên trời 
Đao-lợi,82 đem nhân duyên này trình bày hết cho Đế 
Thích: ‘Thiên đế nên biết, hiện nay the gian này không 
có chúng sanh nào hiếu thuận với cha mẹ, sa-môn, bà-la- 
môn, cùng tôn trưởng.’ Bấy giờ, Đe Thích, trời Tam thập 
tam, nghe những lời này rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã,

78 Trai pháp. Păli: uposatha. Tham chiếu, A III 36, 70 (R . 142, 
207).
79 Nếu tính tháng 30 ngày, phải kể thêm: ngày 23, 29 và 30.
80 Bốn đẳng tâm.
81 Tập thiện pháp giảng đường ífiHr/Ềt8'É'- Pãli, Sudhamma- 
sabhã, hội trường của chư thiên Tam thập tam.
82 Đao-lợi, dịch âm mà tiếp theo dưới dịch nghĩa là Tam thập tam.
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không vui, vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng a-tu-la sẽ 
tăng.

“Hoặc giả, lại có khi chúng sanh thế gian có người hiếu 
thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng; thọ 
trì bát quan trai, tu đức thanh tịnh, không phạm mảy may 
vào giới cấm lớn. Bấy giờ sứ giả sẽ vui mừng phấn khởi, 
không tự chế được, bạch Tứ thiên vương: ‘Hiện nay, thế 
gian này, có nhiều chúng sanh hiếu thuận với cha mẹ, sa- 
môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng.’ Thiên vương nghe rồi 
rất lấy làm vui mừng, liền đến chỗ Thích Đề-hoàn Nhân, 
đen nhân duyên này bạch Đe Thích: ‘Thiên đế nên biết, 
hiện nay thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận với 
cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng.’ Bấy giờ, 
Đế Thích, trời Tam thật Thiên sẽ tăng trưởng, chúng a-tu- 
la sẽ tổn giảm. Mọi đánh khảo địa ngục tự nhiên đình chỉ, 
khổ độc không thi hành.

“Nếu là ngày mười bốn, ngày trai, thái tử được sai xuống 
quan sát thiên hạ, dò xét nhân dân thi hành thiện ác; có 
chúng sanh tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo Tăng, hiếu 
thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng; có ưa 
thích bố thí thọ trì bát quan trai, đóng bít lục tình, phòng 
chế ngũ dục hay không? Neu không có chúng sanh nào tu 
theo chánh pháp, hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, 
bấy giờ thái tử bạch Tứ thiên vương. Tứ thiên vương 
nghe rồi, trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui; đi đến 
chỗ Thích Đe-hoàn Nhân, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ Thiên đế: ‘Đại vương nên biết, hiện nay thế gian này 
không có chúng sanh nào hiếu thuận cha mẹ, sa-môn, bà- 
la-môn, cùng tôn trưởng.’ Bấy giờ, Thiên đế, trời Tam 
thập tam, thảy đều trong lòng sầu ưu, buồn bã, không vui, 
vì chúng chư thiên sẽ giảm, chúng a-tu-la sẽ tăng.
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“Hoặc giả, lại có khi, có chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, 
sa-môn, bà-la-môn, cùng tôn trưởng, thọ trì bát quan trai, 
bây giờ, thái tử vui mừng phân khởi khôn xiết, liền đến 
bạch Tứ thiên vương: ‘Đại vương nên biết, hiện nay thế 
gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha [625a01] 
mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng các tôn trưởng.’ Tứ thiên 
vương sau khi nghe những lời này rất lấy làm vui mừng, 
liên đên chô Thích Đê-hoàn Nhân, đem nhân duyên này 
bạch đây đủ cho Thiên đế: ‘Thánh vương nên biết, hiện 
nay thê gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận cha mẹ, 
sa-môn, bà-la-môn, cùng các tôn trưởng, thọ trì tam tự 
qui, từ tâm, can gián, thành tín, không dối trá.’ Lúc bấy 
giờ, Thiên đê, Tứ thiên vương cùng trời Tam thập tam 
đêu mừng vui, không thể tự kiềm được, vì chúng chư 
thiên sẽ tăng ích, chúng a-tu-la sẽ tổn giảm.

‘Tỳ-kheo nên biết, ngày muời lăm, thời thuyết giới,83 
đích thân Tứ thiên vương xuống xem xét khắp thien hạ, 
dò xét người dân, những chúng sanh nào hiếu thuận cha 
mẹ, sa-môn, bà-la-môn cùng các tôn trưởng, ưa thích bố 
thí, trì bát quan trai, trai pháp của Như Lai. Néu không có 
chúng sanh nào hiêu thuận với cha mẹ, sa-môn, bà-la- 
môn, cùng tôn trưởng, bấy giờ Tứ thiên vương, trong 
lòng sâu ưu, buồn bã, không vui, đến chỗ Đế Thích, đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ với Thiên đế: ‘Đại vương 
nên biết, hiện nay trong thế gian này, không có chúng 
sanh nào hiêu thuận với cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng 
các tôn trưởng.’ Thích Đề-hoàn Nhân, trời Tam thập tam, 
thảy đêu trong lòng sâu ưu, buồn bã, không vui, vì chúng 
chư thiên sẽ giảm, chúng a-tu-la sẽ tăng trưởng.

Ngàỵ bố-tát, Tăng thuyết giới, tức tụng giới Ba-la-đề-mộc-xoa. 
Từ phô thông, chi ngày trăng tròn hoặc đầy tháng, PãỊi: 
taduposatha; cf. D.i.47 (Sãmnnaphalasuttam).
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“Hoặc giả, vào lúc ấy nếu có chúng sanh hiếu thuận với 
cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng các tôn trưởng, thọ trì 
bát quan trai, bấy giờ Tứ thiên vương lại vui mừng phấn 
khởi khôn xiết, liền đến chỗ Đe Thích đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ với Thiên đế: ‘Đại vương nên biết, hiện 
nay trong thế gian này có nhiều chúng sanh hiếu thuận 
cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, cùng các tôn trưởng.’ Khi ây, 
Thích Đề-hoàn Nhân, trời Tam thập tam, cùng Tứ thiên 
vương đều mừng vui, phấn chấn, không thể tự kiềm được, 
vì chúng chư thiên sẽ tăng ích, chúng a-tu-la sẽ tổn giảm.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ngày mười lăm, trì pháp bát quan trai như thế nào?”

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng:

“Như Lai là vua các pháp, là ấn của các pháp. Nguyện 
xin Thế Tôn nên vì các Tỳ-kheo mà giảng rộng nghĩa này. 
Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ phụng hành.”

Thế Tôn bảo rằng:

“Hãy lắnẹ nghe, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ! Ta sẽ phân 
biệt nói đay đủ cho các ngươi nghe.

“Ở đây, này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tò, thiện nữ nhân 
nào vào ngày mười bốn, mười lăm trong tháng, là ngày 
trì trai thuyết giới, đến [625b01] giữa bốn bộ chúng84 mà 
nói như vầỵ: ‘Hôm nay là ngày trai, tôi muôn trì pháp bát 
quan trai.8 Nguyện xin Tôn giả vì con mà thuyêt giới.’

84 Chúng bốn bộ E3ẩỊ$A|Ẵ thường chỉ gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nị, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Nhưng ưu-bà-tắc và iru-bà-di không truyền 
trai giới tám chi được. Hán văn nói theo quán tính.
85 Bát quan trai pháp Allllí/Ế; hay bát chi trai, bát chi cận trụ. 
Cf. Trung 55, kinh 202 (Tln26, tr. 770b24): Thánh bát chi trai n

Pãli: atthariga-samannăgata-uposatha.
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Bấy giờ chúng bốn bộ nên dạy cho người đó pháp bát 
quan trai. Trước hêt nên bảo người đó nói như vầy: ‘Này 
thiện nam tử, hãy tự xưng tên họ.’ Người kia đã xưng tên 
họ rồi, nên trao cho pháp bát quan trai. Bấy giờ, vị giáo 
thọ nên dạy người trước đó nói như vầy: ‘Nay con vâng 
giữ trai pháp của Như Lai cho đến sáng sớm ngày mai, tu 
giới thanh tịnh, trừ bỏ pháp ác. Nếu thân làm ác, miệng 
thốt ra lời ác, ý sanh niệm ác; thân ba, miệng bốn, ý ba; 
các điều ác đã làm, sẽ làm, hoặc vì tham dục mà tạo, 
hoặc vì sân nhuê mà tạo, hoặc vì ngu si mà tạo, hoặc vì 
hào tộc mà tạo, hoặc vì nhân ác tri thức mà tạo, hoặc thân 
nàỵ, thân sau vô số thân, hoặc không hiểu Phật, không 
hiểu Pháp, hoặc gây đấu loạn giữa các Tỳ-kheo Tăng, 
hoặc sát hại cha mẹ, chư tôn sư trưởng; nay con sám hối, 
không tự che dấu. Nương giới, nương pháp mà thành tựu 
giới hạnh của mình, thọ trì pháp bát quan trai của Như Lai.

“Những gì là pháp bát quan trai? Thọ trì tâm, như Chơn 
nhân86, trọn đời không sát87, không có tâm hại, có tâm từ 
đối với chúng sanh; nay con tên làT.. trì trai cho đến sáng 
sớm ngày mai không sát, không có tâm hại, có tâm từ đối 
với tât cả chúng sanh.

‘“Như A-la-hán không có tà niệm88, trọn đời không trộm 
căp, ham thích bố thí. Nay con tên là... trì trai cho đến

86 Chơn nhơn j(A, đây chỉ A-la-hán. Văn thọ tám chi trai, xem 
Trung 55, dẫn trên.
87 Văn thọ trai giới tám chi, Pãli, cf. A III 70 (R.i. 211J: 
yãvạịĩvarn arahantopănãtipãtarnpahãya (...) ahampajja imanca 
rattim imanca divasam pãnãtipãtam pahãya (...), như A-la-hán 
trọn đời đoạn trừ sát sanh ( ...)  tôi nay cũng một ngày một đêm 
đoạn trừ sát sanh (...).
88 Hán: vô hữu tà niệm nghi chép dư.
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sáng sớm ngày mai89 không trộm cắp, từ nay đến ngày 
mai.

‘“Thọ trì tâm, như Chân nhân trọn đời90 không dâm dật,91 
không có tà niệm, thường tu phạm hạnh, thân thể thơm 
khiết; con92 hôm nay trì giới không dâm, cũng không 
nghĩ đến vợ mình, lại cũng không nghĩ tưởng đên người 
nữ khác, cho đến sáng sớm ngày mai, không xúc phạm.

‘“Như A-la-hán suốt đời không nói dối, luôn biết thành 
thật, không dối người; con* từ nay đến ngày mai không 
nói dối. Con từ nay trở về sau93 không nói dối nữa.

‘“Như A-la-hán trọn đời* không uống rượu, tâm ý không 
loạn, thọ trì cấm giới của Phật không điều nào xúc phạm; 
nay con cũng như vậy, từ nay cho đên sáng mai không 
uống rượu, thọ trì giói câm của Phật không xúc phạm.

‘“Như A-la-hán trọn đời không hoại trai pháp,94 hằng 
[625c01] ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không đắm trước 
mùi vị, nay con cũng như vậy, nguyện (trọn đời) không

Tăng nhất A-hàm

89 Bản Hán: Tận hình thọ ỂềMM, trọn đời. Hán chép nhầm. Theo 
văn chuẩn, nên sửa lại.
90 Bản Hán: Ngã kim tận hình thọ chép dư 2 chữ ngã kim. 
Theo văn chuẩn, nên lược bỏ.
91 Văn chuẩn Pãli: Yãvạịĩvam arahanto abrahmacariyam 
pahãya brahmacãrĩãrãcãrĩ(...)> như A-la-hán trọn đời đoạn trừ 
phi phạm hạnh, hành phạm hạnh (...).

Han không có; nên thêm vào cho đúng quy tắc văn thọ giới.
93 Ý tưởng này không chuẩn xác đối với văn thọ giới tám chi. 
Hán dịch sai, hoặc thêm thắt không đúng, đê nghị lược bỏ.
94 Ý nói: không ăn sau đứng bóng. Văn chuan Pãli: Yăvạịĩvam 
arahanto ekabhattikã raítĩparatã viratã vikăỉabhọịanã (...), Như 
A-la-hán trọn đời chi ăn một bữa, không ăn đêm, không ăn phi 
thời(...)
95 Hán: tận hình thọ Hán dịch hoàn toàn sai, nên cho vào
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hoại trai pháp, hằng ăn đúng thời, ăn ít biết đủ, không 
đăm trước mùi vị. Từ ngày nay đến sáng mai không xúc 
phạm.

‘“Như A-la-hán (trọn đời)* hằng không ngồi trên giường 
cao rộng. (Giường cao rộng là giường vàng, bạc, ngà voi, 
hoặc giường sừng tòa của Phật, tòa cua Bích-chi-phật, tòa 
của A-la-hán, tòa của các tông sư. A-la-hán không ngồi 
trên tám loại tòa này);96 con cũng không phạm ngoi vào 
chỗ ngồi này.97

‘“Như A-la-hán (trọn đời) không đeo hương hoa, trang 
điếm phấn sáp; nay con cũng như vậy, nguyẹn một ngày 
một đêm98 không đeo hương hoa, phấn sáp tốt đẹp."

‘“Nay con tên là ... lìa tám việc này, nguyện trì pháp bát 
quan trai, không đọa vào ba đường dữ; nhờ công đức này 
mà không vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và tám 
nạn; thường được thiện tri thức, không tùng sự ác tri thức' 
thường được sinh vào nhà cha mẹ tot lành, không sinh

ngoặc. Trai giới tám chi chỉ thọ trì một ngày một đêm.
Đoạn này nghi là phụ chú giải thích giới điều của người dịch 

hay người truyền tụng, chứ không phảĩ chính văn thọ giới, nên 
cho vào ngoặc. Văn đoạn này cũng thiếu lòi nguyện “một ngày 
một đêm.” Đề nghị thêm vào. Tham chiếu văn thọ Hán, Trune 55 
đã dẫn.
97 Dịch ý. Để bản: Ngã diệc thượng tọa bất phạm thử tọa DcĩÍF± 
ẩấ^ G iỉtẩẺ  “Tôi cũng thượng tọa không phạn chỗ ngồi này” (?). 
Có sai sót trong tả bản này, nên các bản khác có sửa lại. TNM: bỏ 
2 chữ “ngã diệc Wĩ<". Bản Thánh: Thượng tọa ngã diệc ±ỂẺ. ỉc  

Nhưng cũng không làm cho văn sáng rõ hơn.
Nguyên Hán: Tận hình thọ-, không đúng văn chuẩn, đề nghị sửa 

lai như trên.
Điêu học này còn thiêu phân nữa: không ca, múa, xướng hát 

và cố ý đi xem nghe. Xem thêm Pãli, và Trung 55 đã dẫn trên.

489



vào nơi biên địa không Phật pháp, không sinh lên trời 
Trường thọ, không làm nô tỳ cho người, không làm Phạm 
thiên, không làm thân Đế Thích, cũng không làm Chuyên 
luân Thánh vương; thường sinh hiện tiên có Phật, tự 
mình thấy Phật, tự mình nghe pháp khiên các căn không 
loạn. Nếu con thề nguyện hướng đên ba thừa tu hành, thì 
mong sẽ chóng thành đạo quả.’

“Tỳ-kheo nên biết, nếu có ưu-bà-tắc, ưu-bà-di nào trì 
pháp bát quan trai này, thiện nam tử, thiện nữ nhân đó sẽ 
hương đến ba đường, hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh 
lên trời, hoặc bát-niết-bàn.”

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

Không sát, cũng không trộm,
Không dâm, không nói dổi,
Tránh rượu, xa hương hoa,
Người đảm vị phạm trai,
Ca múa cùng xướng hát,
Học La-hán, tránh xa.
Nay trì bát quan trai,
Ngày đêm không quên mât.

Không cỏ khổ sinh tử,
Không kỳ hạn luân hôi;
Chớ tập cùng ân ải,
Cũng chớ hội oản tăng.

Nguyện diệt khổ năm uấn,
Các bệnh ỉão sinh tử.
Nỉết-bàn không các hoạn,
Nay ta tự quay về.

“Cho nên, này Tỳ-kheo, néu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nào, muốn tri bát quan trai, lìa các khô, được chô 
lành- muốn diệt tận các lậu [626a01], vào thành Niêt-bàn,

Tăng nhất A-hàm
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phải tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát quan trai 
này. V ì sao vậy? Vì vinh vị ở cõi người không đủ làm 
cao quí, mà khoái lạc trên trời thì khô nệ thể kể xiết. Neu 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu phước vô 
thượng, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu pháp bát quan 
trai này. Nay Ta răn dạy lại các ngươi, nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân nào thành tựu bát quan trai, mà muôn 
cầu sinh lên cõi trời Tứ thiên vương, cũng sẽ đạt được 
nạuyện này. Những gì mà người trì giới kia ước nguyện 
đều được như nguyện. Vì vậy nên Ta nói nghĩa này. Vinh 
vị cõi người không đủ làm cao quí. Neu thiện nam tô, 
thiện nữ nhân nào, trì bát quan trai, thân hoại mạng 
chung sẽ sinh thiện xứ, trên trời, hoặc sinh Diễm thiên, 
Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, trọn 
không hư dối. Vì sao vậy? Những gì mà người trì giới kia 
ước nguyện đều được như nguyện.

“Các Tỳ-kheo, nay Ta nhắc lại cho các ngươi, nếu có 
thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, cũng 
thành tựu sở nguyện của mình sẽ sinh về các cõi trời Dục 
giới, sinh về các cõi trời sắc giới.100 Vì sao như vậy? 
Những gì mà người trì giới kia ước nguyện đều được như 
nguyện.

“Lại nữa, nếu có thiện nam từ, thiện nữ nhân nào trì bát 
quan trai mà muốn sinh về các cõi trời Vô sắc, cũng được 
kết quả như sở nguyện kia.101

“Tỳ-kheo nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào 
trì bát quan trai, muốn sinh vào nhà bốn chủng tánh, lại 
cũng được sinh.

100 Đây chỉ là điều kiện tiên khởi; không đắc bốn sắc giới thiền, 
không thê tái sinh lên sắc giói, dù thọ trai giới tám chi.
101 Cũng như trên, không đạt được bốn vô sắc định không thể tái 
sinh lên các cõi trong sắc giới thiên.
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“Lại, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào trì bát quan trai, 
muốn cầu làm thiên tử một phương, thiên tử hai phương, 
ba phương, bôn phương thì cũng được như sở nguyện kia. 
Muôn câu làm Chuyên luân Thánh vương cũng được như 
sở nguyện kia. Vì sao vậy? Những gì mà người trì giới 
kia ước nguyện đều được như nguyện.

“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu thành 
Thanh văn, Duyên giác, Phật thừa, ắt sẽ thành tựu sở 
nguyện. Nay Ta thành Phật là nhờ trì giới kia. Năm giới, 
mười thiện, không nguyện nào là không được.

“Các Tỳ-kheo, nếu muốn thành đạo kia, hãy học điều 
này.

Bấy giờ các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.

KINH SỐ 7102 

Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba sự hiện tiền,103 khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân 
được phước vô lượng. Những gì là ba? Tín hiện tiền, khi 
ấy thiện nam tô, thiện nữ nhân được phước vô lượng. 
Tài104 hiện tiền, khi ấy thiện nam tử, thiện nữ nhân được 
phước vô lượng. Neu [626b01] trì phạm hạnh hiện

102 Bản Hán, TNM bắt đầu quyển 16.
103 A. III. 46 (tr.150): tinnam sammukhĩbhăvă.
104 Tài M . Pãli: deyyadhammam, hiện vật bố thí.
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tiền,105 khi ấy thiện nam tà, thiện nữ nhân được phước vô 
lượng. Đó gọi là, này Tỳ-kheo, có ba sự hiện tiền thì 
được phước vô lượng.”
T~» Á * ' rr?1 Ả rp A 1 • À  ̂• I A >Bây giờ Thê Tôn liên nói kệ này:

Tín, tài, phạm khó được,
Người thọ, người trì giới;
Biết ba sự này rồi,
Người trí tùy thời thí.
Luôn luôn được an ổn,
Chư thiên thường phù trợ;
Nơi đỏ sổng yên vui,
Ngũ dục hưởng không chán.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào, hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu ba pháp này. 
Này các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy”.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 8106 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại vườn Cù-sư-la,107 thành Câu- 
thâm.108 Bấy giờ, Tỳ-kheo Câu-thâm thường ưa tranh

105 Để bản: trì phạm hạnh TNM: trì phạm hạnh nhân, 
người trì phạm hạnh Pãli: dakkhineyyãnm 
sammukhĩbhãvã, sự hiện diện của những vị xứng đáng cúng 
dường.
106 Tham chiếu Pãli, M. 48 Kosambiyasuttam (R.i. 320ÍĨ); Hán, 
Trung, kinh 72 (Tln26, tr. 532c9)
107 Cù-sư-la viên lỄêíĩÌiHỈ- Pãli: Ghositãrãma.
108 Câu-thâm bản khác: Câu-thiểm-di. Pãli: Kosambi.
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tụng, phạm các ác hành. Mỗi khi đối diện bàn cãi, hoặc 
có lúc dùng dao gậy gia hại nhau.109 Bấy giờ, vào lúc 
sáng sớm, đức Thế Tôn đến chỗ các Tỳ-kheo kia. Đen 
nơi đó, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia:

“Này các Tỳ-kheo, cẩn thận chớ tranh tụng, chớ nói 
chuyện thị phi, mà nên cùng hòa họp nhau. Cùng một 
thầy học, đồng nhất như nước với sữa, tại sao lại tranh 
tụng?”

Bấy giờ Tỳ-kheo Câu-thâm bạch Thế Tôn rằng:

“Cúi xin Thế Tôn chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự tư 
duy về lý này. Theo như lồi lầm này, chúng con tự biết 
tội của nó.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, các ngươi vì dòng họ vua mà hành đạo, vì sợ hãi 
mà hành đạo, hay vì đời sống thiếu thốn mà hành đạo?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Không phải vậy, bạch Thế Tôn.”

Thế Tôn bảo:

“Thế nào Tỳ-kheo, các ngươi há chẳng phải vì muốn lìa 
sinh tử, cầu đạo vô vi, nên hành đạo đó sao? Song thân 
năm uẩn thật không thể bảo toàn.”

Các Tỳ-kheo đáp:

Tăng nhất A-hàm

109 Hán diễn dịch đi quá xa. Các tỳ kheo này chi tranh luận về giải 
thích luật: phạm hay không phạm, dẫn đến bất hòa. Không có 
việc ẩu đả. Xem Tứ phần 43: vấn đề Câu-thiểm-di 
(T22nl428, tr. 879b23); Thập tụng 30'. trường hợp Câu-xá-di {M 
íẽĩM/Ế (T23nl435, tr. 214a20). Pãli, Mahãvagga, Vin. i. 337.
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“Thật vậy, bạch Thế Tôn, như lời dạỵ của Thế Tôn. 
Chúng con là những thiện gia nam tử xuất gia học đạo là 
vì lý do cầu đạo vô vi, diệt thân năm uẩn, nên học đạo.”

Thế Tôn bảo:

“Các Tỳ-kheo, không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, 
đấm đá lẫn nhau110, đối diện thị phi, lời tiéng thô bạo với 
nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này. Cùng đồng 
một pháp, cùng theo một thầy, cũng nên thực hành sáu 
pháp tôn trọng 11 này, cũng nên thực hành thân, khẩu, ý  
hành này, cũng nên thực hiện việc cúng dường112 các vị 
phạm hạnh.”

Các Tỳ-kheo [626c01] đáp rằng:

“Đây là việc của chủng con, không đáng cho Thế Tôn lo 
lắng việc này.”

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo Câu-thâm:

“Thế nào, những người ngu, các ngươi không tin những 
lời của Như Lai sao mà nói Như Lai chớ lo việc này? Các 
ngươi sẽ tự nhận báo ứng về tà kiến113 này.”

110 xem cht. 107 trên.
111 Lục chủng chi pháp / \ |I 2 l /Ề .  Để bản chép nhầm trọng n  
thành chủng HI. Nên sửa lại là lục trọng pháp 'AM /Ề- Cũng 
thường nói là pháp lục hòa. Pãli, M.i. 322: “chayime, bhikkhave, 
dhammã sãraniyã piyakaranã garukaranã sangahăya 
avivãdãya sãmaggiyă ekĩbhãvãya samvattanti, “Này các Tỳ- 
kheo, có sáu pháp này, cần ghi nhớ, khiến thành thân yêu, tác 
thành sự tôn kính, đưa đến đoàn kết, không tranh tụng, hòa hợp, 
nhất trí.”
112 Cúng dường, đây hiểu là tôn kính.
113 tà kiến: từ Hán dịch này có thể sai. vấn đề tranh chấp 
giữa các tỳ kheo tại Kiêu-thưởng-di (Kosambĩ) không liên hệ đến
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“về quá khứ xa xưa, trong thành Xá-vệ này, có Vua tên 
là Trường T họ,114 thông minh trí tuệ, không việc gì 
không biết. Tuy thiện nghệ về môn đao kiếm nhưng lại 
thiếu bảo vật, các kho không đầy, tài sản sa sút, binh bốn 
bộ lại cũng không nhiều, thuộc hạ quần thần phò tá lại 
cũng ít ỏi.

“Vào lúc bấy giờ, nước Ba-la-nại, có vua tên là Phạm- 
ma-đạt,115 dũng mãnh kiên cường, không đâu không hàng 
phục. Tiền của bảy báu đều đầy kho. Binh bốn bộ lại 
cũng không thiếu. Quần thần phò tá đầy đủ. Bấy giờ vua 
Phạm-ma-đạt nghĩ thầm: ‘Vua Trường Thọ này không có 
quần thần phò tá, lại thiếu của cải, không có trân báu. 
Nay ta có thể đến chinh phạt nước này. ’

“Rồi vua Phạm-ma-đạt liền hưng binh đến chinh phạt 
nước kia. Vua Trường Thọ nghe việc hưng binh chinh 
phạt nước mình liền thiết lập phương kế: ‘Nay tuy ta 
không có của cải bảy báu, thuộc hạ quần thần phò tá, 
binh bốn bộ. Vua kia tuy có nhiều binh chúng. Hôm nay 
theo sức một mình ta cũng đủ để tiêu diệt trăm nghìn 
binh chúng kia. Nhưng sát hại chúng sanh vô số kể,

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo kia rằng:

tà kiến, mà chi là quan điểm bất đồng trong giải thích luật. Vì đây 
là biến cố quan trong trong Tăng đoàn thời Phật, liên hệ đến vấn 
đê phá Tăng {sanghabhedà), nên các Luật bộ đêu có đê cập và 
phân tích.
14 Trường Thọ vương -HÌỆ3Í. Trung kinh 72. Trường Thọ, vua 

nước Câu-sa-la n  Bi ĨE ■ Pãli, Mahãvagga, Vin, i. 342: 
Dĩghĩti, vua nước Kosala. Chuyện cũng được kể trong Jãtaka 428.
115 Phạm-ma-đạt ^ỊỆEỉÉ- Trung, ibid., Phạm-ma-đạt-đá 
n£, vua nước Da-xá ỈJ0Ì£ÌSỈ3Í (Pãli: nước Kãsi). Pãli, ibid. 
Brahmadatta, vua nước Kãsi, trị vì tại Bãrãnasĩ.
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không thể vì vinh quang một đời mà tạo tội muôn đời. 
Nay ta có thê ra khỏi thành này, lánh tại nước khác để 
không xảy ra đâu tranh.’

“Bấy giờ vua Trường Thọ không nói với quần thần, đem 
đệ nhât phu nhân, cùng một người nữa, ra khỏi thành Xá- 
vệ, vào trong núi sâu. Lúc này quần thần phò tá, nhân dân 
trong thành Xá-vệ, vì không thấy vua Trường Thọ, liền 
sai tín sứ đến chỗ vua Phạm-ma-đạt nói như vầy: ‘Cúi 
xin đại vương đến đất nước này. Hiện tại vua Trường 
Thọ không biết ở đâu.’ Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt đến 
nước Ca-thi cai trị. Vua Trường Thọ có hai phu 
đêu mang thai săp đến ngày sinh. Khi ấy phu nhân nằm 
mộng thây sinh ệiữa đô thị. Lại thấy, vào lúc mặt trời 
mới mọc, binh bôn bộ tay cầm đao năm thước đứng vây 
quanh. Chỉ sinh một mình, không người giúp đỡ. Thấy 
vậy, bà giật mình thức giâc, đem nhân duyên này tâu với 
vua Trường Thọ. Vua bảo phu nhân rằng, ‘Chúng ta 
[627a01] nay đang ở trong rừng sâu này, vì đâu mà bảo 
là sinh tại giữa đô thị trong thành Xá-vệ? Nay phu nhân 
mà sắp sinh thì phải sinh như hươu nai.

“Lúc ấy phu nhân nói: ‘Nếu tôi không được sinh như vậy, 
thì chăc tôi phải chết.’

“Vua Trường Thọ sau khi nghe những lời này, ngay 
trong đêm đó đôi y phục, không đem theo người nào, đi 
vào thành Xá-vệ. Vua Trường Thọ có một đại thần tên là 
Thiện Hoa,116 vốn rất thương mến nhau. Ông này nhân có 
chút việc ra khỏi thành, gặp vua Trường Thọ đang đi vào 
thành. Đại thân nhìn sững vua, liền bỏ đi, than thở rơi lệ,

116 Thiện Hoa # ! ị f . Trung, ibid., bà-la-môn quốc sư của vua 
Phạm-ma-đạt-đa. Pãli, ibid. bà-la-môn tư tê (purohita-brãhmana) 
của vua Brahmadatta, bạn cũ của Dĩghĩti.
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rồi cứ theo đường mà đi. Vua Trường Thọ đuổi theo đại 
thần kia, đén chỗ vắng nói rằng: ‘Xin cẩn thận chớ nói ra.’

Đại thần đáp: ‘Sẽ theo như lời dạy của Đại vương. Không 
hiểu Minh vương có điều chi dạy bảo không.’

“Vua Trường Thọ nói: ‘Nếu ông nhớ ơn xưa của ta thì 
nên đền trả.’

“Đại thần đáp: ‘Đại vương có ra lệnh, thần sẽ lo liệu 
xong.’

“Vua Trường Thọ nói: ‘Đêm qua, phu nhân của ta nằm 
mộng thấy sinh giữa đô thị, lại có binh bôn bộ vây quanh; 
sinh ra một nam nhi rất là xinh đẹp. Nêu như không sinh 
theo mộng thì trong vòng bảy ngày sẽ chêt.’

“Đại thần đáp: ‘Thần có thể lo việc này, theo như lời dạy 
của vua.’

“N ói lời này xong, mỗi người đi mỗi đường.

“Sau đó, đại thần liền đến chỗ vua Phạm-ma-đạt, tâu như 
vầy: ‘Trong vòng bảy ngày, ý tôi muôn xem qua quân 
lính tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh của đại vương, 
để biết là nhiều ít.’ Vua Phạm-ma-đạt liền ra lệnh cho tả 
hữu: ‘Hãy hối thúc binh chúng theo lời Thiện Hoa.’

“Khi ấy, trong vòng bảy ngày, đại thần Thiện Hoa tụ tập 
binh chúng tại giữa đô thị Xá-vệ. Trong vòng bảy ngày 
phu nhân kia đến ở giữa đô thị. Khi đại thần Thiện Hoa 
tò xa nhìn thấy phu nhân lại liền nói: ‘Hãy đên đâỵ, Hiên 
nữ. Nay là lúc thích hợp.’ Phu nhân sau khi thấy binh 
lính bốn bộ rồi, lòng sinh hoan hỷ, sai người hâu cho 
giăng bức màn lớn. Khi mặt trời vừa lên phu nhân sinh 
hạ một nam nhi, đẹp đẽ vô song hiếm có trên đời. Khi 
phu nhân ôm đứa bé trở lại trong núi, vua Trường Thọ từ

498



Phẩm cao tràng

xa nhìn thấy phu nhân ôm đứa bé đến, liền bảo: ‘Mong 
con sông lâu dài, thọ mạng vô cùng.’

“Phu nhân thưa vua: ‘Xin vua đặt tên cho.’

“Vua liền đặt tên Trường Sanh.117

“Khi [627b01] Thái từ Trường Sanh lên tám tuổi, phụ 
vương Trường Thọ có chút việc vào thành Xá-vệ. Bấy 
giờ có quan kiếp-tỷ118 ngày xưa của vua Trường Thọ thấy 
vua vào thành, liên ngắm kỹ mãi từ đầu đến chân. Thấy 
rồi, vội đến chỗ vua Phạm-ma-đạt thưa rằng: ‘Đại vương, 
thật là buông lung. Vua Trường Thọ hiện nay đang ở tại 
thành này. ’

“Bấy giờ, nhà vua nổi giận, sai kẻ tả hữu vội vã tìm bắt 
vua Trường Thọ. Lúc bấy giờ các đại thần tả hữu dẫn 
kiép-tỷ này theo, tìm kiếm khắp đông tây. Khi kiép-tỷ từ 
xa trông thấy vua Trường Tho, liền chỉ và bảo đại thần: 
‘Đây là vua Trường Thọ.’ Họ liền đến bắt, dẫn tới chỗ 
vua Phạm-ma-đạt. Đến nơi, tâu rằng: ‘Đại vương, người 
này chính là vua Trường Thọ.

“Nhân dân trong nước, tất cả đều nghe biết vua Trường 
Thọ đã bị bắt. Bấy giờ phu nhân cũng lại nghe vua 
Trường Thọ đã bị Phạm-ma-đạt bắt được, bà nghĩ: ‘Nay 
ta còn sông đê làm gì? Thà cùng chết với Đại vương một 
lúc.’ Phu nhân liên dẫn thái tử vào thành Xá-vệ. Phu 
nhân bảo thái tử rằng: ‘Nay con hãy tìm chỗ sống.’

“Thái tử Trường Sanh nghe xong, im lặng không nói. 
Phu nhân đi thẳng đến chỗ vua Phạm-ma-đạt. Vua từ xa 
nhìn thấy bà đến vui mừng phấn khởi, không tự chế được,

117 Trường Sanh Pãli: Dghavu.
118 Kiếp-tỷ Mlbb- Pãli: kappaka, người hớt tóc, đọc đúng là kiếp- 
bắc Ệịji t -  Xem phẩm tựa, cht. 50.
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liền bảo đại thần đem phu nhân này cùng vua Trường 
Thọ đến ngã tư đường phân thành bốn đoạn. Các đại thân 
vâng theo lệnh vua, đem vua Trường Thọ và phu nhân 
trói ngược dẫn quanh thành Xá-vệ cho muôn dân thây. 
Bấy giờ, nhân dân không ai là không đau lòng. Lúc đó 
thái tử Trường Sanh ở trong đám đông thây cha mẹ bị 
đem đến chợ để giết, vẻ mặt không đối.

“Vua Trường Thọ quay lại bảo Trường Sanh rằng: ‘Con 
đừng nhìn dài, cũng đừng chớ nhìn ngăn119.’

“Sau đó nói bài kệ này:

Oán oản không dừng nghỉ,
Pháp này cỏ từ xưa.
Không oán mới thảng oán,
Pháp này luôn bất hủ.120

“Bấy giờ các đại thần bảo nhau rằng, ‘Vua Trường Thọ 
này mê loạn quá mức rồi. Thái tử Trường Sanh là người 
nào mà ở trước chúng ta nói kệ này?’ Lúc ây, vua Trường 
Thọ bảo quần thần rằng: ‘Ta không mê loạn. Ở đây, chỉ 
có người trí mới hiêu lời ta. Chư hiên nên biêt, chỉ dùng 
sức một người như ta đủ đê có thê phá tan trăm vạn 
người này. Nhưng ta lại nghĩ như vây: “ Những chúng 
[27c01] sanh bị chết này khó mà tính sô. Không thê vì 
một thân ta mà chịu tội nhiều đời. 'Oán oán không dừng 
nghỉ, Pháp này có từ xưa; Không oản mới thăng oản, 
Pháp này luôn bất hủ.'

“Rồi quần thần kia đem vua Trường Thọ, và phu nhân 
đến ngã tư đường phân làm bốn đoạn rồi, sau bỏ về nhà.

119 Được hiểu là không nhìn xa cũng không nhìn gần; nghĩa là 
chớ trông đợi báo thù. Pãli: mã kho tvam, tãta dĩghãvu, dĩgham 
passa, mă rassam.
'20 Pãíi, Dhp. 5.
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LÚC đó thái tử Trường Sanh chờ cho đến chiều, gom góp 
cây cỏ, hỏa táng cha mẹ xong rồi đi.

“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt ở trên lầu cao, từ xa trông 
thấy một đứa bé hỏa táng vua Trường Thọ và phu nhân. 
Thấy vậy sai kẻ tả hữu rằng, ‘Đây ăt là thân quỵên của vua 
Trường Thọ. Các ngươi hãy nhanh chóng băt vê đây.’

“Các thần dân liền đến chỗ đó. Chưa đến kịp thì cậu bé 
đã chạy mất rồi. Bấy giờ thái tử Trường Sanh nghĩ thầm: 
‘Vua Phạm-ma-đạt này giết cha mẹ ta, lại ở trong nước ta. 
Nay ta phải báo oán cho cha mẹ ta.’

“Thái tử liền tìm đến chỗ ngươi dạy đàn. Đen nơi đó, nói 
như vầy: ‘Nay con muốn học đàn.’ Thầy dạy đàn hỏi: 
‘Con họ gì? Cha mẹ ở đâu?’ Cậu bé đáp: ‘Con không còn 
cha mẹ. Con vốn ở trong thành Xá-vệ này. Cha mẹ đã 
mất sớm.’ Thầy dạy đàn bảo: ‘Con muốn học thì học.’

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ thái tử Trường Sanh học đàn, 
học ca, học hát kịch. Thái tử Trường Sanh vôn có tô chât 
thông minh, nên chưa qua mây ngày mà đã có thê đàn, ca, 
hát kịch. Không thứ gì không biêt.

“Sau đó, thái tử Trường Sanh ôm đàn đến chỗ vua Phạm- 
ma-đạt. Khi vắng người, ở trong chuồng voi, cậu một 
mình đàn và cất tiếng ca trong veo. Lúc ây vua Phạm- 
ma-đạt đang ngồi trên lầu cao nghe tiếng đàn ca, liền hỏi 
kẻ tả hữu rằng: ‘Người nào ở trong chuồng voi, đàn ca 
vui thú một mình vậy?’ Kẻ tả hữu tâu: ‘Ở trong thành 
Xá-vệ này, có một cậu bé thường đàn ca vui thú một 
mình.’ Vua bèn bảo quân hầu rằng: ‘Ngươi hãy khiên cậu 
bé này đến chơi tại đây. Ta muốn gặp nó.’ Người được sai 
kia vâng lời dạy của vua, đên gọi cậu bé này đên chô vua.
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“Vua Phạm-ma-đạt hỏi cậu bé: ‘Đêm hôm qua ngươi đàn 
ở trong chuông voi phải không?’ Tâu: ‘Thật vậy, Đại 
vương.’

“Phạm-ma-đạt hỏi, ‘Nay ngươi có thể ở bên cạnh ta, đánh 
đàn, ca, múa. Ta sẽ cung cấp quần áo, đồ ăn thức uống.’

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ, thái tử Trường Sanh ở trước 
[628a01] Phạm-ma-đạt đánh đàn, ca, múa, rất là tuyệt 
diệu. Khi vua Phạm-ma-đạt nghe tiếng đàn này, trong 
lòng vô cùng hoan hỷ, liền bảo thái tò Trường Sanh: 
‘Hãy giữ kho bảo vật của ta.’

“Thái tử Trường Sanh chấp hành lệnh của vua, chưa từng 
bị thất thoát; hằng tùy thuận ý vua, cười trước nói sau, 
luôn nhường ý vua. Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt lại ra lịnh 
răng: ‘Lành thay, lành thay! Hiện tại ngươi là người rất 
thông minh. Nay ta cho ngươi vào nội cung, coi sóc mọi 
thứ, được không?’

Khi thái tử Trường Sanh ở trong nội cung, đem tiếng đàn 
dạy cho các cung nữ, lại cũng dạy cỡi voi, cỡi ngựa, các 
kỹ thuật, không việc gì không biết.

“Bấy giờ, ý vua Phạm-ma-đạt muốn xuất du, dạo xem 
vườn rừng, cùng vui thú, liền sai thái tử Trường Sanh 
nhanh chóng sửa soạn xe có gắn lông chim báu. Thái tử 
Trường Sanh vâng lệnh vua, lo chuẩn bị xe có gắn lông 
chim báu, trải thảm lên voi, thắng yên cương bằng vàng 
bạc xong, trở lại tâu vua: ‘Đã sửa soạn xe xong, xin vua 
nên biết đã đến giờ.’

“Vua Phạm-ma-đạt đi xe có gắn lông chim báu, sai 
Trường Sanh điều khiển, cùng đem theo binh chúng bốn 
bộ. Lúc này, thái tử Trường Sanh điều khiển xe dẫn 
đường, luôn luôn cách ly quân chúng.
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“Vua Phạm-ma-đạt hỏi thái tử Trường Sanh: ‘Hiện tại 
binh lính ở đâu?’

Trường Sanh tâu: ‘Thần cũng không biết quân lính ở đâu.’

“Vua bảo: ‘Hãy dừng lại một chút. Người ta mỏi mệt vô 
cùng; muốn dừng nghỉ một chút.’

“Thái tử Trường Sanh liền cho dừng lại để vua nghỉ ngơi 
trong chốc lát khi quân lính chưa đến.

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ vua Phạm-ma-đạt gối đầu trên 
đầu gối thái tò Trường Sanh ngủ say. Thái tử Trường 
sanh thấy vua đang ngủ, liền nghĩ: ‘Vua này là kẻ thù lớn 
nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước 
ta. Nay mà không báo oán thì lúc nào sẽ báo? Bây giờ ta 
phải dứt mạng hắn.’ Thái tử Trường Sanh tay phải rút 
kiếm, tay trái tóm tóc vua; nhưng lại nghĩ thầm: ‘Lúc cha 
ta sắp lâm chung đã bảo ta rằng: Trường Sanh nên biết, 
đừng nhìn dài, cũng đừng nhìn ngắn. Còn nói bài kệ này:

Oản oán không dừng nghi,
Pháp này có từ xưa;
Không oán mới thẳng oán,
Pháp này luôn bất hủ.

‘“Nay ta nên bỏ oán này.’ Rồi tra kiếm vào vỏ. Ba phen 
như vậy, lại tự [628b01] nghĩ: ‘Vua này là kẻ thù lớn 
nhất của ta, đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước 
ta. Nay mà không báo oán thì lúc nào sẽ báo? Nay đúng 
là lúc ta phải dứt mạng hắn, mới gọi là báo oán.’ Rồi lại 
nhớ đến: ‘Trường Sanh, con đừng nhìn dài, cũng đừng 
nhìn ngắn. Phụ vương có những lời dạy này:

Oán oán không dừng nghỉ,
Pháp này có từ xưa;
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Không oán mới thẳng oán,
Pháp này luôn bất hủ.

“‘Nay ta hãy bỏ oán này.’ Liền tra kiếm vào vỏ. Trong 
khi ấy vua Phạm-ma-đạt lại mộng thấy con trai vua 
Trường Thọ là thái tử Trường Sanh muốn bắt mình giết, 
vì vậy nên kinh sợ thức giâc. Thái tò Trường Sanh thưa, 
‘Đại vương! Vì sao nổi kinh sợ đến như vậy?’

“Phạm-ma-đạt nói, ‘Lúc ngủ ta mộng thấy con trai vua 
Trường Thọ là thái tử Trường Sanh rút kiếm muốn bắt ta 
giết. Cho nên ta kinh sợ!’ Bây giờ, thái tử Trường sanh 
nghĩ thầm: ‘Hiện tại vua này đã biêt ta là thái tử Trường 
sanh.’ Tay phải vội rút kiếm, tay trái tóm tóc mà nói vua 
rằng: ‘Hiện tại, tôi chính là thái tử Trường Sanh con trai 
của vua Trường Thọ. Song vua là kẻ thù lớn nhất của ta, 
đã bắt giết cha mẹ ta, lại còn ở trên đất nước ta. Nay 
không báo oán thì đợi lúc nào?’

“Vua Phạm-ma-đạt liền quay qua Trường Sanh mà nói 
rằng: ‘Nay mạng của ta ở trong tay ngươi, xin được toàn 
mạng!’

“Trường Sanh đáp: ‘Tôi có thể cho vua sống. Nhưng vua 
không để tôi toàn mạng!’

“Vua trả lời Trường Sanh: ‘Xin tha mạng. Ta không bao 
giờ giết ngươi. ’

“Bấy giờ Thái tò Trường Sanh cùng vua thề rằng, ‘Cả hai 
cùng tha mạng cho nhau, không bao giờ hại nhau. ’

“Tỳ-kheo nên biết, bấy giờ Thái tử Trường Sanh liền tha 
mạng sống cho vua. Lúc đó vua Phạm-ma-đạt bảo Thái 
tử Trường Sanh rằng: ‘Xin Thái tử cùng tôi trở lại chuẩn 
bị xe lông chim báu để trở về nước.’
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“Bấy giờ, Thái tử liền chuẩn bị xe lông chim báu, cả hai 
cùng ngồi trên xe về đến thành Xá-vệ. Vua Phạm-ma-đạt 
liền tập họp quần thần nói rằng: ‘Neu các khanh gặp con 
trai vua Trường Thọ, sẽ làm gì?’

“Trong đó, hoặc có đại thần tâu rằng: ‘Sẽ chặt chân tay.’ 
Hoặc có vị tâu: ‘Sẽ phân thân làm ba đoạn.’ Hoặc có vị 
tâu: ‘Sẽ bắt giết đi.’

“Lúc đó Thái tử Trường Sanh ngồi bên cạnh vua, chánh 
thân, chánh ý suy nghĩ về những lời nói này. Bấy giờ, 
vua Phạm-ma-đạt đích thân tự tay [628c01] nắm lấy tay 
Thái tử nói với mọi người rằng: ‘Đây là Thái tử Trường 
Sanh. Con trai vua Trường Thọ, chính là người này. Các 
khanh không được nói lại những lời như vậy. Vì sao vậy? 
Vì Thái tử Trường Sanh đã tha mạng sống cho ta. Ta 
cũng tha mạng sống cho người này. ’

“Quần thần sau khi nghe những lời này, khen là chưa 
từng có. Thái tử con vua này thật là hy hữu, đối với oán 
mà có thể không báo oán.

“Lúc đó vua Phạm-ma-đạt hỏi Trường sanh: ‘Đáng ra 
ngươi bắt ta giết. Nhưng tại sao lại tha không giết? Có 
nhân duyên gì? Nay xin được nghe.’

“Trường Sanh đáp: ‘Đại vương khéo lắng nghe! Khi phụ 
vương tôi sắp lâm chung, dặn lại rằng: Nay con chớ nhìn 
dài, cũng chớ nhìn ngắn. Lại dặn những lời này:

Oán oán chẳng dừng nghỉ;
Từ xưa cổ pháp này.
Không oán hay thắng oản;
Pháp này luôn bất tử.

“Các đại thần khi nghe những lời này của phụ vương tôi, 
đều bảo với nhau rằng: Vua này mê loạn nên nói lung
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tung. Vậy chớ Trường Sanh là người nào? Vua Trường 
Thọ đáp: Các khanh nên biết, trong đây có người trí sẽ rõ 
những lời này. Khi nhớ lại những lời này của phụ vương, 
cho nên tôi tha cho vua toàn mạng.’

“Vua Phạm-ma-đạt sau khi nghe những lời này rồi, lấy 
làm lạ lùng và khen là chưa từng có ai có thể giữ lời dạy 
dỗ của người cha quá cố không để trái phạm.

“Bấy giờ vua Phạm-ma-đạt nói thái tử rằng: ‘Ý nghĩa của 
những lời ông nói hôm nay, ta vẫn chưa hiểu. Nay hãy 
nói cho ta nghĩa của chúng để ta được thông suốt.’

“Thái tử Trường Sanh đáp: ‘Đại vương khéo lắng nghe! 
Tôi sẽ nói. Vua Phạm-ma-đạt bắt vua Trường Thọ giết. 
Neu có quần thần rất thân túi nào của vua Trường Thọ 
bắt vua giết, thì lại có quần thần phò tá của vua Phạm- 
đạt-ma cũng sẽ bắt quần thần phò tá của vua Trường Thọ 
mà giết. Đó gọi là oán oán không bao giờ dứt tuyệt. 
Muốn đoạn tuyệt oán này chỉ có người không báo oán. Vì 
tôi đã xét nghĩa này nên không giết vua.’

Vua Phạm-đạt-ma nghe những lời này xong, nghĩ vị 
vương tử này rất là thông minh, mới có thể quảng diễn 
được nghĩa này, nên lòng rất vui mừng hớn hở không tự 
chế được.

“Lúc ấy vua Phạm-đạt-ma liền hướng về vương tử sám 
hối tội lỗi của minh là đã bắt giết vua Trường Thọ. Sau 
đó cỡi lấy mũ mình đội cho Trường Sanh, rồi gả con gái 
và giao nước Xá-vệ cùng nhân dân lại cho Trường Sanh 
thống lĩnh. Vua trở về cai trị Ba-la-nại. [629a01]

“Tỳ-kheo nên biết, các nhà vua thời thượng cổ đã có 
pháp thường này. Tuy có sự tranh giành đất nước như 
vậy, nhưng vẫn còn nhẫn nhịn nhau chứ không làm tổn 
hại nhau. Huống chi các ngươi là Tỳ-kheo, vì lòng tin
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kiên cố xuất gia học đạo, xả bỏ lòng tham dục, sân nhuế, 
ngu si, nay lại tranh khắc nhau, không hòa thuận nhau, 
không ai nhịn nhau, không chịu hối cải. Này các Tỳ-kheo, 
căn cứ vào nhân duyên này mà biết rằng tranh cãi chẳng 
phải là điều nên làm. Cùng một thầy học, như nước với 
sữa, chớ tranh tụng nhau.”

Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói bài kệ này:

Không tranh, cũng không cãi;
Tâm từ thương tất cả.
Tất cả không ưu hoạn:
Điều chư Phật ngợi khen.

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, cần phải tu hạnh nhẫn nhục. 
Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.”

Bấy giờ Tỳ-kheo Câu-thâm bạch đức Thế Tôn:

“Nguyện xin Thế Tôn chớ lo việc này. Chúng con sẽ tự 
phân giải sự việc này. Thế Tôn tuy có dạy những lời này. 
Nhưng sự việc không phải vậy.”

Thế rồi, Thế Tôn liền bỏ đi đến nước Bạt-kỳ.

Bấy giờ,121 trong nước Bạt-kỳ có ba thiện gia nam tử là 
A-na-luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la.122 Các vị thiện gia nam tử 
này cùng giao ước với nhau: “Nếu ai ra đi khất thực, vị 
còn lại sau phải rưới nước,123 quét đất sạch sẽ, không sót
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121 Từ đây trở xuống, tương đương Pãli, M. 128 
Upakkilesasuttam (R.iii. 155ff).
12 A-na-luật PộJ$ị5flÈ (Anuruddha), Nan-đề H ỀI (Nandiya), Kim- 
tỳ-Ia ắ è ib H  (Kimbĩla), ba vương tử họ Thích. Pãli, ibid., ba vị 
này ở trong vườn Nai Pãcivamsa (Migadãya), vương quốc Cetiya. 
Trung kinh 72, đã dân, nói ba vị này đang trú tại rừng Ban-ba- 
man-xà tự
123 Hán: hậu trụ giả Nhưng Hán dịch này không rõ, hoặc
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việc gì. Vị đi khất thực về sẽ chia phần cho ăn. Đủ chia 
thì tốt, không đủ tùy ý ăn phân mình. Cơm còn dư, đô 
vào đồ đựng, rồi bỏ đó mà đi. Nêu vị nào khât thực vê 
sau cùng, đủ ăn thì tốt, không đủ thì lấy cơm trong đồ 
đựng kia rồi bỏ vào bát mình mà ăn, nhưng phải để vào 
bát m ình . Sau đó xách bình nước đặt một nơi. Môi ngày 
phải quét sạch nhà cửa, rồi tìm nơi vắng vẻ chánh thân 
chánh ý buộc niệm trước mặt tư duy diệu pháp. Họ tự 
tuyệt đổi im lặng, không nói chuyện với nhau.”

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật tư duy dục bất tịnh tưởng124, 
có niệm, khinh an và hỷ125 mà vào sơ thiền. Lúc đó, Nan- 
đề và Kim-tỳ-la biét trong tâm niệm của A-na-luật, nên 
cũng tư duy dục bất tịnh tưởng, có niệm, khinh an và hỷ* 
mà vào sơ thiền. Nếu Tôn giả A-na-luật tư duy nhị thiên, 
tam thiền, tứ thiền, bấy giờ Tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la 
cũng tư duy nhị thiền, tam thiên, tứ thiên. Nêu Tôn giả 
[629b01] A-na-luật tư duy không xứ, thức xứ, vô sở hữu 
xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, Tôn giả Nan-đê và Kim- 
tỳ-la cũng lại tư duy không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nêu Tôn giả A-na-luật tư 
duy diệt tận định,126 bấy giờ Tôn giả Nan-đê và Kim-tỳ-

có nhầm lẫn. Vì những việc này chỉ có thể làm sau khi khất thực 
về chứ không thể trước. Sáng sớm, tất cả tỳ kheo đêu phải đi khât 
thực. Các Tỳ-kheo sáng sớm phải đi khât thực. Trung kinh 72, và 
M 128 đều nói việc phân công này chi sau khi khất thực về. Ai về 
trước, ai về sau, phải làm gì.
124 Dục bất tịnh tưởng quán tưởng đục là bât tịnh. 
Chính xác, đây hiểu là tu bất tịnh tưởng (Pãli: asubhasannã). 
Nhưng theo Trung kinh 72, M 128, tôn giả này tu quang minh 
tưởng (obhãsa), và do kết quả này mà đắc thiên nhãn. Có sự liên 
hệ gì giữa asubha (Skt. aẳubhà) và obhăsa (Skt. avabhãsa)!
125 Niệm thị hỷ an
126 Chi tiết này có thể Hán dịch diễn thêm. Vì theo nội dung các

508



la cũng lại tư duy diệt tận định. Như các pháp này, các 
hiền giả cũng tư duy như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn đến vườn Sư tử,127 lúc đó người giữ 
vườn từ xa trông thấy Thế Tôn đến, liền thưa:

“Sa-môn chớ vào trong vườn! Vì sao vậy? Vì trong vườn 
này có ba vị thiện gia nam tử tên là A-na-luật, Nan-đê, và 
Kim-tỳ-la. Hãy cẩn thận chớ quây nhiêu họ.”

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật bằng thiên nhĩ t h ô n g n g h e  
người giữ vườn nói với Thê Tôn như vậy, không đê Ngài 
vào vườn*, Tôn giả A-na-luật liền ra bảo người giữ 
cửa130 rằng:

“Chớ ngăn! Nay Thế Tôn đến đây, là muốn đến thăm chỗ 
này.”

Sau đó Tôn giả A-na-luật liền vào báo Kim-tỳ-la:

“Đi nhanh, Thế Tôn hiện đang ở ngoài cửa vườn.”

Phẩm cao tràng

chuyện kể, lúc này các vị này chưa ai chửng A-la-hán thì không 
thể có việc nhập diệt tận định.
127 Nguyên Hán: Sư tò quốc Có lẽ là tên khu vườn chứ 
không phải tên nước. Theo ngữ cảnh dưới, nên hiểu đây là một 
khu vươn. Có lẽ H  viên chép nhầm là n  quốc. Xem cht. dưới. 
Pãli: Sĩha (Skt. Simha)? Không thấy trong danh sách các nước 
đương thời Phật. Hoặc có liên hệ phát âm nào giữa Migadãya 
(Skt. Mrgadãya), khu vườn họ đang ở, với Migarặịã (Skt. 
Mrgarặịã), “vua các loài thú”, từ khác chi Sư tử?
128 i)ể bản: Thủ quốc nhơn ^m iÀ- TNM: Thủ viên nhơn 8ÌÀ
129 Chi tiết thêm do Hán dịch.
130 Thủ môn nhơn Có lẽ là người giữ vườn như trên.
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Bấỵ giờ ba Tôn giả liền rời khởi tam-muội,131 đến chồ 
Thê Tôn, đảnh lê sát chân, rôi đứng qua một bên. Mỗi vị 
tự thưa:

“Lành thay, Thế Tôn đã đến!”

Tôn giả A-na-luật đón lấy bình bát Thế Tôn. Tôn giả 
Nan-đề trải chỗ ngồi. Tôn giả Kim-tỳ-la lấy nước cho 
Thê Tôn rửa chân.

Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả A-na-luật:

“Ba ngươi ở đây hòa hợp không có trái ý nhau? Khất 
thực có như ý không?”

A-na-luật thưa:

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, khất thực không gì khó nhọc. 
Vì sao vậy? Vì khi con tư duy sơ thiền, bay giờ Nan-đề, 
Kim-tỳ-la cũng tư duy sơ thiền. Nếu con tư duy nhị thiền, 
tam thiên, tứ thiên, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, diệt tận định, lúc đó Nan-đề, 
Kim-tỳ-la cũng tư duy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 
không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, diệt tận định. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con tư 
duy vê pháp này.”

Thế Tôn bảo:

“Lành thay, lành thay, A-na-luật! Vào lúc ấy các ngươi 
có đạt được pháp thượng nhân không?”

A-na-luật thưa:

Tăng nhất A-hàm

131 Hán: tùng tam-muội khởi íâẾ^aỆỀE. Có lẽ nguyên là nói “tò 
chỗ thiền tọa đứng dậy.” Người chép kinh hiểu nhầm chỗ thiền 
tọa với thiên định (tam-muội). Pãli thường gặp: patisallãnã 
vutthito. Hán cũng thường dịch: Tùng thiền định giac.
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“Thật vậy, thưa Thế Tôn, chúng con đạt được pháp 
thượng nhân.”

Thế Tôn bảo:

“Pháp thượng nhân là gì?”

A-na-luật thưa:

“Có pháp vi diệu này vượt lên trên pháp thượng nhân. 
Nếu [629c01]chúng con lại rải tâm từ trải đầy khắp một 
phương; hai phương, ba phương, bốn phương cũng lại 
như vậy; bôn phía, trên dưới cũng lại như vậy; trong tât 
cả, mỗi mỗi đều rải tâm từ trải đầy khắp trong đó, vô số, 
vô hạn, không thể tính hết, mà tự an trú*. Lại rải tâm bi, 
tâm hỉ, tâm hộ (xả) đầy khắp một phương, hai phương, ba 
phương, bôn phương, và bôn phía, trên dưới mà tự an trú 
cũng lại như vậy. Đó gọi là, bạch Thê Tôn, chúng con đạt 
thêm được pháp thượng nhân nữa.”

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đề, Kim-tỳ-la nói với A-na-luật:

“Có bao giờ chúng tôi đến Tôn giả để hỏi nghĩa này đâu, 
mà hôm nay trước Thế Tôn lại tự nói như vậy?”

Tôn giả A-na-luật đáp:

“Các Hiền giả cũng chưa bao giờ đến tôi để hỏi nghĩa 
này. Nhưng chư thiên đã đến chỗ tôi mà nói nghĩa này, 
cho nên ở trước Thế Tôn tôi nói nghĩa này vậy. Lại nữa, 
lâu nay tôi biết tâm ý của các Hiền giả, là các Hiền giả đã 
đạt được tam-muội này, nên ở trước Thế Tôn tôi nói 
những lời này.”
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Tăng nhất A-hàm

Trong lúc thuyết pháp này, đại tướng Trường Thọ đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Rồi đại 
tướng Trường Thọ132 bạch Thế Tôn:

“Hôm nay có phải Thế Tôn vì các Tỳ-kheo này mà thuyết 
pháp?”

Lúc ấy Thế Tôn đem nhân duyên này kể lại cho đại 
tướng Trường Thọ. Đại tướng bạch Thế Tôn:

“Đại quốc Bạt-kỳ sớm được lợi lớn, vì có ba thiện gia 
nam tử A-na-luật, Nan-đề, Kim-tỳ-la này du hóa.”

Thế Tôn bảo:

“Đại tướng, thật vậy, như lời ông nói. Đại quốc Bạt-kỳ 
được thiện lợi. Hãy không nói đại quốc Bạt-kỳ, mà đại 
quốc Ma-kiệt cũng được thiện lợi mới có ba vị thiện gia 
nam tử này. Nếu mọi người dân trong đại quốc Ma-kiệt 
này mà nhớ đến ba thiện gia nam tử này, sẽ được an ổn 
lâu dài. Đại tướng nên biết, nếu huyện ấp, thành quách 
nào có ba vị thiện gia nam tử này ở trong những thành 
quách đó, mọi người dân sẽ được an ổn lâu dài. Nhà nào 
sinh ra ba vị thiện gia nam tử này cũng được lợi lớn, vì 
đã sinh ra người được tôn quý nhất này. Cha mẹ năm đời 
thân tộc của họ, nếu nhớ đến ba người này thì cũng được 
lợi lớn. Nếu trời, rồng, quỷ, thần nhớ đến ba thiện gia 
nam tử này, thì cũng được lợi lớn. Nếu có người nào 
khen nẹợi bậc A-la-hán thì, cũng nên khen ngợi ba người 
này. Neu có người nào khen ngợi người không tham dục, 
không ngu si, không sân nhué thì, cũng nên [630a01] 
khen ngợi ba người này. Nếu có người nào khen ngợi 
người có ruộng phước này thì, cũng nên khen ngợi ba 
người này. Như Ta ở trong ba A-tăng-kỳ kiếp thực hành

132 Trường Thọ Đại tướng (?).
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cần khổ thành vô thượng đạo, khiến ba người này thành 
tựu nghĩa pháp này. Cho nên Đại tướng đối với ba thiện 
gia nam tử này nên khởi lòng hoan hỷ. Đại tướng, hãy 
học điều này như vậy.”

Đại tướng, sau khi nghe những gì Thế Tôn dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có ba kết sử trói buộc chúng sanh khiến không thể từ bờ 
này đến bờ kia được. Những gì là ba? Là thân tà, giới đạo, 
ngh i”133

“Thế nào gọi là kết bởi thân tà? Chấp thân có ngã, nảy 
sinh tưởng về tôi ta, có tưởng về chúng sanh, có mạng, có 
thọ, có nhân, có sĩ phu, có duyên, có trước. Đó gọi là kêt 
bởi thân tà.

“Thế nào là kết bởi nghi? Có ngã chăng? Vô ngã chăng? 
Có sinh chăng? Không sinh chăng? Có ngã, nhân, thọ 
mạng, chăng? Không ngã, nhân, thọ mạng chăng? Có 
phụ mẫu chăng? Không phụ mẫu chăng? Có đời này, đời 
sau chăng? Không đời này, đời sau chăng? Có sa-môn, 
bà-la-môn chăng? Không sa-môn, bà-la-môn chăng? Đời

133 Thân tà, giới đạo, nghi M r ĩ ĩ , ,H - Cf. Trung 1 (Tln26, tr. 
424Ò28): “thân kiến giói thủ ĨỈÍM, nghi H , ba kết đoạn 
tận, đắc Tu-đà-hoàn.” Tỳ-bà-sa 46 (T27nl545, tr. 237c5), ba kết: 
hữu thân kiến giói cấm thủ nghi n .  Pãli, cf. D
33 Sangĩti 216): tĩni samyojanãni- sakkãyadiỊỊhi, 
vìcikicchã, sũabbataparãmãso.
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CÓ A-la-hán chăng? Đời không A-la-hán chăng? Có 
người chứng đắc chăng? Không người chứng đắc chăng? 
Đó gọi là kêt bởi nghi.

“Thế nào là kết bởi giới đạo? Ta do giới này mà sinh vào 
gia đình giòng họ lớn, sinh nhà gia chủ, sinh nhà bà-la- 
môn, hoặc sinh lên trời, hay trong các thần. Đó gọi là kết 
của giới đạo.

“Như vậỵ, này Tỳ-kheo, có ba kết này trói buộc chúng 
sanh, khiên không thê tò bờ này đến bờ kia. Giống như 
hai con bò cùng một ách tất không rời nhau.134 Chúng 
sanh này cũng lại như vậy, bị ba kết trói chặt không thể 
từ bờ này đên bờ kia được.

“Thế nào là bờ này, thế nào là bờ kia? Bờ này chính là 
thân tà; bờ kia chính là thân tà bị diệt. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là ba kết trói buộc chúng sanh, không thể từ bờ này 
đên bờ kia. Cho nên, này các Tỳ-kheo, cân phải tìm cách 
tiêu diệt ba kết này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

KINH SỐ 10135

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật trú tại vườn cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

134 Định nghĩa từ Pl. samyọịana (=Skt.), do yiiga: Cách ách, và 
động từ yunịatr. buộc vào ách.
135 Tham chiếu Pãlij AIII 163 (R.i. 299 ).
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“Có ba tam-muội này. Những gì là ba? Là không tam- 
muội, vô tưởng tam-muội, vô nguyện tam-muội.136

“Thế nào là Không tam-muội? Không là quán tất cả các 
pháp đều là không hư. Đó gọi là không tam-muội.

“Thế nào là vô tưởng137 tam-muội? Vô tưởng là đối với 
tất cả các pháp tất cả đều không tưởng niệm g ì138, cũng 
không có gì được thây. Đó gọi là vô tưởng tam-muội.

“Thế nào là vô nguyện tam-muội? Vô nguyện là đối với 
tất cả các pháp cũng không mong cầu. Đó gọi là vô 
nguyện tam-muội.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, ai không đạt được ba tam- 
muội này thì ở lâu nơi sinh tử, không thể tự giác ngộ. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện đạt 
được tam-muội này. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như 
vậy.

Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.

136 Không, vô nguyện, vô tưởng ẩE Pali, A. ibid.: 
rãgassa, abhiMãya tayo dhammã bhăvetabbã. suhhato samãdhi, 
animitto samãdhi, appanihito samãdhi- để biết rõ tham, hay tu 
ba pháp: không tam-muội, vô tướng tam-muội, vô nguyện tam- 
muội. Xem Trường 8, kinh 9 “Chúng tập”. Cf. Câu-xá 28 
(T29nl558, tr. 149cl3), có ba đẳng trì (=tam-muội): không vô 
nguyện vô tướng
137 vô tưởng; chính xác, nên hiểu là vô tướng te/Ịfỉ, Păli 
animitta-samădhi.
138 Cf. Tạp 21 (Hán) tr. 149c28: =

“Thế nào là vô tướng tam muội? Không niệm tưởng 
đến tất cả tướng.” Câu-xá 28, dẫn trên: “Vô tướng tam-ma-địa, là 
đẳng trì lấy bốn hành tướng của diệt đế làm đối tượng. Vì niết- 
bàn vượt ngoài 10 tướng nên được gọi là vô tướng.”
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Kệ tóm tắt:

Tràng, Tỳ-sa, pháp vương, 
Cù-mặc, thần túc hóa;
Trai giới, hiện tại tiền, 
Trường Thọ, kết, tam-muội.

139 Bản Hán, hết quyển 16.


